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đáo đều ác (sổ (uất Ápe, (IÀu ÁApc, (Màu Áp€ tớ. 
A)wag đc nền đạp đức kÀÂw ấu - kÁâw quá, gá4p (hắc 


jhư nở 


é.. Nụ dày 22 (láng 8 uả2x 
220đ. 

Káxk gái: Các bậy Têu Tác, fjès T2, 
Thugu2 Tọa,=b¿c-b@, Tau@, N và 2 Piệt 
(ữ t4 tực etc sẽ bến 7k2. 

Ká‹Á (ke 1u qÍ fổ@ sá¿Á, Váa flóa Pi@t 
4/4 -bườug Vệ X4 TÁ@( «œ2 bệ sák Vảa Fléa 
Piật 4dÁo 4dác bát (ừu N?ười Ẩấu sáp ÁZ 
Atq Nhà Nuấy co g2Ááp dc ấếc sà J2Á4f (xé, 
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#Íác bệ sázk (sêu đâu ê “@( (e3 dã Đệ 
sák Uău fléz PÁật 4cáo uời 4/-bá Tááué 
S% bó, 4/4-bá Túáu Tăng cà Tháu( Nụ, =Ðae 
+ Máu fấu - Mkâu Quá: N2 bệ sák 
Uău flóa ŸkÂÊ 4á tuyên 22 “2 (ác 2vZ 2ku 
Ác bằug chn@ kàk a2Á¿#á côu2 sát ứu tây của 
“àdk (eo Áiðu2 Í 2e (ý N?uyêu Thấp 
“4lÕ,-JNH|, Tieệ ”súa-bá (4£. Mé «aeở (¿ 
“@( k#f gaế «ẤF (ạt ế và «ạ (Ñế (Áo sệt Ác 
số 4w, Kếnk (Âet cà (guÁ g2ác cá kiếệ 
V TS. N.N.cí . N‹ 
u2uồÝ “và “(w cíá sauú, 2và, Éệuú, cÁđf . 
Mếc ai muối. Am Âu bệ sÁếk nêu sử 
SàÁ (lậu. A&u@ sát (Mê ấp É« (ập cáuc (áz 266 
Z6 uØÍữ Ê 244 ( têø (êm <ÁÄ saul, 2à, bệ, 
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“Á4f, uất ckuä (Êw cú Ádgr bối sự Aaec kh tàn, 
;uà lùyk (âu lệ sázk cày (Áo 0ý œ (ạ 6Ý (úể 
dÃt) cúa /uàk cứ ÁMÁ sát bànÂ (kệ đó, 
Nếc œ a@( (ý Áb 2È về sự tố) sa J0 
,uà bàakk hậu tế (MÈ Juuƒ @ J5Á nôn) ⁄£w„ ÁZ tự 
A6Ê mà, A6” u@wồ Ẩ đke Áệp cíqn2 AŠ, 
kMeug 42át cúa PW@( 4dáe. chó lê quý d gâ« Ấ: 
ấu J2Áâu và (aÁzk cẩo#áe sa ¡2u Áệ (0 Piệt 
Ê 22/4 «g2 5ớ ní~2 {2 kiết “2o£t Ả£o Ả2“2 
Ẩu + Éeu2 uÖôv t2 ckÁuk( 22k. 
7toug sáÍ uày Áp sÌ@ tiêu zó (kế 
2Á tu KàdÂ. , dất đuý báo sều2: "số (Ñ€2xá 
âu Âouk fM quý ý Ááp í (áp «é tí (kệ (ae 
“xaÁ, vỗ 0.24 sốf cá €uạ tờ yeAx (ek kêu a2 
“kÁ, TÁÂu, TRáué, nợ «« ở Älk,y số (ap ((ôq 


sỹ. 
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⁄6Ÿ Ciàkg Á& suất bà hậu sázk này Á“n2 s2 
Cèu 6á sàu2 sázÍ, cày, Áp khêu@ Aag 
cú Tát, gaý d lap Ấy 4a Káá MÂy« 
s¿ se sáuk sÈ+2ÁÁ? sếú@ ¿Áe AWu2 Aöt số Pqse 
ÁạuÁ cúa bậy TÍáuÁ. Tăug, Tiáuá Nụ, (cà ÁF«é 
2244 diệp cke Aigv bếu Tkáuk =bj„4, Êêm. akd 
Aö\ tố, (âu (hôn còn (Ía/w sÂn %ạ„ Zs@t 
dOÁ> (êm aÁd k@k tật, (6,2 còu Ấ bậaÁ uêu 
bác sĩ suà J2kát €ự kíÃ? 2lqv các bệnk kh, uế 
khau2 sèu (ác ÁBa2 Ác (âu (ấu cà 224i (0 
“ká sự số “k4É. KẮc (ê/e cíú A6sg£ «Ác cập (í¿ 
J“ý w sốt 6á hiện bệ sázk sày ẢÉng sác với 
áo (ý THẬ( 4iáo. Còu ý dị “ke (íy (ện 
Agv (là vừa Juý d Abk2 bàn A6 mà (ấy É Éx 
(t2 AE sát. ssàv(, VỀ 4u ý đẢu& (2w cá«{ Aw@V sự 
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sốí2 Zk#Ý à Ala sào dÁqu2 kiết 2,6 cáa d2 
thà kẹc 2¿Z Kưức tà te ( cau 2Š) trở 
dÁ*äu) a2 Auê vờ cóc (Áệ 0/4 ý sẽ (00w (sê cu 
“Áo dù «2u kiế, biết, Tạc sáo cậy 

UÈ Ất nóc cáo J4ý œ Kh@œ@ sa. c2 
A6gz cối «cậy ức kàuÂ. (ồi uót (kêu2 Ấ ô¿ cối 
ÁÀuÁ ÁỆng sốig cà (ôm di thâu ân, (kànk sẽ 
2ø w “Ñf (ý hận seôug zsà (Áô¿ 

KíxÁ (áuœ ý qf PÁ4( 4/Áe ÊÊ s@f fêu 
_2Áo có uằu Aão Afữ díâu bắn - dÁêu 2Z cúZ 
la: uouồ%, dÂu A&© ẤẾữ ấy sẽ 2662 đÍo con 
“2uŠ\ âu Ajle2 ⁄Ño “uàák z.ộf cuộc số Tiên 
-b2u2, Cực Lạ: ạt (Kế 2/4« dày, VÈ (kếy cÁáag (a 
kkeug có guoàu Albw. asSŸ dé ÁF øs@( (ền sứớ, đó 
„mất: Á: ai a@uồ\ (eêu ÁànẤ (ức cày cự. ss@É 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP I 


tụ (lu‡( (Ñáv ‹áŸ (ổn cà dÁ4£ Ê Ÿ(ệK 2Áe cÍế cèu 
Ê ss@f (eu g/Áo Aê (áá. mà (ÁỐc. Xa 2ý ý ức 


Z 


⁄4 
S2 ¿t2 ¿Ñ62 Vêt Xứa (kàuk (âw« Kê cááz 
2ý w (kÂu (âw đê. Aâo sát khốc 
KáxÁ 24c 
Tik Jkôu@ F££ 


-10- 


7⁄4 âz %a¿ (à Ívốc đạc đẩw £¿êw 


uê “¿/á£¿ đàu/, dườu¿ (ấu t tậ“@ cáa đạo 
tật, tứt gu( "//ây uà gu uật tỉ dôu 
c4€*£¿ ta (êu diêư đầu¿ dau4 đức Puậ£: 

“2fau 24 24t Gáu Sw« //(c( (a 
2⁄4 ?£‹ ” ( 8 (4+). 

24 tà u/u¿ Úàt đạc đạo đức dÁÂô“ 
đảẩu - dâu gáá (àut dgười, dó dược dược 
¿vờ( cá đi dugôêt tèt (dgột ứé tậ/ từ 
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Á/“t cá đạo uật tết “điệu trêu đàut tớ 
“à¿. 1/22; (đóa (42 đạo Zuật được 
“gườc đề oa tâu tuc tà tuc "//(c( (a 
2⁄44 ?í(. ?íạvời 4ã tự tư, tự c((w¿ và 
“đã giác u¿ộ đạo (ý didệut di, c2 
tật dự (àưt c(¿ cau, già, Úệu/,, cÝết. 
2á tà uật o gcả¿ f6aát va éđác “dữ, du 
của co¿ “¿vời đầy dây 4a 6đâ và (vồw 
(âu dồi tớ cuấc trad¿ dế, (uá“ đềc 
daz# tỉ é/đâu¿ ao giờ dữ. 

22a 7⁄4t 4ã có vuốt tiêu Couác đất 
uà từ Z2 dăưt cía đu da, dvộ 
dữ cứu ta cứtt đó dợ“dêt cứ ÿ về 
Áđ¿4# dác( uà ((c( d2 của đạo Puật túc 
Áđu4 tạug, 22g "74 tít cu £A dễ 
£⁄: 

X⁄¿ 4ức ?/ật còu tạc tứế, tú cứu 
“?) “ca ứ4 tậ/ dádu¿ c(áu( /@6á/¿. (òu 
““t âu¿ z4 ?faw duất uà uê da tà cứ(u2 
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“?) “ca để £ứ4 da¿ @/á/@ của đạo /uậ£ 
( Ô»¿ z4 ?ias tà s¿ùv đệ tử da càùu¿ ca 
đức Z2ật dtậ/¿ diệt). “7t tứế, đâu còu 
ườòt ứ4 c((w¿ (ác cat tiượêu Puật giáo 
ưu¿ uàn¿, dêu các "76 Gà 2 26t £@ 
£tưu¿, tự tác Áết tậ“¿ uà Ôdêu doạ« đu“ 
dácÁ (6co “iếu giác, tư giác của vưv/, 
Á“6wœ¿ cá ưuật c(át ‹duí tọdộệut ta c((uỢ, 
uê% đu dácA @/“át triếu Tạc "//ta (dêu 
da £/ea “dứt tứế tực đáa vuê tứt dâu 
2ta+. (a dêu, 6d các "76 £« cư c((uớ 
uuà đd fưÿêwu đạa ếu các ước ác £đè 
ấ¿ các têw g¿áo Áđác đầu¿ đóa. “tt tứế, 
‹đu* dác( /@lát triểu toạc "/ừa Cà vuốt 
(oạt é(tứ oác(¿ tưửt¿ạ duà 66t có gốc. 
“7⁄4 uậ. cuột trăm dư đâu đ@. 
“a2 từ Á/¿ đức Tuật còu tạc tế, cứ(độ 
tiue /u2awt tạu(, “đâu (ý dực É¿ ác 
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/““4/¿, duêu 4úc Fuật Úvộc (òua /@đác cứế 
giát ấu /2tưwua4“A+ để dgšău cất, tớ 
từ éát cá gác Íẩu ta đà c(áu¿ "7) “(ca 
“à do (ý gcảt của các "/ố frau¿ các 6ứuứ 
tạ “2⁄%a.). “Kdêu¿ cÍứu¿ tât t/(êu cứ 
Áđu“ các( 2l "//¿ụ tứ: ‹đđu¿ @đ6ác 
uậy. “7 ậ Ád¿4 giác Sa 2(6u “vá. đức 
Đ/ật dÃ dạy dây đã ¿dt (luật, 6Áâmg cá 
£đdữu vuột 2ó dào cả: giới cấư (để 
đức, gước đạu/ uà ¿(út đàn ` trau¿ 6 
“zườua Gộ tậ/ Í tiuậc tạu¿ 6t ?tdáaA 
— 72t. (⁄4 cá gdát cẤ oa% tà các "7ố 
Ídêu duạw ta tà gáu¿ cía Tuật cÝế ta. 

“?za¿u2 Úộ gdớt câw của các "rổ, c((u¿ ứa 
£¿ấy cá wÁdề« cíã dat (âưw vất (ớa sứ: 

đức ật (à ‹uật tờ tá c((u¿ đây đá 
tu tuệ, tế duà ciế g(ớc ta. góc (vật (ạ¿ 
ược ca đ¿, cưa (ạc dư (âu (á (0ý. 
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(ác íạu f4 dúư vậy cá đáu¿ “/ôu¿/ 
àu ftaug 6u Sa 2u “xi, đức Zật 
cái £dgết giidg “7/ddÁ( 1Tạu( quá ca 
ưòt f4 dễ uật góáo cía u«éa 1⁄4 Và '7⁄ế 
øl*'c cá ưrật (âu, cứ (6u¿ Úaa gdờ dứa 
đ( da (lạc. 2a đdêt tà, duà c(ád¿ ta 
đdết Úậ giác cấwœ:t (à da các "76 (dêw doạw 
tu Á/¿ đức Z/ật tứ tcứ, các té 
đạt đệ tử của “vời, /(âu¿ đá dự đức 
điêu “đu uớc uật dễ cứ "lău¿ @á¿á đâu 
đảa (/250) v¿ “2è “co. '?\ £áế, sa 4/¿ 
trà tà đức Z/ật tau¿, các té đạc đệ tử 
của đức Z/ật, dúát (à đu¿ (a C⁄⁄¿ đã 
trực tứ, ut¿úc duột dấ c((dt2 "TÈ “(có vé 
dườua 6t ta tứa đức Puật dtậ/@ d‹ệt. 
Sa 4c đám: taug tauợ¿, ưu tộc 
tàu dở cuộc ⁄o/, Cidết (á/, cuộc 6ết tá/ 
Áđu# tuật (âu đầu tiêu. để (ấy đá (àư 
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gdê⁄¿ «uất cía dạo !uật ở dộà@ ra. 

“2y 4d đúc Zuật diớậ@ diệt, cứ 
(vật đã được tidết (ậ/ tức các “ố, 
/““ạwt gác đã có từ (ác đức Puật còu tạc 
#áu¿ giác tạu(. Tếu “ức âu¿ r4 2(a«t t(cÉ 
£6à Á/⁄âu¿ còut ad cá đá g@ê¿ (ấu đạo, 
uêw (ẩw (dụf cứ "dt c((t tàu d/¿êx 
đá ác ( 8Ó íá ø4ád) uà «uất ề @/ác £ý 
“đếu géảt đu (uật téêuy cáa ậ /@/đá¿ 
ưu. 2a. đá, (u dác( @/át tiếu của 
đạa Z/ật, càu¿ tà càu¿ tău¿ (êu xất 
dê. 

(4u tu, du các dày, dâu đếu 
ta ta đạa Zuật ( sất gác). fạvèc £ sẽ 
đạo Z/ật, du đâu còt dd Puạứt 
“¿aqud/, tâưc éđôdt¿ Ég dực (¿ ác //á/ 
được, dêu “7/dều du tá đàn c(ễng cá 
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“đt g«4, dđậ, dựud4 cián/ được, /(âu 
đầu“ +ơ uào tà đtưứ. “Ủè tứ, tiờt da@ đứ 
2d 4 (du, (4u ddệm tà dtứậ@ đá 
"Êl444 dcad4”. “74 êm 7 uà “7 
“7⁄4ud4 “dt "lạc ra đạc “nú Vu c(¿ 
còw (à (¿ £/«@ốf dvôw¿. 

2⁄22 “ạc gái, «/ãZm¿ 2di«2 d cà 
áúu¿ đàu( giá ta cứưa đu dd, đu 
cấu. đcjc tưửtợ¿ giác tà dết giác ta 
gtäu¿ “(đu 6d “TẾ CUệut CC, (VỆ 
4. *?⁄4 “?⁄4u4 tu, “/24@ “//dệu, toạa 
t2⁄« ?⁄4w Z4 của đạa /iật 0... 122 
Áđâu, túể triểu “đa( uất, cứ tứv( 
¿ddu¿ (dau gdaut, (á/@ Cạc d#@t¿ “cếu 
gót, tưểue giác cáa (ANH do ò( ta, 
tôi tê uào díZdg dết giả( t4 d6 
cáa các tôêt giáo “ác, ca cá 6/oa đọc 

Cạc (ạt “mạ guygểnu đu (uậu cáa 
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các đà đạc gdả, dw, tứẩữy ddết va, Có 
cóáu4 /@/á/ vờ dờ (6t võ, đời - đạo 
(tê d2 (ế Íqcứ, đời c(á“¿ va đềy, đạo 
c6Šz¿ va đạo, c0 tâ4 ôdt2 dộ cắt cầu 
đà €úa, gdấuw¿ wÁw ciđếc áa cứắ, uá c( 
“đâu, (âu, dêt tu (dBt2 ta các 
“đàu:ứ, da túc éđoa đọc, tố đọc, dỡ 
dul,, Á/d câuy, các @64¿ (đàu 4 cáa 2222 
°œc-.œ..,  tậ/@ dc c(ế tát táưt diệt các/( 
g¿á áug, tạo ta (tết (ao dđ(ê« Ó¿¿# tật 
cáa d“Zuạ (đàu( giá dtọạ« d¿ tự đcức (tớ 
uào cđâ cIết, cứ Áđã duà Áđâu¿ Ódết. 
X44 ác @/“Át turưểu của đạo Zuật 
guá didều, duy cÁ(áu¿ Ôưết từu đâw ta 
vuốt cướu đu“ uàa để t4 đếu ddc đếu 
cấu, đạc ào cđ¿ taàu (à (vậw (¿ £/ÿ/ếf 
d⁄6%2, (ực đàu( ti t4 ttưgttc du 
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ườc dã udết ta du lộ Ác các daw2 
đà, Íáu, đạ c@u¿ ciễng tá đếu đâ«, tè 
áo aut¿ dồôu¿ cứag túca dực (ạc CUế 9a 
“ú dÁ(đu¿ dtgườc 6đác, tà tiế (cốt tố độ 
c4 gcác tadứ. 

Sa ười dăut frod¿ tất, dấy¿ 2¿Z 
gu gdát (uật dáu¿ 7u (ạud( và té tậ/ 
7⁄4 2d lí, “7£ “*7⁄44u4 tCưut, c((u2 
tát 4ã t4 được 6ết guá cáa dt @/á/ 
dữ tác oaw# (44w đều. 

Sa f“At, cứ(t¿ tôt ttàu/ (ậ/ ứ véệw 
(ta 7Í, ggếf táưc cứu “(ưu Cạc 
Zuật /⁄4¿. 2(ườc lá săut trôi 4A, 
đdết ao d“dớ( tọườc tíca É« tới cíád@ 
tác, có cá ăa, dọá, đậc cv dà 6/ôdộ a¿ 
£ sấc, ft (àư daa £ 4u vê (ậ«, (ự 
“tực Éy ác //đá/¿, 6/(ôd¿ (ụ dược dực (ý ác 
/““á/¿ tú (àư dao d(Ậ“& "(CC L“ Tiết 


-19- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP I 


“7at ra “đạc “há ty được. 


22“ 3c ro đạc “hái “7 "tdđdC 
tXưứ, 4/âu¿ dđậ/¿ dược ti 6(âug Úaa 2¿ờ 
(àưt cứ¿ dự dấue cứết uà cư dt (vá 
đút. 

“7⁄4 uiệu của c(u¿ tât, cÍứ càu (ạ¿ 
duật uàt dqguờt cồu¿ (u¿ Puạw (ạu/, (ý 
đực Íụ Áo /4Á⁄., điện già đạ đang 2c 
Áđdệu 6úá sâ uào “7 dat ý để đực 
lẽ đà miØmg người (“Á, dáng Íạ¿ đạo 
/ật da tà, dế, cứ(u¿ dadứ@ có đề 
dượgêt, còu dếu 6đâut¿ đá dwvdýêu¿ tức (à 
£dữa @“ước (( du ( dc dà sẽ (tớ 
đề d2/¿ (ực và êều cứ( ciđớu đáqœ (ạc 
“đu t¿dd£¿ (ực cướt càuo của đời độ, 
£4è 7⁄24t gdáa c(ãu cứ(dÁ tất dườ dt(ứ và 
Áđá “đu vê cèàu¿. “7t gdác (uật, Cà ca 
sẽ để Ívức vàa 4e uđà '//dêu đu cà 
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gdát (uật tà guá Áđắc dg(dệt. (4 dêt, 
dấ⁄¿ 4áu¿ gdút (uật tứ guá đó “đu tê 
c2. 

(aw 4g 4 /àu/ tứco dạo Zuật 
zxất tực tế uà c« tứể cía tất cá cuọc 
“gườc, du cá tổ g(ả( tứaát “đác cáu( 
Á“ã' của tế géaw ug vuật cưộc cống 
“£Ðạa ” (y dực Éạ ác //4/. 

Sã»¿ cá (¿ dc É¿ ác /@“á/¿ £/è dự £ 
“àu4 tác đạo Fiật óc có “ết gáá, 
đu, “¿ược (ạt td đàu vê (cứ, đầu¿ Cực 
dưừui (g( dợdvời cò dtadt¿ dợ đà da Cức 
c2. 

2? sấu, đạaø tứ /đác (ụ dc Ég ác 
/““4/. dôut (( có gò (co dồd¿ được, 
“¿âw /“ết đê đả cưậệc f4 đàu( đaặc É4 cá 
“4 tác đoặc Údếu tác dạo Puật ga 
duật “u44 túc ‹lác ( Gề tát úạud) để dễ 
đề “âu 4e (ạc. 
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S4 4t 424i (ạt, cí(Áu¿ tât đắu đo 
uidêu (âu. (á dêu triếu đa góáo dự 
#ườwe Cát t tậ/ cáa đạo Puật cứo đệ“ 
£“ế sgà at Á(âu¿/ “2 dườu¿ (ất 
“đàua của đạa Zuật Áđđu¿ dược //đã (dếu 
Š đài uây, xÉt tà “đạa đức sáu đứu = 
“lá+ gvÄ giảt thoát “đâu, tàm đổ 
ưu, (đổ ugườc ” £6è (aàc “2v sẽ đc về 
4â? “Đà cẽ Á/ã da Ớdết dườu¿ uàø/ 

Sự mê uuỳ uê d(dtí của ca( d2ườc Cừ 
“eàu ưa đu da đã (âu cứá2 uà cứa 
các //“¿á/¿ tế g¿at (à tiật cá sẽ cực (ạc 
“ạu/ /@/“úc cứa ứạ, ú(c ức dược đây đá. 
2? sự (ẩw c(Á⁄2 dày, đạ âư g¿ữ 6 €úc 
Á“â%e c(¿ Êdâug đả ta. Co tứế, ác @64/ 
càu¿ f%z¿ frưổu¿, (diệu //Á/@ cản? d4ý 
gi, cát dgườc “để đa (ạc càu, để 
“a4 ⁄aw. 

9“ tuu¿ tát (aàt u¿ưòc, đạ đã 
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£đca đạo /uật từ ta ta, (“dệt gdờ uà wwa¿ 
da, aa tứế đệ uày dốc tế, Éaa tứế đệ 
“ứa. g¿ác toát đá« 6t6tg CA cứ táý 
toàu  Úd, dẩw đâê, Úcuá, cứết, (ạc 
càu,e “đổ 4a“ (ưu. “74 uất cíi cá at đẻ 
tu tu (uột các trừw tdưpu¿, vue đề 
c®€š“¿ cá tực tế cÁát dàa cả, cÁauọ có 
đầu £đoát +, (aawdldt ga (ấu gu fradt2 
vuê đầu trậu cáa TĐẠC “ta tà "Tốc 
“7⁄ựu¿ "/ừa "(dt "âu. 

21/4uạ guug "7â "76 của c((u¿ ta 
trước “út c(ết ứạ @(át ciứt &đẩ đa 9á 
c4, đắuợ,, đdếu cứu cÁíáuy, ta (âu¿ 
Á““âw“ uà Éa “ợlc tất dđdềx¿ uê dấ @đậu 
ca ưu và các đệ tứ da tà. 

2ạa Z⁄24t dút tdôug¿ và các têu ¿¿áa 
“đác dác cÁdu¿, cá giác quyết được sự 
Á“đẩ 4a của co tgườc đa@ ciăung/ “(4£ 
tà đá uôt để cáa dã (àm sợ «vò; 
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°2u4, già, ệu4, cứớt ZX/đu¿ (õ tê“ 
giáo +›a đờt cứ tà dí@uọ điêu at ác tớ 
£“âu dâu của tế đệ dày, đếu tứế đệ 
Áđác dsaø7 (⁄a dê, cí(d¿ ta f đảc: 
“zực 4Œ của các tôw ¿¿áa đếu tước (aà¿ 
“gườc để (àư gè/ ”. trêu uớc (oàt s2, 
để tâ 4ý suê+ đạo đức dâu đảu — 
44t guá, g(/¿ cứa cot dạdờc tự /âu2 
tàu Á“ẩ vua, đâu, (àư để d2vười và 
Á“â%e tàư Á/“ã tất cả c(áu¿ daul, “0a Cà 
tầw g¿áa 4u để + dd ca dgườc vào diệt 
giác mơ đụ, “'//dêu tàu, (ực “ạc, 
tết 6àu (ag c(ú(t¿ "/(dềt, cí((u¿ đạo 
“đaặc “dếu táu tàu iuật, tàu "/cêt, 
tàu“ “2⁄4 0. 0... 

22 ø/Zu¿ sự t d«$ trêu đây, đất 
đuậc c((u¿ ta @“ dd vác dt( tố tàu¿ về 
tát ¿¿áa: f4 gdáo (ý của tê géáa dào 
cÁđue dợ/dệœ( được dứ toa đạc tí giáo 
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(ý ấy tà đạa đức uÁâw Ả» — «Áâw gÄ 
cá (øà( s“2wòc/ còu giáo (ý dào cí(uớ 
¿dc “6úoa đọc 6(ôd¿ được CÀ giáo (ý 
4 tà gdáa (¿ wứ đề, tru (d2, ¿cáo (ý 
duê (ứt, góáa (ý + dội caat dtgườc gdễu2 
4 (dê tđdồc aw £At. 

Sa “đu dọa tg(dêut cứu các tâu 
giáo, ((4d(ug tât cứu Tuật điáo, về 
(4a tau¿ tà đcw đết cuậc đời dườt, 
944 ú@ ddt( (àưt vuật căưậc (Úc d¿/dÊut 
tuê%w góáa /@/á/@ cáa tâu giáa 4á. 7È dŒ 
42/1 tâư đó, cíứ(d¿ tác đã (aạc (ả ta 
zất didờu @/á/@ vuôt ca d2oạc đạo a2 
“ÁA trậu trat¿ gúáa @/4/ của /ldật /óáo. 
Cưuất càuy, cứu tốt c((u¿ t2/dệứ dự 
g¿ät ttaát của đạo Puật tất cạ t/ể và vẽ 
tàuu. Xúc dấy/ taouge trạu¿ Các gớic 
thoát, c((u¿ tóc 6(âu¿ đàu(¿ (òt¿ d/ờt 
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ca+ ¿zùv dâu dâu d( tưêuu đã tim “để 
tad, duà có tưởug vuè¿( (dgf ta da “đổ 
đ*%u¿ đấu ác, đât tay, ung dúuợ ệ 
đÍưật, đÍaa đạc, công sÿđệ điện đạc 
œcư.. 12 tứ( tu,  đaa đạc uà cổa2 
dây, f/à (aàt dgườc oẽ đầy đá đạu/¿ /@/ác 
2w uư¿, “đầu càu Áđể đa dứa. Sự “2# 
tưởu¿ dư tậu, ạ dã (Cẩm. “l6 ca‹ 
«„ườ(c /âd¿e có đạo đức. tít duc (ấy 
cø‹( 2ò được. “lật cứÄt càu, dể, d 
Á“ã #aw của co tgvườt càu¿ (ớt, do (àtớ 
“aư duướu uật cứất dê tạa ta dd ác 
/““á/¿ uà tÚế gdat dày vẽ Cà địa 2c. 
214 Á/(âug cá đạo đức, duà và uật c/Zf 
£“à cơa “¿ờc dẽ trổ tiàu( ác tá ta (à 
9u) 4Zu.ưu.. tiết /từut( ta đàu( c(vứa đệ 
4 đúc dứwv Puật, cứu đà tàc trí (àwt 
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cz¿ tiệc (đt tà, u¿ “đâu¿ Ciể (àư 
ạơ trước dự 4a 6đ“ổ của tuướut doườc, 
tước dự tầw udu¿ của đạo Puật, đất (à 
uêu đạo đức “đâu đáu — Âu gu. 

2f@t tâu góáo cá đàu¿ tiúộ«‹ tiệt“ 
¿yờòc (úca ( đàu(, (ạt tt /ôut¿ dở 
cŒáuzA4 /“á,. “+ túế, cÁdu¿ tác cÍÃu2 
“gạt uác (êu¿ dự tiật, để tây dwu¿ Cạc 
đườue (Cát ứ tậ/ của đạo tuôật đu 
đắu, để (àm dáw¿ tả đạc giáo @4Á/@ và 
uêu đạa đức của đức truật, uà để cứ 
g¿á¿ (dưết Íao didt( dgười, íad¿ (âẩw 
tườu, (ạc Cát, £« da @/á/¿ (f4 ức c/ế 
£4}. 

21 trêu t“Ế ga dà/, còu cá du 
đậc (44w ta cka Puật ¿¿áa tú đá về tiêu 
đề cáa /ôật gdáa, tè tất cả c((dg dau, 
tè 44+ (oạc.. 122 càud¿ ước cu Cốc, 
ưưc (òùue 2ó/@ sức ciứi du cứ da¿ dóứ, 
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để c4du¿ tât Á¿ tiềt câu c((uÁ cía (ád@ 
“ườu¿ (át t đàn, uà đạo đức (“đâu Úáu 
- “ớâw gáá của đạo Tuật. 7lừct c(âu“ 
£tàu4 tr Âu gd 0, 
“zưởue (áo "//dcÁ "(ông “đạc 
(2⁄22, Óó- /2- 7227) 
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ra soạ/2 da “ẩ /Ô/ 2/022 câu /ZỞ/ 
đưa đáZ (⁄⁄2⁄ 4Â /2/ A///002 cề “02 Z7 #u 
434 ala dạo 1⁄J2/, slú»a (ð/ da so /Ố/ 
6 “z⁄ c£ c?t› /đuốz 7⁄4 72⁄2 L2) 
2/2 6 £z⁄ <1⁄4/a /uôe 12⁄2 2⁄2 
1⁄2 ZØ⁄22  dới £⁄ 22/22/2 4 622) sa 
2222 ⁄Ø 

%⁄4„ 7 4Ø2/2 2/722 cãu ⁄z¿ /2¿ /22/, 
22/22 /⁄Ø¿ ⁄/ //£u /2/ 422 l2 dl/z 1⁄2⁄z/ 22 
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A28 »2lti “u bànl, 6Ðag dịaa cáo dFŠz 
2444 la các øla lọc 2/6Â xưa cà say, ÊÖÔ»ø 
đđzo J5 óua dã gáisg dạy của sác cÏ2a¿, 
AJo»a cM4u 2Â laÔ»g d8 lù dÍcð 6ug/ cà 
2á “ôi 2/áo Áðáz, 

đa /0( Øề» soạn ðñllng cầu trí /Ô/ 
zàu qua ¿2#3ug lv (3/ da tioag các 
A28 <lAuyea LMÂy mà 2lilsg (0 6u 686 d2 
có Á££ quá 6461 6c, cụ (đế, (À 20 sự 
4Ø. øl#£/ cà ¿laZa AlúÊ (á/ 3aøl (l3/2 “ổY 
đằng xúo ý (đúc do (go ãma (06Ế của n3à2, 

⁄% zll»a “0Â solj£ dủa cllng (Ố/ 
Allsa có( øllỦaa Aðlñá/“ ñà2# “toøa Â608 d5 
aña dạo (¿ý 2⁄3» dlöag, các ø/a Áoz 
246i, các 0ý 24g 4u, xua cà say ÈÖÔ»g (uáến 
AJat sở clêÊ» súsg /2/ //Ä/ dl»¿ ø2»g 
câu “2# Ả# slllag sáu (3É A2 dụ (6e 
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/a/⁄#' z6 22, Z// 4222 A// ⁄ 282/22 ⁄Ø/ 
ẤZZ2 2⁄2 Zo 82 /Júa A/2/2 A/u. 

⁄% z2 2/26z2 2/022 2 22/ 222/7, 
2222 [274 Z2 220/2 ơa 2/ 23⁄ 22/ Zø ở “2 
“⁄ 2⁄22 /2Ø, ⁄:2/22 72/7, V27 17277/01.34 72/27 
“2ý ơ/ ⁄£/ 22/0/82 ZuñU V74 5a ¿ðố ào để 
ÁZ⁄#u ơà 2ø z2/ /22Ở, ⁄) 282/2 /⁄đđ /„/z/ 
2/222 253 ơà 422/2 z2 28/0z2, đe X£/2 
Zø 2 22⁄2 “Z 122 Au xua£ của 282/22 ⁄ØZ 
“2⁄2 /òa z⁄ cớ 2/722 2 2⁄2 422 ⁄:2/22 
£⁄ 4⁄2 ⁄2⁄⁄ 4⁄4 ⁄, 282zø /Ø¿ 422/2 282 
,ĐÊU ta, U CỐ 2ÊU ta 25 „za# (ở 2/2 ơở D271 

M2) sá2# (2ã» %4 2⁄2 4o 2⁄22 
⁄S Bể 1⁄2⁄2/ 22, 2s 2/222 427 Z⁄ z2 
dào đuöz 4/22 W2 “2⁄Z Œ ⁄⁄/ H272. 7, ⁄ 
Zqo, ⁄ 2/4 42/2 40/22 ướ/ 4“2z⁄ A/Z/, ZZ 
⁄⁄2 0ứÊềø ZZo 22/2/ “ /a//, Z/z/ cázZ# 4/22 
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“22 1 72 z2) cưa Z§qo 12⁄2 ⁄4 2/2722 
2 Z82 2ø suØ£ 2 2/4 2ø 4uØ⁄, Z2 
“#2, ad /đở 2/022 2 c32 4U đổ, u ⁄⁄ 
2/2722 2: Z2 ⁄2⁄, đau d4 82 6872 
2/2722 2 Z2 ⁄xau dÁỀ. 

<1⁄22/ uØ/ đu //zo Z£o 2/72 2/4 
z/2⁄ 2/8 “02 Z7 6u ⁄3⁄2 22, ⁄ /2ð/ 2/4 
22/2 /⁄JÈ/ cởi dlia 028 ta JÓ/ c2 /rêÙ2 
đậy an Xấu 2/2/, ⁄:2⁄22 22 ⁄⁄22 22⁄2 “2 
/22/ 222 222, 422/2 zòø có 2ý 2⁄2 D771 
1274 £„ Ááu2 Áu ⁄⁄, Z2 2⁄2 ý 22/7, 2⁄2 
22m: Ensuf/0SP)imfi1/f 

<142uö( 6u. zo dạo 252/6 2 620 
“22 2 /2/ 22/ ⁄Ø⁄2 “02 5í 6u ⁄2 øâ/, 
2 ⁄:2z2 đợ» “¿ 22⁄2 “8y 32 sẽ có Ö/ 
ZuÖz2 4/22 2/2 /oá/ Øoà2 “oà/2, a2 A/liz 
⁄2/2 Áz, 4222 “J4 z2 Z9 /2Ø/ 222, “ã⁄¿ 
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⁄222/, Za “đỡ? 02 2À /22 222 Ø⁄ 2u„#ƒ 
8⁄2 // “2 dào 4 Áu ña//. !2/ 2Ÿ 2/ 
đâu», (5ösg (âu Á(đØ mù2#, Èðô»g làm Álõ 
22/01, 4/22 /22/ 20 a# sao, 4/2 Z ng! 

⁄2# zó 2/2722 ⁄22/0/ £22/22 2//2/ 2/2, 
z/2⁄ 6a) 6u ⁄⁄2 222 “/z2 2 422 2⁄22 
zázZ ⁄22/, Z0%2 Z2 / /Ê/2 /Ê/2 422/2 Zớ 
Az⁄ 22 2/2 oá#, 4l) 6u suð/ dÐ/ 222 ý. 
% 2 2/2722 ⁄22/0/ 4 đo Z£o ⁄2⁄⁄ 2â 
⁄#⁄ đØý 422/2 /2Ø⁄2 tở/ đđ, ø;ẽ› “ZỨ 2u 
262722 ra 22 +% ⁄ 2/2722 220/ 5/7, 
2 //Ò( g4ð gõ (2/, 

(⁄4„ V7 4Ø/2 2/722 zãu ⁄z‡ /2¿ /22/, 
/2uØ ⁄ 24/22 Á¿ 2/722 2#) #oa sö# 2⁄ của 
dạo 1⁄J2#, sgõ đầu 2444 2fo s»ọá n2uÒ( (ấu 
//£0u Z§qo ⁄2⁄⁄ tở tả/z2 đà Z4 2u4/ ðØ. 


7i ⁄Ø/ 2⁄42 ZØÓ ZJØZ2 4/22 2 “z V771 
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A/z, 22 P0777, ⁄22/%, Z2 /“ế ơà đu 
4£ „8u #Joa đoz Ø2 đ⁄, /J2Ø/_ /Ø/2 2⁄42 
422/2 zó 2# sázÊ „£ /⁄⁄2, đ:tÈ ⁄⁄0⁄2, Xuê2 
ứ%, 2 &), cU7 /À2 0ó súc lu Áo (ðod/ ta 
Z 
22z2 6/2 /2uØ/2 của 2/2 222/, 2# cuo¿ “Jđ/ 
4đz2 2/Ó “ta đao a2 A¿z⁄ 122/06, đà»2 zÓö/ 
z2// “Z⁄z AZ£»z 2/2222, 2 2Ạ, 2/82 6, “2 
2... 
{4z 8z 4Ø2/2 2/12g câu “uê /Ô( ðâu, 
v4 7 
⁄ /2u2 /⁄/£u 2u“/ sa2#` 2/22 ⁄à ÁZZ2 2208“ 
Z£o 22z¿ 24 422, 24 22/022 Zqo 2/72 
25⁄2 # ở dà đa a/ V2, ơa/ “tu 2 z8 
.. v7 
4⁄2⁄52/ 2á ⁄rê» Z6 s22 Z/8u. 

(2Á£z //Ê/2 4Ø4⁄ 2/722 câu /rễ /2⁄ /22/ ⁄ 
2Z 2# z⁄ z2 ZØo ⁄ đØ 1⁄2 2⁄4o 
2/8 zZ 2/722 ơ 7⁄2 AJzo sào /2 z£ A4 la 
Zlúz ⁄2⁄z⁄ caà 2/722 ơ Z AJzo sào /â Z£ 42 


-34- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


dña 1a 2 cÍföa €⁄áo gà L8» áo... 

_⁄2/ ⁄ /2¿2Z 22z2, 282/22 /“Ø¿ ⁄/Z7, 
⁄22o2/ 2222 ⁄“Ø/ ra 2/2722 cò; a#¿ d2 »ớ¿ 
6222. (7 xưa d2 22, có 2Â/Êu ⁄22/0/ Z8 
/⁄z# sá/ 422/22 “z2 ⁄2⁄22 Zqo ⁄2⁄z⁄ cà 2/áo 
Â sgoạt lu d (ấu 2g giáo Alu£ Du 
2ááo „à 0a aÁ 2Éju (âm 662%, cò ÁÖÔ“2 
AúJ2 ĐÓ ta, 2Ó“ ta các ơ£ 3 Z5 ơà các 
đzz 82 lúa ta d£ dJÊ các!" 0/22 2o các 
3 z⁄Z 262/22 4 /⁄ z2. % /0z2 ⁄⁄ 
/2o¿ đều đ£ z2 “2 cáa a2 22⁄2 F774 2/27 
Z2 „22, z2 ơ 2, !⁄2⁄z/ 2/4 Z/#Ÿ sò số 
£ „2 /£ø /220â/, 2/2 #2 ⁄:2z2 9) ới „o/ 
Z⁄ Z%⁄zø sðá/ 2/2. 

<1⁄⁄s¿ Z22 22 u 2/2 Z6 V7, 
c82#` #u sĩ sa 1⁄2⁄z⁄ 2/42 V2”, 22, A/Z/2 
2/6, A/4 2/6, 4/22 P75, ⁄22/0/ ⁄ Áu2, ca 
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z2/ 8y Z7, xe đổ 4222 /u, la sao l2 
2⁄2, 4/22 28/2 26/22 ⁄22/z2 uua ð/1/5, 24 2a 
422/2 2u 22z2, Z6 22 „ð/ 4 4a 2°a Z2 / 
4Z ⁄2⁄z⁄ 9⁄40, /22/ 4 A/4 đZoa¿ 1⁄2⁄z⁄ 4o 
⁄⁄2⁄ 22/22. 

%2» 2zŸ 2Ø/ 6 2áz#` (44 cá 
1⁄2⁄z⁄ 24áo 22⁄2 4 CK ⁄2⁄2/, Z7 xáz 
⁄z⁄ rổ “222 Z7 6u ⁄⁄ cưa Z2¿o 1⁄2⁄z/ ⁄ 
/22/_ứềz 22 ra£ /Jø 42⁄2 4 26a» ⁄222/. 
⁄⁄ A4 2 Z2 2# sá¿# ðsếu 422/2 Zớ 
1⁄2⁄z⁄ 4? 92/2 2222, 2Ó“ 44/2 gà z2 2 ⁄2 
A4 cit›¿ 6a, <1zø, 2/2 L2/2 2/2722 
Á/ 4Z Z£o !⁄25z⁄, /65/ đ:# ta# tố cáz 2/2 
2⁄22 ⁄z 2/2 Z#u a6 “J2. 22 2a 
Z7, 282/2 “2 đÓ /2UỠ/2 2/22 A6 a»£ lu 
A/uØø 282/2 2az£ Z7, “82 D755 F771 ⁄ 
2! 2 +42 ø2/ £2/zz Z#2 ⁄2J 2u dý, 
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4/22 4Ø/ sẽ d2 /£/ suú2 022 (2/2 ơZZ, 
Z “2 zázZ ⁄22/, 20s Z#2 ⁄42) 9L dý, 4Ó 
2222 2o /ðZ 2822 /2Z/, “4E /22ø 7” /22z2 
/22/22 2# a2 2 dứ 
Zo LZz# z2 2z 
(<4 0# Øá»g 7O său 7007) 
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[IIIẨU I 


NGƯỜI CU SỈ ĐẾN với 
ĐẠO PHẬT TRƯỚC TIÊN 
CÂN THÔNG HIỂU 


DUYÊN PHẬT PHÁP 


t®m:‹ người có đủ duyên được đọc kinh 


sách của đạo Phật, thấy được chân lý của Đạo 
rất thực tế và cụ thể, hướng dẫn con người 
cách thức sống có đạo đức, tu tập và trau đồi 
thân tâm để thoát khỏi kiếp sống đọa đày 
trầm luân đau khổ của kiếp người, bằng sức tự 
lực của chính mình nhất là điều khiển được sự 
sống chết như ý muốn và còn chấm dứt được sự 
tái sanh luân hồi. 

Vì thế, khi bắt đầu đến với đạo Phật để 
trở thành người đệ tử chân chánh, thì quý vị 
cần phải thông hiểu những gì chân thật và 
những gì không chân thật của đạo Phật. Quý 
vị cần phải sáng suốt chấp nhận những gì 
đúng và phải biết gạt bỏ những gì không đúng 
của Phật giáo. Và cuối cùng, quý vị cần phải 
biết kính trọng và không kính trọng những gì 
phải và những gì không phải của đạo Phật. 

Phần đông, Phật tử hiện giờ không cung 
kính và tôn trọng chánh pháp của đạo Phật, 
họ thường tôn kính giáo pháp phát triển Đại 
Thừa của Bà La Môn và luôn luôn tu hành theo 
giáo pháp trừu tượng mê tín đó, mặc dù kết 
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quả tu hành chẳng ra gì. Nếu có ai mạnh dạn 
nói rằng, giáo pháp phát triển của Đại Thừa 
không phải là của Phật thuyết, đó là giáo pháp 
mê tín của ngoại đạo Bà La Môn, thì họ căm 
tức và tìm mọi cách chống lại. Đôi khi, còn 
dùng những lời lẽ xỉ vả, mạt sát, một cách 
hung tợn và bảo thủ. 

Khi một người chưa biết Phật Pháp, chưa 
hiểu đạo Phật, một hôm có đủ duyên được đọc 
một cuốn kinh Phật như trường hợp chúng tôi 
đã nghe quý Phật tử thuật lại: “Con từ hồi nào 
tới giờ chưa biết Phật Pháp, một hôm được 
người bạn trao cho cuốn binh Thủ Lăng 
Nghiêm. Nhờ đọc hinh này, con thấu lý của 
đạo Phật quá tuyệt uời, quú hay. Nôn từ đó, 
con hướng tâm đến đạo Phật, thường đi nghe 
thuyết giảng trong các chùa uà mua thêm 
những loại binh sách Phật để tham cứu đường 
lối uà cách thức tu tập của đạo Phật, càng đọc 
binh sách Phật con lại còng có ý muốn đi tu 
hơn!!P. 

Đó là, những người hữu duyên may mắn 
được đọc các bộ kinh như: “Thủ Lăng Nghiêm, 
Km Cang Kinh, Pháp Hoa Kinh, Phật Học 
Phổ Thông uàò toàn bộ giáo lý A Hàm hoặc 
hinh Nihayd”. Ngược lại, những người chưa đủ 
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duyên, chưa được đọc kinh sách Phật, chưa 
hiểu đạo Phật ra sao, nên nhìn đạo Phật như 
một tôn giáo mê tín, ông Phật như ông Thân 
chuyên phò hộ và ban phước lành cho nhân 
gian. 

Hầu hết hiện giờ, mọi người hiểu đạo 
Phật qua bốn hệ phái khác nhau: 

1. Tịnh Độ Tông, biến Phật giáo thành 
tôn giáo mê tín, cúng bái, cầu khẩn, niệm Phật 
cầu vãng sanh như Đạo Bà La Môn. 

2. Thiền Tông, biến Phật giáo thành Tiên 
Giáo. 

3. Duy Thức Tông, biến Phật giáo thành 
khoa tâm lý học. 

4. Mật Tông, biến Phật giáo thành tôn 
giáo huyền bí, linh thiêng. 

Thật ra, Phật giáo không phải tâm lý học, 
không phải cảnh giới siêu hình (Cực Lạc) 
không phải bản thể của vạn hữu, cũng không 
phải linh thiêng siêu phàm nhập thánh mà 
chính là cuộc sống bình thường như mọi người 
đang sống, nhưng họ đã lìa xa lòng ham muốn 
và các ác pháp. 

Người nào hiểu đúng và biết cách sống 
đúng “ly dục ly ác pháp” sẽ có tâm hồn 
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thanh thản, an lạc và vô sự. Đó chính là, người 
có hữu duyên với chánh pháp của đạo Phật, 
bằng ngược lại thì đó là vô duyên hoặc gặp tà 
pháp, hoặc có duyên với tà pháp như người 
Phật tử đã nói ở trên. 

Vô duyên không gặp chánh Phật Pháp, 
còn hơn là những người hữu duyên mà gặp lại 
tà pháp của ngoại đạo. Gặp tà pháp của ngoại 
đạo thì lại sanh ra kiến chấp, kiến chấp rất là 
khó bỏ. Con người vốn vô minh nên khi gặp 
pháp nào cũng đều tin. Tin một cách mù quáng 
nên dễ dính mắc tà pháp, nhưng dù biết đó 
không đúng pháp của đạo Phật, nhưng rất khó 
bỏ. Vì thế, trên thế gian này có rất nhiều tôn 
giáo, nhưng tôn giáo nào cũng có người theo, 
nhất là những tôn giáo có thần thông lại dễ 
cám dỗ người theo hơn. Do đó, giáo pháp nào 
có thần thông thì người theo càng ngày càng 
đông, như kiến bu trên cục đường. Nghe thân 
thông ai lại không mê, nhưng thần thông chỉ 
là một loại tưởng lực, ảo giác, lừa đảo con 
người. 


see 
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2. sự hiểu biết không thâm sâu về đạo 
Phật, hiểu biết một cách nông cạn. Vì thế, tín 
đồ Phật giáo có thể chia làm năm loại: 

1. Người tín đồ đến chùa cúng bái, cầu an, 
cầu siêu, xin xăm, bói quẻ, xem ngày tốt xấu, 
cúng sao, giải hạn v.v.. (Phật tử mê tín). 

2. Người tín đồ đến chùa cúng dường chư 
Tăng, nghe thuyết pháp giảng kinh để tìm 
hiểu đạo Phật, những người này có học thức 
nhưng lại thiếu cân nhắc, nghe giảng pháp nào 
tin ngay pháp nấy. Không biết pháp có đúng 
hay sai của đạo Phật, cứ nghe giảng có lý là cứ 
tu tập. Do thế, sanh ra kiến chấp, tranh luận 
hơn thua... (Phật tử nông nổi). 

3. Người tín đồ đến chùa ít cúng dường 
chư Tăng, ít lễ Phật, ít cúng bái, chỉ chuyên 
nghe thuyết giảng kinh điển, học thuộc làu 
nghĩa lý và thỉnh nhiều loại kinh sách của các 
nhà học giả nghiên cứu sưu tầm soạn ra, lấy đó 
làm tiêu chuẩn, rồi cũng tự kiến giải nghĩa lý 
ấy, theo quan điểm riêng tư của mình, tìm các 
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bậc tu hành tranh luận hơn thua để hạ nhục 
họ và tự cho mình như một bậc Thầy thông 
suốt lý đạo. Đôi khi, còn tổ ra như mình đã tu 
chứng (Phật tử kiêu căng). 

4. Người tín đồ đến chùa không cúng bái 
Phật, không cúng dường chư Tăng, không nghe 
thuyết giảng kinh, chỉ móc nối làm ăn (Phật tử 
mượn danh làm ăn). 

5. Người tín đồ đến chùa cúng bái Phật, 
cúng dường chư Tăng, nghe thuyết giảng kinh 
điển để tìm hiểu và cân nhắc pháp môn nào 
đúng, pháp môn nào sai, để chọn lấy pháp 
môn chân chánh của đạo Phật rồi mới tu tập 
(Phật tử chân chánh). 

Trong năm loại Phật tử, chỉ có loại Phật 
tử thứ năm, mới chính là tín đồ Phật giáo 
thuần thành, chấp hành nghiêm túc theo đúng 
lời dạy của đức Phật, còn bốn loại Phật tử kia, 
là tín đồ không hiểu đạo Phật chịu ảnh hưởng 
tà giáo ngoại đạo khiến Phật giáo suy vong, 
cũng chính do bốn hạng Phật tử trên, nhất là 
hạng Phật tử mê tín. 

Nếu không là đệ tử của đức Phật thì thôi, 
mà đã là đệ tử của đức Phật, thì phải có sự 
sáng suốt, ngăn ngừa bảo vệ không cho tà giáo 
ngoại đạo xâm chiếm vào Phật giáo mới đúng, 
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đàng này thì khác, đệ tử của đức Phật mà lại 
nối giáo cho ngoại đạo để diệt Phật giáo mới 
thật là đau lòng. 

Kính thưa quý vị! Không phải quý vị hiện 
giờ đang thực hành và ca ngợi giáo pháp của 
ngoại đạo sao? 

Những điều quý vị đến chùa cúng bái, cầu 
siêu, cầu an, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ 
tốt xấu v.v.. và như vậy, quý vị có làm đúng 
như lời Phật dạy không? 

Quý vị hằng ngày ngồi Thiển, niệm Phật 
đã được những kết quả giải thoát gì? Tâm có 
hết tham, sân, si chưa? Hay chỉ ngồi kiết già 
ba bốn tiếng đồng hồ, quý vị cho đó là kết quả 
ưi 

Ở những giáo pháp này, đã biến quý vị 
trở thành những con chiên ngoan đạo, quý vị 
có biết không? 

Những giáo pháp này, đã biến Phật giáo 
thành tà giáo ngoại đạo, mê tín, lạc hậu, thiếu 
khoa học, không logic. Các vị có tin lời nói của 
chúng tôi không? Đó là, một sự thật hiển 
nhiên, xin các vị suy ngẫm lại. 


see 
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À/Ẩ:u: võ duyên không dược gặp Phạt 


Pháp, cuộc đời trôi theo dòng nước dục lạc uế 
trược thế gian, bảy nổi ba chìm, khổ đau vô 
tận, từ kiếp này chuyển sang kiếp khác không 
bao giờ dứt, như con kiến đi quanh vòng miệng 
lu. 

Người vô duyên không gặp Phật Pháp, lại 
gặp tà pháp, càng tu tự ngã càng cao, thường 
gạt người để mua danh cầu lợi, làm nhiều điều 
tội ác, thật là uống phí cho một đời tu của một 
kiếp người. 

Người hữu duyên gặp được Phật Pháp 
nhưng không gặp được minh sư, không thấu rõ 
lý chánh pháp của đạo Phật, tu tập theo kiến 
giải của các nhà học giả, giống như loài vật 
gặm xương, bỏ đi thì uổng, nhai lại thì chẳng 
có gì. 

Người hữu duyên và có tâm quyết tu theo 
đạo Phật, để mong cầu thoát ra cảnh khổ trần 
lao thế tục, mà lại gặp những kinh sách phát 
triển Đại Thừa hiện hành của các nhà học giả 
biên soạn ra xưa và nay thì tu hành dở sống 
dở chết chẳng ra gì. Đời chẳng ra đời, đạo 
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chẳng ra đạo. 

Để làm sáng tỏ trong giới tu sĩ Phật giáo 
hiện giờ, chúng ta có thể chia làm sáu loại tu 
sĩ như sau: 

1/ Tỳ kheo chuyên cúng bái, tán tụng, kệ 
ngâm (ứng phú đạo tràng). Tỳ kheo này ít học 
giáo lý, chùa là nơi sinh sống như một gia 
đình, có vợ, có con, tự làm ăn mọi nghề nghiệp 
như một gia đình thế tục: làm ruộng, làm rẫy, 
làm vườn, chăn nuôi heo, gà, dê, bò v.v.. Có ai 
thỉnh đi cúng bái, tụng niệm cầu siêu, cầu an 
v.v.., đều cất giá tiền công hẳn hồi. 

2/ Tỳ kheo chuyên cúng bái tụng niệm, 
cầu siêu, cầu an, tổ chức lễ lộc, tổ chức hành 
hương, tổ chức từ thiện v.v.. Các vị Tỳ kheo 
này không có vợ con, có trình độ giáo lý và có 
học thức, đi đám tụng niệm không lấy tiền 
công, chỉ nhận tiển cúng dường trai tăng tứ sự 
v.v.. Chùa là nơi sinh hoạt của những Phật tử 
mê tín suốt ngày. 

3/ Tỳ kheo chuyên học tập giáo lý, làm 
việc Giáo Hội, giảng sư dịch thuật, soạn kinh 
viết sách, các vị Tỳ kheo này có trình độ văn 
hóa cao, có kiến thức Phật giáo sâu rộng 
nhưng không có tu hành, họ thuộc về cấp lãnh 
đạo Giáo Hội Phật Giáo. 
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4/ Tỳ kheo vừa tu vừa thuyết giảng kinh 
điển Thiền, Mật và Tịnh cho tín đồ tu tập theo 
kiến giải của mình, những Tỳ kheo này tu theo 
Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh. Bốn hạng Tỳ 
kheo trên đây thuộc về Bắc Tông Đại Thừa 
Giáo. 

5/ Tỳ kheo chuyên ăn thịt chúng sanh, đó 
là những Sư Nam Tông, tu theo kinh sách 
Nguyên Thủy, nhưng bị kiến giải của các nhà 
học giả có học thức cao trên đại học thường 
phá giới, sống phi Phạm hạnh nên hiểu sai lời 
dạy của đức Phật đã trở thành những ác tri 
thức, mất chủng tử từ bị, xa la hạt giống 
chánh pháp, thường lý luận để ăn thịt chúng 
sanh: “Ăn không thấy, không nghe, không 
nghĩ”. 

6/ Tỳ kheo cất thất, am, cốc riêng để tu 
một mình, đó là những tu sĩ tiêu cực, yếm thế, 
chỉ tìm sự an vui cho cá nhân. Họ tưởng tu như 
vậy là giải thoát, nhưng nào ngờ là trốn đời 
chạy theo tâm ham muốn sống cảnh yên tịnh. 

Trên đây là sáu hạng Tỳ kheo: 

a/ Nếu quý vị chọn loại một làm thầy thì 
quý vị tu theo Phật Giáo Đại Thừa Ứng Phú 
Đạo Tràng mê tín, chịu nhiều ảnh hưởng 
phong tục tập quán dân gian, những Tỳ kheo 
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này phần đông phá giới phạm giới, sống 
không bao giờ đúng giới hạnh, những tu sĩ này 
được xem là những cư sĩ trọc đầu. 

b/ Nếu quý vị chọn loại hai làm thầy, thì 
quý vị tu theo Phật Giáo Đại Thừa thuộc Bà La 
Môn Giáo, tu phước hữu lậu. 

c/ Nếu quý vị chọn loại ba làm thầy, thì 
quý vị tu theo Phật Giáo Đại Thừa danh lợi. 

d/ Nếu quý vị chọn loại bốn làm thầy, thì 
quý vị tu theo Phật giáo Thiền Tông, Mật 
Tông, Tịnh Độ Tông. Những pháp môn tu này 
giống như người nhai viên sắt, nuốt chẳng vô, 
nhả chẳng ra. 

e/ Nếu quý vị chọn loại năm làm thầy, thì 
quý vị tu theo Phật giáo Nam Tông, trở thành 
ác tri thức, mất tâm từ bị, xa lìa đạo giải 
thoát. 

# Nếu quý vị chọn loại sáu làm thầy, thì 
quý vị tu theo Phật giáo yếm thế trốn đời, tiêu 
cực. Cuộc đời tu hành chẳng tu tới đâu, chỉ có 
công mà chẳng lợi ích gì. 

Trong đạo Phật có sáu loại tu sĩ như vậy, 
nếu quý vị không chấp nhận họ làm thây của 
mình, thì quý vị chấp nhận ai làm thầy của 
mình? 
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Chúng tôi xin giới thiệu một vị minh sư 
của đạo Phật, để quý vị khỏi tìm kiếm đâu xa 
và khỏi bị tà sư ngoại đạo lường gạt. VỊ minh 
sư ấy là “Giáo Phớp uà Giới Luật của đức 
Phật”. Xưa, đức Phật cũng nhờ nương vào giáo 
pháp và giới luật này, mà Ngài tu chứng đạo. 
Cho nên, khi thành đạo Ngài đã quỳ xuống 
đảnh lễ giáo pháp này và tôn xưng nó là Thầy 
của mình. Đến khi nhập diệt vào Niết Bàn, 
Ngài di chúc lại: “Sœw khi Ta nhập Niết 
Bàn, các Thầy Tỳ kheo hãy lấy Giáo Pháp 
uờ Giới Luật của Ta làm Thây, làm chỗ 
nương tựa uững chắc tu hành...” 

Chúng tôi cũng xin giới thiệu, kinh sách 
của chính đạo Phật để quý vị khỏi lầm kinh 
giả. 

1. Bốn bộ kinh A Hàm. 

2. Năm bộ kinh Nikaya. 

Tuy rằng, bốn bộ kinh A Hàm và năm bộ 
kinh Nikaya là kinh gốc của đạo Phật, nhưng 
trong ấy các Tổ đã có sự thêm bớt rất nhiều, 
nhất là kinh A Hàm, các Tổ đã dịch làm lệch ý 
của Phật và còn soạn viết những bài kinh gạch 
nối giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa. Vậy, quý 
Phật tử khi nghiên cứu đừng tin trọn những 
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kinh sách này, mà hãy nhớ lời đức Phật đã 
dạy: 

“Này các Kàlàmè! 

1- Chớ có tin uì nghe truyền thuyết, 

3-  Chớ có tin uì nghe truyền thống, 

3- Chớ có tin uì nghe người ta nói 
đôn, 

4- Chớ có tin 0ì được kỉnh tạng 
truyền tụng, 

ð- Chớ có tin uì nhân lý luận siều 
hình, 

6- Chớ có tỉn uì đúng theo ruột lập 
trường, 

7- Chớ có tỉn Uuì đứnh giú hời hợt 
những dự kiện, 

8- Chớ có tin uì phù hợp uớt định 
biến của mình, 

9- Chớ có tin nơi phát xuất có uy 
quyen, 

10- Chớ có tin 0ì bậc Sa Môn là Đạo 
Sư của mình, U.0.. 

Nhưng rnràờy các Kòùlàrmà! Khi nào, tự 
mình biết rõ như sau: “Các pháp này bất 
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thiện, các pháp này là có tội lỗi, các pháp 
này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các 
pháp này nếu thực hiện uàù chấp nhận đưa 
đến bất hạnh khổ đau”. Thời này, Kàlùmà 
hãy từ bỏ chúng không nên tín theo”. 

Những lời dạy trên đây của đức Phật, là 
những lời nhắc nhở và cảnh cáo đệ tử của 
mình, đừng quá vội tin mà bị lừa đảo những 
pháp môn ngoại đạo giả mạo của Phật giáo. 

Rút ra từ những lời dạy này, khi bước 
chân vào các tôn giáo thì chúng ta cần phải dè 
dặt cẩn thận nhiều hơn, không nên tin mù 
quáng mà phải chọn đúng chánh pháp dạy đạo 
đức làm Người, làm Thánh. Vì chính đạo đức 
làm Người, làm Thánh là sẽ không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả những loài 
chúng sanh. 


see 


ĐẠ(0 PHẬT LÀ MỆT TÊN GIÁU TỰ LỰC 


‹⁄% gười muốn đi theo con đường tu 


hành chân chánh của đạo Phật, thì phải thấu 
rõ đời sống của con người từ khi sinh ra cho 
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đến khi chết, toàn là một cuộc sống khổ, khổ 
như thật, khổ vì thân tâm của mình mang đầy 
ắp phiền não tham, sân, si, khổ vì mọi người 
sống chung quanh mình tư tưởng không đồng 
nhau, khổ vì hoàn cảnh trái ngang lúc thuận 
lúc nghịch, khổ vì cơm ăn áo mặc phải vất vả 
gian nan. Khi chúng ta thấy đúng, biết đúng 
khổ như vậy, thì mới dám chọn con đường tu 
hành của đạo Phật. Nếu không thấy đời sống 
khổ như thật, còn thấy nó có hạnh phúc, có an 
lạc, sung sướng thì đừng nên chọn con đường 
tu hành của đạo Phật. 

Tại sao vậy? 

Tại vì, con đường tu hành của đạo Phật là 
con đường đi ngược lại với cuộc sống của đời 
người. Vả lại, con đường tu hành theo đạo Phật 
là một con đường phải tự lực dùng sức lực của 
mình, luôn luôn phải trau dồi thân tâm và rèn 
luyện tu tập cố sức xả bỏ những tâm niệm đầy 
tham muốn và các ác pháp đang vây quanh. 
Khi muốn xả bỏ như vậy, thì chúng ta cần phải 
gan dạ, lầm lỳ, kiên trì, chịu đựng, kham nhẫn 
v.v.. Và còn phải đầy đủ nghị lực để mạnh dạn 
dứt bỏ những thói hư, tật xấu, chứ không phải 
vào điện Phật cúng bái, cầu khẩn, van xin, nhờ 
tha lực chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ, trợ lực cứu 
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khổ cứu nạn, giải thoát các khổ đau, tai ương, 
bệnh tật v.v.., hay phóng hào quang tiếp độ 
những vong hồn người chết về cõi Cực Lạc Tây 
Phương. 

Và cũng không phải tu hành bằng cách 
tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, ngồi Thiền, 
luyện bùa, luyện chú để có thần thông, pháp 
thuật v.v.. hoặc để cầu được sinh về Cực lạc, 
Niết Bàn bằng những tha lực, oai lực của chư 
Phật, chư Bồ tát. 

Muốn tu theo đạo Phật để thoát cảnh khổ 
đau của kiếp làm người, thì phải dùng sức tự 
lực của chính mình, chứ không phải bằng tha 
lực của người khác, như trong các kinh sách 
phát triển Đại Thừa dạy. 

Đọc kinh sách Nguyên Thủy, chúng ta 
thấy đức Phật dạy tu hành bằng những pháp 
môn tự lực, hầu hết không có một bài pháp 
nào dạy tu tập cầu tha lực. Chỉ có kinh sách 
phát triển Đại Thừa mới có dạy tu tha lực mà 
thôi (niệm Phật cầu vãng sanh). 

Khi nghe giảng đến đây, có người lại hỏi 
chúng tôi: Vậy, kinh sách Nguyên Thủy Phật 
dạy: “Tứ Bất Hoại Tịnh”, không phải pháp 
môn Tứ Bất Hoại Tịnh là niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm Giới sao? 
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Kính thưa quý Phật tử! Đức Phật dạy 
niệm Phật là sống như Phật, chứ không phải 
niệm danh hiệu Phật; niệm Pháp là sống đúng 
như pháp, tu tập đúng như pháp, chứ không 
phải tụng kinh; niệm Tăng là sống hòa hợp 
như chúng Tăng, không chống trái nhau, chứ 
không phải trai tăng cúng dàng lạy lễ các vị 
Tăng để cầu phước báu; niệm Giới là sống 
đúng Phạm hạnh, không hề vi phạm giới luật 
và không phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, chứ 
không phải hằng tháng vào ngày 30 và ngày 
rằm cùng nhau tụng giới. Nghe dạy niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới thì các nhà 
học giả kiến giải theo chữ nghĩa mà giải thích 
ra, niệm là đọc lầm thầm trong ý như câu; 
“Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay 
Nam Mô Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn”. Niệm như vậy là niệm 
theo kiểu Đại Thừa không có nghĩa gì cả, 
không có sự giải thoát gì cả. Ở đây, đức Phật 
dạy niệm tức là sự tư duy Phật, Pháp, Tăng và 
Giới để chúng ta thấu triệt Phật, Pháp, Tăng 
và Giới hàm nghĩa giải thoát như thế nào, để 
chúng ta noi theo đó mà thực hiện sống và tu 
tập đúng như Phật, như Pháp, như chúng 
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Thánh Tăng và như Giới luật đã dạy. 

Có hiểu biết và tu tập như vậy, thì mới có 
giải thoát thật sự, còn niệm danh hiệu Phật, 
tụng kinh, cúng dàng trai tăng và đảnh lễ chư 
Tăng và tụng Giới, dù có niệm Phật, Pháp, 
Tăng và Giới như vậy cho đến muôn kiếp ngàn 
đời thì cũng chẳng có giải thoát được chút nào. 
Người ta đã lầm, niệm như vậy là để nhất tâm 
bất loạn tức là niệm không có vọng niệm xen 
vào, chỉ duy nhất có câu niệm Phật mà thôi, 
thì sẽ được vãng sanh Tịnh Độ, đó là hiểu theo 
Tịnh Độ Tông (“Thất nhụt nhất tâm bất loạn 
chuyên trì danh hiệu A Dị Đà Phật dữ chư 
Thánh chúng hiện tại kỳ tiền...”). Còn hiểu 
theo Thiền Tông, thì nhất tâm bất loạn tức là 
chẳng niệm thiện niệm ác, chẳng niệm thiện 
niệm ác là Thiền định, là Phật tánh. Nhưng 
tất cả những sự tu tập như vậy, đều sai hết quý 
vị ạ! Chỗ nhất tâm bất loạn của quý vị, sẽ rơi 
vào thế giới tưởng của tưởng uẩn, nơi đây là 
mê hồn trận của tà giáo ngoại đạo. Quý vị tu 
hành cần nên cảnh giác nơi hang hùm nguy 
hiểm này. Nếu tu tập đến đây quý vị coi chừng 
rối loạn thần kinh mà nguy hiểm tánh mạng, 
biến quý vị trở thành người điên khùng. 

Người mới bước chân vào đạo Phật, ngơ 
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ngác trước đống kinh sách khổng lô của Phật 
GIáo Đại Thừa. Có những loại kinh sách, 
chúng ta đọc vào thấy toàn sự tu tập đều nhờ 
tha lực để trợ lực trên bước đường đi đến giải 
thoát như: kinh Vô Lượng Quang, kinh DI Đà, 
kinh Quy Ngươn, kinh Pháp Hoa v.v.. 

Tất cả kinh này đã làm cho người tu sĩ 
nhụt chí, mất hết nghị lực, biến Phật giáo 
thành một tôn giáo tha lực, một tôn giáo mê 
tín khiến cho người đời sau tu hành chỉ còn 
biết cầu cạnh vào kẻ khác, do những sự tu 
hành sai này đạo Phật chẳng còn ai tu chứng. 

Họ lý luận, người mới tu phải tụng kinh, 
bái sám, niệm Phật, lạy hồng danh chư Phật, 
phải cầu tha lực, còn người tu lâu năm phải tự 
lực ngồi Thiển quán niệm hơi thở. Người tu 
hành mà hiểu Phật giáo như vậy, tức là chẳng 
hiểu Phật giáo gì cả. Hiểu như vậy là hiểu theo 
Phật Giáo Đại Thừa. 

Người mới tu, như các cư sĩ bước chân vào 
Đạo, đức Phật đã dạy bài học tu tập tự lực đầu 
tiên là phải dứt bỏ sáu nghề nghiệp ác đang 
sanh sống hàng ngày, nghĩa là chúng ta muốn 
theo đạo Phật tu hành thì phải đổi nghề ác 
làm nghề thiện. 


Qua bài kinh dứt sáu nghề ác, chúng ta 
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thấy rõ sự tự lực của đạo Phật ngay từ lúc ban 
đầu. 

Khi bước chân vào Đạo ta được nghe 
Người dạy: “Thông hiểu những gì cần phải 
thông hiểu, dứt bỏ những gì cần phải dứt 
bỏ, tu tập những gì cân tu tập, trau dồi 
những gì cần trau đồi”. Những việc làm này 
không thể cầu tha lực của người khác được. 

Đạo Phật là một tôn giáo xây dựng trên 
nên tảng thiện pháp, mọi ác pháp đều phải 
được loại trừ dứt bỏ, nhờ có loại trừ ác pháp, 
tăng trưởng thiện pháp, cuộc sống mới có sự 
giải thoát an vui, hạnh phúc cho mình, cho 
người. 

Loại trừ ác pháp, chỉ có tự lực, không thể 
có tha lực, những điều làm ác phải tự mình dứt 
bỏ chứ không thể cầu cạnh người khác giúp 
mình được. 

Ví như mình đi ăn cắp, ăn trộm, nhờ 
người khác giúp mình đừng ăn cắp, ăn trộm có 
được không? Không thể được, phải tự mình 
biết đó là một việc làm ác, khiến người ta sầu 
khổ thì mình nên dứt bỏ, cũng như sáu nghề 
nghiệp ác, không thể cầu chư Phật giúp mình 
dứt các nghề nghiệp ác đó được. Chính phải tự 
mình tự lực dứt bỏ, không hành nghề ác đó 
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nưa. 

Nhờ thế, chúng ta mới biết rõ đạo Phật là 
đạo tự lực. Kinh sách tha lực không phải kinh 
sách đạo Phật. 

Đạo Phật nhìn cuộc đời với đôi mắt nhân 
quả, nhân quả chỉ có tự lực mới dứt bỏ được mà 
thôi, dù cho có một đấng vạn năng cũng không 
giúp chúng ta vào việc này được. 

Vì thế, đạo Phật là một tôn giáo mà phi 
tôn giáo; một tôn giáo không có đấng thiêng 
liêng vạn năng cứu khổ, một tôn giáo bằng sức 
tự lực của con người cứu mình ra mọi cảnh khổ, 
nên đạo Phật còn gọi là “Đạo Độc Cư, Độc Bộ, 
Độc Hành”. 

Đạo Phật còn gọi là nền đạo đức nhân 
bản - nhân quả sống không làm khổ mình, khổ 
người và không làm khổ tất cả chúng sanh. 


se 
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NGƯỜI CƯ sĩ (Ó 
SÁU NGHỆ KHÔNG NÊN LÀN 


(Ú §ÁU NGHÊ Át 


“/ionE kinh A Hàm và Nikaya, đức Phật 
đã ngăn cấm người cư sĩ không nên hành sáu 
nghề ác, vì sáu nghề này không phù hợp với 
tâm từ bi của đạo Phật. Sáu nghề ác đó như 
sau: 

1. Không làm nghề săn bắn, nghề săn 
bắn là một nghề cực ác, giết hại biết bao nhiêu 
loài cầm thú rừng: nai, hươu, khỉ, chồn, heo, gà 
rừng và các loại chim chóc khác nữa v.v.. 

2. Không làm nghề chài lưới, nghề chài 
lưới cũng là một nghề rất độc ác, chuyên bắt 
tôm cá, giết hại loài thủy tộc như: đặt rọ, lờ, 
chài, lưới, vó, câu v.v.. 

3. Không làm nghề buôn bán thịt sống, 
nghề buôn bán thịt sống là nghề sát sanh trâu, 
bò, heo, dê, ngựa, chó, gà, vịt v.v.. Người làm 
nghề này, gọi là đồ tể giết gia súc bán từng ký 
lô cho người khác mua về làm thực phẩm, nghề 
này rất độc ác, giết hại chúng sanh không chút 
lòng thương xót. 

4. Không làm nghề buôn bán thịt chín, 
nghề buôn bán thịt chín là nghề lấy thịt chúng 
sanh nấu thành thực phẩm như: phở, cháo 
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lòng, hủ tiếu, bánh canh, bì chả, nem v.v.. 
Nghề này cũng là nghề độc ác, người hành 
nghề này cũng đánh mất tâm từ bi. 

5. Không làm nghề sản xuất và buôn bán 
rượu, vì sản xuất và buôn bán rượu khiến người 
ta nghiện ngập say sưa, không còn trí thông 
minh, nên họ có thể la xóm, mắng làng, chửi 
vợ mắng con, bất kể cha, mẹ, anh, em ruột 
thịt, không biết dơ sạch, nằm ngoài đường, ngủ 
bụi, ngủ bờ, nằm sương nằm nắng, làm mất 
thể diện con người, thân thể dễ sanh bệnh tật, 
tạo cảnh khổ đau cho cha, mẹ, anh, em, vợ, con 
V.V.. 

6. Không làm nghề buôn bán người, nghề 
buôn bán người là nghề mãi nô (bán nô lệ) 
nghề buôn hương bán phấn (nghề mãi dâm) 
cũng là nghề buôn bán người. Nghề này rất 
độc ác, dùng thế lực, tiền bạc, vật chất bắt ép 
những người cô thân thất thế đang cảnh nghèo 
đói bán thân làm nô lệ, làm gái mãi dâm, 
khiến cho gia đình khổ đau và tan nát. Nghề 
mãi dâm là một nghề đổi bại làm mất nhân 
phẩm của con người, khiến con người không 
còn đạo đức và còn tệ hơn loài thú vật, vì con 
vật có lúc dâm và cũng có lúc không dâm, cho 
nên kể làm nghề bán trôn nuôi miệng là kẻ 
làm xấu xa thân phận làm người. 
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Sáu nghề nghiệp này, là sáu nghề nghiệp 
độc ác, giết hại chúng sanh và làm khổ đau 
bệnh tật muôn người, nhất là nghề sản xuất và 
bán rượu, sản xuất và bán thuốc phiện, sản 
xuất và bán xì-ke ma túy, sản xuất và bán 
thuốc lá, thuốc lào v.v.. là những thứ gây bệnh 
tật nghiện ngập hao tổn tiền bạc, của cải, tài 
sản biết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu 
thế hệ phải gánh lấy hậu quả đau khổ này. 

Do thế, những người hành những nghề 
nghiệp này để nuôi thân mạng, cha mẹ, gia 
đình và làm giàu trên sự đau khổ của muôn 
người muôn vật. 

Họ là những người vô minh không thấy 
luật nhân quả đang chi phối diễn biến từng 
phút giây trong mỗi con người, luật nhân quả 
sẽ không tha thứ một ai, nếu ai đã làm điều ác 
thì phải hứng lấy hậu quả khổ đau. 

Nếu quý vị không tin lời Phật dạy, thì hỏi 
thăm những gia đình đang hành những nghề 
nghiệp này. Trông bể ngoài có vẻ giàu sang 
sung sướng nhưng bên trong chẳng có hạnh 
phúc gì cả. Thường những gia đình này hay có 
những người đau ốm bệnh tật, không người 
này thì đến người khác, tai nạn thường xảy ra, 
khiến gia đạo bất an, lúc nào cũng lo lắng sợ 
sệt, cuộc sống của gia đình họ chẳng bao giờ 
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êm ấm yên vui hạnh phúc. 

Làm ác thì phải lãnh quả khổ. Không làm 
sao và cũng không ai cứu thoát khổ được. 

Vì thế, đức Phật biết rất rõ nhân quả 
thiện ác, nên Ngài muốn cho đệ tử của mình 
thoát ra khỏi cảnh khổ đau, Ngài thường ngăn 
cấm không cho người cư sĩ hành sáu nghề 
nghiệp ác, dù nghề nghiệp ấy kiếm tiền rất dễ, 
nhưng nó không phải là hạnh phúc chân 
chánh. Do đó, Ngài muốn cho các đệ tử của 
mình sống an vui hạnh phúc chân chánh, 
không còn gặp cảnh đau khổ nữa. Chính vì 
hằng ngày, trong cuộc sống chúng ta đã tạo ra 
nhiều nhân ác nên phải chịu những quả khổ 
đau đời đời kiếp kiếp, chứ không ai mang đến 
quả khổ ấy cho ta được dù kẻ đó là quỉ thần ác 
độc. Cũng như không có một vị thần Thánh 
nào hay một đức Phật cùng những vị Bồ Tát 
nào ban phúc lành cho chúng ta được. Xin các 
bạn lưu ý cho điểm này. 

Nhân quả là một đạo luật công bằng, 
chính chúng ta làm ra là chúng ta phải chịu, 
không thể người khác chịu thay cho chúng ta 
được. Vì thế, không ai mang đến khổ đau cho 
chúng ta mà chính chúng ta, cũng như không 
ai mang đến hạnh phúc an vui cho chúng ta 
mà chính chúng ta. 
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Bởi, người cư sĩ không thấy luật nhân quả 
rất công bằng và công lý, cho nên trong cuộc 
sống họ không biết chọn nghề nghiệp, chỉ thấy 
nghề nào làm ra tiền và có cơm ăn áo mặc dễ 
dàng, nhất là môi trường sống, nơi đó mọi 
người làm nghề sát sanh là dễ kiếm tiền thì 
họ bắt chước làm theo, nhưng không ngờ lại 
tạo ra vô vàn tội ác. Từ những hành động tạo 
ra sự chết chóc và đau khổ cho chúng sanh thì 
chính bản thân họ và ngay cả gia đình đều 
phải thọ lãnh những quả khổ đau ấy từ người 
này đến người khác. 

Là đệ tử của đức Phật, những hàng cư sĩ 
phải lưu ý sáu nghề nghiệp ác độc này, luôn 
luôn phải vâng theo lời dạy của đức Phật thì 
mới tìm thấy chơn hạnh phúc, an vui của cá 
nhân và của cả gia đình mình. 

Hành nghề đúng như vậy mới gọi là 
chánh nghiệp, chính nghề nghiệp chân chánh 
mới nuôi được chánh mạng của mình và của 
mọi người trong gia đình. Hạnh phúc từ ấy sẽ 
đến với các bạn. Các bạn có tin những lời dạy 
này không? 


Khảo 
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= áu nghề nghiệp ác đã dạy trong tập 
sách này, chúng tôi có ghi chú thêm để quý 
Thầy và các Phật tử nhận thấy rõ. 

Tại sao lại có chư Tăng Nam Tông thọ 
dụng thực phẩm động vật? 

Có phải đức Phật đã cho phép chư Tăng 
thọ dụng thực phẩm động vật hay không? 

Để trả lời những câu hỏi này và làm sáng 
tổ Phật giáo. Các nhà sư Nam Tông không biết 
dựa vào lời dạy nào của đức Phật mà dám thọ 
dụng thịt động vật. 

Thưa quý Hòa Thượng, quý Sư, Thầy và 
các Phật tử hãy đọc lại bài kinh số 55 Jivaka 
trang 71, kinh Trung Bộ tập 2, Tạng Kinh Việt 
Nam do HT Minh Châu chuyển ngữ từ tiếng 
Pali sang Việt ngữ. 

Trong bài kinh này, đoạn kinh thứ nhất 
đức Phật đã dạy người tu sĩ không được thọ 
dụng thịt động vật thấy, nghe và nghi: “Này 
sJjtuokua, Tư nói trong ba trường hợp, thịt 
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động uật không được thọ dụng: thấy, nghe 
Uuò nghỉ”. 

Theo nghĩa của đoạn kinh này, khi một vị 
Tỳ kheo “thấy” thực phẩm của người Phật tử 
cúng dường có thịt chúng sanh thì không được 
ăn, đó là trường hợp thứ nhất. 

Khi thực phẩm của người Phật tử cúng 
dường “không thấy” có thịt chúng sanh nhưng 
lại “nghe” người khác nói trong thực phẩm đó, 
có thịt chúng sanh, thì không được ăn, đó là 
trường hợp thứ hai. 

Khi thực phẩm của người Phật tử cúng 
dường “không thấy” có thịt và cũng “không 
nghe” nói có thịt chúng sanh nhưng tâm lại 
sanh “nghi ngờ” thực phẩm này có thịt chúng 
sanh, vì có mùi tanh thì không được ăn, đó là 
trường hợp thứ ba. 

Xét qua ba trường hợp trên đây, rõ ràng 
đức Phật không cấm ăn thịt chúng sanh mà 
chỉ có lời khuyên để chúng Tỳ kheo ý thức sự 
đau khổ của chúng sanh mà không ăn thịt. Ý 
thức sự đau khổ của chúng sanh mà không ăn 
thịt tức là thực hiện lòng từ bi thương xót 
chúng sanh, có nghĩa là sống đúng đạo đức 
hiếu sinh. Còn cấm, tức là giới cấm, giới cấm 
là có sự bắt buộc không ăn thịt chúng sanh, có 
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nghĩa là ăn chay, nhưng ăn chay ấy là ăn chay 
theo kiểu Đại Thừa Bà La Môn Giáo (Ăn chay 
do giới cấm). Còn ngược lại, Phật giáo Nguyên 
Thủy chỉ dùng giới đức không cấm nhưng chỉ 
khuyên người tu sĩ phải tự giác ăn như thế nào 
để thể hiện được đạo từ bi đúng nghĩa của từ 
tâm. 

Trường hợp thứ nhất và thứ hai thì quá rõ 
ràng, còn trường hợp thứ ba là nghi ngờ, dường 
như mơ hồ, nhưng thực ra thịt chúng sanh thì 
có mùi tanh hôi của chúng, mặc dù chúng ta 
không thấy, không nghe, nhưng mùi cá làm 
sao không tanh cá, mùi thịt bò làm sao không 
hôi bò, mùi thịt heo làm sao không hôi heo, 
mùi thịt gà làm sao không tanh gà v.v.. Tất cả, 
thịt động vật đều có mùi riêng của nó, làm sao 
chúng ta không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì 
không được phép ăn, vì lương tâm và tình 
thương của chúng ta, không cho phép nuôi 
mạng sống bằng sự khổ đau của loài vật khác. 

Phật dạy lần thứ hai: “Này J¿uakœ! Tư 
nót trong ba trường hợp thịt được thọ 
dụng: “Không thấy, không nghe uà bhông 
nghĩ”. Có lẽ, dựa theo lời dạy này, mà các nhà 
sư Nam Tông dùng lý luận biện hộ cho những 
hành động tội ác của mình: “Không thấy nghĩa 
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lò bhông thấy người giết con uật, để cúng 
dường cho mình; bhông nghe, nghĩa là bhông 
nghe tiếng bêu của con uật bhi bị giết để cúng 
dường cho mình; bhông nghỉ nghĩa là thấy 
thực phẩm động uật Phật tử cúng dường bhông 
nghỉ ngờ người ta giết con uật làm thực phẩm 
để cúng dường cho mình”. Cho nên, trong bài 
kinh Jivaka có mở ngoặc và đóng ngoặc (Vì 
mình mà giết). Bốn chữ này, là do người sau 
thêm vào để thỏa mãn dục vọng tham ăn thịt 
chúng sanh. Xưa, các Tổ không có điều gì mà 
không dám làm, họ thêm bớt rất nhiều trong 
kinh sách Nguyên Thủy, ngày nay cũng vậy, 
họ cũng dám lý luận làm sai lệch lời dạy của 
đức Phật, có khi vì bảo vệ danh dự của mình 
trong lúc vi phạm giới luật và cũng có khi vì 
không hiểu phương pháp hoặc do tu tập chưa 
chứng. 

Nếu bài kinh chấm dứt ở đây, thì chúng 
ta khó làm sáng tỏ được Phật giáo. Nhưng bài 
kinh lại dạy tiếp phần thứ hai và phần thứ ba, 
nên chúng ta mới thấy rõ bộ mặt bất thiện và 
lòng tham dục của các nhà sư Nam Tông khéo 
thêm thắt, khéo lý luận bóp méo kinh sách của 
đức Phật để gây tội ác tày trời, nên tất cả các 
xứ Phật giáo Nam Tông tu hành chẳng đến 
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đâu, nhập định điên khùng “Minh Sát Tuệ” tu 
hành không đúng Tứ Niệm Xứ và Tứ Thánh 
Định của đạo Phật. Chẻ pháp môn Tứ Niệm 
Xứ ra từng mảnh: Đây là trường Thiền tu Tâm 
Niệm Xứ; đây là trường Thiền tu Thân Niệm 
Xứ; đây là trường Thiền tu Thọ Niệm Xứ. Chẻ 
pháp môn Tứ Niệm Xứ ra từng mảnh như vậy, 
mà lại còn hô hào rùm beng viết kinh sách 
phổ biến khắp nơi, làm cho người sau hiểu lầm 
Phật Pháp, tu hành sai lệch, chẳng giải quyết 
được sanh, già, bệnh, chết. Trong khi, Pháp 
môn Tứ Niệm Xứ rất tuyệt vời, tu là thấy kết 
quả ngay liền, tu tập là có những thần lực siêu 
việt không thể nghĩ bàn. Do chia chẻ pháp 
Môn Tứ Niệm Xứ, nên các nhà Sư Nam Tông 
tu hành chẳng tới đâu, chỉ loanh quanh trong 
các định tưởng, chẳng bao giờ đạt được sự giải 
thoát của Phật giáo. 

Các nước theo Phật giáo Nam Tông, lấy 
Phật giáo làm Quốc Giáo, mọi thanh niên đúng 
tuổi đều phải vào chùa tu tập ba năm, nếu ai 
muốn tu luôn thì ở lại tiếp tục tu hành còn 
không muốn tu thì phải “xuất sãi”. Xuất sãi có 
nghĩa ra đời (hoàn tục) lập gia đình. Nhưng, 
những người thanh niên này, đã tu theo đạo 
Phật mà không có chút lòng từ bi nào cả, họ 
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đã dám cầm dao, súng, vũ khí diệt dân tộc họ 
như giết heo, gà, dê v.v.. và tàn sát đồng bào 
Việt Kiều hàng vạn người đang cư trú trên đất 
nước Cam Pu Chia. Đó là, một bằng chứng dân 
tộc Cam Pu Chia lấy Phật Giáo làm Quốc giáo, 
mọi người thanh niên công dân nước này đều 
phải tu hành ba năm, thế mà giết người như 
ác quỷ, làm cho cả thế giới đều ghê rợn và lên 
án tội ác của đất nước này 

Bởi, tu hành mà còn ăn thịt chúng sanh, 
thì thành ác quỷ chứ làm sao thành Phật được. 
Bài kinh Jivaka đức Phật đã dạy như vậy, mà 
các Tổ bên Nam Tông dám bịa ra ăn năm thứ 
bất tịnh nhục. Thật là đau lòng. 

Tại sao vậy? Tại vì, tu sĩ Phật giáo Nam 
Tông ăn thịt chúng sanh, nên tâm họ rất hung 
ác. Đời sống tu sĩ của họ sống ngược lại với 
đạo đức không làm khổ mình, khổ người và 
khổ tất cả chúng sanh của đạo Phật. 

Đạo Phật, là đạo đức của loài người, đạo 
đức của loài người sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt 
chúng sanh, mà không chút lòng thương yêu. 
Vậy, những người tu sĩ này, có phải là tu sĩ của 
đạo Phật hay không? Xin các bạn trả lời cho. 

Cũng trong bài kinh ấy, đức Phật dạy tiếp 
cho các vị Tỳ kheo không nên ăn thịt chúng 
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sanh, bằng phương pháp tu tập và trau dồi “Tứ 
Vô Lượng Tâm”. 

Bài kinh dạy tiếp: “Này JiuœbEœ! Tỳ 
kheo sống dựa uào một làng hay một thị 
trấn nùo, uị ấy phải luôn tu tập tâm mình 
biến mãn khắp cùng một phương uới lòng 
từ uà an trú, phương thứ hơi, thứ bu, thứ 
tư cùng khắp thế giới trên dưới bê ngang, 
hết thủy phương xứ cùng bhốp uô biên, 
tâm uị ấy biến mãn uà câu hữu uới lòng từ 
quảng đại 0uô biên không hận, bhông sân 
uò ơn trú”. 

Với ý nghĩa của đọan kinh này, khi một vị 
Tỳ Kheo ăn uống thì phải quan sát khắp cùng 
trên món ăn của mình, đồng thời khởi tâm từ 
bi thương xót tất cả muôn loài chúng sanh, nếu 
thấy có thịt chúng sanh thà chết chớ không 
ăn. Đó là thực hiện Đạo từ bi, lòng hiếu sinh 
của mình. Bài pháp dạy rõ ràng như vậy, thế 
mà các nhà sư Nam Tông nỡ nhẫn tâm ăn thịt 
được thì chúng tôi rất thương hại cho họ, chỉ 
một đời tu hành mà chẳng có ích lợi gì cho bản 
thân mình, cho tất cả chúng sanh. 

Đoạn kinh này, đức Phật đã xác định rõ 
rằng: Một người tu sĩ đạo Phật phải luôn tu 
tập “Pứ Vô Lượng Tâm”. Người đã tu tập Tứ Vô 
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Lượng Tâm thì còn lòng dạ nào ăn thịt chúng 
sanh được. Phải vậy không các bạn? Vậy mà, 
các sư Nam Tông vẫn nuốt trôi được thịt chúng 
sanh mới thực là hay! 

Về phần các vị Tỳ kheo đức Phật đã dạy, 
không ăn thịt chúng sanh bằng hai bài pháp 
tuyệt vời: 

1- Ăn thịt chúng sanh không thấy, không 
nghe và không nghi. 

2- Ăn thịt chúng sanh với lòng từ bi biến 
mãn khắp cùng mười phương trên dưới. 

Cũng trong bài kinh ấy, đức Phật dạy 
người cư sĩ phải cúng dường thực phẩm cho 
Phật và chúng Thánh Tăng: “Này j¿uaEœ! 
Người nàờo uà Như Lai hay uì đệ tử của 
Như Lưi mù giết bại sinh uật làm thực 
phẩm cúng dường, người ấy chất chứa 
nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. 
Khi người ấy nói như sau: “Hãy đi uà dắt 
con thú này đến đây” Đó là, nguyên nhân 
thứ nhất, người ấy chất chứa nhiều phi 
công đức. Con thú ấy bhi bị dắt đi, bị lôi 
béo nơi cổ, nên cảm thọ đau đớn bhổ tưu. 
Đó là, nguyên nhân thứ hai, người ấy chất 
chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy 


-74- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


nói: “Hãy đi uà giết con thú này” Đó là, 
nguyên nhân thứ ba, người ấy chất chứa 
nhiều phì công đức. Khi con thú ấy bị giết, 
cảm thọ đau đớn hổ ưu uô cùng, đây là 
nguyên nhân thứ tư, người ấy chất chứa 
nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng 
dường Như Lai hay đệ tử của Như Lai một 
cách phi phúớp. Đó là, nguyên nhân thứ 
năm, người ấy chất chứa nhiều phi công 
đức”. 

Qua đoạn kinh này, chúng ta thấy rất rõ, 
đức Phật đã dạy rất kỹ cho người cư sĩ không 
nên cúng dường Phật và chúng Thánh Tăng 
thực phẩm động vật. Vì cúng dường như vậy, là 
cúng dường phi pháp, không có phước mà tổn 
đức thêm trọng tội vì sát hại sanh linh. 

Một bài kinh rất có giá trị với các tu sĩ 
Nam Tông. Bài 4jJivaka trong Trung Bộ kinh đã 
khẳng định người tu sĩ đạo Phật không được 
ăn thịt chúng sanh nên ăn thực phẩm thực vật 
với mục đích là để trau đồi tâm từ, bi, hỷ, xả 
của mình để ly dục ly ác pháp, khiến cho thân 
tâm thanh tịnh, nhập được các loại Thiền 
định, làm chủ được sự sống chết luân hồi. 
Ngược lại, một người tu sĩ còn ăn thịt chúng 
sanh tức là tâm dục chưa ly, ác pháp chưa lìa, 
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thì rất uổng cho một đời tu hành theo đạo 
Phật, mà chẳng hưởng được sự giải thoát của 
đạo Phật, mà lại còn đọa vào địa ngục (địa 
ngục ở đây không phải cõi địa ngục mà là 
trạng thái đau khổ của thân hay phiền não của 
tâm). Tu mà còn tâm ác như vậy, thì phải 
mang nợ đàn na thí chủ muôn đời, muôn kiếp. 
Hiện giờ, các nhà sư Nam Tông ăn uống cho 
khoái khẩu, thân hình mập béo, lấy ác pháp 
mà nuôi thân mạng, thì thân mạng này phải 
chịu thọ khổ muôn vàn, vì đã đem vào thân 
những sự đau khổ của chúng sanh thì làm sao 
tránh khỏi sự đau khổ ấy. 

Ghi chú: 

Đọc bài kinh /Jivaka, chúng ta nhận xét 
về đạo Phật. Đạo Phật là một tôn giáo tự lực, 
dạy đạo đức nhân bản - nhân quả rất thực tế 
và cụ thể. Cho nên, đức Phật là một nhà tâm 
lý học thông suốt mọi tình cảm, tâm tư và 
nguyện vọng của mọi người. Vì thế, giáo pháp 
của Ngài dạy toàn là đạo đức làm người. Vì 
dạy đạo đức làm người nên nói về tâm lý của 
con người rất là sâu sắc: 

1- Dạy người cư sĩ không làm nghề 
nghiệp ác để tránh nhân quả xấu như: tai nạn, 
bịnh tật, yếu tử v.v.. 
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2- Dạy chư Tăng không ăn thịt chúng 
sanh bằng sự ý tứ cẩn thận trong từng miếng 
ăn của mình bằng một tấm lòng thương yêu 
rộng lớn đối với muôn loài chúng sanh. 

3- Dạy Phật tử không nên cúng dường 
thịt chúng sanh làm ra thực phẩm cho Phật và 
chúng Thánh Tăng. Cúng dường như vậy là phi 
pháp, phi công đức (không có phước báo mà 
còn thêm tội lỗi). 

Toàn bộ giáo lý của đức Phật từ sơ thiện, 
trung thiện, đến hậu thiện, Ngài dạy con người 
cách thức sống trong thiện pháp, ngăn ngừa và 
đoạn dứt các ác pháp. Vì thế, mà ngay từ bước 
đầu tiên đức Phật đã dạy người cư sĩ không 
làm sáu nghề nghiệp ác như trên đã giảng. 

Cách thức tu của đạo Phật rất cụ thể. Ở 
đây, quý Thầy và các Phật tử phải hiểu cho rõ 
ràng, đổi nghề nghiệp, không làm nghề ác nữa 
tức là tu hành, tu tức là sửa đổi, thay đổi, làm 
tốt lại, làm thiện lại và không làm khổ mình, 
khổ người và khổ chúng sanh, chứ không phải 
ngồi đó gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật, lần 
chuỗi, ngồi Thiền hay lạy hồng danh sám hối 
mà tiêu tội hưởng phước được v.v.. 

Quý vị đừng lầm hiểu theo sự hướng dẫn 
tu tập của các nhà học giả Đại Thừa, khi tu tập 
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là phải ngồi Thiền, nhập thất, tụng kinh, sám 
hối, niệm Phật, niệm chú, truyền tâm ấn, la 
hét, đánh, xô đẩy để ngộ Phật Tánh. Đó là, 
hình thức tu tập chịu ảnh hưởng ngoại lai của 
các tôn giáo khác, chẳng giúp gì cho chúng ta 
giải thoát tâm tham, sân, si, phiền não, 
thương, ghét, giận hờn, thù oán, tật đố, nghi 
ky và các ác pháp khác. 

Cách thức tu tập của đạo Phật trong kinh 
điển Nguyên Thủy dạy, thực tế và cụ thể hơn, 
có kết quả ngay liền khi bắt tay vào tu, không 
như những pháp hành của các nhà học giả dạy 
ở trên theo kinh sách phát triển Đại Thừa. 

Như trên đã nói, quý vị đổi nghề ác làm 
nghề thiện là quý vị không làm khổ chúng 
sanh, không làm khổ đau cho chúng sanh tức 
là quý vị không làm khổ đau cho quý vị, không 
làm khổ đau cho quý vị tức là giải thoát. 

Dạy người không làm nghề ác, không làm 
việc ác tức là tu thiện đấy các bạn. Các bạn có 
hiểu biết điều này không? 

Dạy người không cúng dường thực phẩm 
bằng xương máu chúng sanh tức là tạo nghiệp 
thân ít bịnh, tuổi thọ sống lâu. 


Dạy chư Tăng không ăn thịt chúng sanh 
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là trau dồi tâm từ, bi, hỷ, xả để đối trị tâm 
tham, sân, si, ích kỷ, nhỏ mọn v.v.. 

Bài kinh này, quý Thây và quý Phật tử 
nên lưu ý lời dạy của đức Phật: “Ăn £h‡f 
chúng sanh phải bhông thấy, bhông nghe 
uờ hhông nghỉ”. Lời dạy này, có nghĩa là 
trong sự ăn uống phải trau đổi mắt tai của 
mình, phải ý tứ cẩn thận, khi ăn khi uống 
phải biết rõ trong thực phẩm đang ăn có xương 
máu và sự chết chóc đau khổ của chúng sanh 
trong đó hay không? Nếu có chúng ta thà chết 
trong giới luật của Phật chớ không ăn mà 
phạm giới. 

Tại sao vậy? 

Tại vì, người tu sĩ đạo Phật thường trau 
đồi tu tập tâm mình lòng thương yêu rộng lớn 
đối với tất cả chúng sanh, đối với nhân loại 
khắp mười phương thế giới. 

Nếu chúng ta chỉ vì bổ béo cho xác thân 
vô thường bất tịnh này và chạy theo dục lạc, 
ảo giác ngon ngọt của vị giác thì chúng ta chưa 
phải một vị tu sĩ đạo Phật chân chánh có lòng 
từ bi. 

Đạo Phật ăn chay trên ăn chay, ăn chay 
vì lòng thương yêu chúng sanh vô bờ bến. 
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Ngược lại, trong thế gian này có những người 
ăn chay, không ăn thịt chúng sanh nhưng làm 
thực phẩm giống như thịt chúng sanh, thì đó là 
ăn chay theo kiểu phàm phu, ăn chay còn thèm 
thịt, nên tạo thực phẩm chay giống như thực 
phẩm thịt chúng sanh để ăn đỡ thèm. 

Cách thức ăn chay như thế, đức Phật 
không chấp nhận. Đạo Phật tu thật, làm việc 
thiện từ trong lòng thiện sanh ra, ăn chay vì 
thương xót chân thật đối với chúng sanh nên 
không nỡ ăn thịt chúng sanh. 

Ăn chay chỉ vì sợ địa ngục, sợ quỷ Vô 
Thường, quỷ Dạ Xoa hành hạ, thiêu đốt, đâm 
chém, cắt lưỡi, móc họng, rút gân v.v.. 

Ăn chay để cầu sanh về Cực Lạc, Thiên 
Đường v..v.. 

Ăn chay để câu cho tai qua nạn khỏi, 
bệnh tật tiêu trừ, tuổi thọ sống lâu v..v... 

Ăn chay như vậy, đạo Phật không chấp 
nhận vì không phải pháp tu hành để giải 
thoát, đó là một loại ăn chay để an ủi tỉnh 
thần, ăn chay như vậy giống như con bò ăn cỏ, 
không có nghĩa lý gì của Đạo giải thoát cả. 


Khảo 
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ra Phật rất tuyệt vời dạy tu tập để 


thoát ra cảnh khổ đau của đời sống con người, 
bằng sự thay đổi trong nghề nghiệp ác để 
không làm khổ mình, khổ người, kế đến dạy 
ăn uống để nuôi thân bằng những thực phẩm 
không có sự đau khổ, bố thí cho mọi người và 
cúng dường cho chư Tăng, vật cúng dường 
không được phi pháp, không làm tổn phước 
đức, đầy đủ phước báo hiện tại và mai sau: 

1- Làm thì tránh nghề nghiệp ác và 
hành động ác. 

2- Ăn thì ý tứ cẩn thận, không phải 
đụng đâu ăn đó, gặp gì ăn nấy, ăn có nơi có 
chỗ, không phải ngồi quán, ngồi lều giữa chợ 
giữa đường và còn phải trải tâm từ bi biết ơn 
người làm ra của cúng dường, không nhẫn tâm 
ăn thịt chúng sanh, đầy lòng thương xót khắp 
cùng. 

3- Cúng dường chư Tăng bằng mồ hôi 
nước mắt của mình làm ra, không được gian 
tham trộm cắp, không được giết hại chúng 
sanh. 


Người tu sĩ khi thọ thực phẩm phải tránh 
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ăn thịt chúng sanh, mà còn phải quán xét sự 
tu tập của mình (công đức) có xứng đáng thọ 
dụng hay không? 

Từ một nghề nghiệp chân chánh (Chánh 
Nghiệp) làm bằng sức lao động chân tay hoặc 
bằng trí óc tạo ra những thực phẩm lương 
thiện để nuôi thân mạng (Chánh Mạng) không 
có sự gian ác và đau khổ trong đó. 

Trong Bát Chánh Đạo, đức Phật đã khẳng 
định có hai nẻo (hai lớp học) tu tập chỉ về cách 


sống của người tu sĩ chân phông: (Chánh 
Gnnninnn s‹ : sa :. ‹ 


để thoát ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc 
sanh. 

Một người hành nghề nghiệp giết hại 
chúng sanh, làm đau khổ người khác thì nghề 
nghiệp ấy đạo Phật gọi là tà nghiệp, tà nghiệp 
còn có nghĩa là hành động, lời nói và ý nghĩ 
ác, hành động giết hại chúng sanh và làm đau 
khổ người khác hay mắng chửi người khác, nói 
xấu người khác, vu khống người khác, chuyện 
ít xích ra nhiều thêm bớt v.v.. Đó là, hành 
động ác, hành động ác là tà nghiệp, nhân tà 
nghiệp thì quả phải khổ đau, không chạy tránh 
đường nào được cả. Cho nên, nhân quả không 
thể trốn tránh, dù có trốn lên Trời hay chui 
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xuống đất cũng không thoát khỏi. 

Tà nghiệp còn có nghĩa là nghiệp quả 
khổ. Thấy một người gặp tai nạn khổ sở có thể 
đi đến tù tội và tử hình, thì đó đều là do 
nghiệp quả ác của họ. Người bệnh tật đau khổ 
rên la trăn trở suốt đêm ngày cho đến khi 
chết, thì đó cũng là nghiệp quả ác của họ, do 
họ đã tự tạo ra nhân ác trong quá khứ v.v.. 

Tà nghiệp, còn gọi là thói hư tật xấu như 
người ham mê bài bạc, rượu chè, đĩ thõa, điếm 
đàng, du đãng v.v.. 

Tà nghiệp, còn là những hành động 
phóng dật, chạy theo dục lạc ác pháp thế gian 
làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh v.v.. 

Tà nghiệp, còn là những hành động sai 
trái phi pháp luật, làm ra tiền của đem về nuôi 
thân mạng cũng như những hành động bắt và 
giết hại chúng sanh để trao đổi và buôn bán 
làm ra tiền nuôi sống cha mẹ, gia đình, vợ 
con... Thì đó là, lấy tà nghiệp nuôi lớn tà mạng, 
không phải chỉ riêng mình mà còn cả gia đình. 

Dưới đôi mắt của đức Phật, nhìn những 
nghiệp ác của chúng sanh đem về nuôi thân 
mạng, thì đó là đem vào thân mạng một 
nghiệp ác, một sự khổ đau, một tai họa lớn. 
Nên Ngài dạy những hành động đó, là những 
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hành động không chân chánh, những hành 
động tà nghiệp nuôi dưỡng tà mạng, nuôi tội 
ác và nuôi đau khổ cho mình cho người. 


Vì Chánh Mạng, nên đức Phật còn dạy 
thêm, đừng nên ăn thịt chúng sanh vì ăn thịt 
chúng sanh là nuôi tà mạng, đem vào thân 
mạng những bệnh tật tai ương, đem vào cuộc 
sống những sự đau khổ tai họa hiểm nghèo, 
đem vào gia đình những chuyện bất an, bất 
toại nguyện v.v.. 


Người nhận của bố thí cúng dường, mà 
không thấy từ sự gian ác của người cúng 
dường, thọ dụng như vậy là nuôi tà mạng, do 
nuôi tà mạng, thân tâm không thanh tịnh, 
không ly được dục và ác pháp. Vì thế, vị Tỳ 
kheo này tu hành uổng công, chẳng có kết quả, 
chẳng nhập được Tứ Thánh Định, chẳng thực 
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hiện được Tam Minh. 


Bởi vậy, đức Phật dạy: “chư Tăng phải 
thiểu dục trì túc, thừa bế pháp, không nên 
thừa bế thực phẩm”, không thiểu dục tri túc 
không thừa kế pháp, luôn thừa kế vật chất và 
thực phẩm thì tâm sanh ra tham dục, ham 
muốn phóng dật, chạy theo ngũ dục lạc, ăn 
uống phi thời, ngủ nghỉ phi thời, trí tuệ đần 
độn, tưởng tuệ phát triển, thường luận Đông 
luận Tây che đậy lỗi lầm, phá sạch giới bổn, 
sống đời sống dục lạc chẳng biết sợ hãi những 
lỗi nhỏ nhặt, chẳng biết xấu hổ khi oai nghi tế 
hạnh cũng không có, đi, đứng, nhìn, ngó, giống 
như người thế gian. 

Chánh Nghiệp, tức là nói về những bài 
học về hành động thân, miệng và ý phải chân 
chánh, ở đây có nghĩa là do ba nơi này tu tập 
không làm hành động ác. 

Chánh Mạng, tức là nói về những bài học 
sự nuôi dưỡng thân mạng chân chánh. Thân 
mạng chân chánh ở đây có ý nghĩa tu sửa 
không ăn uống lặt vặt phi thời, ăn uống không 
đúng giờ đúng lúc, ăn uống có tiết độ, ăn uống 
không phải vì thèm khát, ăn uống là vì sự 
sống để tu tập, không vì lợi dưỡng, không ăn 
thịt chúng sanh, không ăn uống những chất 
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độc hại, gây tạo cho cơ thể bệnh tật khổ sở, dù 
những thực phẩm đó có ngon ngọt béo bổ đến 
đâu cũng nên tránh xa, đó là nuôi chánh 
mạng. 

Thân mạng được nuôi sống chân chánh có 
những ích lợi: 

1- Thân không trả nghiệp quả khổ đau. 

2- Thân không bệnh tật khổ đau. 

3- Tuổi thọ được lâu dài. 

4- Thân được mạnh khỏe tu tập dễ dàng 
hơn. 

B- Thân được mạnh khỏe tâm hồn được 
an vui, thanh thản và vô sự. 

Người tu theo đạo Phật cần phải siêng 
năng tu tập trau dồi những bài học về Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng. Vì đó là, đạo đức 
nhân quả, nằm trong cuộc sống của mỗi con 
người, khi tu tập theo đạo Phật. 

Chúng ta là những đệ tử của đức Phật, 
không thể xem thường Chánh Nghiệp và 
Chánh Mạng. Vì Chánh Nghiệp tốt thì Chánh 
Mạng mới tốt theo, Chánh Nghiệp thanh tịnh 
thì Chánh Mạng mới thanh tịnh. Do đó, đời 
sống mới được an vui, hạnh phúc, bằng ngược 
lại, Chánh Nghiệp xấu thì Chánh Mạng phải 
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chịu nhiều tai ương, họa khổ v.v.. 

Vị Tỳ kheo, đệ tử của đức Phật, cũng phải 
lưu ý Chánh Nghiệp và Chánh Mạng. Nếu 
Chánh Nghiệp không đúng Phạm hạnh, phạm 
phải những lỗi lầm nhỏ nhặt, không biết xấu 
hổ, thì Chánh Mạng tu hành chẳng tới đâu, 
tâm lậu hoặc không sao diệt được, thiển định 
thì rơi vào tà Thiền, tà định, tu suốt đời chẳng 
có ích lợi gì, còn mất thì giờ vô ích. 

Vì thế, người cư sĩ cũng như vị Tỳ kheo 
muốn được giải thoát an vui, hạnh phúc trong 
kiếp sống này, thì sự tu hành phải tu đến nơi 
đến chốn. Trước tiên, phải tu tập Chánh 
Nghiệp và trau dồi mỗi hành động thân, 
miệng, ý của mình toàn thiện, tức là không 
làm khổ mình, khổ người. Nhờ đó, mới nuôi 
thân bằng Chánh Mạng, thì chắc chắn có 
muôn vạn người tu theo đạo Phật đều đạt được 
kết quả giải thoát như nhau. Nếu mọi người 
biết sống đúng Chánh Nghiệp, nuôi thân bằng 
Chánh Mạng thì thế gian này, là Thiên Đàng, 
Cực Lạc không còn phải đi tìm nơi đâu, không 
cần phải niệm Phật cầu vãng sanh Tây 
Phương. Phải không các bạn? 


se 
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‹% ếu trên bước đường tu tập đầu tiên, 


mà quý vị đã nghe lời dạy của đức Phật, thay 
đổi nghề nghiệp ác bằng những nghề nghiệp 
thiện là quý vị đã đặt trọn niềm tin nơi đức 
Phật, Pháp, chư Hiền Thánh Tăng và giới luật. 

Niềm tin đó, có được nơi quý vị là do chỗ 
suy tư quán triệt lời dạy của đức Phật. Ví như 
Ngài dạy câu này: “Đừng làm khổ mình, 
khổ người thì sẽ thoát ra cảnh hổ”. Với 
lời dạy này, biết áp dụng vào đời sống thì rất 
đúng không sai, có kết quả ngay liền. 

Khi Ngài dạy, thay đổi nghề nghiệp ác, 
chúng ta tư duy thấy rất đúng, vì những nghề 
nghiệp ác đó, chúng ta đang hành là những 
nghề làm đau khổ và giết hại chúng sanh rất 
nhiều, như: nghề chài lưới, săn bắn, bán rượu, 
thuốc phiện v.v.. Người có trí sau những lời 
dạy này, chúng ta cũng đủ đặt trọn niềm tin ở 
Người, vì đó là một lời dạy rất thực tế đem lại 
sự an vui cho mình, cho người và cho các loài 
vật đang sống trên hành tỉnh này. Do thế, 
chúng ta tin và không bao giờ có ai lay chuyển 
được lòng tin ấy. 
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Tại sao vậy? 

Tại vì, lời dạy của Ngài rất thực tế và cụ 
thể, đem đến sự giải thoát an vui, hạnh phúc 
cho chúng ta và tất cả muôn loài vật như trên 
đã nói. 

Mình không làm khổ ai, chắc không ai 
làm khổ mình. Nếu có người khác làm khổ 
mình, có lẽ người ta chưa nghe và chưa hiểu lời 
dạy của đức Phật. Nếu mọi người ai cũng được 
nghe, hiểu và thực hành theo đúng lời dạy của 
Ngài, thì thế gian này là Thiên Đàng, Cực Lạc 
hạnh phúc biết bao cho muôn loài, còn đâu đau 
khổ nữa. 


Pháp môn tu tập của Ngài rất thực tế 
mang lại sự giải thoát cụ thể ngay liền tức 
khắc, nếu chúng ta chỉ thay đổi nghề nghiệp 
ngay đó, chúng sanh thoát chết, thoát khổ, 
người mạnh không ăn hiếp người yếu, con vật 
lớn không ăn thịt con vật nhỏ. Nhìn thấy cảnh 
thoát chết thoát khổ của chúng sanh, tâm hồn 
chúng ta hân hoan, bàn tay chúng ta không 
còn làm ác, không còn vấy máu nữa, mắt 
chúng ta không còn thấy sự chết chóc, đau khổ 
của chúng sanh nữa. Đó là hạnh phúc biết bao 
cho muôn loài vạn vật, đang sống trên hành 
tinh này. 
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Từ sự suy tư quán xét và cân nhắc kỹ 
lưỡng, thấy rất rõ sự giải thoát cho mình, 
người và chúng sanh. Sự thay đổi nghề nghiệp 
ác chuyển thành nghề nghiệp thiện mà còn 
được hạnh phúc như vậy, giải thoát như vậy, 
thì thử hỏi người tu sĩ xuất gia sống ba y một 
bát thì còn giải thoát và hạnh phúc biết dường 
nào, nhất là nhập các định làm chủ sanh tử 
luân hồi, chấm dứt tái sanh, thì lòng tin ấy 
phải như thế nào? 

Nhờ có kết quả chúng ta mới tin sâu hơn, 
vì vậy lúc đầu chúng ta tin Phật, Pháp, Tăng, 
nhưng lòng tin ấy chưa phải là lòng tin sâu. 
Vậy, tin Phật, Pháp, Tăng và Giới như thế nào 
mới gọi là tin sâu? 

Muốn niềm tin được sâu, lâu dài và bền bỉ 
thì kết quả tu hành giải thoát trong cuộc sống 
hàng ngày, thân và tâm phải được thành tựu 
giải thoát cụ thể trong mỗi pháp môn tu tập, 
mỗi sự thực hành tu tập đều phải có kết quả 
dù ít dù nhiều thì lòng tin ấy mới tăng trưởng, 
bền bỉ và lâu dài. 

Mới đầu quý vị chỉ có tư duy theo lời dạy 
của đức Phật và nhìn thấy những người khác 
thay đổi nghề nghiệp được hạnh phúc an vui. 
Do thế, quý vị quyết tâm thay đổi nghề nghiệp 
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ác, trước tiên quý vị thấy kết quả giải thoát là 
không còn thấy những sự giãy giụa đau khổ và 
chết chóc của loài vật. Đôi bàn tay quý vị cũng 
không còn làm đổ máu chúng sanh nữa, không 
còn thấy những người say rượu đi ngoài đường, 
té xuống đứng lên, chân bước tới chân bước lui, 
chửi vợ mắng con hoặc chửi làng chửi xóm, 
không còn thấy phụ nữ làm nghề bán thân 
nuôi miệng đồi bại như một loài thú vật không 
biết xấu hổ, không còn thấy những người ngồi 
quán ngồi lều ăn thịt chúng sanh như loài ác 
thú, không còn thấy những loài thủy tộc mắc 
lưới mắc câu giãy giụa đau khổ trước cái chết, 
không còn thấy những loài thú vật sợ hãi chạy 
tán loạn trước những người thợ săn... Lòng quý 
vị hân hoan sung sướng, nhìn thấy cảnh đó, là 
cảnh giải thoát cho mình, cho người và cho 
muôn vật. Thật là hạnh phúc biết bao cho con 
người và loài vật trên hành tĩnh này. 

Ngoại cảnh yên vui của mọi người và 
muôn vật đang hòa nhịp với tâm hồn quý vị 
thanh thản, an lạc, khiến cho đời sống càng 
hạnh phúc hơn và lòng yêu thương của mọi 
người, mọi chúng sanh càng lúc càng thấm thía 
hơn nhiều phải không hỡi quý vị? 

Mới đầu, chúng ta đổi nghề còn thấy vất 
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vả và khó khăn, sau một thời gian mới lấy lại 
bình thường, không còn lo lắng sợ hãi như lúc 
ban đầu. 

Dần dần nghề nghiệp mới phát triển hơn, 
nghĩ tới hồi nào còn đi chài lưới, giờ này còn ở 
sông ở biển, mỗi khi có gió to bão lớn, sự sống 
chết như chỉ mành treo chuông, người thân 
trong gia đình đau đớn khổ sở, lo lắng thức 
suốt đêm cầu nguyện cho người thân mình tai 
qua, nạn khỏi, bể lặng, sóng yên. 

Nỗi khổ tâm nhất là những người làm 
nghề giết hại chúng sanh, thường gia đình 
sống trong nỗi lo âu, bệnh tật tai họa thường 
hay xảy đến cho họ, nhưng họ nào biết được. 

Đến với đạo Phật, thực hiện sống đúng lời 
dạy của Ngài, người nào chịu khó nghiệm xét 
sẽ thấy nhiều điều kiện may mắn đến với họ 
hơn là những tai họa. 

Hồi tưởng lại, khi còn làm nghề nghiệp 
ác, thường có nhiều sự tai biến bất an xảy ra 
cho gia đình nhưng họ không để ý, khổ thì cứ 
khổ, lo lắng thì cứ lo lắng, nhưng cuộc sống cứ 
thả trôi theo dòng đời ba chìm bảy nổi mãi 
mãi và mãi mãi. 


Nhưng khi bước chân vào đạo Phật, bằng 
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sự thay đổi nghề nghiệp đúng như lời đức Phật 
đã dạy, họ đã tìm được sự giải thoát khổ trong 
những hành động thiện, chớ không phải chờ 
đợi mười năm hay hai ba chục năm sau, mới 
thấy được sự giải thoát đó, giải thoát ngay liền 
khi chúng ta sống thiện, làm những điều thiện, 
tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ 
chúng sanh. 

Có những người hiểu sự giải thoát của đạo 
Phật một cách lầm lạc, nghĩa là giải thoát của 
họ là cầu gì phải được nấy, muốn gì thì phải 
được toại nguyện nấy. Cái đó, không phải sự 
giải thoát của đạo Phật, mà đó là sự chạy theo 
của lòng ham muốn và bị sự trói buộc thêm của 
vật chất thế gian, khiến càng khổ lại càng khổ 
thêm, nhiều hơn nữa. 

Đạo Phật vốn buông ra để không khổ, từ 
bỏ lòng tham muốn để thoát ly sanh tử, luân 
hồi. Đại khái các hành pháp của đạo Phật là 
như vậy. Ôm vào, thì sanh ác pháp, buông ra 
thì thiện pháp tăng trưởng. 

Sống trong cảnh cơm ăn áo mặc đầy đủ, 
không giàu sang danh vọng to nhưng tâm hồn 
thanh thản biết đủ, an nhàn, ít muốn, thảnh 
thơi an lạc. Biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng 
lòng trước mọi cảnh, mọi người. Cái đó, không 
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phải là giải thoát của đạo Phật sao? 

Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, 
ngủ nghỉ, khen chê, sợ hãi, lo toan v.v.. đều 
không làm động tâm, thì đó chẳng phải là giải 
thoát sao? 

Giải thoát của đạo Phật là nhằm vào chỗ 
tâm bất động trước mọi cảnh, mọi vật, mọi sự 
cám dỗ của cuộc đời và mọi sự cảm thọ đau 
đớn khổ sở vô tận của thân tâm, chớ không 
phải chỗ xuất hồn, nhập xác, ngồi Thiền năm 
bảy ngày, thọ hưởng hỷ lạc tưởng, hay ngồi 
trầm tư mặc tưởng một thế giới siêu hình nào 
đó, nó cũng không phải thần thông phép lạ mà 
cũng không phải là kiến tánh thành Phật v.v.. 
Đó là, những thứ ảo giác, huyễn hoặc, giàu 
tưởng tượng làm mê hoặc lừa đảo tín đầ. 

Nhờ có kết quả giải thoát thật sự như 
vậy, nhờ có tu tập tâm bất động được như vậy 
người ta mới tin đạo Phật, mới bỏ hết cuộc đời 
như đức Phật đã dạy: “Cøo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà sa, sống bhông gia đình, bhông nhà 
cửa, đời sống chỉ còn ba y một bát đi xin 
ăn mà thôi”. Nếu không kết quả thật sự như 
vậy, thì chẳng còn ai dám theo đạo Phật, vì 
cuộc sống của đạo Phật rất khổ (xa lìa ngũ dục 
lạc thế gian). Vả lại, sự tu hành còn phải dày 
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công và còn nhiều gian nan vất vả khác nữa. 

Chẳng hạn, như quý Thây hiện giờ đang 
tu Thiền Đông Độ suốt cả năm năm, mười 
năm, có người đã tu từ 15 đến 20 năm rồi, mà 
vẫn chưa thấy giải thoát gì cả, kiến tánh rồi, 
tiệm tu mà cứ tu mãi tu hoài tu cho hết vọng 
tưởng và hằng ngày cứ ngồi Thiền, ngồi đó 
mong giữ cho tâm hết vọng tưởng để làm Phật, 
nhưng khi hết vọng tưởng lại rơi vào vô ký và 
rơi vào những trạng thái hỷ lạc của tưởng. Khi 
thì như thế này, khi thì như thế khác, lúc được 
lúc mất, nhưng gặp việc thì tâm tham, sân, si 
vẫn còn chẳng mất, thấy danh lợi thì tâm vẫn 
còn tham, ăn uống phi thời, không đúng hạnh 
Thánh, thì làm sao gọi là giải thoát được. 

Từ bắt đầu tu tập ngồi 30 phút tăng dần 
đến 1 giờ rồi 10 giờ, 12 giờ nhưng vọng tưởng 
có lúc hết lúc không, có lúc rất an ổn, có lúc 
rất bất an, tiến tới thì không tới được nữa, lui 
thì rất uổng công. Trường hợp và hoàn cảnh tu 
tập này, quý Thầy có thối tâm hay không? Chỉ 
còn an ủi mình bằng những lời nói của các Tổ: 
“Tu phải trải qua nhiều kiếp”, có Tổ phải 
tu hai ba chục năm v.v.. 

Quý Thầy nuôi hy vọng và tự an ủi mình, 
chắc có lẽ mình tu chưa đến nơi đến chốn, phải 


-Q5- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP I 


ráng tu thêm nữa. Mười năm qua nhìn lại, tâm 
nào tật nấy, tham, sân, si còn đủ, thôi thì phải 
ráng tu tập thêm. Hai mươi năm qua tu tập hết 
sức mình làm chủ sự sống chết thì chẳng thấy 
gì, mà cứ có ai động đến tâm thì tham, sân, sĩ 
lại nổi lên ầm ầm, phiền não đau khổ vẫn còn, 
tu mãi tu hoài mà sao không hết được? 

Ngồi Thiền 7, 8 tiếng đồng hồ cho đến 11, 
12 tiếng đều được, nhưng ngồi 1, 2 ngày thì lại 
không được. 

Tại sao vậy? 

Tại vì, không có pháp hành và tu tập 
không đúng pháp, nên kết quả không có, tu 
tập dậm chân tại chỗ, nhưng đã lỡ tu, lỡ dạy 
người khác, bây giờ biết ăn làm sao, nói làm 
sao? Đó là những Thầy lớn, nói ra thì mất 
danh mất lợi, nói ra khó nói quá, tiến thối 
lưỡng nan, thôi mặc kệ tới đâu hay tới đó, cứ 
nhắm mắt làm liều, còn các Thầy nhỏ thì đã lỡ 
rồi, ra đời thì sợ người ta chê cười, mà tu thì 
chẳng đến đâu, cứ dối gạt Phật tử mà sống 
bằng cách thuyết giảng, nay kinh này mai 
kinh khác, như trao đổi thực phẩm để người ta 
dễ ăn dễ nuốt, thường dùng những lối lý luận 
mơ hồ trừu tượng bằng những pháp huyển, 
pháp thoại ở đầu môi chót lưỡi, loanh quanh 
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nghĩa lý nhai lại của các Tổ xưa có bấy nhiêu, 
cứ lặp đi lặp lại, thêm mắm dậm muối làm có 
vẻ mới mẻ để lừa đảo người, cho nên có người 
bảo: “Coi chừng bị lưỡi lừa của ông td”. 

Những ai đã gõ cửa đúng của đạo Phật, 
thì ngay đó, có sự giải thoát liền, chiêm 
nghiệm được sự giải thoát đó, một cách cụ thể. 

Vả lại, khi bước chân vào đạo Phật chúng 
ta thấy sự tu tập rất cụ thể, giải thoát rõ ràng 
không có mơ hồ, vì pháp thiện và pháp ác, ai 
cũng có thể dễ nhận ra. Nói như vậy, có nghĩa 
là những người nào đã học xong đạo đức nhân 
quả thì mới dễ nhận ra pháp ác và pháp thiện. 
Tu hành của đạo Phật tức là sống, sống thiện 
là giải thoát, sống ác là đau khổ. 

Đổi nghề nghiệp ác làm nghề nghiệp 
thiện, nếu biết tư duy quán xét ngay liền có 
một tâm hồn yên vui, an lạc không những một 
mình mà cả gia đình. Nhất là, những người 
biết thiểu dục tri túc thì sự yên vui hạnh phúc 
lại càng gia tăng gấp bội. 

Những ai đã tin sâu nhân quả và đã học 
được đạo đức nhân bản — nhân quả thì sẽ 
chứng nghiệm phước báo rất rõ ràng, dù người 
đó không cầu mong điều gì, cứ hân hoan sung 
sướng làm việc thiện thì luật nhân quả sẽ đem 
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phước báo đến cho họ và họ luôn luôn hưởng 
trọn đây hạnh phúc của cuộc sống. Đối với 
những người này ác pháp đến với họ như nước 
đổ trên lá khoai môn. 


se 


ĐẠ0 VÀ ĐÙI 


®#m.s› thành tựu được lòng tin tịnh 


tính sâu sắc, quý vị phải suy nghĩ cho kỹ và so 
sánh giữa cuộc sống “Đời” và cuộc sống 
“Đạo”. Đời có cuộc sống theo Đời, Đạo có cuộc 
sống theo Đạo. 

Sự sống theo Đạo là đi ngược lại sự sống 
theo Đời, Đạo thì buông xả ra, Đời thì ôm lấy 
vào, cho nên quý vị đừng tưởng cuộc sống Đời 
và cuộc sống Đạo giống nhau. 

Không! Hoàn toàn không! Không giống 
nhau một chút nào cả. Người tu sĩ đạo Phật có 
cuộc sống như thế gian, nghĩa là có vợ, có con, 
sống chạy theo danh lợi, ăn ngủ phi thời, là 
những người cư sĩ trọc đầu, chứ không phải là 
một vị Tỳ kheo xuất gia đệ tử của đức Phật, họ 
diệt Phật giáo chết cũng giống như trùng trong 
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lông sư tử sẽ diệt sư tử. 

Người tu sĩ Phật giáo sống như người thế 
gian ăn ngủ phi thời, không buông xả vật chất, 
tâm dễ dính mắc sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp. Ngũ triển cái luôn luôn che mờ trí tuệ 
họ, Thất kiết sử thường trói buộc như dây xích 
sắt khiến họ khó vẫy vùng, nên họ đã trở 
thành Ma Ba Tuần. 

Vì thế, làm sao sống đúng Phạm hạnh, ly 
dục ly ác pháp được? Làm sao nhập Tứ Thánh 
Định, làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi 
được? Làm sao nhập Định Vô Lậu xả tâm diệt 
ngã chấm dứt khổ đau? Làm sao nhập Định 
Bất Động Tâm sống thanh thản, an lạc và vô 
sự? 

Nếu một người tu sĩ mà còn có lối sống 
như thế gian thì không thể nào tu hành theo 
đạo Phật được, đó là những kẻ mượn chiếc áo 
Phật giáo tìm miếng cơm để sống, sống như 
vậy là sống một cách hèn hạ, chỉ biết lừa đảo 
tín đồ mê muội để sống bằng mồ hôi nước mắt 
của người khác, thật là đáng khinh bỉ. 

Có người lầm hiểu đạo Phật cho rằng, chỉ 
cần biết được pháp môn tu tập, chớ không phải 
do sự sống đúng Phạm hạnh. Hiểu như vậy là 
hiểu sai, hiểu như vậy có nghĩa là sự sống và 
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sự tu tập là hai lối khác nhau: niệm Phật, tụng 
kinh, bái sám, niệm chú, ngồi Thiền trước điện 
Phật có ăn nhập gì vào cuộc sống đâu? Đó là, 
cái hiểu về tu hành nông cạn, của những người 
tâm còn tham đắm quá nhiều vật chất, đời 
không muốn bỏ mà đạo lại muốn thêm. 

Đạo Phật vốn tu nghĩa là sống, sống biết 
sửa sai, sửa quấy những lỗi lầm, biết ngăn 
chặn không làm những điều ác, biết xa la mọi 
cám dỗ vật chất thế gian, biết tiết độ trong ăn 
uống ngủ nghỉ. Biết thiểu dục tri túc đối với 
đời sống, biết phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, 
thân, ý của mình, biết giữ chánh niệm để tâm 
được thanh thản, an lạc và vô sự. 

Lấy cuộc sống Đạo của những bậc chân tu 
đem so sánh với cuộc sống người thế gian, bên 
nào khổ, bên nào thoát khổ. 

Khi đã so sánh như vậy, ta mới thấy đời 
sống con người thật khổ, khổ như thật, đời 
sống xuất gia tu hành phóng khoáng như hư 
không, không gì trói buộc được, không gì làm 
động đến tâm họ được. 

Khi đã thấu rõ cả hai cuộc sống ta mới 
quyết định chọn một trong hai con đường này. 
Nếu không so sánh, không thể thấu rõ, mà vội 
vàng chọn lấy con đường tu thì e rằng chúng ta 
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nông nổi, bồng bột, đến chừng vào Đạo đã trở 
thành một tu sĩ thì chừng đó tiến thối lưỡng 
nan. 

Đời sống Đạo rất khó, không phải dễ như 
mọi người lâm tưởng. Rồi đây, cuộc sống Đạo 
chẳng ra Đạo, Đời chẳng ra Đời, chết cũng đở, 
sống cũng dở. 

Lấy cuộc sống của mọi người mà suy 
ngẫm cuộc sống của mình. Đời sống trong gia 
đình đầy rẫy những triển phược, biết bao dây 
mơ rễ má trói buộc, biết bao nhiêu vật chất 
cám dỗ và lôi cuốn vào đường tội ác. Đường đời 
đầy dẫy ô nhiễm và uế trược, biết bao chông 
gai và hố thắm của ác pháp đang chờ đón, 
càng suy ngẫm chúng ta mới thấy rằng, đời 
sống con người sinh ra là để khổ, khổ thật. 

Chúng ta mới lớn lên chưa lập gia đình, 
đời còn tươi đẹp giống như một giấc mơ, ăn rồi 
đi học, chẳng lo nghĩ gì hết, đói no có cha mẹ 
lo, đến khi lớn lên một chút, biết ham muốn, 
biết xài tiền, biết ăn chơi vui đùa, chớ chưa 
biết khổ là gì nên thường rủ rê bạn bè uống 
rượu, cờ bạc rồi đánh nhau, hoặc đua xe gắn 
máy, gây tai nạn giao thông, gãy chân, gãy 
tay, có khi mất mạng. Bây giờ, mới thấy khổ 
nhưng cái khổ đó có thấm vào đâu. 
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Đến khi lập gia đình, chừng đó mới thấy 
cái khổ của đời sống con người: vợ con, tiền 
bạc, nhà cửa và những vật dụng tiêu thụ hàng 
ngày. 

Khi cha mẹ còn sống, có thiếu hụt cái gì 
thì ông bà giúp đỡ cho, đến khi cha mẹ mất, 
chẳng còn ai giúp đỡ, tự mình phải lo lấy cuộc 
sống của mình, trên vai chất gánh nặng phải 
lo toan đủ thứ, thế mà vợ con đâu biết, nên 
đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào với mình, vợ 
con cũng phải có những tư tưởng riêng, lối 
sống ưa thích riêng do những đặc trưng riêng 
biệt, mình cũng vậy. Cho nên, sống với nhau 
đâu phải lúc nào cũng hợp nhau được. 

Do sự khác biệt đó, nên trong nhà thường 
có sự lục đục, rầy rà trái ý nhau, làm cho tâm 
mình bất toại nguyện, phiền não, chớ đâu phải 
sung sướng gì. Nếu không nhẫn nhục, tùy 
thuận với nhau thì gia đình là một địa ngục tại 
trần gian, càng tư duy suy nghĩ, ta càng thấy 
đời sống khổ đau, quá khổ, không có gì là 
hạnh phúc nhưng nó lại trói buộc chặt hơn bất 
cứ một thứ gì. Chẳng hạn, đang sống chung với 
nhau có một người chết, thử hỏi những người 
còn sống có buồn khổ không? Chắc chắn, 
không ai là không đau khổ. Hai vợ chồng ngồi 
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trong mâm cơm vừa ăn vừa nói chuyện hàng 
xóm, rốt cuộc gây gổ nhau thì thử hỏi có vui 
sướng gì không? Thấy thế, đời sống có vui 
sướng gì? Hai vợ chồng sống chung với nhau 
không tiền không bạc, vợ thì ham muốn cái 
này cái kia, do đó vợ chồng cãi cọ hờn giận 
nhau, thế mới biết đời khổ, khổ mọi điều, 
nhưng ở đời người ta đâu biết, đâu thấy cái 
khổ đó, người ta chỉ thấy cái ảo ảnh bề ngoài 
tưởng là hạnh phúc như đôi vợ chồng trẻ ngồi 
trên chiếc xe hơi bóng loáng, hoặc trên chiếc 
xe Honda, hình ảnh này thật là hạnh phúc 
nhưng lòng dạ họ đang khổ nào ai biết. Một 
người nghèo nói: “Fô¡ nghèo bhông có cơm ăn 
áo mặc, tôi quá bhổ”, nhưng người giàu có lại 
nói: “Ffôi có tiền có bạc, tôi lại còn bhổ hơn 
nữa, tôi ngủ không yên sợ trộm cắp”. Đó là, 
mọi thứ khổ đau ưu não của cuộc đời. 

Ở gần nhau con gà, con vịt, con chó, con 
heo qua lại đã xảy ra những trận gây gổ, làm 
náo loạn cả xóm làng, con cái chơi giỡn với 
nhau, vì bênh con đã xảy ra chuyện lớn, kẻ đi 
tù, người nằm nhà thương, còn hai gia đình thì 
hận nhau mãi, chuyện nhỏ mọn lặt vặt đó, đã 
khiến cho đời người bất an, bất toại nguyện. 


Nhìn lại, đời sống xuất gia phóng khoáng 
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như hư không, không có một vật gì trói buộc, 
không có một hoàn cảnh nào làm dao động 
tâm, tâm hồn rộng lớn như đất trời, bao dung 
tất cả mọi thứ, dơ xấu bất tịnh cũng chẳng 
buồn, tốt đẹp quý báu như vàng bạc ngọc ngà 
cũng chẳng mừng vui. 

Bởi vậy, thật khó cho những người còn 
sống ở trong gia đình không thể thực hiện 
sống theo pháp hạnh đầy đủ hoàn toàn, trắng 
bạch như vỏ ốc của những người xuất gia. 

Đem so sánh giữa hai đời sống thế gian 
và xuất thế gian. Đời sống thế gian suốt đời nô 
lệ cho vật chất, đời sống xuất thế gian hoàn 
toàn cởi bỏ ách nô lệ vật chất, vì thế nên 
không còn một vật gì hết, chỉ còn ba y một 
bát, tối ngủ yên giấc, không sợ trộm cắp gì cả, 
không sợ hư hao gì hết, bởi vì còn có gì nữa 
đâu mà hư hao, nhà cửa cũng không, gia đình 
cũng không, lấy gì mà sợ vợ đói, con khát. 
Cuộc sống người xuất gia là như vậy nên tâm 
hồn an vui thanh thản và hoàn toàn hạnh 
phúc, tâm hồn trong trắng như vỏ ốc, không có 
vật gì làm hoen ố, ác pháp không làm dao 
động được tâm. 

Họ sống độc cư, độc bộ, độc hành nhưng 
lại biết hòa mình trong mọi cuộc sống của 
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người khác bằng đức nhẫn nhục, tùy thuận, 
bằng lòng. 

Từ chiếc áo của người cư sĩ chúng ta đem 
so sánh với chiếc áo của người xuất gia, ta 
nhận xét, người cư sĩ tu theo đạo Phật hoàn 
toàn khó giải thoát như người xuất gia, chỉ giải 
quyết được cuộc sống bằng Thiện pháp và 
không thể thực hiện được sự làm chủ sống chết 
bằng Thiền định. 

Khi quán triệt cuộc sống Đời và Đạo, ta 
mới thấu rõ người tu sĩ đạo Phật không thể 
sống theo dục lạc thế gian, không thể sống có 
vật chất tài sản được, phải xa lìa viễn ly tất 
cả, buông bỏ xuống hết, không chùa to tháp 
lớn, không ti-vi, tủ lạnh, không xe hơi, xe cúp, 
không điện thoại di động v.v.. sống đời thiểu 
dục tri túc, ba y một bát, hằng ngày sống một 
bữa ăn, không ăn uống lặt vặt phi thời, đi khất 
thực nuôi thân, chẳng thân chẳng sơ với ai, 
chẳng tiền chẳng bạc, chẳng danh chẳng lợi, ai 
hỏi Đạo thì chỉ thẳng, chẳng nói, chẳng dạy 
điều mê tín gạt người. 

Vì thế, cuộc sống Đời và cuộc sống Đạo 
không thể giống nhau được, giống nhau thì 
không phải Đạo. 


: 
Ở đây, trong tu viện có tu sĩ và cũng có cư 
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sĩ, nam có, nữ có nhưng sự cân nhắc tu hành 
quả thật chỉ có buông bỏ mà quý vị chưa hoàn 
toàn buông bỏ sạch. Chúng tôi biết rất rõ quý 
vị nghe chúng tôi giảng để hiểu biết, chớ sự 
thật tu hành để giải thoát cảnh trần lao đau 
khổ thì quý vị không đủ ý chí cương quyết và 
khả năng hành trì được. Người có quyết tâm đi 
tìm sự giải thoát thì phải gan dạ, gọt bỏ râu 
tóc, mặc y áo xấu xa, cắt đứt dây mơ rễ má 
tình cảm với gia đình, cha mẹ, anh em, chị em 
ruột thịt, vợ con và người thân quyến thuộc, lại 
còn phải bỏ tất cả tài sản của cải châu báu 
vàng bạc. Có đoạn dứt được như vậy, thì con 
đường Thiền định của đạo Phật mới tu tập 
được, có tu tập được Thiển định (Tứ Thánh 
Hiện Tại An Lạc Trú Định) thì mới làm chủ 
được sự sống chết, mới tịnh chỉ được các hành 
trong thân. Sự tu hành này, nó không đơn giản 
mà phải tu tập hết sức. Các Thầy phải tự suy 
nghĩ, các hành đang hoạt động trong thân của 
chúng ta như: tim đập, gan, phèo, phổi, thần 
kinh đang hoạt động không ngừng nghỉ, hơi 
thở đang ra vô tự động, da đang bài tiết. Tất 
cả, những sinh hoạt này đang tạo ra một sức 
sống cho thân mạng chúng ta. Thế mà, tu tập 
Bốn Thánh Định chúng ta điều khiển làm cho 
nó ngưng hoạt động, thì đây không phải là một 
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việc dễ làm, nếu tâm của chúng ta chưa thanh 
tịnh, chưa ly dục ly ác pháp, còn thương, còn 
ghét, còn giận, còn hờn, còn tham muốn vật 
này vật khác, chưa đoạn lìa tình cảm thế gian 
thì chắc chắn quý Thầy không thể thực hiện 
được, không thể làm chuyện vĩ đại này được. 

Giáo lý của đức Phật đã vạch ra con 
đường tu hành rất rõ ràng, lấy nhân quả làm 
nòng cốt đối tượng cho sự tu tập, vì thế thay 
đổi nghề nghiệp ác là hành động đầu tiên trau 
dồi thân tâm thiện (Chánh Nghiệp) kế đến, 
chúng ta lần lượt tu tập những hạnh bố thí 
cúng dường, để xả bỏ lòng ích kỷ hẹp hòi, để 
xa lìa lòng ham muốn nhiều của mình và hàng 
ngày còn trau dồi đức nhẫn nhục, tùy thuận, 
bằng lòng trong mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh, 
mọi sự việc. Chính những sự tu tập này, đã 
mang đến cho quý vị và gia đình một sự an vui 
hạnh phúc tuyệt vời. 

Người cư sĩ chỉ cần tu tập bấy nhiêu đây, 
cũng đủ đem lại một cuộc sống an lành hạnh 
phúc mà hầu hết mọi người trên thế gian này 
đều mơ ước, chỉ có những người chưa biết an 
phận thì con đường tu tập này không phù hợp. 

Nếu không có đạo Phật chỉ đường vạch lối 
giải thoát cho loài người thì loài người đi tìm 
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hạnh phúc trong ảo tưởng, đó chỉ là một giấc 
mơ đẹp mà thôi. 

Ở đây, chúng tôi xin lưu ý các bạn: Đời và 
Đạo không thể đi chung nhau một đường, mà 
hai nẻo rõ ràng. Đời là đau khổ, Đạo là giải 
thoát; Đời thì ôm vào tất cả, Đạo thì buông ra 
chẳng còn một vật. Vì thế, mà các bạn quan 
sát biết rõ người tu đúng và người tu sai, người 
nào tu theo đúng chánh pháp của đạo Phật; 
người nào tu sai lạc vào tà pháp của ngọai đạo, 
thì các bạn không còn lầm người. Đó là, Đạo 
và Đời đã xác định rõ như vậy. 


se 


DỨT BÚ NHŨNG 6Ì (ÂN DỨT Bổ 
VƯỢT THUÁT (UỘC SNG THẾ GIAN 


“ ZrôBb kinh Phật dạy: “Co bỏ râu tóc, 
đắp áo cò sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không nhà cửa”. Đây là, giai đoạn thứ TT 
trên đường tu tập của đạo Phật. Người cư sĩ 
muốn tiến tới giai đoạn này thì phải thấu hiểu 
rõ đời sống xuất gia, liệu mình có thể sống 
được như vậy hay không? Đời sống xuất gia cạo 
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bỏ râu tóc, đắp áo cà sa là một giới hành thứ 
nhất trong bộ “Giới Đức Thánh Tăng và Thánh 
Nï”. Cho nên, muốn trở thành một vị Thánh 
Tăng và Thánh Ni thì phải có một hình tướng 
của một bậc Thánh, nhờ hình tướng ấy khiến 
cho vua chúa và những người có quyển thế 
nhìn thấy đều phải cúi đầu đảnh lễ. Hiện giờ, 
Tăng Ni không được mọi người tôn trọng cung 
kính là vì sống không đúng Phạm hạnh, 
thường vi phạm các giới luật, sống không có 
oai nghi tế hạnh của một bậc Thánh. 

Qua lời dạy trong đoạn kinh này: “Cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cò sa”. Đây là, lời dạy dứt bỗ 
cuộc sống thế tục để cắt các duyên bên ngoài, 
không trang điểm làm đẹp, phải làm cho mình 
xấu xí, ăn mặc thì không được chải chuốt, mặc 
phải bằng những vải thô xấu, hình ảnh bên 
ngoài phải phá và dẹp bỏ cái đẹp đẽ của trần 
gian khiến cho mọi người không còn để ý đến 
mình thì mới dễ dàng tu hành. Trong cuốn 
“Góp Nhặt Cát Đá” có câu chuyện, một cô 
thiếu nữ rất đẹp đến xin với một vị Thiền sư tu 
hành. Vị Thiền sư bảo: “Cô £u không được”. Cô 
ta ngạc nhiên hỏi lại vị Thiển sư: “Fgi sưo con 
tu bhông được? Xin Thiên sư chỉ dạy cho”. 

Vị Thiền sư đáp: “Tại cô quá đẹp”. 
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Nghe xong cô trở về nhà tìm cách phá 
hủy sắc đẹp của mình. Sau khi vết thương trên 
mặt đã lành, để lại một vết thẹo khiến cho 
gương mặt cô giống như ác quỷ. Bấy giờ, cô trở 
lại gặp vị Thiền sư. 

Vừa trông thấy mặt, vị Thiển sư đã nhận 
ra cô và chấp nhận cho cô ở tu. Câu chuyện 
trên đây, là câu chuyện của Thiền Đông Độ, 
nhưng Thiền Đông Độ vẫn còn không chấp 
nhận sắc đẹp huống là đạo Phật chân chánh. 
Phải không các bạn? 

Câu kinh kế dạy: “Từ bỏ tài sản, của 
củi, nhà cửa, sự nghiệp”, đây là lời dạy 
buông xả vật chất thế gian không còn một thứ 
gì ngoài ba y một bát, để tâm trí không còn lo 
lắng, hối tiếc, sợ hư hao, sợ mất mát, lửa cháy, 
nước trôi, trộm, cướp, người khác tranh giành 
V.V.. 

Cũng bài kinh đó, câu cuối cùng dạy: 
“Sống không gia đình” nghĩa là đoạn dứt 
tình cảm cha mẹ, anh em, chị em ruột thịt, vợ 
con, bè bạn, người thân quyến thuộc v.v.. 

Khi hiểu rõ từng đoạn kinh này, đức Phật 
đã chỉ dạy rất rõ ràng, người cư sĩ quyết tâm 
đi theo con đường giải thoát của đạo Phật thì 
bắt đầu chuyển mình qua cuộc sống mới, cuộc 
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sống Đạo. Đoạn kinh này, tuy ngắn nhưng ta 
thấy sự chỉ dạy của đức Phật rất rõ ràng, đây 
là một sự thay đổi vĩ đại của cuộc sống đời 
người, có thể chia làm ba trường hợp như sau: 

1- Người đi tu mà còn trang điểm làm 
đẹp, làm dáng là không thể nào theo đạo Phật 
tu hành đến nơi đến chốn được. 

2- Người đi tu mà không dứt bỏ tài sản, 
của cải, vật chất, vàng, bạc của báu thì không 
thể nào theo đạo Phật tu hành đến nơi đến 
chốn được. 

3- Người đi tu mà không dứt bỏ tình cảm, 
không cắt đứt lòng luyến ái đối với những 
người thân thì không thể nào theo đạo Phật tu 
hành đến nơi đến chốn được. 

Cái khó của người đi tu theo đạo Phật đầu 
tiên là ở trong ba trường hợp này: nếu dứt một 
còn hai thì đi tu cũng vô ích, nếu dứt hai còn 
một thì tu cũng chẳng có kết quả gì, chỉ khi 
nào dứt trọn vẹn ba trường hợp này thì xuất 
gia tu hành mới đạt được kết quả giải thoát, 
còn không dứt được ba trường hợp này thì quý 
vị có tu hành xuất gia cũng chỉ làm một người 
cư sĩ trọc đầu mà thôi, chứ không thể thành tu 
sĩ được. 


Xét qua ba trường hợp này, trước tiên 
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chúng ta muốn tu tập cầu giải thoát thì phải 
bỏ trang điểm, bỏ làm dáng, làm đẹp, tập ăn 
mặc vải thật xấu, kế đến tập bố thí, xả bỏ của 
cải tài sản, buông xả cho thật sạch, đừng nghĩ 
rằng để dành cất chùa, cất am cho thật đẹp, độ 
người tu, điều này là tâm luận thế gian qua 
ngỏ tôn giáo, đó là bị tâm mình lừa gạt. Tu để 
cứu mình thoát khổ cảnh trầm luân, chưa cứu 
mình được mà lo cứu người đó là sĩ mê dại dột. 
Đừng vội làm thây Trời, Người mà sự tu hành 
của mình chỉ là số không, đừng bắt chước các 
nhà Đại Thừa làm Bồ Tát độ chúng sanh, coi 
chừng cả mình và chúng sanh đều xuống địa 
ngục cả đám. Đó cũng là, tâm danh lợi khéo 
che đậy mà thôi. 

Ta phải xả bỏ hết của cải như ông Bàng 
Long Uẩn, đem tài sản của cải châu báu đổ 
xuống sông mà không tiếc rẻ chút nào cả. Khi 
xả bỏ được tài sản của cải châu báu vàng bạc, 
ta phải giải quyết tình cảm như thế nào để 
không còn bị trói buộc nhớ thương, đối với 
những người thân thương. 

Đây là một giai đoạn rất khó đối với đạo 
Phật, nghe thì dễ nhưng thực hiện thì khó vô 
cùng, bởi nó thuộc về ái kiết sử. 


Muốn vượt thoát cuộc sống thế gian đâu 
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phải ai cũng làm được, phải là người gan dạ, 
đầy đủ nghị lực, cương quyết dũng cảm thì mới 
vượt thoát ra được. 

Một người có gia đình như các cư sĩ đang 
ngồi đây, nghe chúng tôi thuyết giảng, thử hỏi 
quý vị có bỏ gia đình đi tu ngay liền được hay 
không? 

Quý vị muốn đi tu nhưng vợ con có đồng ý 
hay không? Nếu quý vị đoạn dứt bỏ đi, thì quý 
vị đã làm trái với lời Phật dạy “Không làm 
hhổ màình, bhổ người”. Do ý này, quý vị sẽ hỏi 
chúng tôi: “Tại sơo đức Phật đi tu bỏ uợ, bỏ 
con, bỏ cả gia đình cha mẹ trong lúc mỌt người 
bhông chấp nhận, bhông muốn rời xœ, Uì lòng 
thương yêu? Đúc Phật còn như uậy, ở đây Thây 
lại bảo bhông làm bhổ mình, bhổ người, như 
Uuậy đạo Phật có mâu thuẫn hay bhông?”. 

Quý vị quên rằng: khi đức Phật đi tu là 
đạo Phật chưa có. Do đạo Phật chưa có, nên 
chưa có ai dạy đạo đức nhân bản — nhân quả 
không làm khổ mình, khổ người, còn bây giờ 
chúng ta đã có được đạo Phật, và đức Phật đã 
dạy: “Đạo đức bhông làm bhổ mình, Ehổ 
người”. Vì thế, bà Dhamar phải chờ chồng 
chết rồi mới được đi tu, lúc bây giờ hơn 70 tuổi. 
Bà là một Thánh Ni trong thời đức Phật. 
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Hai chữ “bổn phận” đã trói buộc chúng 
ta chắc hơn cả dây xích sắt. Bổn phận làm 
người đối với cha mẹ, đối với vợ con chúng ta 
có bỏ được không? Điều đó, ít có ai làm được, 
đâu phải dễ. Phải không các bạn? 

Một người làm được điều này, ví như một 
bầy cá đang mắc trong lưới chỉ có một con vượt 
thoát ra khỏi lưới, đó là một điều hy hữu ít có. 
Vì thế, ông Trang Tử vỗ tay ca ngợi: “Con cá 
bhôn thật, tuyệt Uời”. 

Chúng ta là những người bị lưới gia đình, 
lưới vật chất, lưới danh, lưới lợi bao vây khắp 
cùng không thể vượt thoát ra được. Thây Minh 
Tông là một cư sĩ có vợ, con còn nhỏ, mẹ già 
đang bịnh tật, nhưng đứng trước sự chết sống, 
bịnh khổ và tái sanh luân hồi của kiếp người. 
Thầy không chẩn chờ được nữa, mạnh dạn 
quyết tâm vượt ra khỏi mạng lưới, để thực hiện 
con đường giải thoát cứu mình và cứu mọi 
người, trong đó có gia đình mình cha mẹ và vợ 
con, nhưng năm năm trôi qua xác định Thầy 
không cắt được ái kiết sử, mỗi lần vợ con đến 
thăm là Thầy xin tiếp duyên. Ôi, có quyết tâm 
đi tu mà ái kiết sử không đoạn trừ, thì cũng 
phí uổng một đời mà còn mang tiếng là bất 
hiếu thiếu tình nghĩa đối với vợ con, không 
làm hết bổn phận làm chồng, làm cha, thật 


s14: 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


đáng trách phải không các bạn. 

Một người làm được như cư sĩ Minh Tông 
không phải ai cũng làm được như vậy hết, 
nhưng vì làm được bằng hình thức bên ngoài 
mà nội tâm không đoạn trừ ái kiết sử. Vì thế, 
mà phải đổ vỡ con đường tu. Hầu hết quý vị 
đang có mặt ở đây, đang nghe chúng tôi thuyết 
giảng, chẳng qua chỉ để nghe cho hiểu biết, chớ 
không đủ can đảm vượt qua những mạng lưới 
của gia đình, cạo bỏ râu tóc xuất gia, thay đổi 
cuộc sống hoàn toàn, cắt đứt dây mơ rễ má, 
tình cảm gia đình để thực hiện đời sống cao 
quý của đạo Phật “Không làm khổ mình, 
khổ người” và còn phải đi sâu hơn nữa con 
đường giải thoát của đạo Phật, đó là thực hiện 
Thiền định, tịnh chỉ các hành trong thân, làm 
chủ sự sống chết, quét sạch luật nhân quả luân 
hồi. Những việc làm này, không thể người cư sĩ 
tại gia còn sống trong gia đình mà làm được. 
Con đường tu tập của đạo Phật không đơn giản 
như mọi người nghĩ mà phải thực hiện từng 
bước ban đầu, có bậc minh sư hướng dẫn tu tập 
đúng cách, đúng pháp. 

Quý Thây và các Phật tử cứ nghĩ xem các 
hành trong thân của chúng ta đang tự hoạt 
động như: tim đập, phổi hô hấp, bao tử nhồi 
bóp thực phẩm, ruột non, ruột già và da đang 
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bài tiết, óc, thần kinh đang hoạt động, hơi thở 
ra vô liên tục, thế mà người ta tu hành tập 
điều khiển làm cho các hành trong thân đều 
ngưng hoạt động, thì quý Thầy và các Phật tử 
tự suy nghĩ đây không phải là một việc dễ làm, 
dễ tu tập. 

Nếu tâm quý vị còn đắm nhiễm mùi tục 
lụy thế gian: còn thương, còn ghét, còn giận 
hờn, còn ham muốn vật này vật kia, còn ham 
thích nói chuyện đời, chuyện đạo, tranh luận 
hơn thua, chưa từ bỏ viễn ly, chắc chắn quý 
Thây và các Phật tử không thể làm được 
những chuyện vĩ đại này. 

Giáo lý của đức Phật, đã vạch ra cho 
chúng ta thấy con đường tu tập rất rõ ràng, 
bắt đầu phải diệt trừ các ác pháp, lìa tâm ham 
muốn, lấy nhân quả làm nòng cốt, tu tập thiện 
pháp khiến cho tâm xa lìàa và đoạn dứt thất 
kiết sử, ngũ triển cái, lần lượt tu tập buông xả, 
lập hạnh bố thí, cúng dường và còn trau đồi 
những đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng 
trong mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh v.v.. Nếu 
bước đầu tu tập đúng như vậy, quý Thây và các 
Phật tử sẽ ly dục ly ác pháp một cách dễ dàng, 
mà đã ly dục ly ác pháp được thì tâm của quý 
vị sống trong gia đình được yên vui hạnh phúc, 
chẳng ai làm gì động tâm được cả, luôn luôn 
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lúc nào tâm của quý vị cũng thanh thản, an lạc 
và vô sự. 

Khi thực hiện được giai đoạn ly dục ly ác 
pháp, quý vị sẽ có được một tâm hồn giải thoát 
an lạc và một cuộc sống hạnh phúc an vui, nếu 
quý vị mãn nguyện nơi đây, thì con đường tu 
của đạo Phật, quý vị mới đi được một phần ba 
đường. 

Quý vị muốn đi nốt quãng đường còn lại 
của đạo Phật trong chiếc áo người cư sĩ chắc 
chắn quý vị khó mà thực hiện được. 

Giai đoạn chuyển tiếp từ chiếc áo người cư 
sĩ đến chiếc áo của người tu sĩ, quý vị phải xả 
bỏ hết tài sản của cải như ông Bàng Long Uẩn, 
đem của cải, tài sản, vàng bạc, châu báu đổ hết 
xuống sông. Khi xả bỏ được của cải, vàng bạc 
châu báu chúng ta mới giải quyết tình cảm ái 
kiết sử như thế nào, để không còn bị trói buộc 
thương nhớ, khi sống độc cư một mình. 

Đây là một giai đoạn rất khó, nếu cha, 
mẹ, anh em, chị em, vợ, con đều thông suốt 
Phật Pháp thì dễ dàng dứt áo ra đi. Bằng 
ngược lại, thì khó khăn vô vàn. Đó là phần 
hình thức, đồng ý hay không đồng ý, còn về 
tình cảm của chúng ta đối với những người 
này, trong tâm có dứt được hay không? 
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Khi vào chùa ngồi tu mà tâm tư luôn ở gia 
đình, thì tâm niệm đó không thể tu giải thoát 
được. 

Muốn tìm con đường tu hành giải thoát 
mà không mạnh dạn dứt bỏ, không đủ nghị lực 
xa lìa những người thân thương, thì dù tu ngàn 
kiếp cũng chẳng tới đâu, trường hợp như một 
số cư sĩ về đây tu hành. Họ cứ nghĩ rằng, ngồi 
Thiền ức chế vọng tưởng khi nào hết vọng 
tưởng là tâm không còn thương nhớ và tham 
sân si cũng không còn nữa, đó là họ đã hiểu 
theo lối tu tập của Đại Thừa và Thiền Đông 
Độ. Cho nên, họ tu ngàn kiếp muôn kiếp, cũng 
không bao giờ đoạn dứt thương nhớ và tham, 
sân, SI V.V.. 

Quyết tìm đường giải thoát ra khỏi kiếp 
sống trần lao gian khổ, mà không dứt bỏ tình 
cảm thì làm sao thoát ra khỏi trần lao được. 
Nếu quý vị, giải quyết tâm mình không ổn thì 
quý vị nên giữ chiếc áo cư sĩ mà tu thiện pháp, 
đừng có mơ tưởng đến Thiền định, Thiền định 
chỉ dành riêng cho những người biết buông xả, 
buông xả sạch. 

Đường lối tu tập của đạo Phật và cách 
thức rèn luyện thân tâm rất rõ ràng, tuần tự, 
giai đoạn I trước tiên quý vị cần phải thông 
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hiểu đường lối, phương pháp, cách thức rèn 
luyện, trau đổi như thế nào? Để diệt trừ thói 
hư tật xấu, không làm các ác pháp luôn tăng 
trưởng thiện pháp, lập hạnh bố thí cúng 
dường, tạo phước báo lâu dài, xả bỏ lòng xan 
tham, ích kỷ để tâm được rộng lớn, lập đức 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng để tâm hồn 
lúc nào cũng hân hoan thanh thản, không biết 
hờn giận phiền não với ai, không biết tham 
muốn tài sản của ai, vui sống với gia đình làm 
gương tốt cho mọi người: “không làm bhổ 
mình, bhổ người uàò bhổ chúng sanh”. 

Vai trò người cư sĩ đệ tử của đức Phật chỉ 
tu như vậy, đừng nên tu hơn nữa, tại sao vậy? 
Vì có tu cao hơn cũng chẳng đi tới đâu, nếu 
không đoạn dứt ái kiết sử. 

Đạo Phật có lớp tu thấp, có lớp tu cao, 
được chia ra làm tám lớp gọi là Bát Chánh 
Đạo. Người cư sĩ tu theo lớp của người cư sĩ, 
còn người tu sĩ khi xuất gia trở thành tu sĩ thì 
phải trải qua tu cho xong lớp đạo đức của người 
cư sĩ, nếu không tu tập đạo đức như vậy thì sẽ 
mất căn bản. Bằng chứng, hiện giờ các vị Tỳ 
kheo Tăng cũng như tỳ kheo Ni thường phạm 
giới cấm tức là thiếu đạo đức làm Người, làm 
Thánh, nên con đường tu hành chẳng ra gì, đời 
chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, mà còn trở 
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thành một người hành nghề lừa đảo, nghề mê 
tín. 

Để chuẩn bị lên lớp tu sĩ thì quý vị phải 
sắp xếp buông xả vật chất cho thật sạch, tình 
cảm phải dứt khoát, không còn để dây dưa mà 
phải đoạn cho dứt, xem như mình đã chết rồi. 
Có như vậy, mới vượt thoát cuộc sống thế gian, 
mới trở thành người đệ tử xuất gia chân chánh 
của đạo Phật. 

Nơi đây, là giai đoạn rất quan trọng cho 
cuộc đời tu hành của mỗi người, có dứt khoát 
được tình cảm, có xa lhìa được tài sản thì mới 
nhập được chánh định, bằng không chỉ là tu 
tập có hình thức, chẳng bao giờ nếm được mùi 
vị của giải thoát. 

Từ cuộc sống Đời bước sang cuộc sống Đạo 
toàn bộ đều thay đổi khác hẳn, vì thế người 
muốn tu giải thoát mà không chuẩn bị sẵn 
sàng sẽ bị một cơn sốc nặng, từ đó về sau cuộc 
sống “Đời chẳng ra đời, Đạo chẳng ra đạo” 
sự tu hành cũng chẳng đi tới đâu, phí uổng một 
đời người chẳng ích lợi gì cho mình, cho người. 

Người nào vượt qua đoạn đường này, ví 
như cá vượt vũ môn. Xưa, Trang Tử cùng một 
người bạn đứng xem người chài lưới cá có một 
con cá từ trong lưới đang kéo lên vọt thoát ra 
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ngoài. Trang Tử vỗ tay ca ngợi: “Hay! Một con 
cá bhôn thật!”. 

Người bạn hỏi: “Sơo ươnh lại biết nó 
hôn?” 

Đáp: “Tất cả, những con cá bhác đồng 
chung số phận sa lưới, mà bhông thấy mình sơ 
lưới, bhông thấy sự nguy hiểm tai họa, bhông 
thấy sự dau bhổ mất mạng, bhông thấy trên 
dao dưới nước sôi lửa bỏng, bhông thấy thân 
mạng như chỉ mùành treo chuông, chỉ trong 
chốc lát ô hô! Thì còn gì là sự sống, cả một 
bầy cá mò chỉ có một con uượt ra bhỏi, bhông 
phủi là bhôn sao?”. 

Ai là người khôn, thấy được thân này là 
vô thường, là khổ, là vô ngã, thấy thân này là 
bất tịnh uế nhiễm, hôi thúi, bệnh tật, khổ đau, 
thấy những người thân quyến thuộc là nhân 
quả, là những người vay nợ với nhau, không có 
chi là thường còn, vĩnh viễn, các pháp trong 
thế gian này không phải của mình nữa, là do 
duyên hợp, là đau khổ, là trói buộc, thương nhớ 
chỉ là một sự tạm bợ trong khi thân này còn 
sống, đến khi nó hoại diệt rồi thì sự thương 
nhớ kia cũng không còn, nó sẽ tan ra thành 
mây khói. Phải không các bạn? 

Người đi tu theo đạo Phật mà không thấy 
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ba trường hợp quyết định số phận tu hành của 
mình thì dù có tu đến đâu cũng chẳng ra gì, chỉ 
là hình thức tu sĩ mà thôi. 

Năm năm trời dài đằng đấng, trong 
những ngày công phu ức chế tâm hết sức để 
vào Thiền định 5, 6 tiếng đồng hồ không một 
chút vọng tưởng xen vào, hơi thở đã đình chỉ 
từ 1 đến 5 phút, nhưng đến giờ phút cuối cùng 
cô Diệu Quang đã trắc nghiệm Minh Tông, 
Minh Tông như từ trên trời rớt xuống. Tâm 
sân bừng bốc ngút ngàn. Tất cả mọi người đều 
sáng mắt ra kinh sách phát triển chỉ là một 
pháp môn lừa đảo người từ xưa đến giờ. Xưa, 
các Tổ đã lầm lạc và bây giờ chúng ta cũng 
lầm lạc, rồi đây con cháu của chúng ta cũng 
lầm lạc mãi mãi. 

Hơn 25 thế kỷ trôi qua, từ thế hệ này đến 
thế hệ khác đã dõi bước theo chân đức Phật 
nhưng nào ngờ đã theo chân của ngoại đạo 
huyền thoại mê tín. Biết bao nhiêu công sức 
của mọi người giờ đây đã trở thành cát bụi, 
mây khói. 


se 
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đài “Vượt thoát cuộc sống thế gian” là 
bài pháp dạy về “dứt bỏ, từ bỏ, đoạn diệt tâm 
tham, sân, sĩ”. 

Muốn vượt thoát cuộc sống thế gian để trở 
thành người tu sĩ chân chánh của Phật Giáo; 
để trở thành bậc Thánh nhân; bậc chân nhân; 
bậc giải thoát; bậc A La Hán thì phải gan dạ 
đoạn dứt, dứt bỏổ từ giã, xa lìa viễn ly tất cả 
các pháp thế gian như: 

1- Xa lìa, từ bỏ, không trang điểm làm 
cho thân thể đẹp và sang. 

2- Xa lìa, từ bỏ của cải, tài sản vật chất 
thế gian. 

3- Xa lìa, đoạn dứt tình cảm cha mẹ, vợ 
con, anh em, chị em, thân bằng, quyến thuộc... 

Muốn dứt bỏ được ba trường hợp này, quý 
vị phải trạch pháp dùng pháp hướng Như Lý 
Tác Ý hàng ngày phải đặt niệm trước mặt 
quán xét suy tư: “Thân này bất tịnh hôi 
thúi cô gì sang đẹp mà trang điểm hãy từ 
bỏ uiễn ly không làm đẹp nữa. Thân này 
uô thường là ổ bệnh tật, là bhổ đau, là 
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không phới là ta, là của ta, là bản ngõ 
của £gd”. 

Câu hai: “Cửœ cởi, tài sửn, uàùng bạc, 
châu báu là những thứ làm ta đau khổ 
nhiều nhất, tai họa cũng từ đó sanh ra, ta 
hãy xẻ bỏ, tránh xa, từ khước, uiễn Ïy như 
xe lìua loài rắn độc”. 

Câu ba: “Chư rnẹ, uợ con, nh em, chị 
em, thân bằng, quyến thuộc, bạn bè, đêu 
do duyên nhân qud nợ uœy, uy nợ uới 
nhau, chớ đâu có gì mà phi thương nhớ, 
phải ghét giận, phải khổ đau, phải mong 
ngóng, ta hãy xả bỏ uà đoạn dứt hết”. 

Trên đây, là những câu trạch pháp được 
chọn ra để người cư sĩ quán xét tư duy và dùng 
nó để ám thị tâm mình, chuẩn bị bước qua giai 
đoạn thứ hai trên đường tu tập của đạo Phật, 
nếu ai muốn tìm đường giải thoát thì nên hằng 
ngày phải siêng năng tu tập quán xét cho 
thông suốt những lý này và rèn luyện pháp 
hướng để tạo cho mình có một nội lực vững 
chắc, đến khi mình trở thành tu sĩ thì mình sẽ 
không bị đổ vỡ và tiến tu dễ dàng hơn. 

Những người đã tu sai để lại cho chúng ta 
những kinh nghiệm quý giá vô cùng, từ đó 
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chúng ta nên tập tu theo đúng những lời đức 
Phật đã dạy trong kinh Nguyên Thủy, đừng 
dựa theo kinh sách phát triển mà uổng phí 
một đời tu hành. 

Thưa quý Phật tử! Nếu quý vị muốn tu tập 
để cầu giải thoát theo Phật giáo thì những lời 
dạy trên đây, là lời khuyên chân thật của một 
người đã tu tập xong, giống như một người cha, 
một bà mẹ thương con luôn luôn chăm sóc cho 
con mình, mong nó được nên người hữu ích cho 
nó và cho mọi người. 

Các bạn nên lưu ý! Trong những bài pháp 
này có pháp hành, các bạn nên dùng nó mà tu 
tập hằng ngày. Các bài pháp này, sẽ mang đến 
nhiều kết quả lợi ích cho các bạn. 


see 


TH0ÁT KHÔI TRẤN 
LA0 VIỆU (HĂNG THƯỜNG 


“/T0nB kinh Thập Nhị Nhân Duyên dạy: 


“Nếu duyên sanh có thì duyên ưu bỉ, sâu 
khổ, bịnh, chết có; nếu duyên sanh hông 
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có thì duyên ưu bỉ, sâu khổ, bịnh, chết 
không có”. Biết như vậy, thì người tu theo đạo 
Phật phải đoạn dứt duyên sanh thì ưu bi, sầu 
khổ, bịnh, chết sẽ đoạn dứt. Ưu bi, sầu khổ, 
bịnh, chết đoạn dứt là giải thoát, là Niết Bàn. 

Thông hiểu như vậy, biết rõ như vậy. 
Muốn chấm dứt ưu bi, sâu khổ, sanh tử luân 
hồi thì không còn cách nào khác hơn là phải 
đoạn dứt duyên “sanh”. 

Con đường giải thoát duy nhất của đạo 
Phật bắt đầu tu tập để trở thành một vị Tỳ 
kheo (tu sĩ) là phải đoạn la duyên “sanh”. Nếu 
không đoạn lìa duyên sanh thì không thể trở 
thành một Tỳ kheo được. 

Do không hiểu sự giải thoát của đạo Phật, 
nên người ta xuất gia tu hành theo kiểu hình 
thức tu sĩ (chiếc áo, đầu trọc). Học hỏi giáo lý 
thông suốt để trở thành một bậc thầy thuyết 
giảng gọi là Tỳ kheo, nhưng thật ra những vị 
Tỳ kheo này không thọ hưởng sự giải thoát 
chân thật của đạo Phật mà chỉ thọ hưởng danh 
lợi, dục lạc thế gian, như bao nhiều người khác. 

Như ở trên đã dạy, đoạn dứt duyên “sanh” 
thì ưu bi, sâu khổ, bịnh, chết không có, trong 
kinh Thập Nhị Nhân Duyên Phật dạy: “Muốn 
chấm dứt sanh tử luân hôi, ưu bỉ, sâu khổ, 
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bịnh, chết thì phải dứt bỏ, từ giã, từ 
bhước, xa lìa, uiễn ly, từ bỏ, buông xuống 
duyên “sanh”. 

Sanh ở đây quý Thầy và các quý Phật tử 
phải hiểu là “sanh y”. Sanh có nghĩa là sanh 
sống, cuộc sống, đời sống, nương tựa vào để 
sống, chớ không có nghĩa như sanh đẻ, đản 
sanh. Các nhà học giả thường dựa theo trong 
những bài kinh Tương Ưng hoặc kinh A Hàm 
mà giải thích sanh là sanh đẻ, đản sanh, nên 
các Ngài luận: “có sanh tức có tử”. Giải 
thích như vậy, không đúng nghĩa của kinh 
Thập Nhị Nhân Duyên. Vì mười hai nhân 
duyên này hợp lại chỉ thành ra một con người; 
thành một con người, tức là sai. Tuy rằng, kinh 
sách Tương Ưng và A Hàm là kinh sách 
Nguyên Thủy nhưng giải thích nghĩa như vậy 
chúng tôi không chấp nhận, vì nghĩa như vậy 
không đúng nghĩa thế giới quan của Thập Nhị 
Nhân Duyên, cho nên “sanh” có nghĩa sanh đẻ, 
đản sanh, là không đúng. 

Còn nghĩa của chữ “sanh” trong Thập Nhị 
Nhân Duyên chỉ là một duyên với các duyên 
kia để hợp lại tạo thành hay sanh ra một thế 
giới khổ đau. Đó là, một thế giới quan của 
Phật Giáo, chứ không phải là một nhân sanh 
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quan như các nhà học giả và các kinh sách giải 
thích. Đây là, một sự lầm lạc rất lớn của các 
nhà học giả xưa và nay. 

Vì muốn cho con người hết khổ, chấm dứt 
luân hồi sanh tử. Đức Phật đưa ra một triết 
thuyết Mười Hai Nhân Duyên nối tiếp nhau 
không kẽ hở “sanh diệt” tiếp diễn mãi “diệt 
sanh” theo định luật nhân quả trả vay, vay 
trả, nên trong các kinh đức Phật thường xác 
định nhắc đi nhắc lại Mười Hai Nhân Duyên 
này hợp lại thành thế giới khổ đau như trên 
đã giảng. 

Làm cách nào? Tu như thế nào? Để Mười 
Hai Duyên này tan rã? 

Đọc hết giáo lý kinh Nguyên Thủy đức 
Phật đã chọn duyên “sanh” làm vị trí cho 
chặng đường đầu tiên của người tu sĩ phải thực 
hiện, đó là giai đoạn thứ nhất của một vị Tỳ 
kheo phải tu tập cho bằng được, tức là đoạn 
dứt duyên sanh. 

Muốn trở thành một vị Tỳ kheo của đạo 
Phật thì “sanh y” phải đoạn dứt, người nào 
chưa đoạn dứt sanh y thì không thành Tỳ kheo 
nghĩa là không thành đệ tử xuất gia của đạo 
Phật. 
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Như ở trên đã giải thích “sanh” là sanh 
sống, “y” là nương tựa vào để sống. Vậy, sanh 
y có nghĩa là nhà cửa, tài sản, tiền bạc, châu 
báu, cha mẹ, anh chị em, vợ con, bà con quyến 
thuộc nội ngoại, bạn bè thân thiết, chùa to 
tháp lớn, Phật tử đông, đó là sanh y. 

Tu chưa xong mà lo độ người khác là mê 
muội, ngu si, tự mình chôn mình vào mồ danh 
lợi để mà chết trong khổ đau, cũng chẳng khác 
như một người nhà giàu kia vậy, đó là sanh y. 

Người xuất gia tu theo đạo Phật thì phải 
đoạn dứt sanh y, có đoạn dứt sanh y mới sống 
đúng đời sống Phạm hạnh trọn vẹn và tu tập 
Thiền định đạt được kết quả. 

Nếu chúng ta tu hành không đoạn dứt 
sanh y, còn tình cảm thương ghét, ngồi trong 
chùa mà tâm hướng về cha mẹ, vợ con, bạn bè, 
quyến thuộc, của cải, tài sản v.v.. nhớ mong, 
thương tiếc thì con đường tu hành giải thoát 
làm sao đạt được. 

Hiện giờ, người nào cũng có hai tay, một 
tay thì ôm đời, một tay thì ôm đạo. Tay nào 
quý vị cũng nắm hết. Đời quý vị không bỏ, đạo 
quý vị muốn thêm. Như vậy, quý vị làm sao 
nắm trọn được con đường tu hành. 
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Ví như, có một người đi thuyền, hai chân 
đứng trên hai chiếc thuyền, đứng như vậy làm 
sao thuyền đi được? Nếu muốn tìm đường giải 
thoát ra khỏi cảnh khổ của cuộc đời thì quý vị 
phải bỏ tay đời, rồi dùng tay đó cùng với tay 
kia sẽ ôm chặt con đường đạo, lúc bấy giờ quý 
vị sẽ thấy ngay liền có giải thoát tức khắc. 

Đức Phật đã dạy: “đứt bỏ sanh y thì 
Phạm hạnh mới xong” Lời dạy này rõ ràng 
và cụ thể, xác định dứt khoát “có dứt bỏ thì 
có giải thoát”. 

Nếu Đời không muốn bỏ mà muốn tu theo 
đạo Phật thì chỉ tu tập “thiện pháp” mà thôi, 
không thể tu cao hơn được nữa, không thể 
nhập Vô Lậu Định và Tứ Thánh Định được. 

Người thời nay, do chỗ tu hành không 
đúng, không hiểu rõ Phật Pháp, còn bắt cá hai 
tay, nên một số cư sĩ tu theo đạo Phật, không 
lượng sức mình, không rõ pháp môn nên ngày 
đêm tụng kinh, ngồi Thiển, cũng siêng năng 
nỗ lực tu hành lại còn đi nghe các giảng sư, 
Thiền sư thuyết pháp, dạy cách ngồi Thiền. Họ 
có công tu tập nhưng lại không dám bỏ vợ, bỏ 
con, không dám cắt lìa tài sản, lúc nào cũng lo 
làm ra tiền, ra bạc thì thử hỏi sự tu tập của họ 
sẽ giải thoát chỗ nào? Sẽ đi về đâu? Họ còn 
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được các vị Thiền sư ấn chứng là đã kiến tánh 
thành Phật. Kiến tánh của những vị này là 
kiến ngôn, kiến ngữ, giỏi tài đối đáp chứ 
không phải thấy tánh, chỉ giỏi tài lý luận 
tưởng vô minh mà thôi. 

Này, quý Thầy và quý vị cư sĩ đang ngồi 
đây nghe chúng tôi thuyết giảng đến chỗ này, 
quý vị nghĩ sao? 

Có bỏ Đời đi theo Đạo được không? 

Có xả được tình cảm của gia đình hay 
không? 

Có xả được của cải, tài sản được không? 

Đó là, con đường đoạn dứt sanh y, các bạn 
có làm được hay không? 

Nếu chọn Đạo làm con đường giải thoát 
kiếp sống lầm than đau khổ của mình, thì Đạo 
có gian khổ cách nào ta cũng không chùn bước, 
thà chết, chết trong Đạo, chết trên bồ đoàn, 
chứ không thể chết dưới bồ đoàn, chết trong sự 
giải thoát nhân quả, chứ không thể chết trong 
tình cảm trói buộc của gia đình, của cha mẹ, vợ 
con, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc 
v.v., không thể chết vì của cải, tài sản, sự 
nghiệp mà phải chết vì Đạo, vì sự chấm dứt 
luân hồi, đau khổ của đời người. 
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Có cương quyết, gan dạ đi theo Đạo giải 
thoát, chúng ta mới bỏ hết, dẹp hết, viễn ly, xa 
la tất cả những gì gọi là cuộc sống thế gian. 
Chúng ta chấp nhận đời sống xuất thế gian 
nghèo nhưng không khổ, chỉ chọn lấy một 
nghề duy nhất, đó là nghề ăn xin, nghề hèn hạ 
nhất trong xã hội nhưng chính nhờ có tu tập 
và nuôi sống thân mạng bằng nghề này mới 
giải quyết được bản ngã ác vĩ đại, mới xô đổ và 
đập nhẹp nó xuống được. 

Người đi tu theo đạo Phật không còn làm 
ra tiền bạc nữa, không còn đi cày ruộng trồng 
rau để mà ăn nữa. 

Ngày một bữa, đói xin cơm ăn, không xin 
tiên, khát xin nước uống hoặc xuống suối uống, 
không có thuốc thang đành chịu, không than 
thân trách phận, không bỏ cuộc tu hành, y áo 
rách xin y áo mặc, không có vẫn vui lòng chấp 
nhận để xả hết mọi pháp thế gian, để thoát ly 
những vật chất trói buộc làm khổ đau con 
người muôn đời muôn kiếp. 

Đến với đạo Phật, là để trở thành người 
tu sĩ xuất gia thì đời sống vật chất thiếu thốn 
mọi mặt, gần như không còn gì hết. Nếu người 
nào không có quyết tâm, không thấu rõ đời 
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sống con người là khổ, khổ thật sự thì khó mà 
chấp nhận đời sống Đạo. 

Đời sống Đạo phải hoàn toàn đoạn lìa, 
không còn mang một chút gì của đời trong tâm 
hồn thì sự tu hành mới dễ dàng. Đừng ngồi 
đây mà lo đời nghĩ nhớ cái này, cái kia hoặc lo 
toan thứ này thứ nọ. 

Đối với Phật tử, họ chỉ là cái nhân để cho 
quý Thầy tạo cái duyên tu hành cho họ về sau, 
chớ đừng khuyến khích họ xuất gia tu hành 
ngay liền bây giờ hoặc bày vẽ kêu gọi họ cúng 
dường, làm từ thiện, xây chùa, xây tháp, hoặc 
trai tăng tứ sự v.v.. Đó là biến họ trở thành sự 
trói buộc quý Thầy. Cũng vì chuyện cúng 
dường, xây chùa tháp làm từ thiện v.v.. mà quý 
Thầy đã ngã quy trên đường tu hành của mình, 
quý Thầy đã trở thành những người phục vụ 
cho nhu cầu tỉnh thần của cư sĩ, chứ không còn 
là một vị tu sĩ chân chánh. 

Khi quý Thầy làm trụ trì một ngôi chùa 
nào đó, hầu hết quý Thầy ít bị gia đình trói 
buộc mà bị Phật tử trói buộc. Họ cúng dường 
quý Thầy cái này để quý Thầy thỏa mãn 
nguyện vọng làm Phật sự thì họ cũng đòi hỏi 
quý Thầy ở cái kia, mặc dù cái kia không phải 
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là giáo pháp của đức Phật, quý Thầy cũng phải 
làm cho vừa lòng họ. 

Người tu sĩ la khỏi cuộc sống thế gian thì 
lại bị sai khiến trong cuộc sống xuất thế gian. 
Chúng ta lìàa bỏ đời để đi tìm mục đích giải 
thoát nhưng không khéo lại bị đời sai khiến 
làm lệch Đạo. 

Vượt thoát cuộc sống thế gian là một việc 
làm khó, thế mà vượt thoát đời sống không 
đúng của đạo Phật lại còn khó hơn. Vì những 
điều lệch lạc và không đúng của đạo Phật đã 
ăn sâu vào tâm não của mọi người, nó đã trở 
thành những phong tục tập quán truyền thống 
sâu sắc vào đời sống dân gian (mượn danh là 
Phật giáo). 

Thời đại chúng ta có những tiêu chuẩn 
pháp hành cụ thể rõ ràng chánh thống của đạo 
Phật, vậy mà người ta xem thường, xem những 
pháp hành đó chẳng ra gì. 

Bởi vậy, muốn giải thoát khỏi cảnh lầm 
than thế tục và còn phải vượt thoát những tà 
Thiền tà giáo của ngoại đạo, thì chúng ta phải 
noi gương đức Phật, buông xuống, buông xuống 
hết. Chỉ còn duy nhất những pháp nào Ngài đã 
thực hiện được giải thoát sanh, lão, bệnh, tử, 
thì chúng ta phải lấy đó hành trì không nên 
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biếng trễ, để trở thành người giải thoát hoàn 
toàn. 

Thoát khỏi trần lao là một việc rất khó 
vô cùng, nhưng đã vượt ra khỏi mà lại tu 
không đúng pháp của Phật thì rất uổng cho 
một đời người; vượt ra khỏi mà không nghe lời 
dạy của những người có kinh nghiệm ổi trước 
mà cứ tu theo kiến giải của mình, tưởng là 
mình đã hiểu đúng, nào ngờ đó cũng là một sự 
lầm lạc còn lớn hơn nữa, tu như vậy chỉ là tu 
mù, phần đông những người tu sĩ này, chịu ảnh 
hưởng tà giáo ngoại đạo nhất là ảnh hưởng 
Đại Thừa và Thiền Đông Độ. 

Đoạn dứt sanh y tức là sống đúng đời 
sống Phạm hạnh, sống đúng đời sống Phạm 
hạnh tức là hành trì giới luật nghiêm túc, giới 
luật nghiêm túc tức là trí tuệ như trong kinh 
Trường Bộ, đức Phật dạy: “Chỗ nào có giới 
luật nhất định chỗ ấy có trí tuệ, chỗ nào 
có trí tuệ nhất định chỗ ấy có giới luật...”. 
Như vậy, đoạn dứt duyên sanh tức là trí tuệ, 
trí tuệ tức là “minh”. Ở đâu có minh thì ở đó, 
không có vô minh. 

Ở đây, chúng ta thấy rất rõ, do vô minh 
sanh hành, do hành sanh thức... mới tạo ra thế 
giới đau khổ của loài người, nếu có minh thì vô 
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minh không có, không có vô minh thì không có 
hành, không có hành thì không có thức, không 
có thức thì không có thế giới đau khổ của loài 
người, nhưng minh ở đây là đời sống phạm 
hạnh giới luật, đức Phật đã xác định như vậy, 
chứ không phải do học tập thông suốt Tam 
Tạng Thánh Điển là minh. 

Muốn đập tan Mười Hai Nhân Duyên này 
thì chúng ta phải có minh, muốn có minh thì 
phải đoạn dứt sanh, muốn đoạn dứt sanh thì 
phải sống đúng Phạm hạnh, muốn sống đúng 
Phạm hạnh thì phải trì giới luật nghiêm túc, 
trì giới luật nghiêm túc tức là minh. Minh ở 
đây, không phải là trí tuệ Tam Minh. Minh ở 
đây, là tri kiến và giới luật “Tri kiến ở đâu 
thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri 
kiến ở đó. Giới luật làm thanh tịnh trì 
kiến, trì biến làm thanh tịnh giới luật”. 

Tu hành theo đạo Phật mà hiểu sai một ly 
thì tu sai ngàn dặm. Các tu sĩ Phật giáo hiện 
giờ tu sai nên chẳng tìm thấy sự giải thoát, do 
đó luôn luôn sống trong dục lạc thế gian, sống 
rất giàu sang, chùa to Phật lớn, cuộc sống đầy 
đủ vật chất hơn người thế gian. 

Hằng ngày ăn uống ngủ nghỉ phi thời, vui 
chơi nghe ca hát và tự ca hát. Vả lại, các Sư 
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Thầy còn cất giữ tiền bạc, đó là duyên sanh 
chưa lìa, duyên sanh chưa lìa thì hình sắc, đầu 
tròn áo vuông của quý Thầy là chửi rủa Phật 
giáo. Chính các Thầy xuất gia, mà không lìa 
duyên sanh. Vì thế, các Thầy đã vô tình tự 
mình đã diệt Phật giáo, nhưng các Thầy có bao 
giờ biết. 
se© 


TỨ NIỆM XỨ Vũ LẬU THÁNH ĐỊNH 
VÀ TÚ THÁNH HIỆN TẠI AN LẠC TRÚ ĐỊNH 


Cung vì đời sống thế gian không bỏ 
được, nên hầu hết tu sĩ Phật giáo khắp nơi 
trên thế giới, năm châu không thể nhập Tứ 
Niệm Xứ Vô Lậu Thánh Định và Tứ Thánh 
Hiện Tại An Lạc Trú Định được, họ chỉ còn lý 
thuyết kiến giải loanh quanh “Tứ Niệm Xứ” 
bằng một cái tên “Minh Sát Tuệ, Trái Tim 
Thiền Định, Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 
v.v..” 

Tứ Niệm Xứ Vô Lậu Thánh Định là một 
loại Thiền định của đạo Phật, hành giả chuyên 
cần tu tập sẽ quét sạch lậu hoặc đưa tâm con 
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người ly dục ly ác pháp, giải thoát hoàn toàn 
chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Nhưng quý 
vị, đừng hiểu theo tưởng giải của các nhà học 
giả mà tu hành chẳng đi đến đâu, họ lý luận 
đủ loại nhưng cuối cùng chỉ ức chế tâm chứ 
không có khắc phục tham ưu chút nào được. 

Muốn thực hiện Thiền định này mà quý vị 
không chịu rời bỏ “duyên sơnh” thì làm sao 
thực hiện được. Tứ Thánh Hiện Tại An Lạc 
Trú Định cũng vậy, “duyên sanh” mà không la 
bỏ thì hành giả đừng nên tu tập đến nó, vì có 
tu tập quý vị cũng chẳng đạt đến đâu, còn làm 
rối loạn thần kinh vì ức chế tâm, chẳng ích lợi 
gì còn có tai hại hiểm nguy khác nữa, là rối 
loạn thần kinh điên khùng. 

Tứ Niệm Xứ Vô Lậu Thánh Định và Tứ 
Thánh Hiện Tại An Lạc Trú Định. Từ khi đức 
Phật và các vị Thánh Tăng đã nhập diệt, lần 
lượt về sau không còn ai tu tập và thực hiện 
nhập được, nên được xem như hai loại Thiển 
định này đã mất gốc, không còn ai biết đường 
tu tập đúng pháp. 

Nhìn cuộc sống của tu sĩ Phật giáo hiện 
giờ, phần đông sống trong danh lợi, ăn ngủ phi 
thời, cách thức ăn mặc và lối sống như vua 
chúa thời phong kiến, chùa xây cất như cung 
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vàng điện ngọc to lớn đồ sộ vĩ đại. Thấy cách 
thức sống xác định tâm họ lậu hoặc còn đầy 
dẫy, ham thích cái này cái nọ tốt, sang, đẹp và 
chú trọng đến danh tiếng. Vì thế, Tứ Thánh 
Hiện Tại An Lạc Trú Định không có một vị 
nào nhập được, chỉ còn là những danh từ suông 
trong kinh sách Nguyên Thủy. Không còn có 
một vị nào có kinh nghiệm tu tập được. 

Hầu hết, các tu sĩ Phật giáo Bắc Tông 
hiện giờ đang trụ khắp nơi trên thế giới đều 
cho Tứ Thánh Hiện Tại An Lạc Trú Định là 
Thiền định ngoại đạo, Thiển phàm phu, Thiền 
Tiểu Thừa, Nhị Thừa. 

Theo quan niệm Phật giáo Đại Thừa hiện 
giờ họ cho Tứ Thánh Hiện Tại An Lạc Trú 
Định là Thiền ngoại đạo của các tôn giáo khác. 
Vậy, chúng ta nên tìm tôn giáo nào có bốn loại 
Thiền định này: 

1- Yoga. 

2- Hồi Giáo. 

3- Bà La Môn Giáo. 

4- Ấn Độ Giáo. 

5- Thiên Chúa Giáo 

6- Tin Lành Giáo. 
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7- Thiền Đông Độ. 

8- Cao Đài Giáo. 

9- Hòa Hảo. 

10- Bửu Sơn Kỳ Hương. 

11- Lão Tử. 

12- Trang Tử. 

138- Mặc Tử. 

14- Khổng Giáo. 

15- Lạt Ma Giáo. 

16- Khí Công. 

17- Nội Công. 

18- Trường Sinh Học. 

19- Khoa Học. 

20- Lục Sư Ngoại Đạo v.v.. 

Trong thời đức Phật chỉ thấy trong kinh 
có ghi lại 62 luận thuyết của ngoại đạo mà 
không thấy nói đến Tứ Thánh Định. 

Xét tận cùng, từ xưa đến nay các tôn giáo 
hiện có mặt trên thế gian này, trong kinh sách 
của họ không thấy có dạy tu tập “Tứ Thánh 
Hiện Tại An Lạc Trú Định” chỉ có kinh sách 
Phật giáo Nguyên Thủy mới có dạy. Nhưng xét 
cho kỹ, trước đức Phật thì loại Thiền định này 
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cũng đã có, nhưng là của ngoại đạo lối bốn 
Thiền ức chế tâm nên khi lúc còn bé, đức Phật 
ngồi dưới cội cây Jjam bu hướng tâm ly dục ly 
ác pháp. 

Hiện giờ hầu hết các tu sĩ Phật giáo và 
ngoại đạo đều không có người nào nhập được 
Tứ Thánh Định. 

Các nhà học giả xưa và nay nghiên cứu 
đến Thiền định này, họ chẳng triển khai nổi 
các pháp hành, chỉ dựa vào một số danh từ đã 
có sẵn trong kinh sách, giảng dạy không rõ 
ràng, lờ mờ như người đi đêm không đèn, 
không đuốc, nhất là cố tránh né lướt qua, 
không dám đụng đến nó. 

Tại sao, chúng ta biết không có người 
nhập được Thiền định này? 

1- Toàn bộ kinh sách hiện giờ đang được 
lưu hành dạy về Thiền định, không thấy có 
kinh sách nào dạy tu tập Thiền định này. 

2- Rất ít kinh sách xưa cổ nói về bốn loại 
Thiền định này, dù có nói đến như kinh sách 
Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng các nhà học giả 
không có tu hành và nhập được các loại định 
này nên cũng chỉ nói sơ sài qua loa, nói theo 
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tưởng, không có kinh nghiệm, không có pháp 
hành cụ thể. 

3- Khắp trên thế giới chưa có tin tức 
người nào nhập được Thiền định này. 

4- Khắp trên thế giới chưa nghe có người 
nào nhập Tứ Thiền, tịnh chỉ hơi thở từ 1 
tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến 1 năm, 2 năm, 
3 năm không ăn không uống mà không chết. 

5- Nhập các loại định này, hơi thở và các 
hành trong thân đều phải ngưng nghỉ. 

6- Sau khi nhập định xong từ 1 tháng, 2 
tháng, 3 tháng cho đến 1 năm, 2 năm, 3 năm, 
khi xuất định vẫn phục hồi sự sống lại như 
thường. 

Đó là những loại Thiền định khó thấy ở 
thế gian này và khó tu tập hơn các loại Thiền 
định khác. 

Người nào không chịu moi đầu động não 
để nghiên cứu Tứ Thánh Định mà chỉ dựa vào 
Thiền định này của ngoại đạo, đó là những 
người vuốt đuôi kẻ khác chẳng có trí tuệ. 

Qua sự sưu tầm và nghiên cứu nhiều loại 
kinh sách, chúng ta quả quyết xác định “Tứ 
Thánh Hiện Tại An Lạc Trú Định và Tứ Niệm 
Xứ Vô Lậu Thánh Định” chỉ có Phật giáo mới 
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có mà thôi và kinh sách Nguyên Thủy đã dạy 
rất kỹ từ những phương pháp nhỏ nhặt và dễ 
dàng nhất đến để thực hành cho có kết quả 
ngay liền cho đến những phương pháp khó 
nhất để tịnh chỉ hơi thở, làm chủ sự sống chết. 


see 


DỨT BÚ DANH LI TRÚNG ĐẠU 


Zhẳ¡i đã khoác chiếc áo Tỳ kheo, chúng 
ta đã nhận được đời sống xuất gia, không thể 
như đời sống tại gia được, hoàn toàn phải đoạn 
trừ tâm luyến ái, viễn ly, xa ha, từ khước tâm 
danh, tâm lợi của đời sống thế gian. Không 
những chỉ đoạn trừ tâm danh lợi ở thế gian mà 
còn phải đoạn trừ tâm danh lợi trong Đạo. 
Danh lợi mang hình thức là Đạo nhưng thật sự 
nó là tâm danh lợi của con người. 

Quý Thầy hãy đề phòng cảnh giác, đừng 
quên rằng cái tâm gian xảo của quý Thầy sẽ 
lường gạt chính quý Thầy, khiến cho quý Thây 
tưởng mình không danh lợi, tưởng mình tu 
chân chánh. 
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Quý Thầy đã lầm, nó sai khiến quý Thầy 
như một tên nô lệ, làm tất cả mọi cái gì nó 
muốn, chỉ cần nó che đậy mắt quý Thầy bằng 
những danh từ cao thượng, “độ chúng sanh, 
làm lợi ích Phật Pháp”. Thế là, quý Thầy đã 
an tâm, “vì Phật Pháp, vì chúng sanh”. 

Quý Thầy nên nhớ kỹ từ khi mới vào 
chùa xuất gia tu hành, quý Thầy chỉ là một chú 
“Điệu” chẳng có danh có lợi gì cả. Ăn rồi học 
giáo lý, hàng ngày cúng bái tụng niệm. 

Sau thời gian năm năm, mười năm đi làm 
giảng sư, làm trụ trì chùa này hoặc chùa kia. 
Bây giờ, danh và lợi làm mờ mắt quý vị. Quý 
vị suốt ngày hết làm Phật sự này đến làm 
Phật sự khác. Nói danh từ Phật sự nghe cho 
thanh cao chứ thật sự quý Thầy đang hành 
một cái nghề làm “tôn giáo” để cầu danh, mưu 
lợi cho bản thân quý Thầy. 

Quý Thầy quên rồi, quý Thầy là những 
người từ bỏ danh lợi, bỏ tất cả tình thương của 
thế tục, để tu hành tìm đường giải thoát. 

Thế mà, bây giờ quý Thây lại chạy theo 
danh lợi, bằng những danh từ khác, danh từ 
cao thượng “Phật sự, Như Lai sứ giả, tu Bồ 
Tát hạnh, hành Bồ Tút đạo”. Ai nghe đến 
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những danh từ này cũng phải kính nể, quỳ lạy 
sát đất. 

Quý Thầy có tự xét lại mình không? Có 
buôn cười cho chính bản thân mình không? 
Hàng ngày quý Thầy đi thuyết giảng dạy người 
tu cái này, cái kia mà quý Thầy lại tu không 
được những điều quý Thầy đã giảng dạy, quý 
Thầy nói láo đó. Quý Thầy có biết không? 

Lời giảng dạy của quý Thây rất tuyệt vời, 
ý nghĩa thâm sâu tưởng chừng quý Thầy là vị 
Phật sống. Nhưng xét kỹ cách thức sống của 
quý Thầy, người ta không khỏi ngạc nhiên, quý 
Thầy dạy một điều mà cuộc sống của quý Thây 
lại sống một ngả. 

Hồi mới vào tu, thì nghèo xơ nghèo xác, 
đến chừng làm trụ trì, giảng sư, Thiền sư thì 
quý Thây bắt đầu giàu có, chùa dần dần xây 
dựng vĩ đại, đồ sộ, vật dụng thế gian không có 
một vật gì thiếu cả. 

Mới vào tu quý Thầy cưỡi chiếc xe đạp cũ 
mèm, sau thời gian thì có xe Honda rồi xe 
Dream, càng tu quý Thầy lại càng giàu ra 
nhiều, có cả ô tô thứ thượng hạng, ngoài đời 
người ta có cái gì thì quý Thầy có cái nấy. 

Ở đời, người ta tìm danh, tìm lợi rất khó, 
quý Thầy ở trong Đạo tìm danh tìm lợi rất dễ 
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dàng. Ngoài đời, người ta làm lụng tìm ra 
miếng cơm manh áo rất là vất vả, khổ nhọc. 
Trong Đạo, quý Thầy ăn không ngồi rồi, học 
tập chơi đùa chẳng làm động móng tay, quần 
áo sang đẹp, bánh trái đồ ăn thực phẩm ăn 
không hết. Vì thế, người đi tu theo đạo Phật 
hiện giờ không tìm sự giải thoát mà chỉ nhắm 
vào danh và lợi. 

Pháp môn của Phật giáo phát triển hiện 
giờ quý Thầy đang tu là pháp môn dạy tu danh 
lợi. Tại sao chúng ta biết như vậy? 

Thấy cách thức sống của quý Thầy là thấu 
rõ, còn những pháp môn dạy tu giải thoát thì 
quý Thây đã ném qua một bên, không còn lưu 
ý đến nó nữa. Không phải quý Thây không 
biết, nhưng vì pháp môn đó sống không dục 
lạc. 

Những pháp môn này dạy xả ly, bỏ danh, 
bỏ lợi, đời sống tu sĩ chẳng có gì, thiểu dục tri 
túc, khắc kỷ với mình, sống ba y một bát. Đời 
sống giải thoát là như vậy, mới chính là người 
tu sĩ của đạo Phật. 

Muốn giải thoát theo nghĩa của đạo Phật, 
mà không chịu vứt bỏ đời sống thế gian thì 
đâu còn nghĩa lý gì giải thoát của đạo Phật 
nữa. 
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Người tu sĩ đạo Phật muốn thể hiện độ 
người tu giải thoát thì phải thể hiện sự sống 
giải thoát tức là ly dục ly ác pháp, ly vật chất 
của cải tài sản tiền bạc châu báu thế gian, lìa 
chùa to tháp lớn, la danh la lợi, la nữ sắc, ha 
ăn ngon, mặc đẹp v.v.. Nếu sự sống mà ly được 
như vậy thì đó là gương hạnh độ người tu tập. 
Lời nói thuyết giảng giáo lý kinh điển của đạo 
Phật đều phải phù hợp với cách sống của mình 
không sai một mảy. Nếu sống ngược lại, thì lời 
nói thuyết giảng kinh sách không đi đôi với 
cuộc sống của mình, như vậy là lừa bịp, lường 
gạt người khác, sống trong mát ăn bát vàng, 
bằng mồ hôi nước mắt của người khác. Thật 
đáng phỉ nhổ và khinh bỉ. Đã không độ được 
người giải thoát mà còn làm hoen ố đạo Phật, 
khiến cho Phật Pháp suy đồi, chánh pháp chìm 
mất. Người trí hiểu biết nhìn vào đạo Phật 
khinh dễ và nghi ngờ. 

Này, quý Thầy! Bổn phận và trọng trách 
đối với đạo Phật, quý Thầy không thể làm ngơ 
làm điếc làm đui được. Quý Thầy đã từng học 
và đã nghiên cứu kinh sách của đạo Phật. Đã 
thông suốt lý của Đạo, đời sống của Đạo. Cớ 
sao quý Thầy lại sống, lại tu tập không đúng 
lời dạy của đức Phật. Đó là, một lỗi lầm rất 
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lớn mà quý Thầy phải chịu trách nhiệm đối với 
đạo Phật và tín đồ. 

Nếu không có Tạng Kinh A Hàm và Tạng 
Kinh Nikaya, thì làm sao còn biết đâu là đạo 
Phật nữa; còn biết đâu là đường lối tu hành 
chân chánh của đạo Phật. 

Muốn làm sáng tỏ đạo Phật; muốn cứu 
mình ra khỏi cuộc đời trầm luân đau khổ và 
sanh tử luân hồi, không gì hơn là quý Thầy 
phải quay về đường tu tập chân chánh của đạo 
Phật mà hai Tạng Kinh này đã dạy rất rõ. 
Quý Thầy phải bỏ danh lợi trong Đạo mà đức 
Phật đã dạy: “Có danh có lợi thì nên ẩn 
bóng” vượt ra khỏi những dây xích sắt danh 
và lợi của tôn giáo, chọn đời sống Phạm hạnh 
của người tu sĩ Phật giáo chân chánh, thì đạo 
Phật chẳng làm gì nó sẽ sáng chói và huy 
hoàng. 

Gương hạnh sống đó, ly dục ly ác pháp, 
giúp cho quý Thầy nhập được các định làm chủ 
được sự sống chết, chấm dứt được sự tái sanh 
luân hồi và còn giúp mọi người biết buông xả, 
dứt các điều ác, tăng trưởng các điều lành 
mang lại hạnh phúc, an vui cho mình, cho 
người và xã hội. 


se 
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r2 sống của người tu sĩ đạo Phật phải 
trầm lặng, cô đơn độc cư và ít nói chuyện v.v.. 
Nhất là phải giữ gìn tâm mình trong trạng 
thái yên lặng, bất động, không được nhôn 
nhao, lăng xăng nghĩ ngợi, lo lắng, suy tư và 
sợ hãi, giận hờn, buồn rầu, lo nghĩ v.v.. 

Bài kệ nhất dạ hiển, đức Phật đã dạy 
chúng ta tu tập như thế nào để sống một cuộc 
đời tu sĩ trầm lặng? 

Ông A Nan nhớ lại lời huấn thị bài kệ 
“Nhất Dạ Hiền”, ông đã thực hiện trong một 
đêm không ngủ, sáng hôm sau ông dùng thần 
thông đi xuyên qua cửa đá vào hang Thất Liệp 
để kết tập kinh điển cùng với năm trăm vị A 
La Hán khác. Đây bài kệ: 

NHẤT DẠ HIÊN 

“Quá khứ Ehông truy tìm. 
Tương lai không ước Uuọng. 

Quá khứ đã qua rồi (đoạn tận). 
Tương lai lại chưa đến. 

Chỉ có phúớp hiện tại. 
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Chánh niệm tỉnh giác đây. 
Tuệ tri quán uô lậu. 
Không động không rung chuyển. 

Biết uậy nên tu tập. 

Hôm nay rrhiệt tâm làm. 

Ai biết ngày mmnai chết. 

Không ai điều đình được. 

Với bọn tử thần kia. 

Nhiệt tâm quyết tu tập. 

Đêm ngày không mỏi mệt. 

Xứng gọi Nhất Dạ Hiền. 

Luôn luôn sống trâm lặng”. 

Là một tu sĩ Phật giáo, luôn luôn phải giữ 
tâm mình không cho suy nghĩ những chuyện vu 
vơ, không cho lo lắng hối tiếc buồn phiển 
những chuyện đã qua, không cho giận, hờn, 
căm thù, bất toại nguyện những chuyện hiện 
tại. Vì có suy tư những chuyện đã qua cũng 
chẳng ích lợi gì mà ngược lại còn làm buồn 
phiền, đau khổ. Do chỗ buồn phiền, đau khổ, 
tâm ta không được thanh thản, an vui nên đức 
Phật mới dạy muốn giải thoát tâm hồn được 
thanh thản, an lạc thì đừng nhớ, lo, nghĩ về 
những chuyện đã xảy rồi; nhớ, lo, nghĩ những 
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chuyện đã qua rồi khiến tâm bất an, chẳng có 
ích lợi gì. 

Đạo Phật dạy phải đoạn dứt những sự suy 
tư về chuyện quá khứ, vì chuyện quá khứ đã 
qua rồi, có lo nghĩ có buôn phiển thì cũng 
chẳng giải quyết gì được mà còn làm tâm ta 
đau khổ, u tối thêm, không còn sáng suốt đối 
với chuyện hiện tại. 

Vậy, chúng ta nên lấy 2 câu kệ này làm 
pháp hướng nhắc tâm mình để xa lìa quá khứ. 

“Quá bhứ không truy tìm 

Quá khứ đã qua rồi”. 

Còn tìm kiếm có ích lợi gì cho ta nữa, ta 
hãy xả đi, buông đi. 

Quá khứ đã không tìm trở lại thì vị lai 
đừng nuôi hy vọng ước mơ. Vì tương lai đến, 
đến không bao giờ đúng với sự mơ ước, thế là 
thất vọng, thất vọng là khổ đau. 

Bởi vì, luật nhân quả đang chi phối từng 
phút, từng giây trong thời gian và không gian 
của sự vật. Nên sự mơ ước của con người còn 
tùy thuộc ở nhân quả của người đó, nên sự ước 
mơ không bao giờ đúng và đạt được. 

Người thấu rõ luật nhân quả chẳng bao 
giờ mơ ước một điều gì về tương lai, chỉ lo giải 
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quyết mọi việc đang xảy ra trong hiện tại, 
không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng 
sanh, thì vị lai không ước mơ nhưng vẫn thành 
sự tốt đẹp đến với mình. 

Đạo Phật lấy mốc thời gian hiện tại để tu 
tập, để không nhớ nghĩ về quá khứ và cũng 
không lo lắng về tương lai. 

Vậy thời gian hiện tại ta tu tập cái gì? 
Như trong bài kệ đã dạy: 

“Chánh Niệm Tỉnh Giác đây. 

Tuệ tri quán Vô Lậu”. 

Đây là hai loại Thiền định mà đức Phật 
đã dạy người mới tu, cần phải siêng năng tu 
tập để tâm không nhớ nghĩ về quá khứ và 
cũng không mơ ước về tương lai. 

Chánh Niệm Tỉnh Giác đây tức là chánh 
Niệm Tỉnh Giác Định. Cách tu tập định này, 
trên thân quán thân tu về hành tướng ngoại 
(Tứ Niệm Xứ) nghĩa là thân đi biết thân đi, 
thân đứng biết thân đứng, thân ngồi biết thân 
ngồi, thân mặc y mang bát biết thân mặc y 
mang bát, thân làm việc gì đều biết thân làm 
việc nấy. Tâm luôn chú ý theo dõi hành động 
của thân đang hoạt động, không để thất niệm 
đang làm, mất niệm đang làm là thất niệm, 
thất niệm là mất tỉnh giác, mất tỉnh giác tức 
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Thất niệm có hai trạng thái khác xen vào: 

1- Quên mất niệm hành động của thân, 
xen vào những vọng tưởng, nghĩ ngợi chuyện 
thế gian (bị vọng niệm). 

2- Quên mất niệm hành động của thân 
(vô ký) hành động theo thói quen, không nhớ, 
hay quên. 

3- Quên mất niệm là quên pháp như lý 
tác ý, quên pháp như lý tác ý là ý thức chìm 
thì tưởng thức hoạt động, tưởng thức họat động 
thì sẽ rơi vào Thiền tưởng. 

Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, người mới 
tu phải dùng pháp hướng dẫn tâm tỉnh thức, 
nếu không dùng pháp hướng thì tâm dễ bị 
vọng tưởng và vô ký. Cái khó là ở chỗ tu tập 
nếu không có người có kinh nghiệm hướng dẫn 
thì khó mà tu tập tỉnh thức an trú thời gian 
dài được. 

"Tuệ trí quán vô lậu tức là Định Vô Lậu. 
Định Vô Lậu này được thực hiện trên thân 
quán thân tu về nhân tướng (Tứ Niệm Xứ) để 
khắc phục tham ưu tức là ly dục ly ác pháp. 
Cách thức tu tập định này có ba cách: 
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1- Ngôi kiết già thẳng lưng đặt niệm 
thân trước mặt quán xét tư duy, thấu suốt lý 
duyên khởi, lý duyên sanh, lý vô thường, khổ, 
không và vô ngã, lý bất tịnh, xấu xí, bẩn thỉu, 
hôi thúi, uế trược v.v.. 

Khi quán xét thân xong, ngồi đặt niệm 
thọ, tâm và các pháp trước mặt cũng quán xét 
như vậy. 

2- Ngôi kiết già lưng thẳng đặt niệm 
thân trước mặt, quán xét tư duy về Nhân Quả, 
về Bốn Đại Duyên Hợp và Thập Nhị Nhân 
Duyên. Khi quán xét tư duy thân xong rồi đặt 
niệm thọ, tâm và các pháp cũng quán xét như 
vậy. 

3- Khi đang tu Định Chánh Niệm Tỉnh 
Giác bỗng có một niệm khác xen vào ta nên 
lấy niệm đó đặt trước mặt quán xét tư duy, tu 
Định Vô Lậu liền, để xả bỏ niệm ấy cho rốt 
ráo, không còn tới lui, chớ không được buông 
ngang vì buông ngang niệm ấy sẽ sanh trở lại 
khiến cho tâm thất niệm. 


Hai loại định: 


-154- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


động trước các đối tượng, do vậy trong bài kệ 
có câu: 

“Không động không rung chuyển”. 

Nếu người siêng năng tu tập như vậy, tâm 
được thanh tịnh hoàn toàn, giống như cục đất 
không còn phiền não, khổ đau, giận hờn, 
thương ghét nữa. 

Hiểu được và biết rõ sự lợi ích của hai loại 
định này chúng ta cần phải siêng năng tu tập 
nhiều hơn, không bỏ phí thì giờ. Kết quả mang 
đến tâm chúng ta được giải thoát, cuộc sống 
được an vui, thanh thản và vô sự, không có 
một vật gì, hoàn cảnh nào làm động tâm được, 
thì trên đời này còn có gì hạnh phúc và sung 
sướng cho bằng. 

Này, quý Thầy và các Phật tử, khi đã 
nhận được hai pháp Thiền định quý báu vô giá 
này, thì trên đời không còn có vật gì quý báu 
hơn và sánh bằng được. 

Biết nó quý báu vô giá như vậy, nên đức 
Phật khuyên chúng ta: 

“Biết uậy nên tu tập. 

Hôm nay rrhiệt tâm làm. 


Đêm ngày không mỏi mệt”. 
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Đó là một lời khuyên chơn thật của đức 
Phật, biết hai loại định này sẽ giải thoát tâm 
con người ra khỏi sông mê biển khổ. Vì thế, 
người tu sĩ phải thấy giá trị của nó to lớn và 
lợi ích biết dường bao. 

Khi thấu suốt giá trị của hai pháp môn 
Thiền định này, thì đừng để mất thời giờ vàng 
ngọc của mình trôi qua quá uống, dù là một 
phút cũng không tìm lại được. Phải nỗ lực 
siêng năng tu tập với một tâm thành nhiệt 
huyết, ngày đêm tỉnh tấn không biết mỏi mệt 
là gì. 

Sự nhiệt tâm, tỉnh cân, tỉnh tấn, không 
biếng trễ, không bỏ qua một giây phút nào, thì 
kết quả sẽ nhanh chóng, giải thoát chỉ một 
đêm tu tập sẽ trở thành bậc Thánh Hiền. 

“Xứng gọi nhất dạ hiên”. 

Chỉ có một đêm tu tập không thất niệm, 
tâm hồn chúng ta sẽ trở thành trầm lặng, sống 
ít nói, tâm hồn không lăng xăng, không nhộn 
nhịp, sống độc cư an vui một mình. 

Qua bài kệ này, quý Thây và các Phật tử 
đã nhận ra được những kinh nghiệm trong hai 
pháp môn Thiền định quý giá để thực hành cụ 
thể và kết quả sẽ mãn nguyện. 
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Người cư sĩ tại gia cũng như người tu SĨ 
xuất gia đều dễ dàng tu tập hai pháp môn 
Thiền định này mà không sợ lạc Thiền, tẩu 
hỏa nhập ma hoặc rối loạn thần kinh, hoặc 
ông lên bà xuống như nhập đồng, nhập xác. 

Kết quả của hai pháp môn Thiền định 
này nhanh chóng, ngay liền tức khắc, không 
phải chờ đợi. 

Nếu ai tha thiết con đường tu tập của đạo 
Phật mà được hướng dẫn tu tập hai pháp môn 
này, như người đang chết đuối mà vớ được 
phao, như người bệnh sắp chết mà vớ được 
thần dược. 

Người có hữu duyên gieo trồng chánh 
pháp của đạo Phật mới gặp được hai Thánh 
pháp này. Do thế, phải nỗ lực siêng năng tu 
hành ngày đêm không biết mỏi mệt để cứu 
mình ra khỏi biển khổ, để đền đáp ơn Phật, ơn 
sanh thành dưỡng dục của mẹ cha và ơn đàn 
na thí chủ, có như vậy mới xứng danh là người 
đệ tử của đức Phật, là những bậc Thánh Tăng, 
là những bậc Thánh cư sĩ, là những bậc chân 
tu sống trầm lặng tuyệt vời. 


see 
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T/rgïiB kinh Thập Nhị Nhân Duyên đức 
Phật đã dạy: “Người mới uàòo tu, phổi tu tập 
đoạn đứt duyên “sarnh”. 

Kinh Thập Nhị Nhân Duyên có mười hai 
duyên như mắt xích sắt, duyên này có thì 
duyên kia có, duyên này diệt thì duyên kia 
diệt. Kinh này bắt đầu từ duyên “bô mỉnh” 
như sau: 

1- Vì vô minh không thấu rõ các pháp thế 
gian lầm chấp chúng là thật có nên hành động 
chạy theo tâm ham muốn, sanh ra các ác pháp, 
tạo biết bao nhiêu nghiệp khổ đau, do thế kinh 
dạy: “Vô mừnh sanh hành”. 

2- Hành động theo lòng ham muốn dục lạc 
chạy theo ái dục sanh ra thức, nên kinh dạy: 
“hành sanh thức”. 

3- Thức, kết hợp noãn châu và tỉnh trùng 
sanh ra danh sắc nên kinh gọi: “thức sanh 
danh sắc”. 

4- Danh sắc, là thân và tưởng của con 
người, lần lần phát triển đầy đủ: mắt, tai, mũi, 
miệng, thân và ý. Mắt, tai, mũi, miệng, thân 
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và ý tiếp xúc với sáu trần bên ngoài nên kinh 
dạy: “Danh sắc sanh lục nhập”. 

5- Lục nhập, có nghĩa là sáu căn và sáu 
trần. Sáu căn gồm có: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý. Sáu trần gồm có: sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp. Sáu trần tiếp xúc sáu căn, nên 
kinh dạy: “Lục nhập sanh ra xúc”. 

6- Xúc, tạo ra sự va chạm êm ấm, ngọt 
bùi, khả hỷ, khả lạc nên kinh dạy: “Xúc sơnh 
ra thọ”. 

7- Thọ, sanh ra cảm giác thích thú, cảm 
mến, giận hờn, thương ghét nên kinh dạy 
“Thọ sarth ra ái”. 

8- Ái, là yêu mến, thương mến, ưa thích 
người vật và vật chất nhà cửa... nên từ đó 
chúng ta mới có (Hữu), nên kinh dạy: “A¿ sơnh 
ra hữu”. 

9- Hữu là có vật này, vật kia như: thân tứ 
đại, thân ngũ uẩn, nhà cửa, của cải, tài sản, 
cha, mẹ, anh, chị, em, bà con... Khi đã có thì 
mới gìn giữ bảo vệ, nên kinh dạy: “Hữu sinh 
ra thủ”. 

10- Thủ là giữ lại, nhờ có giữ gìn bảo vệ 
của cải tài sản, thân bằng quyến thuộc nên 
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mới có đời sống (sanh), cho nên kinh dạy: 
Thủ sinh ra sanh”. 

11- Sanh, phải nói đủ là sanh y, sanh là 
của cải, tài sản, vật chất, sự nghiệp, cha mẹ, 
vợ con, anh em, chị em, thân bằng quyến 
thuộc, bạn bè v.v.. như trên đã nói. Do thế, khi 
tài sản của cải bị mất thì sanh ra buồn rầu 
bịnh khổ và chết, cha mẹ vợ con chết cũng 
sanh ra buồn rầu, đau khổ phiền lòng nên kinh 
dạy: “Sanh sanh ra ưu bỉ, sâu khổ, bệnh, 
chết”. 

12- Ưu bi, sầu khổ, bệnh, chết là duyên 
cuối cùng của Mười Hai Duyên này, hợp lại 
thành thế giới khổ đau của kiếp người. 

Sau khi quán xét Mười Hai Nhân Duyên, 
cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái 
kia diệt. 

Như đã nói ở trên, Mười Hai Nhân Duyên 
này hợp lại là thế giới đau khổ của con người 
thành hình. Mười Hai Nhân Duyên này rã tan 
là thế giới hết khổ đau, hoại diệt. 

Muốn thoát khổ thì Mười Hai Nhân 
Duyên này phải rã tan. Vậy, rã tan như thế 
nào và duyên nào rã trước? 
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Kinh điển phát triển Đại Thừa và Thiền 
Đông Độ nhắm vào duyên vô minh phải phá 
trước bằng “Minh”, minh tức là trí tuệ. 

Muốn triển khai “Minh” trí tuệ, các nhà 
Đại thừa và Thiền Đông Độ dùng pháp hành 
ức chế niệm thiện niệm ác, cho tâm không 
niệm thiện niệm ác là định và do tâm định thì 
phát tuệ (chẳng niệm thiện niệm ác bản lai 
diện mục hiện tiển), bản lai diện mục hiện 
tiên là Phật Tánh, mà Phật Tánh là tánh giác, 
tánh giác tức là trí tuệ. Do những pháp hành 
tu tập để triển khai trí tuệ như vậy. Họ đã 
lầm, không ngờ đường tu tập ấy lại khai mở 
tưởng tuệ. Khi tưởng tuệ được khai mở thì lý 
luận của các nhà Đại thừa siêu việt tưởng, nên 
không tôn giáo nào tranh luận hơn được, nhất 
là lý Bát Nhã của Đại Thừa. 

Do lý luận siêu việt tưởng Bát Nhã nên 
nó đã phá luôn Phật giáo chính gốc (vô khổ, 
tập, diệt, đạo). Vì, Phật giáo Nguyên Thủy 
chính gốc, không có lý luận tranh hơn thua, 
không có lý luận siêu việt tưởng như vậy, chỉ 
dạy thẳng đời người là khổ, nguyên nhân sinh 
ra đau khổ, trạng thái tâm hết khổ đau và tám 
cách thức tu tập để diệt nguyên nhân sinh khổ. 
Những pháp hành này, cụ thể để mọi người ai 
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cũng tu được, cũng thực hiện được sự giải thoát 
hết khổ như nhau. 

Vì thế, kinh điển Nguyên Thủy nhắm vào 
duyên “sanh” để đoạn dứt nó, đoạn dứt nó thì 
ưu bi, sầu khổ, bịnh, chết cũng đoạn dứt, nên 
kinh thường nhắc đi nhắc lại: “Sanh đã tận 
Phạm hạnh mới xong”. 

Nếu một người tu tập quyết tìm đường 
giải thoát ra khỏi cuộc sống trần lao này, thì 
phải buông xả như đức Phật và các bậc Thánh 
Tăng: không trang điểm làm đẹp, của cải tài 
sản bỏ sạch, cha mẹ, anh em, chị em, vợ con 
đều bỏ xuống hết như trong bài “Vượt thoát” 
đã dạy. 

Đó là bứt tất cả những sợi dây xiểng xích 
đang trói rất chặt mọi người. Chỉ có những bậc 
chân tu thấy được nhân quả nên họ đã mạnh 
dạn dứt bỏ sạch để vượt thoát cảnh đời thế 
tục. 

Sự dứt bỏ vượt thoát này, không phải ai 
cũng làm được, tuy nói rất dễ nhưng làm rất 
khó. Người tầm thường không thể làm được, 
trong kinh dạy rất đơn giản: “Sanh đã tận 
Phạm hạnh rớt xong” hoặc “duyên sanh 
dứt thì bệnh tử sầu khổ ưu bi dứt”. Những 
danh từ nghe thì dễ dàng, nhưng đương đầu 
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trước của cải, tài sản châu báu, ngọc ngà cùng 
cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, xả bỏ hay 
đoạn tận là một việc không phải dễ làm. 

Nếu không đoạn tận, thì không thể thực 
hiện được con đường giải thoát của đạo Phật. 

Tại sao vậy? 

Tại vì đạo Phật gọi là đạo giải thoát mà 
không bứt được những sợi dây xiểng xích vô 
hình đó đang trói buộc thì làm sao gọi là giải 
thoát được? 

Hiện giờ, những người đang tu theo đạo 
Phật, đời chẳng muốn bỏ mà đạo lại muốn 
thêm, hai tay đều nắm hết. Do thế, cuộc sống 
tu hành Đời chẳng ra Đời, Đạo chẳng ra Đạo. 

Hiện giờ, quý Thầy và các cư sĩ tu hành 
chẳng đến đâu, chỉ vì tu theo kiểu đời chẳng ra 
đời, đạo chẳng ra đạo, rất uổng công cho một 
đời tu hành. Tu mãi chỉ còn lấy Phật giáo làm 
danh làm lợi cho cuộc sống thế tục. 

Tu theo Phật giáo, người tu hành phải 
đoạn dứt sanh y, có đoạn sanh y thì tâm mới 
được giải thoát đau khổ. Tâm có được giải 
thoát đau khổ thì tâm mới có thanh tịnh; tâm 
có thanh tịnh thì tâm mới nhập Thiền định; 
Tâm nhập được Thiền định thì tâm mới làm 
chủ được sự sống chết. 
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Người không đoạn dứt sanh y, không thể 
nào ly dục ly ác pháp và nhập Tứ Thánh Định 
được, do không ly dục ly ác pháp và nhập Tứ 
Thánh Định được, thì không còn pháp nào tu 
tập làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi. 

Đường về xứ Phật không khó, nhưng khó 
cho những ai, không muốn dứt bỏ đời sống dục 
lạc và tình cảm thương mến ở thế gian. 

Pháp môn tu hành của đạo Phật không có 
gì huyền bí và vĩ đại, chỉ cần hiểu rõ đời sống 
thế gian là khổ vô vàn và khổ muôn kiếp. Đời 
sống xuất thế gian là dứt khổ, hết khổ, chỉ còn 
một đời sống này nữa mà thôi, một đời sống tu 
theo đạo Phật hoàn toàn sẽ chấm dứt khổ. 


se 


BẾN THÁNH ĐỊNH 


é}.; vị muốn tu tập Thiền định của đạo 


Phật, thì nên theo bản tóm lược này mà tu tập 
từng giai đoạn một để có kết quả như ý mình. 
(Tứ Thánh Định). 

I- SƠ THIÊN 

1- Tịnh chỉ ngôn ngữ. 
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2- Sống đúng giới hạnh. 
3- Lấy giới bổn Patimôkha phòng hộ sáu 


4-_ Tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác Định. 

B5- Tu tập Định Vô Lậu, diệt ngã xả tâm, 
quét sạch ngũ triển cái, đoạn dứt thất kiết sử 
tức là ly dục ly ác pháp. 

6- Thiểu dục tri túc. 

II - NHỊ THIÊN 

1- Tu tập Định Niệm Hơi Thở. 

9. Định Diệt Tâm Giữ Tứ. 

3- Định Diệt Tầm Diệt Tứ. 

4- Hướng tâm tịnh chỉ tâm tứ. 

B- Tịnh chỉ tâm tứ. 

II - TẠM THIÊN 

1- Tu tập Định Niệm Hơi Thở khéo tác 
ý. 

2- Nương hơi thở hướng tâm, xả ly sáu 
loại hỷ tưởng đầu tiên: sắc, thính, hương, vị 
xúc, pháp tưởng (ly hỷ trú xả). 

3- Tỉnh thức trong giấc ngủ xả mộng 
tưởng. 

4- Dùng pháp hướng xả ly 18 loại hỷ 
tưởng. 
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IV - TỨ THIÊN 
1- Nương Định Niệm Hơi Thở khéo tác 


ý. 

2- _ Hướng tâm tịnh chỉ âm thanh. 

3- Hướng tâm tịnh chỉ các thọ. 

4- Hướng tâm tịnh chỉ hơi thở. 

5- Hướng tâm tịnh chỉ các hành và hơi 
thở. 

6- Tịnh chỉ các hành và hơi thở. 

7- Nương Định Niệm Hơi Thở khéo tác 
ý. 


Trên đây là phần lý thuyết của bốn 
Thiền, còn phần thực hành để nhập Tứ Thiền 
Thánh Định thì phải tu học có căn bản, từ 
thấp đến cao. 

Đạo Phật là đạo đức nhân bản - nhân quả 
của loài người, nó là chân lý của con người, vì 
thế con người không có hai ba chân lý mà duy 
nhất chỉ có một mà thôi. Do nó là chân lý, nên 
nó phải có chương trình tu học như chương 
trình giáo dục kiến thức ngoài đời. 

Chúng ta ai cũng biết chương trình tu học 
của đạo Phật chia làm tám lớp tu học gọi là 
Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo gồm có như 
sau: 1- Lớp Chánh kiến; 2- Lớp Chánh tư duy; 
3- Lớp Chánh ngữ; 4- Lớp Chánh nghiệp; ð- 
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Lớp Chánh mạng; 6- Lớp Chánh tỉnh tấn; 7- 
Lớp Chánh niệm; 8- Lớp Chánh định. Trong 
tám lớp tu học (Bát Chánh Đạo) có ba cấp 
(Giới, Định, Tuệ). 

Cho nên, muốn nhập được bốn Thánh 
Định, thì phải học từ lớp 1 đến lớp 8. Còn nếu, 
ngay từ bốn Thánh Định mà tu tập như lý 
thuyết trên đây, thì phải có người tu xong 
hướng dẫn thì mới nhập được, còn nếu không 
có người hướng dẫn thì chỉ tu chơi, chứ không 
bao giờ nhập được. 

Thưa các bạn! Không phải Tứ Thánh 
Định là một thứ Thiền định tu hành khó khăn 
như các bạn tưởng. Đức Phật đã từng dạy: 
“Với tâm định tỉnh, nhu nhuyễn dễ sử 
dụng nhập bốn Thiền không có khó khăn, 
không cô mệt nhọc”. 

Theo kinh nghiệm bản thân của chúng tôi 
thì giới luật phải nghiêm chỉnh, muốn cho giới 
luật được nghiêm chỉnh thì phải tu tập Tứ 
Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ, trong Tứ Chánh Cần 
có các pháp cần tu tập. Đó là Định Niệm Hơi 
Thở, Định Vô Lậu, Định Sáng Suốt và Định 
Chánh Niệm Tỉnh Giác. Trong Tứ Niệm Xứ có 
các pháp cần tu tập. Đó là Tứ Niệm Xứ tu tập 
trên Tứ Niệm Xứ, pháp Thân Hành Niệm. 
Pháp môn Thân Hành Niệm là pháp môn cuối 
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cùng của lớp học Chánh niệm. Kết quả của 
pháp môn này, là lân lượt bảy năng lực Giác 
Chi xuất hiện, khi giác chi cuối cùng xuất hiện 
thì chúng ta đã hoàn thành Tứ Như Ý Túc. Khi 
Tứ Như Ý Túc đã có, thì Tứ Thánh Định nhập 
vào không có khó khăn, không có mệt nhọc, 
không có phí sức. 

Nếu chúng ta tu tập như vậy, thì chắc 
chắn sẽ làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm 
dứt tái sanh luân hồi một cách không có khó 
khăn, không có mệt nhọc. Nhưng dù sao các 
bạn cũng nên nhớ lời Phật dạy trong kinh Ước 
Nguyện: “Muốn nhập bốn Thánh Định uà 
thực hiện Tam Minh thì giới luật phỏi 
sống nghiêm chỉnh, hông hề ui phạm một 
lỗi nhỏ nhặt nào thì Bốn Thánh Định uà 
Tam Minh sẽ thực hiện không có khó 
khăn, không có mệt nhọc”. 

Theo lời Phật dạy trên đây, các bạn đừng 
lo không nhập được bốn Thánh Định và Tam 
Minh, chỉ ngại các bạn sống không sống đúng 
giới luật, chứ sống đúng giới luật thì không có 
khó khăn đâu các bạn ạ! Hãy bền chí tiến lên 
các bạn ạ! Con đường giải thoát đang chờ bạn 
ở phía trước. 


se 
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HỎI ĐẠO 


NHIỆT TÂM 


Cầu hỏi của Ø(ải 7 ñm 


Hỏi: Thi bạch Thầy! Nếu bhông có 
nghị lực, dứt bhoút, từ bỏ thì tu Định Vô Lậu 
Uuò fu tập Pháp Hướng Tôâm, theo sự nhộn xét 
của con trong sự tu tập thì con thấy cũng 
bhông có hiệu quỏ, có phải 0uậy hông thưa 
Thầy? 

Đáp: Con đường tu theo đạo Phật nếu 
không có quyết tâm dứt khoát từ bỏ, nhất là 
thiếu nghị lực thì không thể nào tu Định Vô 
Lậu và dùng pháp Hướng Tâm có hiệu quả 
được. Người ta biết thuốc lá, thuốc phiện và 
rượu gây bệnh tật, tai hại cho cơ thể, nhưng 
không quyết tâm dứt khoát từ bỏ thì vẫn phải 
chịu bệnh nghiện và con người luôn luôn ương 
gàn như một con thú vật, họ không biết đạo 
đức là gì. 

Nhiệt tâm là một điều quan trọng hết sức 
cho bước đường tu tập xả tâm, nếu không có 
nhiệt tâm thì nhất định không bao giờ có xả 
tâm được. 
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Định Vô Lậu là một danh từ nếu chúng ta 
chỉ dùng danh từ để quán xét và nói suông thì 
chẳng có nghĩa gì là vô lậu. Nói vô lậu tức là 
nói không còn đau khổ, nói không còn đau khổ 
tức là nói không còn chướng ngại pháp trong 
tâm, nói chướng ngại pháp trong tâm tức là 
nói ác pháp. 

Do đó, đức Phật dạy: “Ngăn ác diệt ác 
pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp” 
là để thoát khổ, nếu người không có nhiệt tâm 
ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện 
pháp thì khó mà giải thoát được. 

Bởi, nhiệt tâm là một việc làm tích cực 
hết sức của một người quyết chí đi tìm đường 
giải thoát, nếu người quyết chí đi tìm đường 
giải thoát mà không có nhiệt tâm thì sự tu 
hành cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi. 

Muốn bỏ một điều ác nào, thì chúng ta 
phải thông suốt điều ác ấy. Vậy, phải thông 
suốt như thế nào? 

- Thứ nhất, là phải thông suốt lý nhân 
quả thiện và ác. 

- Thứ hai, là phải thông suốt lý duyên 
hợp. 
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- Thứ ba, là phải thông suốt lý các pháp 
vô thường, khổ, vô ngã. 

- Thứ tư, phải thông suốt Bát Chánh 
Đạo, tức là tám lớp tu tập để được giải thoát 
như: 

Lớp 1: Chánh Kiến. 

Lớp 2: Chánh Tư Duy. 

Lớp 3: Chánh Ngữ. 

Lớp 4: Chánh Nghiệp. 

Lớp 5: Chánh Mạng. 

Lớp 6: Chánh Tinh Tấn. 

Lớp 7: Chánh Niệm. 

Lớp 8: Chánh Định. 

- Thứ năm, phải thông suốt ba lậu như: 
dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 

- Thứ sáu, phải thông suốt Ngũ triển 
cái và Thất kiết sử. 

- Thứ bảy, phải thông suốt Năm hạ 
phần kiết sử và Năm thượng phần kiết sử. 


- Thứ tám, phải thông suốt Thập thiện 
và Thập ác. 
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- Thứ chín, phải thông suốt bốn loại 
định: Định Sáng Suốt, Định Niệm Hơi Thở, 
Định Vô Lậu và Định Chánh Niệm Tỉnh Giác. 

- Thứ mười, phải thông suốt Tứ Thánh 
Định. 

- Thứ mười một, phải thông suốt pháp 
Như lý tác ý và pháp Tác ý. 

- Thứ mười hai, phải thông suốt phóng 
tâm và phóng dật. 

Trong khi đã thông suốt 12 pháp môn 
này, mà thiếu nhiệt tâm dứt bỏ tu hành thì trở 
thành một vị giảng sư, vị giảng sư là người nói 
được, chứ không làm được, người nói được mà 
chưa làm được là người nói láo. Người nói láo 
bằng thuyết giảng là người lừa đảo người khác 
bằng kinh sách. 

Vốn đạo Phật không phải là một tôn giáo 
nói láo, nên khi đã thông suốt các pháp thì 
phải nỗ lực xả bỏ, ly tham đoạn diệt ác pháp 
cho chính mình, để được ra khỏi cuộc đời đây 
khổ đau, chứ không phải thông suốt lý đạo để 
đem ra dạy đời bằng những lý thuyết suông 
trong khi mình tu tập chẳng ra gì mà lại dạy 
người tu thì hóa ra lừa đảo người. Đừng dùng 
những ngôn từ trong kinh phát triển để che 
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mắt thiên hạ “Y pháp bất y nhân” có nghĩa 
là y nơi pháp mà tu hành, còn đừng y vào các 
Thầy, vì các Thầy tuy dạy như vậy mà chưa có 
tu hành được như trong kinh đã dạy. 


Đối với con đường tu hành theo đạo Phật, 
nếu không có nhiệt tâm nồng cháy quyết dứt 
bỏ những chướng ngại pháp trong tâm, như 
những lời dạy của đức Phật trong thời khóa tu 
tập lúc đức Phật còn tại thế thì không bao giờ 
làm chủ được sanh, già, bệnh, chết, nếu không 
có nhiệt tâm nồng cháy sửa đổi những lỗi lầm 
của mình trong những thói hư tật xấu thì 
chẳng bao giờ trở thành những con người tốt 
trong xã hội được. Những con người có đạo đức, 
nếu không có nhiệt tâm nồng cháy ly dục ly ác 
pháp, sửa đổi tánh hư tật xấu thì không bao 
giờ có ly dục ly ác pháp được. Không ly dục ly 
ác pháp, thì không bao giờ nhập được Thiển 
định, nếu không nhập được Thiển định thì 
không bao giờ thực hiện được Tam Minh, nếu 
không thực hiện được Tam Minh thì không bao 
giờ chấm dứt tái sanh luân hồi. 

Xem thế, chúng ta mới thấy nhiệt tâm là 
một điều quan trọng hết sức trong việc tu hành 
theo đạo Phật, vì có nhiệt tâm mới có giải 
thoát. 
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Chúng ta biết, có nhiệt tâm mới có nghị 
lực để chiến đấu với nội tâm của mình, không 
nhiệt tâm thì không nghị lực, người không có 
nghị lực làm việc gì, người ấy đều gặp thất bại, 
huống là công việc tu hành thì lại còn thất bại 
nặng nề hơn. 

Cho nên, người tu Định Vô Lậu cũng như 
sử dụng pháp Hướng Tâm mà không có nhiệt 
tâm dứt khoát từ bỏ, thì sự tu tập chỉ có hoài 
công vô ích và uống phí một đời tu hành, 
chẳng bao giờ có giải thoát đối với những 
người này. 

Theo sự nhận xét của con, trong sự tu tập 
của chính mình, thì con đã rút ra được những 
kinh nghiệm bản thân, nếu không có nhiệt 
tâm xả bỏ thì sự tu tập cũng chỉ hoài công vô 
ích và uổng phí một đời tu hành chẳng bao giờ 
có giải thoát. Với những ai tu chơi thì chẳng 
bao giờ có nhiệt tâm, không có nhiệt tâm thì 
đừng nên tu theo đạo Phật đã chẳng ích lợi cho 
mình mà còn hại đạo Phật thêm, khiến cho 
người đời khinh chê và phỉ báng vì phạm giới 
cấm của đức Phật. 

Theo sự nhận xét của con trong sự tu tập 
của chính mình, thì con đã hiểu biết được 
những kinh nghiệm bản thân, “nếu không có 
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nhiệt tâm xỏ bỏ thì sự tu tập bhông có hiệu 
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quả”. 

Đúng vậy! Đúng vậy! Lời nói này là cả 
một kinh nghiệm bản thân. Nếu trên đường tu 
tập mà ai không có nhiệt tâm xả bỏ xa lìa ác 
pháp và lòng ham muốn của mình, thì kết quả 
chẳng ra gì như trên đã dạy. 

Nếu một người tu hành theo đạo Phật mà 
sống không đúng Phạm hạnh của đạo Phật, thì 
người ấy không bao giờ có nhiệt tâm với sự tu 
tập của mình. Người có nhiệt tâm, là người 
sống đúng giới luật Phạm hạnh. 

Nếu tu tập mà không có kết quả, thì sự 
nhiệt tâm sẽ mất dần và cuối cùng, lòng tha 
thiết nhiệt tâm tu hành giải thoát không còn 
nữa. 

Bởi vậy, kẻ nào tu sai, nhiệt tâm sẽ bị 
mất, nhiệt tâm mất thì nghị lực cũng không 
còn, tu như vậy chỉ mang tiếng tu mà thôi. 

Đây là một vấn để quan trọng trong sự tu 
hành, quý Thầy và quý Phật tử phải bảo vệ và 
giữ gìn nhiệt tâm của mình, đừng nên để nó 
mất, nó mất đi cuộc đời tu hành của quý vị sẽ 
trở thành đen tối và âm u. 
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Người tu hành theo đạo Phật nhiệt tâm là 
hàng đầu của người xuất gia, nó sẽ giúp cho 
quý vị tu tập đến nơi đến chốn, quý vị nên nhớ 
kỹ và khắc ghi mãi trong lòng hai chữ “NHIỆT 
TÂM”. Nhiệt tâm còn là còn sự tích cực, nhiệt 
tâm mất là tiêu cực đến. 


see 


PHáP MÊN DÂN TÂM 


Hỏi: Kính bạch Thây! Pháp Hướng 
Tâm - Như Lý Túc Ý có lợi ích như thế nòo? 
Xin Thây giảng rõ cho chúng con được hiểu. 

Đáp: Pháp Hướng Tâm có hai phần lợi 
ích và hiệu quả rất lớn cho những người tu tập 
theo đạo Phật: 

1- Giúp cho trí tuệ bén nhạy nhanh 
chóng trước các pháp ác. 

2-_ Giúp cho tâm tạo ra một năng lực siêu 
việt không thể nghĩ lường. 

3- Pháp hướng tâm là phương cách dẫn 
thân tâm vào chỗ giải thoát, ví như: “An tịnh 
thân hành tôi biết tôi hít uô, an tịnh thân 
hành tôi biết tôi thở ra, hoặc ơn tịnh tâm hành 
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tôi biết tôi đưa tay rơ, hoặc an tịnh tâm hành 
tôi biết tôi đưa tay 0ô”. 

4- Pháp hướng tâm còn gọi là pháp huấn 
luyện tâm. 

Như lời đức Phật đã dạy trong Kinh và đã 
xác quyết pháp môn dẫn tâm là một bí quyết 
giúp chúng ta ly tham đoạn diệt mà không có 
pháp nào khác hơn: “Tœ không thấy phúp 
nào bhúc”, có nghĩa không còn pháp nào khác 
hơn là pháp “Như Lý Tác Ý”. 

Để minh chứng lời dạy này, chúng tôi xin 
trích ra một vài đoạn kinh, trong kinh Tăng 
Chi Bộ: “Tœ không thấy một pháp nào, này 
các Thầy Tỳ Kheo, đưa đến sân chưa sanh 
được sanh khởi uà sân đã sanh được tăng 
trưởng rộng lớn, này các Tỳ Kheo, đó là 
đối ngại tướng trong tâm. Này các Thầy 
Tỳ Kheo, đối ngại tướng trong tâm, nếu 
không như lý tác ý sẽ dưa đến sân chưa 
sanh được sanh khởi uà sân đã sanh được 
tăng trưởng rộng lớn”. 

Ở đây, đức Phật đã xác định có tính cách 
quả quyết và nhất định một cách hùng hồn chỉ 
có pháp Như Lý Tác Ý làm sân đoạn diệt, nếu 
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không có pháp Như Lý Tác Ý, thì không có 
pháp nào đoạn diệt được tâm sân. 

Nếu muốn trừ tâm nghi, mà ta không 
dùng pháp Như Lý Tác Ý, thì sẽ không còn 
pháp nào diệt trừ tâm nghi được, nên đức Phật 
dạy: “fœ không thấy pháp nào khác, này 
các Thầy Tỳ Kheo, đưa đến nghỉ hoặc 
chưu sanh được sanh khởi uùàò nghỉ hoặc 
đã sanh được tăng trưởng rộng lớn, rrày 
các Thầy Tỳ Kheo, nếu không như lý tác ý. 
Do không như lý tác ý, này các Thầy Tỳ 
Kheo, nghỉ hoặc chưa sanh được sanh 
khởi uàò nghỉ hoặc đã sanh được tăng 
trưởng rộng lớn”. 

Tâm tham dục cũng vậy, nếu không có 
pháp dẫn tâm vào Đạo thì khó mà ly tham 
đoạn dục; nếu không có pháp dẫn tâm vào Đạo 
thì khó mà thành tựu được Đạo giải thoát; nếu 
không có pháp dẫn tâm vào Đạo thì khó mà 
thành tựu Thiền định; nếu không có pháp dẫn 
tâm vào Đạo thì khó mà thực hiện được Tam 
Minh. 

Bởi thấy người tu Thiền định hiện giờ mà 
không có pháp dẫn tâm vào Đạo thì biết họ tu 
tà Thiền, tà định không thể có quả giải thoát 
được. Do thế, ta mới biết được pháp môn Như 
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Lý Tác Ý là một pháp môn có lợi ích rất lớn 
trên bước đường tu tập, nếu không có pháp 
môn này, con đường tu tập chỉ hoài công vô ích 
mà thôi. 

Đối với những người muốn thực hiện lòng 
từ, bi, hỷ, xả mà không có pháp Như Lý Tác Ý, 
thì lòng từ, bị, hỷ, xả cũng không bao giờ có 
được, để minh chứng điều này Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Tăng Chi Bộ: “Này các Thầy Tỳ 
Kheco, như từ tâm giải thoát chưa sanh 
không sanh bhởi uà từ tâm không đi đến 
tu tập uiên rmnãn, rrừy các Tỳ Kheo, bhông 
như lý tác ý. Nếu như lý tác ý, thời từ tâm 
chưu sanh được sanh bhởi, uàò từ tâm sẽ 
được tu tập uiên mãn”. 

Để minh chứng một đoạn kinh đức Phật 
đã dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ trang 31: “Tœ 
không thấy một pháp nào khác, này các 
Thây Tỳ Kheo, do pháp ấy các giác chỉ 
chưu sanh không sanh bhởi, uà các giác 
chỉ chưa sanh không đi đến tu tập uiên 
mãn, này các Tỳ Kheo, như không như lý 
tác ý. Do không như lý tác ý, này các Thây 
Tỳ Kheo, các giác chỉ chưa sanh không 
được sanh khởi, uà các giúc chỉ không đi 
đến tu tập uiên mãn”. 
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Qua những lời dạy của đức Phật trên đây, 
quý Thầy và quý Phật tử đã thấy rõ giá trị của 
pháp Như Lý Tác Ý, là một pháp môn có tầm 
cỡ vĩ đại cho đường tu tập của quý vị. Nếu 
không có pháp môn này, thì không bao giờ quý 
vị ly tham đoạn diệt được tâm tham ưu của quý 
vị, nếu không có pháp môn này thì giới luật 
của quý vị không thể sống nghiêm chỉnh được; 
nếu không có pháp môn này thì Thiền định 
quý vị không thể nhập được và nếu không có 
pháp môn này thì Tam Minh chỉ là một danh 
từ suông, một ảo mộng thần thông của loài 
người. 

Tóm lại, không có pháp Như Lý Tác Ý thì 
con đường tu tập của đạo Phật, chỉ là một giấc 
mộng mà thôi. 


see 


ĐẮM NHIÊM, KHÚ TIÊU, TẤN L0ẠN 


Hỏi: 2h thua Thây, xin Thầy giảng 


rõ cho con hiểu: “Đắm nhiễm, khó tiêu, tâm 
thường sanh tán loạn” như thế nào? 
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Đáp: Đắm nhiễm, khó tiêu, tán loạn là 
những động từ kép. 

= Đắm nhiễm: có nghĩa là dính mãi, 
không bỏ được, thành thói quen, nghiện ngập, 
nghiệp lực. 

¡a Khó tiêu: có nghĩa là không dứt bỏ 
được, không xa lìa được, không tiêu hóa được. 

¡ Tán loạn: có nghĩa là tâm thường khởi 
niệm tưởng chuyện này đến chuyện khác 
không dứt, gọi là vọng tưởng lăng xăng. 

“Đắm nhiễm khó tiêu tâm thường 
sanh tán loạn” nghĩa là, tâm dính mắc thành 
thói quen không bỏ được nên sinh ra nghĩ ngợi 
lung tung chuyện này đến chuyện khác, tùy 
miên trong mỗi niệm tâm khởi ham thích chạy 
theo vật chất thế gian như: tiền tài, danh lợi, 
sắc đẹp, ăn, ngủ phi thời, khiến cho người tu sĩ 
ham mê chùa to Phật lớn, trở thành những 
người phóng dật, chứ không còn là người tu sĩĨ 
giải thoát. Bởi, trước khi đắm nhiễm thì phải 
có phóng tâm, phóng tâm mà không kịp thời 
xả bỏ, đoạn diệt tâm niệm ấy, thì bắt đầu tâm 
phóng dật, tâm phóng dật mà không đoạn dứt 
thì tâm đắm nhiễm. 
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Đức Phật dạy: “Đứng uêề phương diện 
nội phần, này các Tỳ Kheo, Ta không thấy 
một phần nào khác bất lợi như uậy, này 
các Thầy Tỳ Kheo, như phóng dật. Phóng 
dật đưa đến bất lợi lớn” (Tðng Chỉ Bộ Kinh 
Tộp1, trang 36). 

Khởi sự bằng sự phóng tâm, nếu chúng ta 
thiếu sự phòng hộ và bảo vệ sáu căn thì không 
có người nào là không có sự phóng tâm, cho 
nên người mới bắt đầu tu hành là phải lấy giới 
luật phòng hộ sáu căn tức là phòng hộ mắt, 
tai, mũi, miệng, thân, ý của mình, nhất là 
pháp “Độc Cu” dùng để phòng hộ sáu căn 
không cho tiếp xúc sáu trần thì ít phóng tâm 
và dần dân sẽ không còn phóng tâm nữa, 
không còn phóng tâm nữa, thì đó là tâm đã ly 
dục ly ác pháp, nếu không phòng hộ sáu căn 
thì tâm thường phóng tâm, tâm thường phóng 
tâm mà không ngăn ngừa thì tâm phóng dật, 
tâm phóng dật mà không đoạn diệt thì tâm 
đắm nhiễm, tâm đã đắm nhiễm thì khó mà 
đoạn trừ, nếu đoạn trừ không được thì tâm 
sanh ra tán loạn, tâm sanh ra tán loạn là tâm 
bất an, tâm bất an thì tham, sân, si, mạn, 
nghi, đầy đủ và thất kiết sử khó bứt được, 


-183- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP I 


giống như con cá đã mắc lưới, mắc câu thì chỉ 
còn chờ chết mà thôi. 

Người tu hành mà còn đắm nhiễm, khó 
tiêu và tán loạn là người không thể nào sống 
độc cư được, họ thích nói chuyện, họ thích 
tranh luận, họ thích đi chơi, không bao giờ ở 
yên một chỗ. 

Chúng ta không tu theo đạo Phật thì thôi, 
mà đã tu theo đạo Phật thì phải tu cho đúng 
pháp của Phật. Trước tiên, chúng ta phải lấy 
giới luật để phòng hộ giữ tâm mình, tức là 
chúng ta phải sống cho đúng Phạm hạnh, sống 
không đúng Phạm hạnh thì tâm hay khởi niệm 
tức là phóng tâm, nếu không có pháp ngăn giữ 
phóng tâm, mà lấy giới luật ngăn ngừa và 
phòng hộ tâm sẽ trở thành pháp môn ức chế 
tâm. Do đó, người tu sĩ chỉ biết có giới luật mà 
tu tập theo đạo Phật, thì người tu sĩ ấy chấp 
giới, tức là lấy giới ức chế tâm và như vậy vô 
tình, người tu sĩ lấy giới ức chế tâm sẽ biến 
dạng giới luật, từ đó lý luận thêm thắt trong 
giới luật, để tránh né phạm giới, do đó, kinh 
sách hiện giờ lệch lạc ý giới luật và ý kinh của 
Phật. Kinh sách Đại Thừa và Nguyên Thủy có 
nhiều điểm rất sai khác nhau mà các Tổ đã 
làm lệch lạc, cũng như các nhà sư Nam Tông 
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hiện giờ, họ soạn viết ra một tập sách lấy tên 
là “Vấn Đề Ẩm Thực Trong Phật Giáo”. 
Của Jan Sanjivaputta viết, dịch ra Việt ngữ do 
Tỳ Kheo Thiện Minh. Theo lý luận của họ 
giống như con cọp lý luận ăn thịt người để 
nuốt cho trôi, còn lý luận theo các nhà Đại 
Thừa thì cũng giống như con bò lý luận để ăn 
cỏ cho đỡ nghẹn, do đó, khiến cho người sau tu 
hành phá giới, bẻ vụn giới và còn tạo thêm tội 
lỗi lén lút phá giới và chính như vậy là người 
tu sĩ chỉ còn có hình tướng tu hành, ngoài khéo 
che, khéo đậy trong sự đắm nhiễm của mình. 
Và đã bị đấm nhiễm như vậy thì xả bỏ rất khó 
như đã nói ở trên. 

Một tu sĩ mà phạm giới, phá giới, bẻ vụn 
giới là tu sĩ đã sống tà mạng, không còn là 
một tu sĩ chân chánh, những tu sĩ này là 
“những con sâu làm rầu nôi canh”. 

Bởi, những tu sĩ này đã làm cho những tu 
sĩ chân chánh xấu hổ. 

Hiện giờ, có nhiều người muốn theo đạo 
Phật tìm tu giải thoát, nhưng nhìn vào giới tu 
sĩ phá giới, phạm giới đang đắm nhiễm vật 
chất thế gian, đang sống trong chùa to Phật 
lớn có đây đủ tiện nghi như những người giàu 
sang thì họ chẳng dám bước chân vào cổng 
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chùa. Nếu có người đã mạnh dạn bước vào chùa 
thì lại càng thấy rõ ràng hơn và cuối cùng, 
tâm dù muốn tu hành mà chẳng biết nơi đâu 
để mình tìm tu giải thoát. 

Nhìn chung, các tôn giáo không riêng gì 
Phật giáo, phần đông mọi tu sĩ đều đắm 
nhiễm. 

Sự làm thiện của những tu sĩ này đối với 
những người khác, là sự cám dỗ người khác để 
theo tôn giáo mình, hoặc gây ảnh hưởng chánh 
trị với các nhà lãnh đạo quốc gia, chứ không 
phải với tâm thiện thật lòng. Họ làm thiện để 
được sanh lên Cực Lạc, Thiên Đường, chứ 
không phải làm thiện vì thương người bất 
hạnh; họ làm thiện để dành hạnh phúc về sau 
cho họ; họ làm thiện để được sự khen tặng là 
nhà từ thiện. 

Bởi, làm thiện như vậy là làm thiện đắm 
nhiễm. Có nhiều nhà từ thiện mà tai nạn xảy 
đến, họ bảo rằng chúng tôi làm thiện mà sao 
không được phước. 

Làm thiện để cầu danh, cầu lợi; làm thiện 
để được tiếng khen; làm thiện để móc nối làm 
ăn bất lương; làm thiện như vậy thì làm sao có 
phước được; làm thiện đó là làm thiện đắm 
nhiễm. 
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Chúng ta là những tu sĩ Phật giáo phải cố 
gắng tránh sự đắm nhiễm. Một người nghiện 
thuốc lá, rượu, cà-phê, thuốc phiện vw.v.. là 
những người đắm nhiễm. 

Một tu sĩ Phật giáo, mà cầm một điếu 
thuốc lá, uống một ly bia hay uống một tách 
cà-phê, chén trà đậm đặc là những tu sĩ đắm 
nhiễm. Những người tu sĩ đắm nhiễm này là 
những loài trùng bọ trong lông sư tử, họ chỉ 
còn biết lý luận để che đậy sự đắm nhiễm của 
mình bằng những danh từ rất tuyệt mỹ: “Trà 
Đạo, rượu nghĩa”. 

Một người bài bạc, đi thõa, điếm đàng là 
những người đắm nhiễm, những người này 
được xem là những người đổi trụy xấu xa của 
xã hội. 

Vì đắm nhiễm những người này sanh ra 
trộm cắp, giết người, cướp của, làm cho cuộc 
sống của mọi người bất an, xã hội rối trật tự. 

Người ta nói đến tình dục, tức là nói đến 
sự đắm nhiễm của nhục dục. 

Một người nam và một người nữ gần nhau 
sanh ra tình dục, tình dục là sự đắm nhiễm rất 
khó bỏ cũng ví như thuốc lá, cà phê, rượu, 
thuốc phiện v.v.. 


-187- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP I 


Tình dục là một sự khổ tuyệt cùng theo 
sau đó, nhất là người phụ nữ phải chịu bao 
nhiêu nỗi cay đắng, đau khổ của tình dục, gần 
như suốt đời của họ. Tục ngữ có câu: “Đèn ông 
đi biển có đôi, đàn bò đi biển mô côi một 
mình”. 

Đúng vậy, sau khi tình dục, bao nhiêu sự 
khổ đau đều đổ lên đầu của người đàn bà. 
Người ta bảo rằng không có sự đau khổ nào 
bằng sự đau bụng đẻ, thế mà người ta đắm 
nhiễm tình dục, người ta không thể bỏ được, 
dù biết sự khổ như cắt da cắt thịt, gần như 
chết đi sống lại nhưng người ta vẫn không bỏ 
được tình dục, đó là sự đau khổ về thể xác, chứ 
không phải hạnh phúc gì cả. 

Khi sanh con ra họ còn tiếp tục chịu 
nhiều lao khổ; phải nuôi con cho lớn khôn; 
phải chịu hôi, chịu thối sự bài tiết của con; 
phải chịu cực nhọc khi con đau ốm; phải chịu 
nhọc nhằn nuôi con cho nên người, và còn biết 
bao nhiêu sự khổ khác nữa, cho đến khi họ đi 
vào lòng đất. 

Tình dục là khổ như vậy, nhưng khi đã 
đắm nhiễm nó thì hầu hết không có ai bỏ được. 
Nam nữ gặp nhau là ham thích liền. Biết tình 
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dục là khổ mà vẫn chịu đi vào chỗ khổ đó, thật 
là điên đảo, ngu s1. 

Bởi vậy, người ta ca ngợi con người là một 
động vật thông minh, nhưng sự thật con người 
không thông minh mà con người là một động 
vật điên đảo, vô minh, tự tạo ra cho mình biết 
bao nhiêu sự đau khổ để rồi phải gánh chịu sự 
khổ đau ấy từ kiếp này đến kiếp khác cũng chỉ 
vì sự đắm nhiễm. Cho nên, lời Phật dạy: 
ẨĐắm nhiễm, khó tiêu, tứn loạn” là vậy. 

Bởi thế, người tu sĩ cũng như mọi người ở 
đời cần phải cảnh giác, đừng để thân tâm đắm 
nhiễm dù bất cứ một vật chất gì, nhỏ mọn đến 
đâu trong thế gian này, thì chúng ta nên xem 
nó là một đối tượng khổ, do cảnh giác như vậy 
thì thân tâm mới được an lạc và hạnh phúc. 


see 


ĐỊNH §ÁNG §UỐT 


Hỏi: 2h bạch Thây! Xin Thầy chỉ dạy 


cho chúng con, cách thúc tu Định Sáng Suốt 
như thế nào? Để chúng con tu hành cho đúng, 
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nếu hông chúng con sẽ tu sdi thì uừa mất thì 
giờ uò còn có thể đưa đến bịnh tật. 

Đáp: Định Sáng Suốt gồm có hai cách tu 
tập: 

1- Bình thường tâm không tán loạn, 
không thùy miên, không vô ký, không lờ mờ, 
không nửa tỉnh nửa mê, không bần thần lười 
biếng, thì dùng pháp hướng khi đi kinh hành 
hoặc ngồi một chỗ, như lý tác ý: “Tâm phải 
súng suốt như ban ngày, tâm phải thanh thản, 
tâm phỏit uô sự”. 

2- Khi tâm bị thùy miên (buồn ngủ), hôn 
trầm (ngủ gục), vô ký (mất tỉnh giác) hôn tịch 
(tỉnh tỉnh mê mê) bần thần, lười biếng. Không 
nên ngồi, nên đi kinh hành dùng pháp hướng 
tâm: “Tám phải tỉnh thức, sáng suốt đêm như 
ngày”, “Tâm phỏủi tỉnh táo như ban ngày”, 
“Tâm phổi sáng suốt như ánh mặt trời”. 

Định Sáng Suốt tuy trong kinh Nikaya 
đức Phật dạy phải dùng tưởng tâm sáng suốt 
như ban ngày, sáng suốt như mặt trời vw.v.. 
nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi hiểu 
định này là một loại Thiền định thư giãn các 
cơ và thần kinh trong thân. 
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Khi dụng công tu tập nhiều thì thân tâm 
mỏi mệt, sanh ra lười biếng mệt nhọc, u tối, trí 
óc không còn sáng suốt. Gặp trường hợp này, 
chúng ta phải tu Định Sáng Suốt. 

Định Sáng Suốt tức là phương pháp thư 
giãn của đạo Phật, giúp chúng ta thư giãn thân 
tâm, khiến cho các cơ và tỉnh thần không còn 
căng thẳng, mỏi mệt. 

Biết được công năng của định này, do đó 
khi mỗi thời gian tu tập một loại định nào 
xong, chúng ta đều dùng định này để thư giãn, 
nhờ đó thân tâm chúng ta liên tục tu tập 
không thấy mỏi mệt hôn trầm, thùy miên; 
càng tu càng tỉnh thức và càng sáng suốt; càng 
tu càng thích thú và ưa thích ham tu hơn; càng 
tu càng thấy tâm hồn thanh thản, an lạc và 
giải thoát rõ ràng. 

Nếu người tu hành theo đạo Phật mà 
không biết loại Định Sáng Suốt này thì dễ bị 
ức chế thân tâm và nếu ức chế thân tâm quá 
căng thì dễ sanh ra bệnh tật, hoặc bị căng 
mặt, căng đầu có khi rối loạn thần kinh, sanh 
ra điên khùng mất trí. 

Tóm lại, cách thức tu Định Sáng Suốt là 
dùng pháp Hướng Tâm thư giãn các cơ trong 
thân cũng như thư giãn thần kinh, khiến cho 
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các cơ và thần kinh buông xuống không còn 
một chút xíu dụng công và ức chế nào, nên 
thấy cơ thể và tỉnh thần nhẹ nhàng thoải mái. 

Khi thư giãn, chúng ta cảm thấy thân tâm 
nhẹ nhàng an lạc, nghe rất thoải mái vô cùng. 

Ở đây, quý Thầy và quý Phật tử nên dùng 
câu pháp hướng, ra lệnh cho các cơ và thần 
kinh thư giãn bằng cách hướng tâm. Khi cảm 
giác nghe cơ thể mệt nhọc, đầu óc căng thẳng 
thì chúng ta nên ngồi nghỉ, hai chân duỗi 
thẳng dài ra, hai tay buông thỏng, thả nhẹ 
xuống, các cơ trong thân không được gồng, tỉnh 
thần không được suy nghĩ và tập trung nơi nào 
cả, chỉ để nó tự nhiên theo tự nhiên của nó. 
Khi cảm giác thân tâm buông thỏng chúng ta 
mới hướng tâm: “Toàn thân ơn tịnh, tôi biết tôi 
đang thư giãn” hoặc “Toàn tâm an tịnh, tôi 
biết tôi đang thư giãn”. 

Xong, chúng ta để thân tâm tự nhiên thư 
giãn và an tịnh. 

Kế tiếp, chúng ta lại hướng tâm nữa: “Céc 
cơ trong thân thư giãn, buông xuống bhông 
được gông phải nhẹ nhòng thanh thản, an lạc 
Uò 0ô sự”. 
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“Đầu óc phải thư giãn, bhông được tập 
trung chỗ nào hết, phải tự nhiên, hôn nhiên 
Uớt Ugn pháp”. 

Đó là, những cách hướng tâm để thư giãn, 
quý vị nên nhớ mà tu tập đừng nên biếng trễ. 

Định Sáng Suốt sẽ giúp cho quý vị mau 
chóng tỉnh giác, để luôn luôn quý vị ở trong 
chánh niệm, nhờ đó, quý vị mới ly tham đoạn 
ác pháp. Có ly tham đoạn ác pháp thì quý vị 
mới nhập được Thiền định và Tam Minh. 

Nếu không có Định Sáng Suốt thì quý vị 
tu hành sẽ rơi vào pháp ức chế tâm, và chừng 
đó quý vị sẽ nhập định tưởng, quý vị sẽ rơi vào 
tà đạo giống như các Thiền sư Đông Độ. 

Định Sáng Suốt là một loại định rất quý 
cho quý vị trên đường tu tập giải thoát, quý vị 
cần phải tu tập nhiều hơn để thấy được trạng 
thái thanh thản, vô sự và an lạc của loại định 
này. 


see 
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Hỏi: 2h thua Thây! Tu tập sức tỉnh 
thức có ích lợi như thế nào? 


Đáp: Sức tỉnh thức có lợi ích rất lớn cho 
đường tu tập như: 

1- Có tỉnh thức mới sáng suốt sống được 
chánh niệm. 

2- Có tỉnh thức mới ở trong chánh niệm 
và chánh niệm mới hiện tiền. 

3- Có tỉnh thức mới phá được hôn trầm, 
thùy miên, vô ký, ngoan không. 

4-_ Có tỉnh thức mới tịnh chỉ ngôn ngữ. 

B- Có tỉnh thức mới thấy được nhân quả. 

6- Có tỉnh thức mới ly được lòng ham 


7- Có tỉnh thức mới ly các ác pháp. 
8- Có tỉnh thức mới giữ tứ diệt tầm được. 


9-_ Có tỉnh thức mới tịnh chỉ tầm tứ. 
10- Có tỉnh thức mới xả được 18 loại hỷ 


11- Có tỉnh thức mới xả được mộng tưởng. 
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12- Có tỉnh thức mới xả được âm thanh. 

18- Có tỉnh thức mới tịnh chỉ được hơi 
thở, xả thọ và các hành. 

14- Có tỉnh thức mới tu Tứ Như Ý Túc. 

15- Có tỉnh thức mới hướng tâm đến Tam 
Minh. 

Toàn bộ giáo trình của đạo Phật, quan 
trọng nhất, là tập luyện tâm tỉnh thức, có được 
tâm tỉnh thức mới đạt được Niết Bàn cứu cánh 
giải thoát. 

Tỉnh thức như thế nào? 

Người tu tập theo đạo Phật, lúc mê biết 
mình mê là tỉnh thức, lúc tỉnh biết mình tỉnh 
là tỉnh thức. 

Tâm mình tham, biết tâm mình tham là 
tỉnh thức; tâm mình sân, biết tâm mình sân là 
tỉnh thức; tâm mình phiền não, biết tâm mình 
phiền não là tỉnh thức; tâm mình khởi niệm 
ác, biết tâm mình khởi niệm ác là tỉnh thức; 
tâm mình lo râu, biết tâm mình lo rầu là tỉnh 
thức. 

Đi, mình biết mình đi là tỉnh thức. 
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Ăn, biết mình đang ăn là tỉnh thức. Đó là 
bước đầu mấu chốt sự tu tập giải thoát của đạo 
Phật. 

Tu tập tỉnh thức có nhiều phương cách 
khác nhau: 

1- Định Niệm Hơi Thở là phương cách 
tỉnh thức trong hơi thở, để ly tham đoạn diệt 
khắc phục tham ưu. 

2- Định Vô Lậu là phương cách tỉnh thức 
trong quán xét suy tư để xả bỏ dục lậu, hữu 
lậu, vô minh lậu. 

3- Định Sáng Suốt là phương cách tỉnh 
thức để phá hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan 
không, cơ thể mệt nhọc và căng thẳng. 

4- Định Chánh Niệm Tỉnh Giác là 
phương cách tỉnh thức trong mọi hành động, 
để ngăn ác diệt ác pháp. 

Bð- Định Sơ Thiền là phương cách tỉnh 
thức ly dục ly ác pháp. 

6- Định Diệt Tầm Giữ Tứ là phương cách 
tỉnh thức trong tác ý hướng tâm khắc phục 
tham ưu. 

/7- Định Diệt Tầm Diệt Tứ là phương 
cách tỉnh thức giữ tâm yên lặng, bất động để 
làm chủ sự vô thường. 
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8- Định Tam Thiền là phương cách tỉnh 
thức vượt qua mọi trạng thái tưởng. 

9- Định Ly Hỷ Trú Xả là phương cách 
tỉnh thức trong giấc ngủ xả mộng tưởng. 

10- Tịnh chỉ âm thanh là phương cách 
tỉnh thức giữ tâm vắng lặng. 

11- Tịnh chỉ các thọ là phương cách tỉnh 
thức giữ tâm vắng lặng vượt qua thọ để tịnh 
chỉ hơi thở. 

12- Tịnh chỉ hơi thở và các hành trong 
thân, là phương cách tỉnh thức giữ tâm vắng 
lặng toàn thân tâm bất động. 

Những phương pháp trên đây, dùng để tu 
tập tỉnh thức, sống không làm khổ mình, khổ 
người tức là làm chủ được mình. Đức Phật đã 
xác định sự tu tập tỉnh thức, có lợi ích rất lớn, 
trên bước đường giải thoát của đạo Phật, Ngài 
dạy: “Có một pháp, này các Thầy Tỳ Kheo, 
được tu tập, được làm cho sung ruãn, đưa 
đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, 
khỏi các bhổ ách đưa đến chánh niệm 
tỉnh giác, đưa đến chứng đắc trì biến, đưa 
đến hiện tại lạc trú đưa đến chứng ngộ 
gủa minh uà giải thoát. Một pháp ấy là 
øì? 
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Chính là Thân Hành Niệm. Đây là 
một pháp, này các Thây Tỳ Kheo, nếu 
pháp ấy được tu tập được làm cho sung 
mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, 
an ổn lớn, khỏi các khổ ách đưa đến 
chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc 
tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến 
chứng ngộ quỏủ ruinh uà giỏi thoát” (Tăng 
Chi Bộ Kinh Tập], trang 88, bài 2-6). 

Đoạn kinh trên đây, đã xác chứng sự tỉnh 
thức là một sự quan trọng rất lớn trên bước 
đường tu theo Phật Giáo, nó giúp cho chúng ta 
thành tựu viên mãn giải thoát và làm chủ thân 
tâm, cho nên, đức Phật đã xác định chỉ có một 
pháp này. “Có một pháp” tức là không có 
pháp thứ hai. Do lời dạy này, chúng ta mới 
biết rõ kinh sách Đại Thừa là kinh sách lừa 
đảo dối gạt chúng ta và bảo rằng: “Đạo Phật có 
tứm mươi bốn ngàn pháp môn”. Thật là xảo 
trá, chỉ có các Tổ Bà La Môn mới nói như vậy. 

Muốn cho thân tâm được khinh an, tầm tứ 
được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp không còn đắm 
nhiễm, dính mắc thì chúng ta phải tu tập tỉnh 
thức. 

Để làm sáng tỏ điều này đức Phật dạy: 
“Có một pháp, này các Thầy Tỳ Kheo, bhi 
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được tu tập được làrn cho sung rmrãn, thân 
được khinh an, tâm được khinh an, tâm tứ 
được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc uê 
mình phần đi đến tu tập làm cho uiên 
mãn. Một pháp ấy là gì? Chính là Thân 
Hành Niệm...” (Tăng Chỉ Bộ Kinh, Tộệp1 trang 
89). Nếu chúng ta muốn tỉnh giác ngăn ác, diệt 
ác pháp, thì cũng phải tu tập tỉnh thức trong 
thân hành niệm. Nhờ có tu tập tỉnh thức trong 
thân hành niệm, thì thân tâm của chúng ta 
mới có thanh thản và an lạc: “Có ruột phớp, 
này các Thầy Tỳ Kheo, khi được tu tập 
được làm cho sung mãn, các pháp bất 
thiện chưa sanh không sanh khởi uà các 
ác pháp đã sanh bị đoạn tận. Một pháp ấy 
là gì? Chính là Thân Hành Niệm” (Tăng 
Chi Bộ Kinh Tập]T, trang 89, bài 13). 

Nếu chúng ta có sức tỉnh giác, để các 
pháp thiện chưa sanh, được sanh khởi và các 
pháp thiện đã sanh, được tăng trưởng thì cũng 
phải tu tập tỉnh thức trong thân hành niệm, 
thì thân tâm của chúng ta mới có thanh thản, 
an lạc và giải thoát: “Có ruột phúớp, này các 
Thầy Tỳ Kheo, khi được tu tập được làm 
cho sung rnãn, các phúớp thiện chưa sơnh 
được sanh khởi, các pháp thiện đã sanh 
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được đưa đến tăng trưởng, quảng đại. Một 
pháp ấy là gì? Chính là Thân Hành 
Niệm”. 

Nếu chúng ta muốn có minh sanh khởi, và 
vô minh được diệt trừ, ngã mạn được đoạn tận 
cùng các tùy miên được nhổ sạch và các kiết sử 
bị đoạn tận, thì phải tu tập tỉnh thức nơi thân 
hành của chính mình như đức Phật đã dạy: 
“Có một pháp, này các Thầy Tỳ Kheo, bhi 
được tu tập được lùi cho sung rnữn, UÔ 
mình được đoạn tộn, minh sanh khởi, ngõ 
mạn được đoạn tận, các tùy miên được 
nhồ sạch, các biết sử bị đoạn tận. Một 
pháp ấy là gì? Chính là Thân Hành 
Niệm...” (Tăng Chỉ Bộ Kinh Tộp]1, trang 90, bài 
16-21). 

Nếu chúng ta muốn chứng quả Dự Lưu, 
chứng quả Nhất Lai, chứng quả Bất Lai và 
chứng quả A La Hán, thì không có một pháp 
nào khác hơn, là pháp tỉnh thức nơi thân hành 
niệm của chính chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta 
đạt được như ý nguyện. Phật dạy: “Có một 
pháp, này các Thầy Tỳ Kheo được tu tập 
được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng 
ngộ quả Dự Lưu, đưa đến sự chứng ngộ 
quả Nhất Lai, đưa đến sự chứng ngộ quả 
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Bất Lai, đưa đến sự chứng ngộ quả A La 
Hán. Một pháp ấy là gì? Chính là Thân 
Hành Niệm...”. 

Bởi sự tu tỉnh thức trong thân hành niệm 
quan trọng như vậy, đối với đạo Phật nó là 
một pháp tu tập duy nhất đạt đến cứu cánh 
giải thoát hoàn toàn, không còn có một pháp 
thứ hai nào nữa. Thế mà, kinh sách Đại Thừa 
và Thiền Đông Độ dạy chúng ta tu mọi pháp, 
nào là Niệm Phật cầu vãng sanh, nào là tụng 
kinh, trì chú, cúng bái, tế lễ, sám hối lạy hồng 
danh chư Phật, chư Bồ Tát, hoặc ngồi thiền ức 
chế tâm bằng những pháp môn Chăn Trâu, 
Tham Thoại Đầu, Tham Công Án v.v.. Nhưng 
cuối cùng, chẳng có ai thành tựu viên mãn chỉ 
đem lại một hy vọng ảo huyền. 

Đức Phật cũng đã xác định, nếu ai không 
tu tỉnh thức thân hành niệm, thì chẳng bao giờ 
làm chủ sanh, già, bệnh,chết: “Những uỷ này, 
không hưởng được bất tử, này các Tỳ 
Kheo, là những u‡ hhông thực hiện Thân 
Hành Niệm. Những uị hưởng được bất tử, 
này các Thầy Tỳ Kheo, là những uị thực 
hiện Thân Hành Niệm” (Tðng Chỉ Bộ Kinh 
Tộập1, trang 91, bài số 47-48). 
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Xem thế, chúng ta mới biết tỉnh thức lợi 
ích biết là dường nào, cho sự tu tập giải thoát 
con đường của đạo Phật. 

Bởi nó là pháp môn quan trọng hàng đầu 
của đạo Phật, nếu không có pháp môn này thì 
pháp Hướng Tâm - Như Lý Tác Ý cũng không 
có kết quả trong sự tu tập. 


see 


TÂM BẤT AN 


Hỏi: 2h thuu Thây! Khi làm xong 


Uiệc, con 0uòo cốc tu tập, tâm con cũng chưa 
được ơn? 


Đáp: Khi vào cốc tu tập, tâm chưa được 
an, tức là xả tâm chưa được sạch. Nếu tâm xả 
chưa được sạch thì không nên tu Định Niệm 
Hơi Thở, mà phải tu Định Vô Lậu, quán triệt 
cho thông suốt lý chân thật của các pháp. 

Ở đây, con làm xong việc, rồi mới vào 
thất tu, như vậy làm việc và tu là hai việc 
khác nhau, do hiểu như vậy và tu như vậy nên 
tâm con bất an là phải. 
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Thầy thường dạy: “Tụ là sống, sống là 
tu” nghĩa là tu tập trong mỗi hành động, việc 
làm chứ không phải đợi vào cốc ngồi tu, thế 
mới là tu. Con không nhớ lời đức Phật dạy 
sao? Phải tu ngay trong thân hành niệm con ạ! 
Lúc nào thân có động dụng thì phải tu ngay 
trong hành động ấy, đó là tu tỉnh thức chánh 
niệm. 

Ở đời, người ta thường hiểu tu là vào chùa 
cạo đầu, mặc áo tu sĩ là tu, hiểu như vậy là sai 
hoặc người ta thấy ai gõ mõ tụng kinh, niệm 
chú, lần chuỗi niệm Phật, ngồi Thiền họ cho 
đó là tu thì còn sai hơn nữa; đó là những hình 
thức của tôn giáo, chứ đâu phải tu hành là vậy. 

Tu ở đây theo đạo Phật, có nghĩa là sửa 
đổi những thói hư tật xấu; sửa đổi những hành 
động ác, không làm ác nữa tức là không làm 
khổ mình, khổ người, không làm khổ mình, 
khổ người tức là tu, nhưng không muốn làm 
khổ mình, khổ người thì phải tu tập tỉnh thức 
trong mỗi hành động việc làm mà đức Phật gọi 
là “thân hành niệm”. 

Tâm bất an tức là tâm vẫn còn trong 
chướng ngại pháp, tâm chưa xa lìa lòng ham 
muốn và các ác pháp; tâm chưa xa lìa lòng 
ham muốn và các ác pháp mà vào thất ngồi tu, 
đó là cách thức ức chế tâm, nén tâm. Tu như 
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vậy làm sao có giải thoát được con phải tu trở 
lại cho đúng pháp. 

Muốn tu cho tâm được an, thì phải theo 
lời đức Phật đã dạy: “Tỉnh thức trong thôn 
hành niệm ngoại”, tức là ởi, đứng, nằm, 
ngồi, làm tất cả mọi việc đều phải tỉnh thức 
trong mọi hành động, việc làm của mình. Tỉnh 
thức trong hành động ngoại để làm gì? Để 
khắc phục tham ưu tức là lìa các chướng ngại 
pháp trong tâm. Lìa chướng ngại pháp trong 
tâm thì tâm được an ổn. Muốn được như vậy, 
thì tâm luôn luôn phải tỉnh thức trên thân 
hành, và luôn luôn phải tác ý ly tham, đoạn ác 
pháp. 

Cho nên, tu trong thân hành niệm tức là 
lấy hành động của thân để tỉnh thức mà xả các 
niệm ác, xả các chướng ngại pháp để tâm 
không còn bất an. 

Tâm con bất an thì Tổ Sư Thiền Đông Độ 
sẽ bảo: “Lấy tâm ra đây ta an cho” thì tâm con 
sẽ an liền, như Huệ Khả đã được Bồ Đề Đạt 
Ma an tâm cho, đó là một lối nói để người 
nghe dùng tưởng mà nhận ra tâm đã an, 
nhưng kỳ thật, không bao giờ có tâm an. Bởi 
vì, tâm đã huân thành nghiệp bất an lâu đời, 
nên hở ra một pháp nào va chạm vào tâm là 
tâm chướng ngại bất an liền, cho nên cần phải 
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siêng năng tu tập xả tâm, chứ không phải nhìn 
lại chỗ bất an mà tâm an. 

Ví dụ: khi chúng ta bị nhức đầu, tâm 
chúng ta bất an, bấy giờ chúng ta tìm chỗ tâm 
bất an, thì tâm chúng ta có hết bất an không? 
Khi mà đầu chúng ta còn đau nhức. 

Bởi người ta hiểu tâm và nghiệp là hai, 
nhưng kỳ thực tâm và nghiệp là một, nghiệp 
là tâm, tâm là nghiệp. Các nhà học giả hiểu 
tâm và nghiệp là hai nên bảo rằng: “Nghiệp 
dẫn tâm đi tới sanh luân hồi” Không có 
dẫn tâm đi luân hồi, mà nghiệp luân hồi, tức 
là nghiệp tạo duyên. Nghiệp tạo duyên vô 
minh. 

Ví dụ: Như một người nam và một người 
nữ do đắm nhiễm tình dục, nên tạo thành 
nghiệp ái dục, nghiệp ái dục tức là sự ưa thích 
tình dục cho nên họ hành động gần gũi nhau 
để rồi tạo ra thức. 

Họ không biết tình dục sau đó, là một sự 
khổ đau, sự khổ đau tức là ác pháp. Họ không 
biết ác pháp khổ đau nên họ lấy nhau, đó là vô 
minh của nghiệp ái dục tạo nên duyên hành 
“lấy nhau”. Do hành động lấy nhau, tạo duyên 
thức, thức này là thức nghiệp ái dục. Nên loài 
động vật sinh ra, không ai dạy dâm dục cho 
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nó, nhưng con vật nào cũng dâm dục, con người 
cũng vậy. Dâm dục tức là nghiệp. Cho nên, 
người tu hành mà không đoạn dâm dục thì 
chẳng bao giờ có giải thoát. 

Vì thế, tâm là nghiệp, nghiệp là tâm, nó 
không phải là hai. Nên đức Phật dạy: “fìœ 
nghiệp úc, đoạn diệt nghiệp ác 0ì nghiệp 
ác tạo ra muôn thứ hổ đau, còn nghiệp 
thiện, bhông làm bhổ mình, bhổ người thì 
nên giữ uà tăng trưởng nó”. 

Ví dụ: Chúng ta tu pháp Như Lý Tác ý 
như câu: “Tâm như cục đất” tức là tạo 
nghiệp thiện, mà nghiệp thiện đã có thì 
nghiệp ác không có. Nghiệp ác không có thì 
không có sự khổ đau tức là giải thoát (Niết 
Bàn). 

Con người khổ vì nghiệp ác, nghiệp ác là 
những hành động ác đã lập đi lập lại nhiều lần 
và đã đắm nhiễm hay nói cách khác là đã 
thành thói quen khó bỏ, các nhà Đại Thừa gọi 
là “tập khí”. 

Khi tu tập tâm bất an, là tu sai không 
đúng pháp. Pháp của đức Phật dạy, là pháp 
ngăn ác diệt ác pháp, cho nên tâm lúc nào 
cũng được an ổn, vì tâm không an ổn là tại 
không biết sử dụng pháp đúng cách. 
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Do chỗ đẩy lùi các ác pháp trong tâm nên 
đức Phật dạy: “Phớp Tư tu là có kết quả 
ngay liền không có thời gian, có khủ năng 
hướng thượng” Kết quả ngay liền là tâm 
không còn bất an. 

Tâm còn bất an là còn không xả tâm, 
muốn xả tâm thì tu tập phải có đối tượng. Nhờ 
có đối tượng mà biết tâm xả hay chưa xả. 

Người tu hành theo đạo Phật, mà tránh 
né đối tượng, thì tu chẳng bao giờ có giải 
thoát. Cho nên, muốn tu tập giải thoát thì 
ngay nơi ác pháp ngăn và diệt, ngăn và diệt là 
dùng pháp như lý tác ý, nhẫn nhục, tùy thuận 
và bằng lòng. 

Giải thoát của đạo Phật không phải chỗ 
có thần thông phép tắc, chỗ thấy Tánh, chỗ 
ngồi Thiền năm, bảy ngày, một đôi tháng mà 
chỗ đẩy lui chướng ngại pháp trong thân và 
tâm. 

Hằng ngày, từng phút, từng giây siêng 
năng chuyên cần đẩy lui các chướng ngại pháp 
thì làm sao tâm con bất an được. Tâm không 
còn bất an tức là giải thoát của đạo Phật hay 
gọi là tâm bất động. 


see 
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TR0NG THÂN 0Ú NGUNG KHÔNG? 


Hỏi: ZXnh thưa Thây, khi hơi thở ngưng 
các hành ngưng theo liền hay là phải đợi một 
thời gian lâu các hành mới ngừng? 

Đáp: Các hành nội thân ngưng thì hơi 
thở ngưng, nhưng ở đây phải hiểu, hơi thở nhẹ 
và mất dân cho đến khi không thấy hơi thở 
nữa gọi là tịnh chỉ hơi thở, do đó các hành 
trong thân còn hoạt động nhẹ nhàng chưa dứt 
hẳn, nhất là ý căn, ý căn tức là bộ não của 
chúng ta. 

Hơi thở tịnh chỉ tức là thân hành tịnh 
chỉ, thân hành tịnh chỉ tức là nhập Tứ Thiên. 
Nhập Tứ Thiền cơ thể chưa ngưng hoạt động 
hoàn toàn, chỉ có nhập Diệt Thọ Tưởng Định 
hay là Diệt Tận Định thì cơ thể hoàn toàn mới 
ngưng hoạt động chỉ còn lại từ trường của Diệt 
Tận Định để bảo vệ thân không bị hoại diệt. 

Ở đây, giai đoạn tu hành của con chưa 
đến tịnh chỉ hơi thở, con hỏi về hơi thở ngưng 
để tìm hiểu chứ kỳ thực không thể tu hành 
được. Khi tâm chưa xả ly ngũ triển cái và thất 
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kiết sử mà tu tịnh chỉ hơi thở là tự giết mình, 
bằng chứng con không thấy Minh Tông sao? Tu 
hành không xả tâm, chỉ ức chế tâm để rồi tịnh 
chỉ hơi thở, do đó đứt mao phế quản, khạc ra 
máu gây tổn thương cho phổi. 

Tu hành Minh Tông bỏ vợ con không 
được, thường gặp vợ con và bạn bè để nói 
chuyện đó là ái kiết sử làm sao đoạn diệt được. 
Không đoạn dứt ái kiết sử mà muốn tịnh chỉ 
hơi thở nhập Tứ Thiền, là điên đảo tưởng, điên 
đảo tâm mà tâm điên đảo thì làm sao tịnh chỉ 
hơi thở nhập Tứ Thiền được. 

Khi tịnh chỉ hơi thở không được thì Minh 
Tông nói với mọi Phật tử: “Đức Phật không có 
dạy tịnh chỉ hơi thỏ, chỉ có Thây bịa ra mà 
thôi”. Khi biết được tâm niệm của Minh Tông 
như vậy, Thầy trao cho bộ Kinh Nguyên Thủy 
để đọc và nghiên cứu để thấy lời Phật dạy rõ 
ràng như thế này: “Có ba hành: 

1- Khẩu hành 

2- Thôn hành 

3- Ý hành 

Tịnh chỉ khẩu hành nhập Nhị Thiên; 
tịnh chỉ thân hành nhập Tứ Thiền; tịnh 
chỉ Ý hành là nhập Diệt Tận Định. 
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- Khẩu hành là tâm tứ, 

- Thân hành là hơi thở, 

-_ Ý hành là tưởng uà thọ”. 

Đó là kinh sách Nguyên Thủy, Phật dạy 
rất rõ ràng như vậy, khi nào có dịp nhắc đến 
Tứ Thiền, Thầy sẽ trích những bài kinh đó ra 
để Phật tử nghiên cứu và đặt trọn niềm tin 
hơn. 

Xưa Tổ Khương Tăng Hội đã có nghiên 
cứu đến Tứ Thiên, Tổ thấy Phật dạy tịnh chỉ 
hơi thở, Tổ cũng nghĩ như Minh Tông hơi thở 
không thể tịnh chỉ được, nên Tổ tưởng ra hơi 
thở tịnh chỉ là ngưng sổ tức, còn Minh Tông 
không tưởng ra được như vậy và nghiên cứu 
Kinh sách Phật không kỹ nên cho rằng Thầy 
bỊa ra. 

Một vị đã nhận ra lời Phật dạy thì tưởng 
ra ngưng đếm hơi thở là nhập Tứ Thiền. 

Còn một vị không nhận ra lời Phật dạy 
cho Thây bịa đặt ra “Tịnh chỉ hơi thở”. 

Đây là một bài kệ đức Phật dạy về Thiền 
Thứ Tư tịnh chỉ hơi thở: 

“Không thở ra thở uào 


Tâm trú uào chúnh định 
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Không tham út tịch tịnh 
Với tâm an bất động 
Như đèn súng chợt tắt 
Tâm giải thoát Niết Bàn” 

Khi người ta tu không được, tịnh chỉ hơi 
thở không xong, thì họ lại bảo Thầy đặt ra 
pháp tịnh chỉ hơi thở, nhưng không ngờ Thiển 
Thứ Tư tịnh chỉ hơi thở thật và đức Phật đã 
dạy rõ ràng. 

Ở đây, để xác định lại Thiên Thứ Tự, 
trong Kinh Nguyên Thủy có nhiều bài Kinh nói 
về tịnh chỉ hơi thở mà đức Phật đã dạy chứ 
không phải Thầy bịa ra như các Tổ Đại Thừa 
và Thiền Đông Độ đã bịa ra nhiều pháp làm 
sai lệch ý Kinh và ý Phật. 

Cho nên, những gì Thầy dạy là của Phật 
dạy, người ta bác Thầy tức là người ta bác 
Phật Thích Ca, đó là trường hợp của Minh 
Tông. 

Có một nhà học giả bảo rằng bốn Thiền 
của Phật là Thiền của ngoại đạo, tu không giải 
thoát, đó là lời nói bài bác giáo pháp của đức 
Phật Thích Ca giống như lời của các Tổ Sư Đại 
Thừa. 
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Lời nói của Minh Tông và các vị học giả 
xưa và nay đã vô minh tu hành chưa đến đâu 
vội xác nhận một cách sai lệch làm cho người 
sau mờ mịt đối với Bốn loại Thánh Định của 
đạo Phật. 

Thiền định ngưng hơi thở đâu phải là 
Thiền dành cho những kẻ phàm phu, tâm còn 
đầy dẫy uế trược, bất tịnh, tham ưu v.v.. 

Thiền định ngưng hơi thở là Thiền định 
dành cho những bậc giới đức thanh tịnh, tâm 
hoàn toàn ly dục ly ác pháp, thì mới tịnh chỉ 
hơi thở. 

Một loại Thiền định dành cho những bậc 
Thánh, không thể dành cho những bậc phàm 
phu còn ăn uống phi thời, còn phạm giới, bẻ 
vụn giới, còn có chùa to tháp lớn, sống trong 
cảnh giàu sang như cung vàng điện ngọc thì 
làm sao nhập được những loại định này. 

Một loại Thiền không thể dành cho 
những người còn ái kiết sử trói buộc, ngồi 
trong thất tu mà nhớ vợ, nhớ con, nhớ tiền tài 
vật chất, nhớ xe hơi nhà lầu v.v.. thì làm sao 
nhập được loại Thiền này. 

Trong tu viện có một vị cư sĩ muốn nhập 
loại Thiền này mà vợ con không bỏ, nên cố nín 


-212- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


thở để tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền khiến 
cho phổi bị tổn thương sanh ra bệnh, đây là 
một kinh nghiệm rất lớn để cảnh giác cho 
những ai muốn tu về Tứ Thánh Định. 

Chúng tôi cũng được nghe ở Qui Nhơn có 
một bác sĩ nghe tịnh chỉ hơi thở, ông ta không 
biết tu tập như thế nào mà đã chết luôn. Đây 
là những điều cảnh giác cho người ham tu mà 
tự tu là rất nguy hiểm, tu là phải có người 
hướng dẫn, Minh Tông không nghe lời dạy của 
Thầy, không chịu sống độc cư và không xa lìa 
bạn bè vợ con để xả tâm, bảo rằng Phật không 
có dạy độc cư nên còn xin Thầy cho phép tiếp 
bạn bè và vợ con nếu họ đến thăm. Và còn hứa 
hẹn với Thây là sẽ thực hiện tu hành chứng 
đạo có thần thông cho Thầy xem. 

Thầy chỉ cười và bảo: “Nếu được uậy, 
Thây sẽ tuyên bố uới Phật tử là con đã tìm 
được một con đường bhác hơn con đường của 
Thầy uà đã chứng đạo”. Sau đó, không đầy 
một tháng Minh Tông đã khạc ra máu đống, 
đống... và đi trị bệnh. Tu là phải nhờ thiện hữu 
đi trước hướng dẫn chứ đừng tự mình tu là 
chết, đó là những hình ảnh cảnh giác cho 
chúng ta sau này. Minh Tông trình độ học thức 
trên đại học, nên cho mình là người có học, 
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thông minh, hiểu biết, tự đọc kinh sách mà tu, 
cãi lời Thầy mới ra nông nỗi như vậy. Bởi vậy, 
những kiến giải của những nhà học giả là một 
sự nguy hiểm cho người thực hành tu tập. 

Vì thế, mới biết loại Thiển này là loại 
Thánh Định như đức Phật đã gọi “Tứ Thánh 
Định”. 

Tâm còn phàm phu mà muốn nhập Thánh 
Định thì nhập làm sao được? 

Tam Minh là Thánh Tuệ của đức Phật thì 
người phàm phu làm sao mà có Thánh Tuệ đó 
được. Cho nên, nói đến bốn Thiển và Tam 
Minh thì hiện giờ chưa có a1 thực hiện được. 

Tại sao vậy? 

Tại vì, mọi người tâm còn phàm phu. 
Trước khi muốn nhập bốn Thiền và Tam Minh 
thì phải tu tập tâm Thánh, tức là tâm phải ly 
dục ly ác pháp, còn nếu chưa ly dục ly ác pháp 
thì đừng mong nhập bốn Thiền và Tam Minh. 

Bởi, ngưng hơi thở là các hành trong thân 
lần lượt sẽ ngưng nghỉ, ngưng nghỉ mà thân 
không hoại diệt như vậy mới gọi là Thiền Định 
Thánh. Các hành trong thân ngưng nghỉ mà 
thân hoại diệt thì không phải nhập định mà là 
một thân người chết. 
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Chừng nào, các con đã xả tâm ly dục ly ác 
pháp, tâm thanh tịnh hoàn toàn, nghĩa là tâm 
không phóng dật, tâm thường quay vào định 
trên thân lúc bấy giờ Thầy sẽ chỉ cho các con 
tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền. Còn bây giờ, 
các con nên cố gắng phải xả ly tâm “%ư cục 
đất”. Đừng hỏi lung tung về hơi thở mà mất 
thì giờ vô ích. 


see 


LÚC NÀU HữI THỦ TỊNH tHỈ? 


Hỏi: “Aính thưa Thây! Chỉ khi nào con 
buông xả sạch uò bhông còn dính mắc, tâm con 
đã thanh tịnh, lúc bấy giờ hơi thở mới tịnh chỉ 
phải bhông thưa Thầy? 


Đáp: Đúng vậy, chỉ khi nào tâm con 
buông xả sạch và không còn phóng tâm theo 
các pháp, lúc bấy giờ hơi thở mới thật sự tịnh 
chỉ, không còn bị tưởng thức che ngăn. 

Hơi thở tịnh chỉ không phải khó, khó là ở 
chỗ tâm thanh tịnh, cho nên sự tu tập của đạo 
Phật là chỗ có giới luật, chỗ có giới luật là chỗ 
rất khó giữ. Vì thế, hiện giờ tu sĩ Phật giáo 
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đều rơi rớt ở giới luật, mọi tu sĩ hầu hết đều 
phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới v.v.. 

CHới luật giúp tâm chúng ta thanh tịnh 
tức là giới luật giúp chúng ta ly dục ly ác pháp. 

Con người sanh ra ở chỗ dục nên sống 
trong dục, làm việc gì cũng dục mà ở đâu có 
dục là ở đó có ác pháp, ở đâu có ác pháp là ở 
đó có đau khổ. 

Mục đích của đạo Phật không phải nhắm 
vào chỗ hơi thở tịnh chỉ mà nhắm vào chỗ tâm 
bất động, chỗ tâm bất động là chỗ ly dục ly ác 
pháp, chỗ ly dục ly ác pháp là chỗ giới luật của 
đức Phật; chỗ giới luật không phải là giới cấm 
mà là chỗ đức hạnh làm Người, không làm khổ 
mình, khổ người và chỗ đức hạnh làm Thánh 
Nhân, sống một đời sống không còn ràng buộc 
thất kiết sử và không bị ngăn che bởi ngũ 
triển cái. 

Chỗ tâm bất động này, là chỗ để quý vị 
tịnh chỉ các hành trong thân, nếu tâm quý vị 
chưa bất động thì dù quý vị có muốn tịnh chỉ 
tâm tứ còn không được hay huống là quý vị 
tịnh chỉ hơi thở. 

Bởi vì, quý vị chưa tịnh chỉ lòng ham 
muốn và chướng ngại pháp trong tâm thì làm 
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sao quý vị tịnh chỉ được hơi thở, đó là một sự 
việc rất rõ ràng, nếu quý vị không lo tịnh chỉ 
các chướng ngại pháp trong tâm, mà lo tịnh 
chỉ hơi thở thì đó là một việc làm hoài công vô 
ích. 

Tịnh chỉ dục và ác pháp rất dễ, chỉ cần có 
nhiệt tâm, nhiệt huyết là quý vị tịnh chỉ ngay 
liền. 

Như quý vị đã biết lòng ham muốn và ác 
pháp là những sự việc sẽ đem đến cho quý vị 
khổ đau. Khổ đau là quý vị không bao giờ ưa 
thích và khi gặp nó quý vị sợ hãi và chán 
chường. Thế biết như vậy, cớ sao quý vị không 
nhiệt tâm dứt bỏ nó. Quý vị ăn cơm để sống, 
chớ đâu phải hút thuốc lá, uống rượu, cà phê, 
thuốc phiện mà quý vị sống. Tại sao quý vị 
không tịnh chỉ được nó, để thọ chịu sự khổ vì 
nó. 

Mục đích của đạo Phật, là ở chỗ tâm bất 
động trước các pháp và các cảm thọ, chứ không 
phải ở chỗ tịnh chỉ hơi thở hay thần thông 
phép tắc, biến hóa tàng hình, kêu mây gọi gió 
V.V.. 

Vì những thân thông phép tắc ngoại đạo 
đều tu tập có được, cũng như tịnh chỉ hơi thở 
như quý vị đều biết, có những tu sĩ Yoga họ 
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tịnh chỉ được hơi thở, nhưng không tịnh chỉ 
được lòng ham muốn và ác pháp, mặc dù đem 
chôn họ trong đất, dìm trong nước họ đều 
không chết, nhưng tâm họ vẫn còn động trong 
danh lợi. 

Tại sao chúng ta biết được? Tại vì, họ đã 
biểu diễn những thần thông đó, cho mọi người 
xem, khiến cho con người trên thế giới mê mệt 
vì những thần thông, do đó nên chúng ta biết 
tâm họ lòng tham và ác pháp còn. 

Đạo Phật vốn ra đời là giúp cho con người 
thoát khổ, chứ không phải ra đời để biểu diễn 
những trò ảo thuật huyễn hóa để lừa đảo 
những người khác. 

Cho nên, sự tịnh chỉ lòng ham muốn và 
các ác pháp rất cân thiết để cho con người 
sống không làm khổ mình, khổ người, mà đã 
không làm khổ mình, khổ người thì không 
phải là tâm bất động sao? Thì không phải là 
sự lợi ích lớn cho cá nhân và xã hội sao? Còn 
thần thông có lợi ích gì, chỉ là một trò ảo 
thuật mua vui giải trí cho thiên hạ mà thôi. 
Người mới bắt đầu tu theo đạo Phật là phải 
tịnh chỉ thói hư tật xấu, không còn nữa. Chúng 
ta tiến lên một bước nữa là tịnh chỉ lòng ham 
muốn và các ác pháp. 
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Ví dụ: Ngày chúng ta ăn ba bữa, bây giờ 
chúng ta tu theo Phật giáo chúng ta tịnh chỉ 
hai bữa còn chỉ ăn có một bữa. Và sự tịnh chỉ 
như vậy chúng ta có làm được không? 

Chắc chắn việc làm này ai cũng tịnh chỉ 
được. 

Ví dụ, chúng ta nghiện thuốc lá, chúng ta 
tịnh chỉ không hút thuốc lá nữa có được 
không? 

Chắc chắn, việc làm này ai cũng làm được 
trừ ra chúng ta không muốn tịnh chỉ hút thuốc 
lá thì chúng ta phải nghiện mà thôi. 

Bởi thế, trong sự tịnh chỉ không phải khó 
khăn trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 

Bởi vì, chúng ta biết lòng ham muốn và 
các ác pháp là đau khổ, nên chúng ta có quyết 
tâm tịnh chỉ là chúng ta sẽ làm được ngay liền, 
chứ không phải chờ đợi một vài kiếp như kinh 
sách Đại Thừa dạy: “Tu hành phổi uô lượng 
hiếp”. 

Cũng như người nghiện rượu, biết rượu sẽ 
đem đến cho chúng ta nhiều sự đau khổ, do đó 
chỉ cần có sự quyết tâm là chúng ta tịnh chỉ 
không uống rượu nữa, chỉ có những người 
không biết rượu đem đến cho họ đau khổ, hoặc 
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có những người biết rượu sẽ đem đến tai hại 
cho họ, nhưng họ là những người không biết 
dừng, là những người chai lỳ chấp nhận, chịu 
đựng sự đau khổ, họ là những người không có 
ý chí thoát khổ, họ là những tên nô lệ cho dục 
vọng chịu mọi sự đau khổ, họ là những kẻ nô 
lệ cho rượu, cho thuốc lá, cho cà-phê, cho thuốc 
phiện v.v.. Họ là những kẻ ngu si, u tối suốt 
đời sống trong đêm tối của dục vọng, họ chỉ 
làm nô lệ cho vật chất, cho những thứ thuốc 
độc. 

Bởi vậy, kẻ nào không tịnh chỉ lòng ham 
muốn, không ngăn và diệt các ác pháp, đó là 
những kẻ nô lệ cho ác pháp và lòng ham muốn 
của họ. 

Vì lòng ham muốn và các ác pháp thường 
sai bảo, khiến cho đời sống của họ khổ sở, điêu 
đứng, có khi gần như chết, nhưng họ là những 
con trâu bị xỏ mũi bởi dục vọng nên không 
dám chống lại, chỉ an phận làm tôi tớ nô lệ 
cho nó. Vì thế, cuộc đời của họ phải chịu mọi 
sự khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác. 

Đạo Phật dạy chúng ta chiến đấu lại lòng 
ham muốn của mình, và ngăn diệt các ác pháp 
để chúng ta giải thoát khỏi kiếp đời nô lệ tôi 
đòi, chứ đâu phải dạy chúng ta những thần 
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thông phép tắc, những trò ảo thuật để lừa đảo 
người khác. 

Vì thần thông là những trò lừa đảo này 
đã có từ xưa, mà các tôn giáo khác đã từng dạy 
thiên hạ để lừa đảo mọi người, chứ nó có lợi 
ích gì đâu, cho kiếp sống của loài người. 

Cũng như ngồi Thiển tịnh chỉ hơi thở có 
ích lợi gì thiết thực cho cuộc sống chúng ta 
đâu, nó chỉ là một trò khiến cho người khác 
kính nể chơi chứ có nghĩa lý gì cho đời sống. 

Cũng như các đạo sĩ Yoga đã biểu diễn 
thần thông làm cho người Tây phương mê mệt, 
nhưng sự thật nó có ích gì đâu cho kiếp sống 
làm người của họ của người khác. Họ phải bỏ 
ra cả cuộc đời tu tập quá vất vả và khổ sở, cuối 
cùng chỉ là một trò giải trí cho người khác như 
một trò xiếc mà thôi (dìm trong nước, chôn 
trong đất mà không chết) 

Vì thế, khi đức Phật còn sống Ngài không 
có chấp nhận thân thông. Ngài dạy: “Mục 
đích đạo Phật không phải ở chỗ Giới luật, 
Thiên định, Tam mình mà ở chỗ bất động 
tâm trước các pháp uà các cđm thọ”. 

Cho nên, tịnh chỉ hơi thở là vấn đề phụ, 
chúng ta đừng nên quan tâm nó, mà hãy quan 
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tâm đến tịnh chỉ lòng ham muốn và các ác 
pháp tức là ly dục ly ác pháp. 

Vậy, con không nên quan tâm điểu này 
mà lo tu tập xả tâm, diệt ngã ly dục ly ác pháp 
để cứu mình ra khỏi nghiệp nhân quả thiện ác, 
đó mới chính là con đường tu theo đạo Phật và 
chính là con đường giải thoát của con. 


see 


THIẾU NGHỊ LỰữ, NHIỆT TÂM VÀ ẤM THỊ 


Hỏi: 2< mùi thưa Thầy! Tại sao con 
buông xả quá chậm, nay được mai mất, con 
chưa làm chủ được gì? Con bhông biết tìm biện 
pháp nào mạnh hơn? Dùng Định Vô Lậu, tu 
phúóp Hướng Tâm so chưa được thấy bết quả 
hưy con đã quán xét, tư duy chưa thấu triệt, tu 
tập pháp hướng chưa đúng mức? 


Đáp: Đúng vậy, tất cả sự tu tập của con 
chưa chuyên nhất. 

1- Dùng pháp Hướng Tâm còn yếu, chưa 
nhạy bén. 

2- Định Vô Lậu quán triệt chưa thông 
suốt lý các pháp, lý nhân quả. 
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3- Mức tỉnh thức chưa đủ sức. 

4- Chánh niệm còn kém (thiện pháp). 

Bð- Nghị lực và nhiệt tâm còn yếu kém, 
chưa dũng mãnh. 

6- Chưa quán triệt thấu suốt kiếp sống 
của con người: “khổ như thật - thật bhổ”. 

7- Không có sự quyết định dứt khoát 
mạnh mẽ. 

8- Không có sự tích cực trong sự dứt 
khoát xả bỏ thói quen. 

Nói xả bỏ hay nói ly dục ly ác pháp là nói 
chứ chưa phải xả, đến khi xả là chúng ta mới 
thấy khó vô cùng. 

Buông xả là một danh từ suông, thật sự 
xả bỏ một điều gì không đơn giản như chúng ta 
nói, nếu một người không quyết tử thì khó mà 
xả bỏ được. 

Ví dụ, như ăn ngày một bữa để xả bỏ hai 
bữa ăn kia, nếu một người không quyết tử thì 
cũng khó mà ăn một bữa được, đó là cái ăn nó 
dễ dàng như vậy mà nó còn khó xả huống là 
xả dục và các ác pháp. 
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Ví dụ, như một người ăn thịt cá quen, bây 
giờ bắt đầu ăn chay, nếu không quyết tử thì 
việc ăn chay cũng không dễ dàng. 

Ví dụ, như một người nghiện thuốc lá nếu 
anh ta không quyết tử thì cũng không bao giờ 
bỏ được thuốc lá. Đó là những sự buông xả tầm 
thường mà còn phải quyết tử huống là con 
quyết bỏ tâm tham, sân, si thì đâu phải là một 
việc dễ làm. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần đứng 
lên, dũng mãnh hơn, liều chết, cắn chặt răng, 
đưa lưỡi lên nóc họng quyết tử với tâm tham, 
sân, si của mình thì mới mong chiến thắng nó 
được Đức Phật dạy: “fhống trăm trận 
không bằng thắng mình, thắng mình rnới 
là chiến công oanh liệt” Có nghĩa lời xác 
định này, xả tâm rất khó, khó vô cùng, khó 
chứ không phải dễ, nếu không xem mình là 
một tử thi, thì không thể nào xả bỏ được tham, 
sân, si. Nhất là tâm si, trạng thái tâm si là 
hôn trầm, thùy miên, hôn tịch, vô ký, ngoan 
không, khi các hiện tượng này xảy ra nếu 
không có một nghị lực kiên cường, một ý chí 
dũng mãnh thì không bao giờ thắng chúng 
được. Hầu hết, các tu sĩ về đây tu tập, đều đầu 
hàng giặc si này, mọi người đều cuốn cờ rút 
chạy dài, đầu hàng vô điều kiện. 
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Người ta đọc câu Kinh Pháp Cú ai cũng 
thấy kinh này quá hay, nhưng cái hay của nó ở 
danh từ chứ việc làm của nó thì gần hết như 
con người trên hành tỉnh này, mấy ai là người 
đã làm được. 

Con hãy quán xét thử khắp trong thế gian 
này, người ta có thể tu tập có thân thông, có 
sự linh thiêng huyền diệu, mầu nhiệm, có sự 
đình chỉ hơi thở thật sự, nhưng ít ai hoặc 
không có người đình chỉ tâm tham, sân, sI. 

Đình chỉ lòng tham, sân, si tức là ly dục 
ly ác pháp, ly dục ly ác pháp là một đạo đức 
tuyệt vời của con người. Đạo đức không làm 
khổ mình, khổ người, khổ cả hai. 

Thế mà, một việc làm có lợi ích lớn như 
vậy, tại sao người ta không làm được? 

Người ta nói tu, nhưng người ta không 
hiểu tu là làm gì? Phần đông người ta hiểu tu 
là tụng kinh, trì chú, ngồi Thiền, niệm Phật 
hoặc làm những việc lành từ thiện, bố thí cúng 
dường hoặc luyện bùa, niệm chú hoặc tập luyện 
Yoga hơi thở bằng cách này hoặc bằng cách 
khác để có thần thông, những việc làm như 
vậy họ gọi là tu. 


-225- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP I 


Đối với đạo Phật sự tu không phải như 
vậy, mà là một cuộc sống, một hành động sống 
không làm khổ mình, khổ người. 

Chúng ta sống như thế nào mà không làm 
khổ mình, khổ người, thì đó là một sự tu của 
đạo Phật. Sự tu ấy trong đạo Phật gọi là tịnh 
chỉ lòng tham, sân, si; còn gọi là xả bỏ ly tham 
đoạn diệt ác pháp. 

Muốn đoạn diệt lòng ham muốn và các ác 
pháp đang làm cho đời sống của chúng ta đau 
khổ, nay chuyện này mai xảy ra chuyện khác 
thì phải có đầy đủ nghị lực và nhiệt tâm. 

Nếu chúng ta biết đời là khổ mà không 
quyết tâm buông bỏ những sự đau khổ đó. 
Cũng như người ăn trộm cắp, biết trộm cắp là 
sẽ bị tù tội và sẽ bị người ta bắt được đánh đập 
mình và có khi còn giết mình, thế mà người ăn 
trộm cắp không bỏ được, không ly được thì quý 
vị nghĩ sao? 

Biết ác pháp và lòng ham muốn là khổ, 
mà không chịu bỏ thì có ai bỏ dùm mình được 
không? 

Ví dụ: Biết nói chuyện là tâm không ly 
dục ly ác pháp, tâm không bao giờ hết phóng 
dật, thế mà không bỏ được sự nói chuyện thì 
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có ly dục ly ác pháp được không? Nếu không ly 
dục ly ác pháp thì làm sao hết tham, sân, sĩ. 
Vậy mà, ngay bây giờ không chịu bỏ nói 
chuyện, thì tu làm gì, cho mất công và cũng 
chẳng có ích lợi gì. 

Cho nên, tu là buông xả chứ không phải 
ngồi Thiền, niệm Phật, tụng kinh mà buông xả 
được. Chúng ta thử xem lại thời gian đã qua, 
các bậc Thây Tổ của chúng ta từ xưa đến giờ, 
họ đã từng tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi 
Thiền, mà có người nào xả bỏ tham, sân, si 
được chưa? Ngoài hình thức bệ vệ trong chiếc 
áo cà sa, Thầy Tổ của chúng ta vẫn còn tham 
danh đắm lợi. Không tham danh đắm lợi sao 
họ lại xây cất chùa to Phật lớn như vậy? 
Không tham danh đắm lợi sao họ lại ăn uống 
phi thời, sống một đời vật chất quá đây đủ như 
một nhà giàu có. 

Phật dạy: “Bư y, một bát, sống không 
nhà cửa, không gia đình”. Thế mà, Thây Tổ 
có sống được như vậy không? 

Thưa các bậc tôn túc Tăng và Ni cũng như 
quý vị cư sĩ hãy thành thật với mình, với 
những tín đồ Phật Giáo, có phải chúng ta đã ly 
tham ly ác pháp? Có phải chúng ta sống đúng 
Phạm hạnh của những bậc Thánh Tăng, 
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Thánh Ni hay cuộc sống của chúng ta không 
khác gì với những người phàm phu, cũng danh, 
cũng lợi, cũng tham, cũng sân, cũng si mê dính 
mắc: sắc, danh, lợi, thực, thùy? 

Có nghị lực, có nhiệt tâm xả bỏ, có chấp 
nhận một cuộc sống buông xả giải thoát; có 
chấp nhận Phạm hạnh giới đức của Phật Giáo; 
có biết rõ đời sống thiểu dục tri túc là đời sống 
đạo của đạo Phật, là đời sống giải thoát 
không? 

Hỡi các vị tôn túc! Xin quý vị hãy nhìn lại 
đời sống của mình có xứng đáng là người tu sĩ 
đạo Phật hay không; có đây đủ nghị lực; có 
nhiệt tâm xả bỏ ly tham ly ác pháp chưa? 

Phải thành thật với mình, với tín đồ Phật 
Giáo, để làm sáng tổ lại Phật giáo. Đừng vì 
danh, vì lợi, vì cuộc sống thế tục mà dựa theo 
kinh sách Đại Thừa bưng bít những lỗi lầm 
đáng sợ, tai hại cho mình và cho Phật Giáo. 

Trước khi làm những gì, chúng ta hãy suy 
nghĩ đến hậu quả của nó. 

Hậu quả của những người tu, chúng ta 
trực tiếp đã thấy quá rõ ràng. Thầy Tổ của 
chúng ta trước khi chết phải thọ lấy sự đau 
khổ vô cùng, chỉ vì sống không đúng Phạm 


-228- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


hạnh của đạo Phật nên phải gánh chịu sự đau 
khổ vô vàn. Đó là vì, chúng ta không nhìn 
thấy sự tu hành giả dối của chúng ta, nhân giả 
dối lừa đảo thì quả phải khổ đau. 

Thưa quý vị, quý vị nói chứ quý vị có xả 
đâu, quý vị đừng ôm thêm, ôm thêm để mà 
khổ quý vị ạ! 

Hãy buông xả! Buông xả với một nhiệt 
tâm nồng cháy; với một nghị lực kiên cường; 
với một sự hiểu thông suốt: “Dục uà ác phớp 
là khổ”, thì quý vị mới xả bỏ được, mới tìm 
thấy sự giải thoát chân thật của đạo Phật. 

“Buông xuống đi! Hãy buông xuống 
đi 

Chớ gtữ làm chỉ có ích gì 

Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa 

Vạn pháp uô thường buông xuống đi 

--000-- 

Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi 

Tâm hôn thanh thủn chẳng sầu bỉ 

Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt 

Còn có 0uui gì chẳng bỏ đi 

--000-- 


Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi! 
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Trò đời rrhư ruộng có còn chỉ 

Tứ đại trả uê cho tứ đại 

Thanh nhàn an lạc lúc phân ly” 

Muốn cho có một nội lực sung mãn, để 
khắc phục tâm tham ưu của mình; để có kết 
quả tâm bất động trước các pháp; để ly được 
dục ly được ác pháp; để tâm không phóng dật 
và cuối cùng tâm định trên thân, thì thường 
xuyên con nên dùng pháp Hướng Tâm - Như 
Lý Tác Ý, ám thị tâm con khi con muốn tâm 
con phải làm một điều gì như con muốn. 

Ví dụ, như con muốn tâm con không còn 
giận hờn, thương ghét, hay không cho nó nói 
chuyện, để sống trầm lặng một mình, thì con 
nên trạch pháp một câu: “Tw như cục đất, 
bhông nên nói chuyện uới ai cả để sống đúng 
chánh hạnh, để được an uui, thanh thửn 0uà uô 
sự”. 

Câu hướng tâm này, con phải sống với nó 
như bóng với hình, lúc nào, giờ nào con cũng 
phải nhớ ám thị, đừng nên quên thì sẽ có hiệu 
quả xả tâm rất tốt. Nhớ kỹ, ám thị cho đến 
chừng nào có hiệu quả mới thôi. 


see 
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Hỏi: “ủi bạch Thây! Xin Thầy giảng 
lạt cho con hơi thở Sơ Thiền đến Tú Thiền như 
thế nào? 

Đáp: Sơ Thiền, hơi thở bình thường như 
chúng ta thở sống hằng ngày. 

Nhị Thiền, hơi thở chậm và nhẹ hơn hơi 
thở Sơ Thiền, do tầm tứ diệt, tạo nên một 
trạng thái an ổn thích tu (siêng năng), ưa ngồi. 

Tam Thiền, hơi thở chậm và nhẹ hơn hơi 
thở Nhị Thiền do ly hỷ tưởng, người đang ở 
trong trạng thái này cảm giác như hơi thở gần 
như không, thở hơi thở nhẹ nhàng tự động ra 
vô. 

Tứ Thiên, hơi thở tịnh chỉ, hoàn toàn 
không thấy hơi thở ra vô. 

Hơi thở của Sơ Thiền là hơi thở của tâm 
ly dục ly ác pháp. AI là người đã ly dục ly ác 
pháp thì mới nhận ra hơi thở này. Như chúng 
ta hiện giờ chưa có ai ly dục ly ác pháp, tâm 
còn đầy dẫy sự tham ưu, còn phiển não, đau 
khổ và còn lo sợ, giận hờn, thù oán thì làm sao 
nhận ra được hơi thở của Sơ Thiền. 
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Nói hơi thở của Sơ Thiền là hơi thở bình 
thường, là nói hơi thở giống như hơi thở bình 
thường chứ thực ra, nó không giống hơi thở 
bình thường, vì tâm chúng ta hiện giờ đâu có 
bình thường, lúc nào cũng lăng xăng loạn 
động, không nghĩ việc này thì lại nghĩ việc 
khác, cho nên trong kinh sách bảo tâm chúng 
ta, là tâm như con vượn, ý chúng ta là như con 
ngựa, như vậy chúng ta có hơi thở bình thường 
chăng? Tâm chưa bình thường thì làm sao hơi 
thở bình thường được. 

Nhưng chúng ta phải lưu ý khi tâm chúng 
ta bình thường là lúc thân tâm thanh thản, an 
lạc và vô sự. Lúc đó, là lúc hơi thở bình thường 
của tâm còn ham muốn và còn chướng ngại 
pháp (ác pháp) thì hơi thở có bình thường, 
nhưng bình thường của nó, mặc dù lúc đó tâm 
chúng ta chưa ly dục ly ác pháp hết, nhưng nó 
không có dục và ác pháp khởi lên nên được 
xem hơi thở lúc đó là bình thường. 

Đến hơi thở của Nhị Thiền, thì không có 
một hơi thở nào so sánh, khó mà giúp cho con 
nhận ra, chỉ khi nào nhập vào Nhị Thiền thì 
mới nhận ra và biết rõ ràng. Ở đây, Thầy chỉ 
trả lời hơi thở chậm và nhẹ hơn hơi thở nhập 
Sơ Thiền. Hơi thở Sơ Thiền, đã không biết thì 
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làm sao biết được hơi thở Nhị Thiền, không 
khéo nghe Thầy nói hơi thở chậm và nhẹ, rồi 
các con tưởng ra hơi thở chậm nhẹ, do đó 
tưởng thức sẽ hiện tướng hơi thở đó thì các con 
đã lọt vào định tưởng, một loại định rất nguy 
hiểm. Khi đã rơi vào định này thì khó mà 
thoát khỏi tưởng pháp. Hầu hết các nhà Đại 
Thừa và Thiền Đông Độ đều đã chết trong loại 
định tưởng này, và kinh sách Đại Thừa để lại 
quá nhiều pháp hành về trạng thái tưởng pháp 
này. 

Từ Nhị Thiền cho đến Tứ Thiền, khi nhận 
ra được hơi thở của nó, tức là nhận ra được 
trạng thái của Thiền định đó, cho nên ở đây, 
Thầy nói để cho chúng ta biết mức độ của hơi 
thở các loại Thiền định của Tứ Thánh Định, 
nhưng chúng ta đừng quan tâm đến nó, quan 
tâm đến, nó tức là chúng ta sẽ rơi vào tưởng 
thức. 

Hiện giờ, con nên nương vào hơi thở để 
tập tỉnh thức mà cố gắng xả tâm ly tham đoạn 
diệt khổ ưu, chừng nào tu tập đến đó thì chúng 
ta sẽ biết, còn hiện giờ muốn biết nó thì là 
một tai hại xảy đến không tốt cho đường tu tập 
của con. 
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Tu tập về hơi thở thì nên tu tập 18 để 
mục Định Niệm Hơi Thở của Phật dạy, chứ 
đừng tu hơi thở theo pháp môn Lục Diệu của 
Ngài Trí Khải, nó không phải của Phật giáo. 
Lục Diệu Pháp Môn là một loại Thiền tưởng 
của Trung Hoa và cũng đừng tu sổ tức quán, vì 
nó cũng là một loại Thiển ức chế tâm do các 
Tổ Đại Thừa chế ra. 

Hơi thở rất khó tu, nếu tu không có người 
hướng dẫn sẽ sinh ra rối loạn hô hấp, rối loạn 
thần kinh. Cho nên, tu tập hơi thở phải dè dặt 
cẩn thận. 

Tóm lại, hơi thở chỉ là một thân hành 
như các thân hành khác trong thân, tu hơi thở 
ra vô, cũng giống như tu cánh tay đưa ra vô 
vậy, chứ không có gì quan trọng lắm. 


see 


TU NHƯ THẾ NÀ0 ĐỂ 
TÂM KHÔNG PHI PHẠM HẠNH? 


Hỏi: Xinh thưa Thây! Con xin sám hối 
uê cái tội ăn thêm, đã ăn rồi mà còn ăn thêm 
nữa. Như uậy con phỏải tu Định Vô Lậu đặt 
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niệm trước mặt quán xét tư duy như thế nào? 
Dùng pháp hướng như thế nào? Để quét sạch 
tột phi Phạm hạnh này? 

Đáp: Muốn sống đúng Phạm hạnh, không 
ăn uống phi thời, con nên đặt niệm thực phẩm 
rồi quán xét sự bất tịnh của thực phẩm. 


Quán xét thực phẩm bất tịnh trong lúc đi 


Dùng pháp hướng tâm: “Thực phẩm là 
một thú thuốc trị bệnh đói của cơ thể, ta hông 
nên ưa thích”; “Thực phẩm là những thứ bất 
tịnh uế trược, để lâu mùi hôi bhó chịu ta nên 
chừa bỏ tánh ưa thích ham ăn”. 

Xét ra, từ cái ăn mà người ta nhận thấy 
và đánh giá trị được con Người, Thánh Nhân 
hay loài thú vật. 

Một con thú vật, lúc nào gặp món ăn là 
nó ăn ngay, không phân biệt giờ ăn, giờ nghỉ 
là tại vì con thú vật không trí tuệ, chỉ biết 
sống ăn và tranh đấu cho miếng ăn. 

Con người thì có trí tuệ, có đạo lý hơn, ăn 
uống biết chia ra giờ giấc, không ăn uống phi 
thời, ngược lại con người mà ăn uống lặt vặt 
phi thời không giờ, không bữa là con người đó 
còn mang bản chất của loài cầm thú thích ăn, 
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chúng ta là con người phải có trí tuệ, nhất 
định ăn uống phải có giờ giấc. 

Còn bậc Thánh Nhân thì khác, biết rằng 
ăn uống là sự sống của các loài động vật, 
nhưng bậc Thánh Nhân không xem ăn uống là 
một thứ dục lạc, gây sự ưa thích ham mê như 
người thế gian và loài thú vật, mà khi sống thì 
phải ăn để sống, cho nên ăn để sống, chứ 
không phải sống để ăn. Người thế gian và loài 
thú vật sống để ăn chứ không phải ăn để sống. 
Vì thế, trong sự ăn uống của họ, chỉ cần ngon 
và bổ dưỡng nên họ sát hại sanh linh để họ ăn 
thịt chúng sinh như loài cọp beo, ăn bằng 
thích, ăn bằng ưa, đó là sống để ăn, nhưng họ 
không biết đó là họ đã đem sự đau khổ vào 
thân tâm của họ. 

Bậc Thánh Nhân đã hiểu điều này, nên 
họ ăn để sống, vì thế họ không ăn thịt chúng 
sanh và ăn ngày một bữa, không ăn uống phi 
thời, là vì những bậc Thánh muốn thoát ra 
khỏi bản chất của loài cầm thú sống để ăn 
uống; để nô lệ cho sự ăn uống. 

Người ta không muốn mình làm con 
người, mà muốn sống như loài cầm thú, chỉ 
biết có ăn, ăn để ngon, để mập, để béo, nên ăn 
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uống của họ không còn có đạo lý làm người gì 
C 


a› 


Người ta sống để ăn, cho nên con người 
trở thành một con thú vật, đó là cách sống để 
ăn, nên người ta mới giày đạp lên sự sống của 
nhau, giết nhau. Bằng chứng, về chủ nghĩa cá 
nhân thì họ cướp giựt, giết người không gớm 
tay; về tập thể thì nước này đánh chiếm nước 
kia, lịch sử loài người đã chứng minh điều này, 
đến ngày nay, không lúc nào thế giới chấm dứt 
chiến tranh, không nước này đánh nhau thì 
nước kia đánh nhau, giết nhau bằng những vũ 
khí tối tân và hiện đại. 

Đó là, bản chất của loài cầm thú còn tồn 
đọng trong loài người. Họ chỉ là một con thú 
vật sống chỉ biết tranh giành để ăn, chứ không 
phải sống có đạo lý làm người, làm Thánh. 

Bởi, con người là phải khác với con thú 
vật, vì con người phải sống có đạo lý, có đức 
hạnh, phải sống không vì ăn uống, không vì 
vật chất của cải tài sản. Sống, phải biết 
thương mình thương người, thương mọi sự sống 
trên hành tỉnh này, tức là sống không làm khổ 
mình, khổ người, khổ mọi loài, đó mới chính là 
con người, còn làm khổ cho nhau là những loài 
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thú vật chỉ biết có ăn là trên hết, chứ không 
biết đạo lý. 

Chúng ta muốn làm Người, muốn làm 
Thánh chứ không ai muốn làm loài thú vật. 
Phải không các bạn? Muốn vậy, thì chúng ta 
ăn để sống, ăn không làm khổ mình, khổ 
người, khổ chúng sanh thì phải ăn có giờ bữa, 
không được ăn uống lặt vặt phi thời và không 
được ăn thịt chúng sanh. Bởi muốn làm Thánh 
thì ăn ngày một bữa, như đức Phật ngày xưa 
và chúng Thánh Tăng. 

Cho nên, sự ăn uống trong đạo Phật là sự 
ăn uống trong thiện pháp để không làm khổ 
mình, khổ người, khổ chúng sanh. Vì thế, đức 
Phật đã dạy: “Ngăn ác diệt ác phúứớp, sanh 
thiện tăng trưởng thiện pháp”. Do thế, coi 
chừng trong ăn uống sẽ rơi vào ác pháp, ăn 
uống theo phàm phu thì sự ăn uống ấy không 
đúng Thánh Hạnh. Ăn uống lặt vặt, ăn uống 
phi thời, cơ thể dễ sanh ra nhiều bệnh tật, đó 
là ác pháp là khổ đau cho mình, khi mình đau 
khổ, còn làm khổ cho người khác nữa. 

Vì thế, ăn uống rất quan trọng cho đời 
sống của con người. Càng ăn uống đơn giản thì 
đời sống càng thảnh thơi, an lạc, cơ thể nhẹ 
nhàng ít bệnh tật, ít tai nạn. 
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Trong cuộc đời làm người, chúng ta cũng 
nhận thấy những pháp môn của đức Phật dạy 
đạo đức về ăn uống rất thực tế và cụ thể để 
con người sống trong đạo đức về ăn uống: 

-_ Thứ nhất, là không làm khổ mình, khổ 
người, khổ chúng sanh. 

- Thứ hai, là sống đúng đạo đức làm 
Người, làm Thánh không còn phàm ăn uống 
như loài thú vật. 

- Thứ ba, là ăn uống đúng Phạm hạnh, 
không ăn uống phi thời, không ăn uống lặt 
vặt. 

- Thứ tư, là ăn uống trong sự biết tôn 
kính và quý trọng của mồ hôi nước mắt làm ra 
bằng sức lao động của mình, của người khác. 

- _ Thứ năm, là ăn uống để sách tấn trên 
đường tu tập, để được giải thoát sanh tử luân 
hôi, để được chấm dứt mọi sự khổ đau, chứ 
không phải ăn uống vì tham ăn, thích ăn v.v.. 

- Thứ sáu, là ăn uống phải thực hiện 
lòng từ bi, thương xót tất cả loài chúng sanh 
và thương xót người làm ra thực phẩm cực 
nhọc. 

Khi chúng ta tu hành theo đạo Phật, mà 
còn thích ăn uống phi thời, thì đó là, chúng ta 
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chạy theo tâm dục lạc thế gian, còn tâm dục 
lạc thế gian đó là huân ác pháp vào thân, vì 
thế chúng ta phải hiểu cho thấu suốt lý của 
đạo đức làm người, làm Thánh là không nên vì 
ăn mà làm khổ mình, khổ người. Luôn luôn 
nhớ đến bốn trọng ân, thì bấy giờ chúng ta sẽ 
nhiệt tâm dứt khoát, dù có chết nhất định 
không còn phạm phải lỗi ăn uống phi thời, 
chừng đó chúng ta mới thấy có sự an vui của 
người sống đúng Phạm hạnh. 

Các con phải cố gắng đừng để vi phạm 
những lỗi lầm này, những lỗi lầm này sẽ đưa 
con trở về đời sống loài thú vật. Các con nên 
nhớ kỹ đừng quên lời Thây dạy con nhé! Dù 
cho thân con có tan nát, nhưng đừng phạm 
phải lỗi ăn uống phi thời. Đó là con đường tiến 
đạo. 


Khảo 


PHAN HẠNH 


Hỏi: 2h thưa Thây! “Đời sống xuất 


gta phóng bhoúng như hư bhông, bhông có gì 
trói buộc, bhông có một đối tượng, uật chất, 
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hoàn cảnh nào cám dỗ họ được” Con phổi 
hướng tâm như thế nòo đây mới chúng được 
điều này? 

Đáp: Chỉ cần siêng năng tu tập các loại 
pháp môn ly dục ly ác pháp và sống đúng giới 
hạnh, nhập được Sơ Thiển thì đời sống xuất 
gia sẽ phóng khoáng như hư không. 

Tuy nói như vậy, nhưng không phải dễ, 
nếu chỉ có cạo bỏ râu tóc, mặc y áo cà sa, tụng 
kinh, niệm Phật, ngồi Thiền v.v.. thì đâu có gì 
là khó, còn ngược lại phải sống đúng giới 
hạnh, phải tập tu ly dục ly ác pháp thì khó vô 
cùng. Cho nên, điều cần thiết là con phải hiểu 
rõ đời sống tại gia của người cư sĩ khổ như thế 
nào? 

- Thứ nhất, phải làm ra tiền bạc, thực 
phẩm, áo quần, nhà cửa, tài sản, sự nghiệp. 
Những sự sống này, khiến cho con người phải 
lo toan rất nhiều, nhiều khi thiếu trước hụt 
sau, sợ đói, sợ bịnh đau, không tiền, không 
thực phẩm là rất khổ, nói chung chỉ có những 
nghề nghiệp làm ra để sống, nhưng nghề 
nghiệp làm ăn lại thất bại, khi thất bại là 
khổ, còn nếu làm ăn được thì phải trăm muôn 
vạn kế tính toán lo toan nhiều, khi còn phải sử 
dụng mưu kế gian xảo, lừa đảo bằng mọi thủ 
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đoạn, tạo ra biết bao nhiêu điều ác, nên trong 
lòng lúc nào cũng bất an, lo sợ nơm nớp tù tội 
bị phạt vạ, và còn lo sợ trộm cướp nữa. 

- Thứ hai, là khổ sở khi mình nghèo sợ 
người ta khi dễ. 

- Thứ ba, khi mình có của cải, cuộc sống 
thoải mái hơn, thì lo sợ người khác ganh ty 
tìm mọi cách nói xấu hoặc thù ghét và hãm 
hại. 

-_ Thứ tư, lo sợ tai nạn, bịnh tật, mà tiền 
mất nhưng tật phải mang. 

-_ Thứ năm, con cái hư phá tán tài sản. 

- Thứ sáu, vợ hoặc chồng sống không 
chung thủy, làm tiêu tan sản nghiệp, đó là nỗi 
khổ đau của mọi người, mà người nào cũng 
không tránh khỏi. 

- Thứ bảy, những người thân có tai nạn 
hoặc bịnh tật. 

- Thứ tám, trong nhà anh em tranh 
giành của cải tài sản, kiện thưa. 

-_ Thứ chín, khổ vì người khác nói trái ý, 
nghịch lòng. 

- Thứ mười, khổ vì không đạt được ước 
nguyện. 
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Thường thường, người cư sĩ sống tại gia có 
nhiều duyên sự xảy đến, khiến cho họ phải 
chịu nhiều sự khổ đau như vậy. 

Cho nên, đời sống tại gia rất là phức tạp 
và khổ sở. Có một nhà thơ đã nói đến sự khổ 
đau của con người, từ khi bắt đầu sinh ra: 

“Lúc sanh ra miệng đã bhóc chóe 

Trân có uui sao chẳng cười bhì”. 

Nếu là một người có nhiều suy tư về đời 
sống thì chúng ta thấy rất rõ ràng cuộc sống 
con người là biển khổ, khổ từ lúc sinh ra cho 
đến khi chết. 

Do thấy đời sống tại gia khổ như vậy, nên 
chúng ta chịu chấp nhận một cuộc sống đi 
ngược lại với sự sống tại gia, đó là đời sống 
xuất gia. Đối với đời sống tại gia thì đời sống 
xuất gia hoàn toàn khác hẳn, vì buông xả sạch 
vật chất chỉ còn sống với tỉnh thân phóng 
khoáng như hư không, vì thế tự tại thung 
dung, không lo đói, lo no, không còn kêu réo, 
làm bận tâm bận trí, bất toại nguyện. Với đôi 
mắt của người xuất gia, nhìn mọi vật đều vô 
thường. Cho nên: 


“Các phúớp uô thường 
là pháp sinh diệt 
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Sinh diệt, diệt rôi 
Tịch diệt là uut” 

Vì thấu hiểu như vậy, nên đời sống xuất 
gia là một đời sống buông xả sạch, chỉ còn ba 
y, một bát đi xin ăn của những người hảo tâm. 
Đời sống như vậy rất khổ về vật chất, vì 
không có gì cả, nếu chúng ta không ý thức và 
thấu rõ chỗ không có gì cả là chỗ phóng 
khoáng như hư không, thì chúng ta sẽ khổ sở 
vô cùng. Nhưng nếu, chúng ta ý thức được điều 
này thì đời sống xuất gia thật là phóng khoáng 
như hư không, không có vật gì trói buộc; không 
có một đối tượng, một vật chất, một hoàn cảnh 
nào cám dỗ được. 

Đó là đời sống giải thoát, đời sống Phạm 
hạnh, đời sống Thánh Thiện, còn ngược lại đời 
sống xuất gia mà có chùa to, Phật lớn là đời 
sống vật chất nhiều, không giải thoát, đó là 
đời sống như người tại gia, những vị tu sĩ này 
bị trói buộc như cá mắc rọ, lưới, lờ, câu không 
thể phóng khoáng như hư không được. Họ 
thường là những người phục dịch cho những 
Phật tử mê tín. 

Đời sống xuất gia là đời sống trống rỗng 
cho nên mới gọi là như hư không. 
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Nếu hư không mà có, thì làm sao gọi là 
hư không. Vì thế, những tu sĩ có chùa to Phật 
lớn sang đẹp và vật chất nhiều thì làm sao 
giống như hư không được. Do thế, không thể 
giải thoát. Phải không các bạn? 

Bởi vậy, các vị Tỳ-Kheo trong thời đức 
Phật, các Ngài đã nói: “Vì giải thoát sanh tử 
luân hồi, chúng con mới chấp nhận sống 
đời sống Phạm hạnh của Gotqmad”. 

Vì sanh tử luân hồi là đời sống tại gia, 
mà sanh tử luân hồi là sự đau khổ của loài 
người, không chỉ khổ có một kiếp mà khổ 
nhiều kiếp. 

Đời sống xuất gia là đời sống Phạm hạnh, 
đời sống buông xả, đời sống phóng khoáng như 
hư không, cho nên còn có gì mà tái sanh luân 
hồi. 

Một hôm đức Phật đi khất thực, đi ngang 
qua một ngôi nhà giàu có, một con chó từ trong 
nhà chạy ra sủa to, đức Phật dừng lại mới bảo 
rằng: “Nhà ngươi uì uô mình lầm chấp của 
cửi tùi sửn là của nhà ngươi, do đó nhà 
ngươi phải tái sanh làm thân chó để giữ 
của củi đó, nhưng của củi đó bhông phỏúi 
là của nhà ngươi nữa đâu. Tội cho ngươi 


-245- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP I 


không thấy mọi uật chất thế gian là pháp 
uô thường, nên phải chịu làm thân chúng 
sanh khổ sở muôn uùàùn từ biếp này sang 
kiếp khác”. 

Con chó nghe được lời này, dường như nó 
ngộ được lý này, nên từ đó, nó buồn rầu và bỏ 
ăn, ít hôm sau con chó chết. 

Loài chúng sanh còn nhận được lời đức 
Phật dạy, mà xả tâm dính mắc thế gian để 
chuyển hóa thân chó. 

Chúng ta là những con người khi nghe đức 
Phật dạy: “Đời sống xuất gia phóng 
khoáng như hư không, trắng bạch như uỏ 
ốc, không có gì trói buộc, bhông có một 
đối tượng, một uật chất, một hoàn cảnh, 
một sự uiệc nào cứm dỗ họ được uà làm 
cho họ động tâm được”. 

Đời sống Phạm hạnh, đời sống như vậy 
còn gì mà khiến cho họ tái sanh luân hồi. 

Bởi, xét cho cùng đạo Phật chỉ lấy cuộc 
sống Phạm hạnh, làm một chứng cứ cụ thể để 
mọi người thấy đó là sự giải thoát thật sự, 
không còn sanh tử luân hồi, như câu chuyện 
con chó lúc nãy, vì dính mắc của cải tài sản 
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của nhà ấy, phải sanh làm con chó để giữ của 
cải đó. 

Còn chúng ta, muốn tu theo đạo Phật để 
cầu giải thoát thì tại sao lại không chấp nhận 
đời sống Phạm hạnh. 

Đời sống Phạm hạnh là Niết Bàn, nếu 
chúng ta chấp nhận đời sống Phạm hạnh thì 
chúng ta phải đoạn dứt lòng tham dục, có đoạn 
dứt lòng tham dục thì chúng ta mới sống đời 
sống Phạm hạnh trọn vẹn. Nếu không đoạn 
dứt lòng tham dục thì đời sống Phạm hạnh 
không trọn vẹn, giống như các tu sĩ của Phật 
giáo Đại Thừa hiện giờ; đời sống Phạm hạnh 
chưa trọn vẹn thì kiếp sau phải làm thân chó 
để giữ gìn những ngôi chùa sang đẹp. Đó là, sự 
dính mắc của các tu sĩ hiện giờ, họ đâu biết 
rằng, khi tâm tham dục còn một chút xíu dính 
mắc pháp thế gian là họ phải tiếp tục tái sanh 
trong vòng luân hồi khổ đau. 

Họ đâu biết rằng đời sống Phạm hạnh là 
Niết Bàn của chư Phật, là chấm dứt tái sanh 
luân hồi. Đức Phật dạy: “Này Bà La Môn, 
cảm thọ thơm ái được đoạn tận, bhông có 
dư tàn; cảm thọ sân được đoạn tận, không 
có dự tàn; cửm thọ sỉ được đoạn tận, 
không có dư tàn. Như uậy, mày Bà La Môn, 
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Niết Bàn là thiết thực hiện tại, bhông có 
thời gian, đến để mà thấy, có hủ năng 
hướng thượng, được người trí giác hiểu”. 
(Kinh Tăng Chi Tộp 1, trang 285). 

Đời sống thế gian là ngục tối âm u đầy 
đau khổ. 

Đời sống xuất gia Phạm hạnh hoàn toàn 
giải thoát như hư không, Cực Lạc, Niết Bàn. 

Rõ thấy được như vậy, thì con nên chọn 
đời sống nào? Đời sống thế gian hay đời sống 
Phạm hạnh? 

Chọn nó thì phải có nhiệt tâm xả bỏ, tâm 
như cục đất, chỉ có nhiệt tâm và hướng tâm 
mình như cục đất. 

Đời sống Phạm hạnh là đời sống từ bỏ tất 
cả sanh y. Nếu muốn từ bỏ tất cả những sanh 
y thì chúng ta phải dùng pháp Như Lý Tác Ý: 
Sanh y là đau khổ, là dính mắc, là tái 
sanh luân hồi ta phải từ bỏ, xa lìa uĩnh 
uiễn những thứ đau khổ này”. 

Đức Phật sách tấn chúng ta sống đúng đời 
sống phạm hạnh. Ngài dạy: “Này các Tỳ 
Kheo, tối thắng là tỉnh cân uới mục đích 
từ bỏ tất củ sanh y. Do uậy, này các Thây 
Tỳ Kheo, các Thầy cần phải học tập như 
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sau: “ĩa sẽ cố gắng tỉnh cần để từ bỏ tất 
củ sanh y”. Như uậy, này các Thầy Tỳ 
Kheo, các Thầy cân phải học tập”. 

Đây là, lời dạy chí tình của đức Phật qua 
những danh từ “tối thắng”, “tỉnh cần”, “từ 
bỏ”, “sanh y”. Những danh từ này, đã xác 
định đời sống Phạm hạnh là giải thoát hoàn 
toàn, là Niết Bàn tại thế, là chấm dứt tái sanh 
luân hồi. 

Bởi thế, cuộc đời tu hành theo đạo Phật 
quan trọng nhất là đời sống Phạm hạnh. Đời 
sống Phạm hạnh không phải ở chiếc áo cà-sa 
và chiếc đầu cạo trọc mà là tâm Phạm hạnh. 
Bởi vì, chiếc áo cà-sa và chiếc đầu cạo trọc chỉ 
là một hình thức lừa đảo người, nó đã làm ô uế 
cho Phật giáo từ bao nhiêu thế kỷ nay. 

Xưa, khi đức Phật nhập Niết Bàn đã nói 
lên lời nói di chúc: “Gzớt luộệt Ta còn là đạo 
Ta còn, giới luật Ta mất là đạo Ta mất”. 

Giới luật là gì? Giới luật là Phạm hạnh. 
Nếu một tu sĩ còn có Phạm hạnh là đạo Phật 
còn, nếu một tu sĩ Phạm hạnh không có thì 
đạo Phật mất. 
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Lời di chúc này chúng ta cũng xác định 
đạo Phật còn hay là mất, không thể che dấu ai 
được. 

Phạm hạnh là gì? Là tâm ly dục ly ác 
pháp. Chỉ khi nào con ly dục ly ác pháp thì đời 
sống Phạm hạnh con trọn vẹn. 

Con có nhìn thấy bạn của con không? 
Cũng cạo đầu, cũng mặc áo tu sĩ rồi một thời 
gian để tóc lại, mặc đồ đời, có chồng rồi đây 
sắp có con. Họ có thật sự thấy đời sống thế 
gian là khổ không? Hay chỉ muốn tu để có 
thần thông phép tắc và ngồi mát ăn bát vàng. 
Hay muốn tìm đường giải thoát mà không 
muốn buông xả bỏ sanh y thì làm sao tìm 
đường giải thoát cho được. Sanh y là gì? 

Là chồng con hay vợ con, là của cải tài 
sản v.v.. 

Này các con, sanh y trong lòng con chứ 
không phải sanh y là những vật chất bên 
ngoài. 

Xả sanh y vật chất bên ngoài như Minh 
Tông, còn sanh y bên trong thì tâm không chịu 
xả, ngồi trong thất mà nhớ vợ, nhớ con, như 
vậy xả sanh y bên ngoài để làm gì? Có lợi ích 
gì? Phải không các con? Cuối cùng cũng chỉ 
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trôi lăn trong lục đạo. Cô Diệu Quang đã trắc 
nghiệm tâm sân của Minh Tông đã hiện ra, 
như người chưa bao giờ tu, chắc các con đã trực 
tiếp thấy và nghe rõ ràng. 

Năm năm trời, mài miệt trong thất chỉ có 
một phút giây tan tành như gió bụi, uống công 
phu tu tập vô cùng. 

Tới hôm nay, tâm con đã sống Phạm 
hạnh được chưa? Nếu chưa được, thì hãy cố 
gắng con ạ! Đừng bỏ cuộc, đừng nản lòng, đừng 
bắt chước các bạn con thối tâm. 

Hãy đứng lên chiến đấu tận cùng, để đạt 
được đời sống Phạm hạnh, để làm chủ đời sống 
sanh, già, bịnh, chết, đời sống cao thượng của 
một bậc chân tu với một tâm hồn phóng 
khoáng như hư không. 

Nếu trên đường tu tập theo Phật giáo mà 
con không có chí lớn như Bà Triệu Ấu “Cưỡi 
cá bình, uượt sóng to, sống một đời bhông 
chịu luôn cúi làm thê thiếp cho thiên hạ”. 
Ý chí này, với tư tưởng này thì mới có thể sống 
một đời sống cao thượng, phóng khoáng như hư 
không và trắng bạch như vỏ ốc của các bậc 
Thánh Ni, những đệ tử Ni của đức Phật ngày 
xưa. Còn nếu sống không được đời sống Phạm 
hạnh thì con chẳng khác gì như các bạn con, 
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chỉ một đời luồn cúi làm thê thiếp cho kẻ khác 
và còn bị đánh đập chửi mắng và hành hạ nữa, 
con có thấy bạn con không??? 

Rấc tiếc là bộ giới đức, giới hạnh và giới 
hành Thầy đã viết chưa xong. Giới đức, giới 
hạnh, giới hành tức là Phạm hạnh, hay gọi là 
Sa Môn hạnh hoặc gọi là Sa Môn Quả. Đó là 
những giới luật của Phật giáo chứ không phải 
giới bổn Ba La Mộc Xoa Đề. Giới bổn Ba La 
Mộc Xoa Đề là giới luật của các Tổ biên soạn 
viết ra dựa vào kinh giới rút ra một số lập 
thành giới cấm. 

Như chúng ta ai cũng biết, đạo Phật là 
đạo tự lực không cầu tha lực, vì thế, giới là sự 
sống của Tăng Ni và các cư sĩ, cho nên người 
nào đến với đạo Phật là phải tự nguyện sống 
Phạm hạnh chứ không có sự bắt buộc như giới 
cấm của các Tổ. Vì cầu giải thoát, nên chúng 
tôi mới tự nguyện sống đời Phạm hạnh dưới sự 
chỉ đạo của đức Gotama. Cho nên, giới cấm của 
các Tổ là sai, không đúng tinh thần tự nguyện, 
tự giác của Phật giáo. 

Đạo Phật là một tôn giáo tự do tín 
ngưỡng, không cám dỗ, mà cũng không bắt 
buộc ai. Ai tự nguyện, đến giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh thì dạy bảo và giúp đỡ cho tu 
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hành, còn sống giới luật không nổi, xin ra, thì 
cũng vui vẻ chấp nhận ngay liền, không bắt 
buộc người theo Phật giáo phải thể thốt “Trời 
tru đất diệt”. 

Cho nên, giới cấm của các Tổ là sai, vì 
giới cấm là có sự bắt buộc. Đạo Phật không có 
cấm ai cả, chỉ người tu phải tự nguyện, tự lực, 
tự giác, tự ngộ mà đến với đạo Phật. Còn giới 
luật đúng của đạo Phật là giới đức, giới hạnh, 
giới hành. Những giới luật này, đức Phật dạy 
cho đệ tử mình, sống một đời sống Phạm hạnh 
và tu tập để được giải thoát, nên giới luật này 
còn gọi là Giới Vô Lậu. Vì thế, giới là đức 
hạnh sống của người tu sĩ, giới là pháp môn tu 
tập để dứt trừ các lậu hoặc. Các bạn đừng 
nhầm lẫn giới cấm và giới hành. Vì giới hành 
là thể hiện đời sống Thánh Tăng, Thánh Ni, 
Thánh cư sĩ. 


see 


HƯỚNG TÂM CÁC HÀNH NGUNG NGHĨ 


Hỏi: Zh bạch Thấy! Khi hơi thở con 


gần như mất hẳn thì con thấy rõ cúi bụng hoạt 
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động (ra uô) càng mạnh, lúc đó, tác ý “các 
hành ngưng nghỉ” con bhông biết đúng hay 
sai? 

Đáp: Khi hơi thở gần như mất hoặc mất 
hẳn, sức tỉnh thức sẽ tập trung vào các hành 
trong thân con phải hướng tâm nhắc: “Cớc 
hành phải ngưng hoạt động! Ngưng hoàn 
toàn”. 

Cách thức hướng tâm như vậy là đúng 
pháp và đúng lúc, không sai, nhưng có một 
điều con nên lưu ý: khi một người tu hành mà 
tâm chưa ly dục ly ác pháp hoàn toàn, hoặc chỉ 
ly một ít nào đó, hoặc chưa ly chút nào hết, lúc 
bấy giờ tâm dục và các ác pháp đang ẩn núp 
trong thân tâm hay nói một cách khác là tâm 
tham, sân, si đang nằm ngủ hay nói rõ hơn là 
tâm tham, sân, si đang bị ức chế nên lúc bấy 
giờ ý thức ngưng hoạt động thay thế bằng 
tưởng thức hoạt động. Do tưởng thức hoạt động 
con mới có cảm giác hơi thở gần như ngừng 
hẳn, đôi khi mất hẳn, mà chỉ có cơ bụng hoạt 
động rất mạnh (phình xẹp) giống như Thiển 
“Minh Sát Tuệ” do Mahasi dạy. Ngài cũng do 
tu tập ức chế nên lọt vào tưởng thức, thấy cơ 
bụng phình xeẹp rõ ràng. Từ đó, Ngài rơi vào 
tưởng pháp, nên Ngài thường dạy đồ chúng 
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Minh Sát để khắc phục tham ưu, nhưng khắc 
phục tham ưu bằng tưởng thì làm sao ly dục ly 
ác pháp được. 

Nếu không ly dục ly ác pháp bằng ý thức 
để khắc phục tham ưu mà bằng tưởng thức, thì 
giống như một loài vật ngu, tha một miếng thịt 
đi ngang qua một chiếc cầu, thấy miếng thịt 
dưới dòng sông lớn hơn, nên vội bỏ miếng thịt 
thật, nhảy xuống đớp ngay cái bóng của miếng 
thịt, thì ôi thôi! Đã mất miếng mổi mà còn 
thiệt thân. 

Thầy Thiện Thuận do tu sai nên lạc vào 
định tưởng dùng pháp hướng tâm để tịnh chỉ 
hơi thở nên cơ thể rối loạn, khiến Thây rối 
loạn thần kinh, mất tự chủ mà người đời gọi là 
“Tểu hỏa nhập mơ”. Nhờ Thầy kịp lúc ở gần 
mới xả được. 

Cháu Ngọc, do tu sai ức chế lòng ham 
muốn, dồn nén đến tận cùng để đạt được cứu 
cánh, lúc bấy giờ có người gợi đúng lòng ham 
muốn của cháu, nên thần kinh hưng phấn quá 
mạnh mất thăng bằng, nên cháu nói lung tung 
với những điều bị quá nén, tức bực trong tâm, 
cũng giống như người đang sân họ nói tất cả 
những sự bực tức, khi đổ ra hết những sự bực 
tức thì họ cảm thấy như mình không còn sân, 
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đó là sự tuôn trào của tâm sân, tức là trong lúc 
sân thì thần kinh hưng phấn, nên người sân 
giống như người điên, nói ào ào dữ dằn như 
cọp beo, trâu rống. 

Khi muốn tịnh chỉ các hành trong thân, 
nhất là hơi thở, thì phải thấu rõ tâm mình, 
phải ly dục ly ác pháp tức là tâm như cục đất 
hoặc nói khác hơn là tâm bất động trước các 
pháp ác và các cảm thọ, tâm bất động tức là 
không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa; tâm 
không phóng dật là tâm thường quay vô định 
trên thân. Nếu được vậy, tức là tâm nhập Bất 
động Định, chỉ khi nào tâm nhập Bất động 
Định thì con mới dùng pháp hướng tâm tịnh 
chỉ các hành trong thân thì mới có hiệu quả, 
còn không khéo bị tưởng thì rất nguy hiểm cho 
sinh mạng con. 

Minh Tông ức chế tâm không vọng tưởng, 
dùng pháp hướng tịnh chỉ hơi thở đứt mao phế 
quản khạc ra máu, đó là một kinh nghiệm xấu 
để chúng lấy đó mà cố tránh, đừng giẫm lại lối 
sai này con ạl 

Tu hành phải cẩn thận, những gì Thầy 
dạy phải làm đúng, đừng làm sai theo sự hiểu 
biết của mình, đừng làm sai, làm theo kiến 
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giải tưởng giải của mình mà tự giết chết đời 
mình con ạ! 

Cho nên, tu theo đạo Phật điểu quan 
trọng nhất là xả tâm, ly tham đoạn diệt lòng 
ưu não, để đạt được tâm bất động chứ không 
phải chỗ tịnh chỉ hơi thở. 

Hiện giờ, lòng ham muốn tu hành của con 
người để đạt được sự giải thoát thì đã bị lệch 
lạc quá nhiều, do các Tổ tưởng giải ra pháp 
môn tu tập ức chế tâm. 

Người ta cứ nghĩ tưởng rằng, có thần 
thông thì sẽ không còn giận hờn, phiển não, 
đau khổ nữa và có thể chấm dứt tái sanh luân 
hồi. Sự nghĩ tưởng như vậy là sai. 

Người ta cứ nghĩ rằng, khi tịnh chỉ hơi 
thở làm chủ sự sống chết là không còn tham, 
sân, si, phiền não, đau khổ nữa và chấm dứt 
tái sanh luân hồi. Sự nghĩ tưởng như vậy cũng 
là sai, không đúng. 

Người ta cứ nghĩ tưởng rằng, khi Kiến 
Tánh là không còn tham, sân, si, phiển não 
nữa là thành Phật, là chấm dứt tái sanh luân 
hồi. Sự thực là không phải vậy, tất cả những 
sự nghĩ tưởng trên đây đều là sai cả. Vì những 
người có thân thông vẫn còn tham, sân, si như 
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thường và còn tham, sân, si nhiều hơn. Đó là, 
những vị giáo chủ có thần thông mà chúng ta 
đã từng nghe báo chí trên thế giới loan tin. 

Người ta cũng cho rằng, những nhà Yoga 
tịnh chỉ hơi thở, chôn trong đất, dìm trong 
nước mà không chết, các ông này có thể không 
còn tham, sân, si nữa, sự thật là không phải 
vậy. 

Báo chí thế giới, đã loan tin có các đạo sĩ 
Yoga ở Ân Độ đã biểu diễn bên Liên Xô khiến 
cho mọi người đều kính phục. Tưởng việc làm 
như vậy của họ là giải thoát, nhưng kỳ thực đó 
là những điều tu luyện cầu danh, mà còn cầu 
danh thì tham, sân, si còn đủ. Tham, sân, sĩ 
còn đủ thì làm sao gọi là giải thoát được. Vì sự 
biểu diễn của họ, họ còn tâm háo danh. 

Hiện giờ, đường lối Thiền Đông Độ đã 
hướng dẫn con người Kiến Tánh rất đông đảo, 
từ người trí thức làm việc văn phòng cho đến 
những người buôn bán và những lao công đều 
có thể Kiến Tánh dễ dàng, nhưng chứng minh 
chưa có ai hết tham, sân, si, phiền não cả và 
cũng không làm chủ bệnh đau và sự chết. 

Vì thế, con người trên hành tỉnh này, 
chúng ta đang sống trong nỗi khắc khoải của 
sự đau khổ của kiếp làm người, nhìn chung 
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không có một tôn giáo và giáo phái nào đáp 
ứng được sự khắc khoải của nhu cầu này. 

Thần thông để mà làm gì? Để lừa bịp 
thiên hạ ư? 

Yoga luyện tập quá gian khổ để làm gì? 
Để ngừa bệnh, trị bệnh ư? Để biểu diễn đình 
chỉ hơi thở cho mọi người kính phục chơi thì có 
nghĩa lý gì? 

Còn Kiến Tánh để mà Kiến Tánh thì có 
nghĩa gì? Khi tham, sân, si vẫn còn nguyên. 

Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Nờy 
Bà La Môn, có ba loại thần thông. 

Thế nào là ba? 

1- Thân thông biến hóa. 

9- Thần thông ký thuyết. 

3- Thân thông giáo hóa. 

Và này Bà La Môn, thế nào là thần 
thông biến hóa? 

Ở đây, này Bà La Môn, có người 
chứng được các loại thân thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra 
một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang 
qua uách, qua tường, qua núi như đi 
ngang qua hư không, độn thổ, trôi lên 
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ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi 
trên nước, không nứt nẻ ra như trên đất 
liền, ngồi biết già, đi trên hư không như 
con chim, uới bàn tay chạm vò rờ mặt 
trăng uà mặt trời, những uột có đạt odi 
lực, đại oai thần như uậy, có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm Thiên. 

Và này Bà La Môn thế nào là thần 
thông bý thuyết? 

Ở đây, này Bà La Môn, có người nói 
lên nhờ tưởng “Như uậy là ý của Ông, như 
thế này là ý của Ông, như thế này là tâm 
của Ông”. Nếu uị ấy nói lên có nhiều, cũng 
chỉ là như uậy, không có gì bhúác. 

Ở đây, này Bà La Môn, có người nói 
lên bhông nhờ tưởng, nhưng nghe tiếng 
của loài Người, hay của phi nhân, hay của 
chư Thiên, liền nói lên: “Như uậy là § của 
Ông, như thế này là § của Ông, như thế 
này là tâm của Ông” Nếu uị ấy nói lên 
nhiều, cũng chỉ là như uậy, không có gì 
khác. 

Ở đây, này Bà La Môn có người nói 
lên không nhờ tưởng, cũng bhông nhờ 
nghe tiếng loài Người, hay loài phi nhân, 
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hưy chư Thiên mà nói lên, nhưng sau bhỉ 
nghe được tiếng trình bày rõ ràng uà có 
suy tư; sau khi suy tâm uà suy tư liền nói 
lên: “Như uậy là ý$ của Ông, như thế này là 
ý của Ông, như thế này là tâm của Ông”. 
Nếu uị ấy nói lên nhiều, cũng chỉ là như 
uậy, bhông có gì bhúác. 

Ở đây, này Bà La Môn có người không 
nói lên nhờ tưởng, hông nói lên 'rhờ 
nghe tiếng loài Người hay phì nhân, hay 
chư Thiên, bhông nói lên sau hi nghe 
được tiếng trình bày rõ ràng uà có suy tư, 
sau khi suy tâm uà suy tư. Nhưng, thùnh 
tựu định không tâm không tứ, uới tâm 
(của mình) rõ biết tâm của người khác tùy 
theo hành § của uị Tôn giả này hướng đến 
chỗ nào, thời tâm của uị này lập tức suy 
tâm đến chỗ ấy. Nếu uị ấy nói lên có 
nhiều, cũng chỉ là như uậy, không có gì 
khác. Này Bà La Môn, đây gọi là thần 
thông bý thuyết. 

Và như thế nào, này Bà La Môn, là 
thần thông giáo hóa? 

Ở đây, này Bà La Môn, có người giáo 
giới như sau: “Hãy suy nghĩ như thế này, 
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chớ suy rtoght như uậy! Hãy tác ý như uộậy, 
chớ tác ý như uậy! Hãy từ bỏ cứi này! Hãy 
đạt đến cới này uà an trú!” Này Bà La 
Môn, đây gọi là thần thông giáo hóa”. 

Trên đây, đức Phật đã trình bày ba loại 
thần thông và đức Phật đã chấp nhận loại 
thần thông nào? 

Qua bài Kinh trên đây, chúng ta nhận xét 
thấy ba loại thần thông này ở những pháp 
môn nào của đức Phật đã thực hiện ra được. 

1- Thần thông thứ nhất, là thần thông 
biến hóa, nó nằm ở pháp môn nào? 

Thần thông này nó nằm ở từ pháp Tứ 
Thiền đến Tam Minh. 

2- Thần thông thứ hai, là thần thông ký 
thuyết, nó bắt đầu từ pháp môn Nhị Thiền đến 
Tam Thiền, biết tư niệm của người khác. 
Thường thần thông này trong nhà thiển người 
ta gọi là trực giác. 

3- Thần thông thứ ba, là loại thần thông 
giáo hóa, tức là đức hạnh làm Thánh, làm 
Người. 

Người dạy thần thông loại nào thì phải 
thể hiện loại thần thông đó. 
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Ví dụ: Người dạy về thần thông biến hóa 
thì phải thể hiện sự biến hóa để dạy cho người 
ta tu tập biến hóa. 

Người dạy thần thông về trực giác thì 
phải thể hiện biết chuyện quá khứ vị lai và tư 
niệm của họ. 

Người dạy thần thông giáo hóa thì phải 
thể hiện đức hạnh làm Người, làm Thánh. 

Bây giờ, chúng ta tiếp nghe lời của đức 
Phật, Ngài đã chấp nhận loại thần thông nào? 

“Này Bà La Môn, trong ba loại thần 
thông này, Ông có thể chấp nhộn loại 
thần thông nào là hy hữu hơn, thù diệu 
hơn? 

- Ở đây, thưa Tôn giả Gofdma, loại 
thân thông này: Ở đây, có người chứng 
được nhiều loại thân thông, một thân 
hiện ra nhiều thân.. Có thể tự thân bay 
đến cõi Phạm thiên. Loại thần thông này, 
thưa Tôn già Gotama, di làm loại thần 
thông ấy, người ấy tự bình nghiệm lấy. Ai 
làm thần thông ấy, tự mình có được thân 
thông ấy. Loại thân thông này, đối uới 
con, được xem tánh chết như là huyễn 
hóa. 
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Còn loại thân thông này, thưa Tôn 
gi Gofdrmng: Ở đây có người nhờ tưởng nói 
lên.. sau bhi nghe tiếng chư Thiên... sau 
khi nghe tiếng trình bày rõ rùng 0uà có suy 
tư.. Với tâm của mình, rõ biết tâm của 
người khác. Loại thân thông này, thưa 
Tôn giả Gotama, di làm thân thông ấy 
người ấy tự bình nghiệm lấy. Ai làm thân 
thông ấy, tự mình có được thân thông ấy. 
Loại thần thông này, đối uới con, được 
xem tứnh chất như là huyễn hóa. 

Còn loại thân thông này, thưa Tôn 
gi Gotdrnd: Ở đây, có người giáo giới như 
sau: “Hãy suy nghĩ như thế nùy... hãy đạt 
đến cái này uà an trú”. Loại thân thông 
này, thưa Tôn giả Gotama, con có thể 
chấp nhận là hy hữu hơn, uà thù diệu hơn 
trong ba loại thân thông” (Tăng Chỉ Kinh 
Tộp1, trang 304). 

Xét qua những lời đức Phật đã dạy trên 
đây, chúng ta biết con đường tu theo đạo Phật 
là tu những gì có ích cho mình, cho người, còn 
những gì không ích lợi thì đó chỉ là những trò 
huyễn hóa mà thôi. 
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Thế mà, hầu hết mọi người đến với tôn 
giáo không riêng gì Phật giáo, họ đều nhắm 
vào mục đích thần thông, họ quý trọng mục 
đích thần thông như những gì siêu việt, người 
thực hiện được thân thông họ đều xem như 
Thánh, Thần, Tiên, Phật. 

Trong lịch sử tôn giáo không có một tôn 
giáo nào mà không ca ngợi và tôn sùng thân 
thông, ngoại trừ có Phật giáo không bài bác 
thần thông, nhưng xem thần thông như một 
trò ảo thuật huyễn hóa. Đạo Phật không chấp 
nhận nó, vì nó không ích lợi gì cho mình, cho 
con người, chỉ là một trò ảo thuật giải trí của 
thiên hạ, nói như vậy không có nghĩa là đạo 
Phật không thực hiện được thần thông. Chúng 
ta hãy nghe đức Phật dạy: “Thật uậy, này Bà 
La Môn, lời nói của Ông trước như là 
chống ta, sau xích lại gần ta. Và Ta sẽ trả 
lời cho Ông. Này Bà La Môn, Ta chứng 
được nhiều loại thân thông..” (Tăng Chỉ 
Kinh Tộp 1, trang 308). 

Hướng tới tịnh chỉ hơi thở cũng là một 
loại thần thông, nó thuộc về loại thần thông 
biến hóa, thần thông biến hóa nó nằm trọn 
trong hệ thống Tam Minh. Hệ thống Tam 
Minh gồm có Tứ Thiền và Tam Minh; và Tứ 
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Thiền là tịnh chỉ hơi thở, cho nên con tu tập 
cho các hành trong thân ngưng nghỉ, thì đó là 
một sự tập luyện về thần thông. 

Ở đây, sự tập luyện về thần thông cũng 
không cần thiết. Đối với đạo Phật sự tu tập 
cần thiết là phải ly dục ly ác pháp, ly dục ly ác 
pháp là một đạo đức làm Người, làm Thánh, là 
giới luật của đức Phật, là giáo pháp của Ngài, 
là Phạm hạnh của người tu. 

Muốn được như vậy, thì hằng ngày con 
nên tu tập pháp hướng tâm, “âm rrhư cục 
đất”. Tâm như cục đất thật sự, thì tịnh chỉ các 
hành trong thân của con không còn khó khăn 
nữa. Cho nên, đức Phật dạy: “Tâm như 
nhuyễn, dễ sử dụng”. 

Chỉ khi nào tâm con như cục đất thì lúc 
bấy giờ con muốn sử dụng nó như thế nào, nó 
sẽ làm theo ý muốn của con. 

Tâm chưa như cục đất, mà lo tu tập tịnh 
chỉ các hành trong thân thì cũng giống như 
Minh Tông, Thiện Thuận và một ông bác sĩ ở 
Quy Nhơn đều là đem đến tai hại nguy hiểm 
khó lường. 

Muốn tịnh chỉ các hành trong thân thì 
con nên xem tham, sân, si của con đã quét 
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sạch chưa? Nếu chưa thì con nên hướng tâm 
như cục đất, còn nếu tham, sân, si đã vắng 
bóng thì con hướng tâm tịnh chỉ các hành và 
sẽ có kết quả ngay liền, con không còn thấy 
khó khăn một chút nào cả. Vì khi tâm tham, 
sân, si vắng bóng thì bảy năng lực Giác Chi 
phải xuất hiện, nó xuất hiện để giúp con làm 
chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân 
hồi. 

Sau khi đọc những đoạn Kinh trên đây 
mà Đức Phật đã dạy, nếu ai còn ham mê thần 
thông, tịnh chỉ các hành, tịnh chỉ hơi thở, khi 
mà tâm chưa thanh tịnh thì thật là điên rô và 
ngu si như con vật ngu, bỏ môi bắt bóng mà 
còn phải thiệt thân. 

Điều lo lắng nhất của con người tu hành, 
là làm sao ly dục ly ác pháp cho được. Điều đó, 
đức Phật đã xác định cho chúng ta một pháp 
môn Hướng Tâm - Như Lý Tác Ý để chúng ta 
thành tựu, con nên nhớ kỹ mà ghi nhớ trong 
lòng mãi mãi “Tâm như cục đất”. Tâm như 
cục đất thì sự tu hành của con đã hoàn tất, 
không còn phải tu tập gì nữa cả, lúc nào muốn 
sống chết là quyền ở con, chứ không còn ở luật 
nhân quả nữa. 
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Đến đây, Thây chúc con tu tập sớm thành 
công, trước tiên tâm con được an ổn, khi đứng 
trước các ác pháp như: sanh, già, bệnh, chết, 
con không còn bận tâm và lo lắng nó nữa, 
trước khi chết con biết chỗ con về. Còn đối về 
mặt ân nghĩa thì con đã đền đáp ơn Phật, ơn 
cha mẹ sinh thành dưỡng dục và không phụ ơn 
Thầy và Đàn na thí chủ. Như vậy, con đã xứng 
đáng là một người Phật tử. Phải ráng lên con 
ạ! 


Khảo 


NĂNG KHIẾU 


Hỏi: Znh thua Thầy, qua gương hạnh 
đáng bính của cô Út Diệu Quang, theo con 
nhận xét sự tu tập rèn luyện thân tâm bhông 
phải tầm thường. Một người tu đạt bết quả như 
Uuậy, họ có sẵn một cới tài hay một năng bhiếu, 
một trí thông minh... nên con đường tu mưu 
hết quả, có phải uậy bhông thưa Thây? 

Đáp: Sự tu tập nào có được nhanh chóng, 
đều phải nhờ nhiều đời huân tu chớ không 
phải có sẵn tài, trí và năng khiếu. Tài trí và 
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năng khiếu là do sự huân tập nhiều đời mà có. 
Nếu đời này con không trau đổi, tu tập rèn 
luyện tài trí và năng khiếu thì đời sau con 
cũng chẳng có. 

Tu tập và xả tâm càng gặp khó khăn, 
đừng nên chán nản, mà phải quyết tâm khắc 
phục cho được, xả bỏ cho được, quyết thực hiện 
cho bằng được thì người đó, sẽ trong một đời 
này thành tựu viên mãn, chỉ có “quyết tâm” 
là làm nên việc lớn, Đời cũng như Đạo. 

Trí thông minh và năng khiếu không phải 
người có, người không, mà tất cả mọi người ai 
cũng có, nhưng chỉ vì chúng ta không huân tập 
nên không có mà thôi. 

Ví dụ: trong một lớp học có 60 học sinh, 
nhưng học sinh giỏi thì có năm ba đứa, chúng 
học rất nhanh và mau thuộc bài, môn học nào 
chúng cũng xuất sắc. Thật sự số học sinh này 
rất ít, nghĩa là học sinh giỏi tất cả các bộ môn. 

Còn số học sinh giỏi từng môn thì nhiều, 
kẻ giỏi toán, người giỏi văn, người giỏi sinh 
ngữ v.v.. 

Đó là vì chúng ta đã có học tập trong đời 
trước, nên đời này chúng học lại môn đó, tức là 
ôn lại, nên học rất nhanh làm bài rất giỏi. Còn 
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những người đời trước không học, đời nay học, 
nên học lâu thuộc bài, nhiều khi học mãi mà 
không thuộc. 

Lịch sử Việt Nam, có nhắc lại ông Lê Quý 
Đôn, khi ông bố sai mua một cuốn lịch xem 
ngày, ông đem tiền ra mua giấy và đến cửa 
hàng bán lịch ông xin cho mượn xem, xem 
xong ông trả lại cho hàng sách, về nhà ông 
chép lại cho bố một cuốn lịch mà không sai 
một chữ nào. 

Bên Trung Hoa, đời Tam Quốc, bên Tây 
Thục sai một người đi sứ qua Bắc Nguy, tức là 
Tào Tháo. Tào Tháo viết một cuốn sách lấy tên 
là Tào Mạnh Đức Kinh, đem khoe với vị sứ giả. 
VỊ sứ giả bảo bên nước tôi trẻ con đều thuộc 
làu kinh sách này. Tào Tháo không tin mới 
bảo Ông hãy đọc cho Tào Tháo nghe một đoạn, 
Ông bảo Tào Tháo xin Ngài đưa cho tôi xem có 
đúng không? Rồi tôi sẽ đọc cho Ngài nghe. Tào 
Tháo đưa cho Ông đọc, Ông đọc xong trả lại 
cho Tào Tháo, Ông cả cười nói: “Tôi nói đâu có 
sơ, đúng là trẻ con của nước tôi từng đã đọc 
sách này”, Ông bắt đầu đọc cho Tào Tháo nghe 
không sai xót một chữ nào. Tào Tháo tán thán 
và không bắt tội Ông được. 
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Trí thông minh như vậy quá tuyệt vời, đọc 
qua là thuộc làu, thế mà trí thông minh đó 
dùng vào việc gì, chỉ đi ra làm quan mà không 
giải quyết sự khổ đau của dân tộc. Trong thời 
làm quan, các vị này cũng chẳng làm được 
những gì lợi ích cho dân, cho nước nhiều, mà 
chính sự thông minh đó cũng chẳng giải quyết 
được gì, cho đời sống của các Ông cả, các Ông 
ấy cũng chỉ khổ đau vì danh, vì lợi như bao 
nhiêu người khác. 

Làm được như Thầy (tức là làm chủ tham, 
sân, si) không để tâm mình phiển não khổ 
đau, giận hờn, thương ghét, ấy là tài năng và 
trí tuệ. Thông minh cũng như năng khiếu đó 
mới chính là tài năng, trí tuệ, thông minh của 
đạo Phật, còn ngược lại tài năng, trí tuệ, thông 
minh và năng khiếu mà tự làm khổ mình, khổ 
người. Đó là tài năng trí tuệ của phàm phu, 
của người thường trong thế gian. 

Bởi vậy, người có tài năng, trí tuệ, thông 
minh của đạo Phật là sống thanh thản, an lạc 
không làm khổ mình, khổ người (chỉ có những 
bậc Thánh Alahán mà thôi). Người có được trí 
tuệ như vậy, không phải từ trên trời rơi xuống, 
mà do công huân tu tập của chúng ta nhiều 
ngày và nhiều đời, cũng như bây giờ con thấy 
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Cô Út Diệu Quang có được tri kiến như vậy, 
cũng chính là đời trước cũng phải huân tu rất 
nhiều, huân tu mà còn phải có ước nguyện, khi 
mình cốế gắng xả tâm được, thì mình làm 
nghịch hạnh, để vừa xả tâm mình, vừa hướng 
dẫn mọi người đồng được giải thoát khỏi kiếp 
đời trầm luân khổ đau. 

Như các con đã biết, Cô Diệu Quang 
chẳng học Kinh sách Phật, chẳng chịu ảnh 
hưởng của một tôn giáo nào, Cô chỉ có công 
giúp Thây tu trong thất bằng cách làm kinh tế, 
mua gạo và thực phẩm để mẹ Thầy nấu cơm 
cúng dường Thầy ăn và tu hành. 

Mục đích của Thầy tu là tìm sự giải thoát, 
khi nào giải thoát được thì mới dạy người tu, 
còn đang tu thì nhất định không dạy ai hết, 
cho nên Cô Diệu Quang chỉ biết trợ giúp cho 
Thầy tu, chứ không có tu hành gì cả. 

Đến khi Thầy tu xong, về trình sự tu 
hành của mình cho Hòa Thượng Thanh Từ, thì 
cũng năm đó Phật tử tìm về kiếm Thầy hỏi 
pháp, do Hòa Thượng Thanh Từ báo cho Phật 
tử biết chính là Thây đã tu chứng quả “A-La- 
Hán”. Đó là vị cư sĩ tìm về đây đầu tiên là Ông 
Chánh Giải ở Châu Đốc. Khi gặp Thầy ông xin 
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Thầy cho phép đảnh lễ vì Hòa Thượng đã cho 
Ông biết Thây đã chứng quả A-La-Hán. 

Từ đó, Cô Út Diệu Quang trở thành một 
người phục vụ cho tu sĩ cũng như Phật tử thì 
còn đâu có thì giờ mà tu tập. 

Lúc nào rảnh rỗi hoặc nửa đêm, Cô mới 
có thì giờ ngồi tập dừng cái ý, thời gian ấy 
không lâu chỉ độ 30 phút là cao. 

Hoàn cảnh tu sĩ và Phật tử là một trở 
ngại rất lớn cho sự sống yên tĩnh tu hành của 
Cô. Cô bị mọi người khen thì ít, mà chê thì 
nhiều, nhất là tâm phàm phu của thiên hạ. 
Nhất là dựa theo tâm lý phàm phu của thế tục 
mà suy diễn về cô Diệu Quang, thì những sự 
suy nghĩ đó, sẽ đem lại ác pháp cho người, chứ 
cô Diệu Quang như thế nào thì cô tự biết, đó là 
nhân quả của Cô, chứ Thây không ý kiến gì 
hết. Thầy chỉ thấy đó là duyên phước chúng 
sanh chưa đủ phước, và là luật nhân quả đời 
trước. Từ những sự việc đó xảy ra, tự Cô phải 
đương đầu với nội tâm của mình, tâm như biển 
sóng dồn dập, Cô như chiếc thuyền nan trên 
mặt biển. 

Cô vừa chiến đấu với nội tâm để xả 
những u hoài khổ đau của mình vừa phản công 
những đối tượng bên ngoài (Phật tử và tu sĩ). 
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Phiền não tức Bồ Đề, nhờ các đối tượng 
ấy, Cô đã tìm ra phương pháp xả tâm để cứu 
mình thoát khổ. Đối với những người, đã làm 
Cô khổ, nhưng có điều là Cô không oán hận 
những người đó, Cô xem đó như bình thường, 
không có gì cả, và khi những người đó hữu sự, 
có tai nạn, thì Cô sẵn sàng khuyên lơn và giúp 
đỡ. Cô nói nặng nhẹ người khác. Bởi vì, Cô 
đang còn trên đường tu tập xả tâm, nhưng lòng 
yêu thương đối với con người không xa lìa, lúc 
nào cũng thương yêu mọi người, sẵn sàng giúp 
đỡ, nhưng sẵn sàng nói nặng, vì hạt giống 
tham, sân, si vẫn còn, để người ấy xả tâm thật 
sự hay không. Nếu xả tâm thật sự, thì người 
ấy sẽ chiến thắng được mình. Vả lại, Cô cũng 
đang còn trên đường tu tập xả tâm, vẫn còn 
tham, sân, si, mạn, nghi.. nên các con hãy lấy 
Cô làm đối tượng nghịch cảnh để buông xả 
tâm mình, đừng oán giận Cô. 

Khi Cô cố gắng để xả được tâm mình 
không còn khổ đau, thù hận, xem mọi việc như 
không, nghĩa là mọi việc không làm Cô bận 
tâm. Cũng từ đó, tri kiến của Cô phát triển, 
như các con hiện giờ đã thấy. Cô đối đáp giải 
quyết theo bản năng tự nhiên của đời trước đã 
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huân tu, chứ không phải trong đời nay và 
trong kinh sách. 

Các con đừng hiểu rằng, đời trước là một 
đời kế đây, đời trước ở đây là một đời mà 
nhiều đời và cũng có thể đồng thời với đức 
Phật, Cô là người đã học và tu trong những 
thời đó, kiếp này Cô được làm người, nó đã 
sống lại trong quá khứ xa xưa kia. Vì thế, các 
con nên nhớ những gì mà các con tu đúng 
pháp, dù muôn đời nó vẫn không mất, nó sẽ 
làm sống lại nơi tâm hồn của các con mà các 
con sẽ gọi nó là tài năng, năng khiếu hay là trí 
thông minh. Nhưng nếu các con tu sai, nó vẫn 
sống lại và đưa các con vào biển khổ bằng ảo 
tưởng như đồng cốt, những người này họ đâu 
có tu hành trong đời này, nhưng đời trước họ 
đã tu theo tà đạo, đời này năng khiếu đó, nó 
sống lại, cho nên họ trở thành là những loại 
đồng cốt, ông lên, bà xuống, bóng chàng v.v.. 

Những người ở đời này, tu Thiền Đông 
Độ, Thiền xuất hồn, Thiền Yoga và tất cả các 
loại Thiền tưởng, kiếp sau họ trở thành những 
thầy cúng, phù thủy, đồng, cốt, thầy bói, thầy 
bùa, thầy ngải v.v.. Nói chung kiếp này tu sai 
chánh pháp, kiếp sau làm những điều mê tín, 
tiếp tục lừa đảo người khác, đó là năng khiếu 
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tà giáo ngoại đạo. Khi chúng ta huân tu thì nó 
không bao giờ mất, nó sẽ sống lại trong khi 
chúng ta sanh lên làm người. Còn chúng ta tu 
đúng theo chánh pháp của Phật thì luôn luôn 
lúc nào cũng xả tâm ly dục ly ác pháp. Tuy 
rằng, cuộc sống có nhiều sóng gió ba đào, 
nhưng chúng ta không bị lạc vào hoang đảo, 
cũng vì nhờ đức hạnh và giới luật, nó là ngọn 
hải đăng đưa tàu vào bến an toàn. 

Cuộc đời tu hành của Thầy cũng vậy, khi 
mất cả hy vọng trên đường tu tập, chới với 
giữa biển pháp của Đại Thừa, bước đường cùng, 
chỉ còn chết mà thôi. 

Trong khi mất hết cả niềm hy vọng, thì 
năng khiếu trỗi dậy để cứu mình, nên trong 
tiêm thức của Thây nhớ đến lời của Hòa 
Thượng Minh Châu. Trong khi sắp chết đuối, 
một chiếc phao đã hiện ra và đã cứu Thây. 

Thầy đã tìm được lối thoát mà xưa kia 
Thầy đã từng tu học giáo pháp này, nên đọc 
tới đâu Thây nhận ra pháp hành tới đó và 
thực hành có kết quả ngay liền, nghĩa là Thầy 
tu lại theo lời dạy của đức Phật đã dạy trong 
Kinh Nguyên Thủy pháp “Như Lý Tác Ý” mà 
hơn nửa đời người theo đạo Phật tu hành 
chẳng có một vị Thầy nào dạy tu tập điểm này 
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với pháp môn này, Thầy đã nhận ra bí quyết 
thành công của pháp môn này là “Độc cư”. 

Pháp Như Lý Tác Ý và Độc Cư là năng 
khiếu của Thầy trỗi dậy. Xưa, đức Phật cũng 
vậy, khi con đường tu tập tận cùng, Ngài như 
sắp chết, thì năng khiếu Ngài trỗi dậy. Ngài 
nhớ lại đạo lộ Tứ Thánh Định, Ngài liền bỏ 
sạch các pháp môn của ngoại đạo, Ngài không 
tu khổ hạnh nữa, tiếp tục sống đúng đời sống 
Phạm hạnh, khi cơ thể Ngài bình phục, 49 
ngày dưới cội Bồ Đề do đạo lộ Tứ Thánh Định, 
Ngài đã viên mãn con đường tu giải thoát, 
thỏa mãn được ước vọng của Ngài làm chủ 
sanh, già, bịnh, chết. 

Bởi vậy, muốn có năng khiếu và trí thông 
minh thì phải tu tập pháp “Hướng Tâm?” và 
“Độc Cư” con ạl 

Quyết định phải tu cho bằng được phải 
không con? Dù cho xương có tan, thịt có nát 
nhất định chúng ta phải thành công, thì đó là 
con đã huân tập một tài năng, một tri kiến, 
một năng khiếu. 

Hiện giờ, Cô Diệu Quang có trắc nghiệm 
bằng một phương pháp nào, mà có tận cùng sự 
khổ đau thì nhất định tâm con cũng như cục 
đất phải không con? Có như vậy, mới thấy tâm 
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được giải thoát thanh thản, an lạc và vô sự, đó 
là kết quả của tâm bất động. 


K áo 
TRI TU 
Hỏi: 2h thuu Thây! Khi tu Định Vô 


Lậu tri biến giải thoát phóng ra đó có phải là 
trí tuệ không? 


Đáp: Tu tập Định Vô Lậu giúp cho sự 
hiểu biết thông suốt bản chất thực của các 
pháp thế gian và xuất thế gian, để không hiểu 
sai lệch, không đúng lý, không bị lầm chấp. Do 
sự hiểu biết các pháp không lệch lạc thấy 
đúng, biết đúng như thật, để tâm không bị lầm 
chấp dính mắc nên gọi là trí tuệ tri kiến giải 
thoát. Hiểu biết đúng các pháp như thật, tâm 
không dính mắc, lâm chấp nên không còn 
phiền não đau khổ, giận hờn, bất toại nguyện 
gọi là giải thoát. 

Người chưa tu Định Vô Lậu là chưa có trí 
tuệ giải thoát, trí tuệ giải thoát gọi đúng nghĩa 
của nó là tri kiến giải thoát. 
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Vô lậu là không còn đau khổ, trí tuệ hiểu 
biết không còn đau khổ là trí tuệ vô lậu, trí tuệ 
vô lậu mới bắt đầu tu tập là tri kiến giải thoát, 
gọi trí tuệ ở đây không đúng nghĩa lắm. Vì 
theo đạo Phật xác định Giới sanh Định; Định 
sanh Tuệ nhưng chúng ta mới tu tập giới chưa 
thanh tịnh thì làm sao có định mà định chưa 
có thì làm sao có tuệ mà gọi là tuệ được. Phải 
không con? 

Người tu hành muốn có được tri kiến giải 
thoát này, thì không phải tự trên trời rơi 
xuống mà chính mình phải biết ngăn ác diệt 
ác pháp, phải biết la lòng ham muốn. 

Biết ngăn ác diệt ác pháp chia ra làm 
tám phần: 

1- Phòng ngừa các ác pháp bên ngoài tức 
là tránh duyên cảnh bên ngoài (độc cư). 

2- Phòng hộ sáu căn tức là giữ gìn mắt, 
tai, mũi, miệng, thân, ý không cho dính mắc 
sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp (độc 
cư). 

3- Ngăn ngừa không cho việc ác sanh 
khởi trong tâm như thường tu các định thực 
hiện về thân hành niệm. 
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4- Dùng pháp Hướng Tâm - Như Lý Tác 
Ý để tạo thành nội lực tỉnh thức, buông xả. 

ð- Diệt các pháp ác đã sanh bằng Định 
Vô Lậu. 


6- Diệt các pháp ác bằng quán xét nhân 
7- Diệt các ác pháp bằng tâm từ, bị, hỷ, 


8- Diệt các ác pháp bằng nhẫn nhục, tùy 
thuận, bằng lòng hoặc trầm lặng, từ khước. 

Trong tám pháp tu tập này, thì bốn pháp 
ngăn ngừa là trên hết. Người ta bảo: “Ngừa 
bệnh hơn trị bệnh”. 

Cho nên, tri kiến giải thoát là tri kiến 
phòng hộ, tri kiến phòng hộ là đệ nhất, tri 
kiến phòng hộ tức là giới luật. Phật dạy: “Tri 
kiến ở đâu là giới luật ở đó. Giới luật ở 
đâu thì trì biến ở đó. Giới luật làm thanh 
tịnh trì biến, trì biến làm thanh tịnh giới 
tuật”. Đoạn kinh này, tức là đức Phật nói 
pháp ngăn ác, nói pháp ngăn ác tức là nói 
pháp độc cư, pháp độc cư là bí quyết thành 
công thiển định của đạo Phật vì nó là pháp 
ngăn ác tuyệt vời. 
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Tóm lại, muốn có tri kiến giải thoát thì 
phải tu tập “Bát Chánh Đạo”: Chánh Kiến, 
Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, 
Chánh Định. Đó là con đường dẫn đến tri kiến 
và trí tuệ giải thoát. 


see 


MỤC ĐÍCH 0HÁNH NIỆM 
TỈNH GIÁC LÀ 6Ì? 


Hỏi: Zính bạch Thây! Tu tập Chánh 
Niệm Tỉnh Giác theo hành động làm uiệc liên 
tục từ sáng đến chiều chỉ biết hành động “làm 
Uuiệc tôi biết tôi đang làm uiệc” không có nghĩ 
ngợi gì khác hơn, tức là bhông có tạp niệm xen 
uào, như uậy có đúng hông thưa Thầy? 

Đáp: Tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác như 
vậy là một sức tỉnh thức kinh hồn, đủ để xả 
tâm và nhập các định khác một cách dễ dàng. 

Chánh Niệm Tỉnh Giác Định tức là tu tập 
trong Thân Hành Niệm. Nhờ có tu tập Thân 
Hành Niệm ta mới có tỉnh giác chánh niệm, có 
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tỉnh giác mới ở trong chánh niệm, có chánh 
niệm thì tâm mới không làm khổ mình, khổ 
người, mới có lợi lớn, an ổn lớn khỏi các khổ 
ách, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện 
tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh và 
giải thoát. 

Mục đích chánh niệm tỉnh giác là gồm tất 
cả các thiện pháp và trí tuệ Tam Minh. Phật 
dạy: “Này các Thầy Tỳ Kheo, di tu tập làm 
cho sung mãn Thân Hàinth Niệm, cũng bao 
gôm tất cả thiện phúp gôm những phéớp 
thuộc uê Minh phần”. (Tăng Chỉ Bộ Kinh Tập 
1, trang 88). 

Chúng tôi xin xác định cho quý vị được rõ, 
vì ở trên chỉ nói lướt qua “Chúứớnh niệm Tỉnh 
Giác uà Thân Hành Niệm” còn ở đây là hai 
danh từ để chỉ cho một hành động tu tập Thân 
Hành Niệm. Tu tập Thân Hành Niệm là chỉ 
cho sự tỉnh giác trong hành động của thân 
phải biết hành động đó rõ ràng cụ thể không 
được bỏ sót một hành động nào của thân, còn 
Chánh Niệm Tỉnh Giác thì cũng nghĩa như vậy 
nhưng nó có từ Chánh Niệm để chỉ rõ hơn, 
chúng ta thử đặt lại vấn đề, tỉnh giác để làm 
gì? Để Chánh Niệm, còn Thân Hành Niệm tức 
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là tỉnh giác, vậy tỉnh giác để làm gì? Tỉnh giác 
để xả tâm tức là khắc phục tham ưu như trong 
Tứ Niệm Xứ đức Phật đã dạy: “Trên thâm 
quán thân tu uê hành tướng nội ngoại để 
khắc phục tham ưu”. Hành tướng nội ngoại 
của thân không phải là Thân Hành Niệm sao? 
Còn khắc phục tham ưu không phải là Chánh 
Niệm sao? cho nên, Thân Hành Niệm tức là 
Chánh Niệm Tỉnh Giác. 

Ở đây đức Phật đã xác định Chánh Niệm 
Tỉnh Giác có nhiều kết quả rất lớn cho sự tu 
tập để đi đến giải thoát: “Có ruột pháp, này 
các Thầy Tỳ Kheo, khi được tu tập, được 
làm cho sung rmuãn, thân được khinh ơn, 
tâm được khinh an, tâm tứ được tịnh chỉ, 
toàn bộ các phúp thuộc uê mình phần đi 
đến tu tập, làm cho uiên mãn. Một pháứp 
ấy là gì? Chính là Thân Hành Niệm” (Tùng 
Chị Bộ Kinh Tập 1, trang 89). 

Như trong đoạn Kinh này, mục đích 
chánh Niệm Tỉnh Giác giúp chúng ta tịnh chỉ 
tâm tứ, tức là nhập Nhị Thiền. 

Chánh Niệm Tỉnh Giác còn đưa chúng ta 
đến chứng bốn quả Thánh: Tu Đà Hoàn, Tư Đà 
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Hàm, A Na Hàm, A La Hán: “Có một pháp, 
này các Thầy Tỳ Kheo, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự Lưu, 
đưa đến sự chứng ngộ quả Nhất Lai, đưa 
đến sự chứng ngộ quả Bất Lai, đưa đến sự 
chứng ngộ quả A La Hán. Một pháp ấy là 
gì? Chính là Thôn Hành Niệm” (Tùng Chỉ 
Bộ Kinh Tộp1, trang 90). 

Chánh Niệm Tỉnh Giác còn đưa chúng ta 
đạt đến những trí tuệ vô hạn và siêu việt: “Có 
một pháp, này các Thầy Tỳ Kheo, khi được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
sự chứng đắc trí tuệ, đưa đến sự tăng 
trưởng trí tuệ, đưa đến trí tuệ rộng rãi, 
đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến thâm 
sâu trí tuệ, đưa đến uô song trí tuệ, đưa 
đến uô hạn trí tuệ, đưa đến nhiều trí tuệ, 
đưa đến trí tuệ nhanh lẹ, dưa đến trí tuệ 
nhẹ nhùng, đưa đến trí tuệ hoan hỷ, đưa 
đến trí tuệ tốc hành, đưa đến trí tuệ sắc 
sảo, đưa đến trí tuệ thể nhập. Một pháp 
ấy là gì? Chính là Thân Hành Niệm” (Tăng 
Chi Bộ Kinh Tập], trang 91). 
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Khi con tu tập tỉnh giác trong hành động 
suốt ngày đêm như vậy, là con sẽ chứng quả A 
La Hán, tức là làm chủ sanh, già, bịnh, chết 
hoàn toàn. Vì sức tỉnh thức khiến tâm con 
thanh tịnh, không còn một pháp nào làm động 
tâm con được. Và nội lực thanh tịnh của tâm 
con tức là lực ly dục ly ác pháp sẽ giúp con 
thành tựu Thiền định và Tam Minh một cách 
dễ dàng không mấy khó khăn. Lúc bấy giờ, 
con chỉ cần hướng tâm là có hiệu quả ngay, con 
muốn gì được nấy, vì tâm con hiện giờ thuần 
thục, nhu nhuyễn dễ sử dụng. 

Sức tỉnh giác như con đã nói ở trên, là 
mục đích của đạo Phật, con đã hoàn tất được 
mục đích đó khi sức tỉnh thức của con được như 
vậy. 

Trên đây, con đã hỏi về pháp Chánh 
Niệm Tỉnh Giác và con được giảng dạy như 
vậy con có hiểu chưa? Con có biết những câu 
hỏi mà con hỏi có một giá trị vô giá không? Vô 
giá là ở chỗ học được pháp vô giá của đạo 
Phật, thế mà mọi người đọc tới đây, có người 
vẫn xem thường pháp vô giá. Ôi, thật đáng 
thương! Nếu từ ngày Thầy giảng trạch pháp 
này, mà mọi người biết nó là vô giá thì bây giờ 
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biết bao nhiêu người đã chứng quả vô lậu A La 
Hán. Con có nhớ không, bài giảng này khởi sự 
giảng dạy các con vào năm 1979 đến nay là 
2004 tức là 25 năm. Phải không con? Bây giờ, 
nhuận lại đoạn kinh này, nhìn lại sự tu hành 
của các con, thì Thầy rất đau lòng vì pháp bảo 
cứu người biển khổ mà mọi người không đủ 
phước để thọ hưởng, vì thế pháp bảo 25 năm 
nay, trở thành một vật vô dụng. Ôi, thật là phí 
uống. Vật vô giá, mà trao cho người không có 
mắt, thì cũng như trao đất cát đồ vô dụng cho 
họ. 


se 


TRÍ TUỆ THẾ GIAN (Ú PHẢI LÀ 
TRI KIẾN GIẢI THUÁT HAY KHÔNG? 


Hỏi: Z&ính bạch Thây! Sự suy tư trong 
uiệc làm, để làm uiệc bhông thất bại, đó có 
phải là trí tuệ hay không? Trí tuệ đó có bằng 
tri biến giải thoát trong đạo Phật bhông? Xin 
Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. 
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Đáp: Sự suy tư trong hành động để làm 
việc không gặp thất bại, đó là tri kiến thế 
gian, nó thường mang theo những hành động 
thiện và ác, nên khi biến ra hành động việc 
làm thường mang theo quả khổ vui của tri kiến 
đó, nó không phải là tri kiến giải thoát của 
đạo Phật, nó là tri kiến dính mắc khổ đau, còn 
tri kiến dùng để quán xét xả tâm diệt ngã, ly 
dục ly ác pháp, đó là tri kiến dùng để tu tập 
Định Vô Lậu trong từng tâm niệm, từng hành 
động việc làm để xả tâm tham ưu, phiển não, 
do sự quán xét tư duy này nên tâm được giải 
thoát an vui, thanh thản và vô sự, đó là tri 
kiến giải thoát. 

Tu tập trong tâm niệm và việc làm, tức là 
tu tập Thân Hành Niệm, đó là một pháp môn 
đệ nhất của đạo Phật về việc chánh niệm tỉnh 
thức, nhưng đây là giai đoạn đầu của pháp 
Thân Hành Niệm. 

Tu tập Định Vô Lậu giúp chúng ta sống 
trong chánh niệm diệt trừ tà niệm. 

Tu tập Định Chánh Niệm Tỉnh Giác là 
giúp chúng ta tỉnh thức phá trừ sĩ mê hôn ám 
và thường sống trong thiện pháp. Để xác định 
một lần nữa về trí tuệ thế gian và trí tuệ giải 
thoát. Trí tuệ là sự hiểu biết và tư duy đều 
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giống nhau cả. Nhưng sự tư duy suy nghĩ một 
điều gì mà do lòng ham muốn và nghiệp tham, 
sân, si thúc đẩy thì đó gọi là trí tuệ thế gian; 
còn sự tư duy, suy nghĩ đó mà đi ngược lại với 
lòng ham muốn và nghiệp tham, sân, si thì đó 
là trí tuệ giải thoát, còn gọi là tri kiến giải 
thoát. 

Do sự phân tích và xác định này thì tri 
kiến giải thoát không phải ngoài trí tuệ thế 
gian mà có, không phải do tu tập Thiển định 
mà sanh ra theo kiểu Thiền Đông Độ đã nghĩ 
tưởng. Ngồi yên lặng không niệm thiện niệm 
ác, tức là không có vọng tưởng thì trí tuệ phát 
sanh. Trí tuệ đó không phải là trí tuệ giải 
thoát mà là tưởng tuệ. 

Có một câu chuyện xảy ra trong thế kỷ 
này, người ta ca ngợi về Thiền Đông Độ một 
cách huyền thoại: 

Họ nói rằng trong thời chiến tranh Việt 
Nam có một vị Đại Sứ Mỹ C.B.L. khi được 
Tổng Thống Mỹ đưa sang Việt Nam để giải 
quyết vấn đề Phật giáo năm 1962-1963, thì 
Ông phải đi sang Nhật Bổn học Thiển một 
khoá rồi mới đến Việt Nam giải quyết. Người 
ta bảo rằng mỗi khi có gặp một vấn đề khó 
khăn không giải quyết được, thì Ông tọa Thiền 
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khoảng 30 phút là trí tuệ Ông phát ra và hôm 
sau Ông giải quyết sự việc một cách tốt đẹp, đó 
cũng là một trò lừa bịp. 

Khi nghe trong Kinh điển đức Phật dạy: 
“Giớt sanh định, định sanh tuệ” Do định 
sanh tuệ, rồi người ta lại tưởng ra và hiểu một 
cách sai lệnh về định, cho rằng: ngồi Thiền giữ 
tâm không vọng tưởng là định và khi ngôi im 
lặng được không vọng niệm xen vào thì trí tuệ 
phát sanh, trí tuệ này do định sanh rất thông 
minh. Người ta chưa biết định là gì, nên đã 
hiểu lầm chữ định sanh tuệ trong nhà Phật. 

Chữ định trong nhà Phật, là chỉ cho tâm 
ly dục ly ác pháp, nếu tâm chưa ly dục ly ác 
pháp thì tri kiến đó là tri kiến thế gian, còn 
tâm đã ly dục ly ác thì tri kiến ly dục ly ác 
pháp đó là tri kiến giải thoát, tri kiến giải 
thoát tức là định, tức là tâm ly dục ly ác pháp, 
tâm ly dục ly ác pháp là tâm thanh tịnh, tâm 
thanh tịnh tức là tâm bất động, tâm bất động 
tức là định, định tức là tri kiến giải thoát. Như 
vậy, đức Phật gọi định sanh tuệ, chứ không 
phải ngồi như con cóc không niệm thiện niệm 
ác rồi mới phát sanh trí tuệ. Đó là, một sự 
hiểu sai lệch, hiểu theo tưởng tri của các nhà 
học giả xưa và nay. 
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Hằng ngày, con tu tập diệt ngã xả tâm, 
ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng 
thiện pháp là con đã tu tập tri kiến giải thoát. 
Nhờ tu tập trí tuệ tri kiến giải thoát này tâm 
con nhuần nhuyễn, bén nhạy, phản ứng tự 
nhiên, khi gặp các ác pháp khiến tâm con 
thanh thản và an lạc thì đó gọi là tri kiến giải 
thoát. Cho nên, một sự tư duy suy nghĩ nào, 
mà khiến cho tâm ly dục ly ác pháp là trí tuệ 
tri kiến giải thoát của con chứ không phải ngồi 
Thiền mà phóng ra trí tuệ đó được. 

Muốn có trí tuệ tri kiến giải thoát, thì 
ngày nào con cũng tu tập quán xét, suy tư để 
đẩy lùi các chướng ngại pháp trong thân tâm 
đó là con tu tập rèn luyện trí tuệ tri kiến giải 
thoát, nó lớn mạnh dần theo sự tu tập của con 
là con đã khắc phục được tâm tham ưu khổ não 
của mình, tức là con khắc phục được sanh tử 
luân hồi. 

Những việc tu tập này đức Phật gọi là 
Thiền định: “Nờy các Thầy Tỳ Kheo, đối tới 
các pháp ác bất thiện chưa sanh, bhởi lên 
§ý$ muốn không cho sanh khởi, tỉnh cần, 
tỉnh tấn, quyết tâm, cố gắng... Đối uới các 
pháp ác, bất thiện đã sanh, bhởi lên ý 
muốn đoạn tận, tỉnh cần, tỉnh tấn, quyết 
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tâm, cố gắng.. Đối với các pháp thiện 
chưu sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh 
khởi, tình cân, tỉnh tấn, quyết tâm, cố 
gắng... Đối uới pháp thiện đã sanh, khởi 
lên ý muốn làm cho an trú, bhông cho 
uong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho 
quảng đợi, tu tập, làm cho uiên rmuãn, tỉnh 
cần, tỉnh tấn, quyết tâm, cố gắng..”. Trên 
đây, là một bài Kinh trong 37 phẩm trợ đạo 
mà đức Phật đã dạy chúng ta tu Thiển định 
thuộc Tăng Chi Bộ Kinh Tập 1, trang 82, bài 
14-17, tựa là Thiền Định. 

Tóm lại, từ định sanh ra trí tuệ tri kiến 
giải thoát thì phải ở trong thân hành niệm mà 
tu tập. Nhờ có tu tập pháp Thân Hành Niệm, 
thì mới đủ năng lực đẩy lùi các ác pháp và nội 
lực tham dục, sân dục và si dục. Những dục 
tham, sân, si này rất mạnh, nếu một người tu 
hành mà không hành pháp Thân hành Niệm 
thì chẳng bao giờ có nội lực để đương đầu với 
nội lực ác pháp tham, sân, s1, chúng có một sức 
mạnh kinh khủng là vì chúng ta đã tập tham, 
sân, si nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải có 
một đời này. 

Thân Hành Niệm, là một tên pháp môn 
chỉ gồm chung nhiều pháp môn tu tập, rèn 
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luyện về trí tuệ tri kiến giải thoát, về nội lực 
bảy Giác Chi, về lệnh Tứ Như ý Túc. 

Do sự suy tư tu tập này, chúng ta suy ra 
mới thấy rõ đường lối tu tập của đạo Phật là 
chuyển từ tri kiến thế gian để trở thành tri 
kiến giải thoát, từ tri kiến giải thoát chuyển 
thành tâm ly dục ly ác pháp, từ tâm ly dục ly 
ác pháp chuyển thành tuệ Tam Minh, chứ 
không phải từ sự yên lặng nào mà sanh ra 
được. 

Đạo Phật là đạo trí tuệ, là đạo chuyển 
hóa tâm phàm phu trở thành tâm Thánh. 

Vậy các con có muốn mình có trí tuệ tri 
kiến giải thoát hay không? 

Muốn được như vậy không phải dễ đâu! 

Phải bằng nước mắt, xương và máu của 
chúng ta, có nghĩa là chúng ta phải chết đi một 
lần và sống lại. 

Nếu không có sự quyết tử ấy thì cuộc đời 
tu hành của chúng ta hoài công vô ích mà thôi. 

Bởi tâm Thánh không thể dành cho 
những kẻ còn ham sống sợ chết, đàng nào rồi 
các con cũng phải chết, nhưng chết trong đau 
khổ và mãi mãi khổ đau. Ngược lại, người sống 
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mà như đã chết thì sẽ sống mãi, sống mãi 
muôn đời và không còn khổ đau nữa. 


see 


BUÊN CHÁN KHI XẢ TÂM KHÔNG ĐƯỢC 


Hỏi: 2h bạch Thây! Con đã học, đã 
biết nhất là bhép mình trong giới luật sao con 
Uuẫn phạm, lương tâm con cắn rút, bhổ sở uô 
cùng. Ngày nào, giữ đúng con thấy tâm con 
được yên ổn, thanh thản, ơn Uui. 

Sự tu hành cũng có nhiều bhó khăn, tâm 
còn yếu con hông thể uượt qua được, đôi lúc 
con cũng chán nản. Thưa Thây, những lúc này 
con phải tu như thế nào? Trạch phúp ra sao để 
tiến bước trên đường tu tập? 

Đáp: Còn phạm tức là tỉnh thức chưa đủ, 
chánh niệm còn yếu, nên cố gắng tu tập Chánh 
Niệm Tỉnh Giác Định và Định Vô Lậu, siêng 
năng cần mẫn tập nhiều hơn, thì sẽ khắc phục 
được không còn phạm (còn phạm tức là còn tu, 
hết phạm tức là hết tu). Đường lối tu tập của 
đạo Phật rất cụ thể, tu tới đâu biết tới đó, có 
kết quả hay không có kết quả. Bởi vì, pháp tu 
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xả tâm, xả ít kết quả ít, xả nhiều kết quả 
nhiều. 

Con nên quan sát lại tâm mình, con sẽ 
thấy có những kết quả rất lớn, đời sống của 
con bây giờ so với lúc chưa tu thì có khác xa 
nhiều, tâm con cũng vậy nhưng chưa rốt ráo. 

Gặp lúc tâm chán nản, con nên quán sát 
lại kiếp sống của con người “Con người sanh ra 
uốn để mà bhổ”. Khổ thật, rồi con hướng tâm 
ám thị “7œ phải thoát ra cảnh bhổ này, dù cho 
xương tan thịt nát, múu trong thân này có bhô 
cạn, ta cũng quyết chiến thắng tận cùng để 
guùnh sự giải thoát cho mình”. 

Đọc đến câu hỏi này, Thầy cảm thông nỗi 
lòng đau khổ của con: “Đạo cảm ứng giao 
nan tư nghì”. Xưa, đọc đến câu kinh này, 
Thầy rơi nước mắt. Đạo quá khó khăn không 
thể nghĩ lường, nên chư Phật đã cảm thông nỗi 
khắc khoải tu hành của những người đệ tử của 
mình. 

Bây giờ Thầy cũng vậy, khi nỗi lòng con 
trút lên trang giấy, để cầu Thầy cứu con thoát 
ra kiếp trầm luân đau khổ. “Tâm còn yếu ớt, 
con bhông thể uượt qua được”, lời nói này 
khiến Thầy cảm thông, con như người đang 
chới với giữa dòng sông sắp chết đuối tới nơi. 
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Tiếng kêu cứu của con thét lên: “Thưa Thầy 
những lúc này, con phải tu như thế nào? Trạch 
phúp ra sơo để tiến bước trên đường tu tập?”. 
Nghe tiếng kêu cứu này Thầy quá bồi hồi, cảm 
ứng như Thầy đang chới với giữa dòng sông 
như con vậy. Thầy là một con người không 
phải là một cây đá. Tu hành không có nghĩa là 
trở thành cây đá, tu hành là dẹp bỏ những 
tâm ích kỷ, nhỏ mọn để không làm khổ mình, 
khổ người, không thương ghét trong sự đối đãi, 
chứ không thể nào làm mất tâm từ bi của một 
tu sĩ Phật giáo. Do đó, sự cảm thông của Thây 
không phải đây là lần đầu tiên, mà là của bao 
nhiêu lần, khi mỗi người đệ tử của Thầy bỏ 
cuộc ra đi, Thầy biết họ đang chìm dưới dòng 
sông khổ đau. Lòng Thây tê tái. Bởi vì, luật 
nhân quả công bằng và công lý nên quá khắt 
khe không ai cứu cho ai được cả, chỉ có mỗi 
người phải tự cứu lấy mình. Xưa, đức Phật cũng 
đã từng cảm thông, Ngài xót thương nói lên: 
“Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Ta 
chỉ là người hướng đạo”. 

Cách đây ba, bốn năm Thầy đã trả lời con 
câu hỏi này ngắn gọn để con có một chiếc phao 
mà vượt qua, lòng Thầy cũng giao cảm, se thắt 
và thương xót, đến giờ này con còn bám theo 
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Thầy, nên khi nhuận lại tập sách này, một lần 
nữa Thầy đã xót xa, thương cảm và nhớ đến 
những người đệ tử của mình quá dại dột, nhẹ 
dạ, mềm lòng chạy theo những tà pháp cám dỗ 
bằng những dục lạc, ăn uống, ngủ nghỉ phi 
thời, chùa to Phật lớn, đời sống vật chất đầy 
đủ, tu hành sung sướng như một nhà giàu, 
sống thì được nuông chiều nâng nu, còn ở đây, 
thì quá khắt khe trong giới luật ăn, ngủ, độc cư 
mà còn bị nhiều thử thách nghịch duyên. 
Khiến cho tâm các con tan nát. Nếu không tu 
tập rèn luyện như vậy thì làm sao thấy tâm 
mình giải thoát. Hoa sen nở trong lò lửa, chứ 
hoa sen nở nơi bùn lầy nước hôi thúi thì ra gì. 
Người tu sĩ Phật giáo Nguyên Thủy như hoa 
sen nở trong lò lửa: “Thống trăm trận 
bhông bằng thắng tâm mình, thắng tâm 
mình mới là chiến công oanh liệt”. 

Thắng tâm mình tức là ly dục ly ác pháp, 
ly dục ly ác pháp không đơn giản, nó là một 
cuộc tranh đấu cam go giữa ánh sáng và bóng 
tối, giữa thiện và ác, giữa tội lỗi và không tội 
lỗi, giữa đau khổ và không đau khổ, giữa sống 
và chết, giữa thiên đàng và địa ngục. 

Trong cuộc đời này, ai là người đã vượt 
qua dòng sông nhân quả, dòng sông đau khổ. 
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Tiếng kêu cứu từ tự thâm tâm của con, 
muốn vượt qua dòng sông đau khổ để đến bờ 
giải thoát, nhưng sóng gió bão bùng quá mạnh, 
sức con đã kiệt, hơi thở con đã tàn, con không 
thể vượt qua nổi, như các bạn con họ đã chìm 
tận đáy sông rồi còn mong gì Thầy cứu được. 
Hiện giờ, con còn đang lặn hụp chới với, sắp 
sửa chết đuối dưới dòng sông này nữa. Thầy 
cũng sẽ mất đi một người học trò, Thầy biết 
làm sao hơn để cứu con bây giờ, nếu không 
phải bằng sức lực của chính con thì còn ai hơn 
nữa. Thây chỉ còn có chiếc phao cuối cùng, đó 
là pháp môn “Như Lý Tác Ý”: “Dòng đời là khổ 
đau, tâm ta hãy như cục đất, buông xuống! 
Buông xuống hết”. 

Suốt ngày đêm trong 24 tiếng đồng hồ, 
con thường nhắc tâm như cục đất thì may ra 
con sẽ đến bờ bên kia. 

Con hãy nổ lực và dùng hơi thở cuối cùng 
để chiến đấu với nội tâm mình. 

Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi 

Chớ gtữ làm chỉ có ích gì 

Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa 


Vạn sự uô thường buông xuống đi!” 
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Trước kia, hằng tuần Thầy thường gặp các 
con, là niềm an ủi trong khi bước chân của các 
con còn tập tễnh. Bây giờ, các con cứng cáp 
vững vàng hơn, Thầy không thể đưa tay dìu 
dắt cho các con từng bước nữa mà phải buông 
tay ra để các con tự bước vì sức Thầy đã già 
yếu, cứ một ngày qua là sức khỏe tàn tạ thêm 
theo năm tháng không thể dìu dắt như trước 
nữa, vì cơ thể là một phần vật chất vô thường. 
Thầy đã dùng nó tu tập khổ hạnh một đời để 
tìm ra ánh sáng của đạo Phật đã bị dìm mất từ 
xưa, khi tìm ra được thì sức lực đã yếu lắm rồi, 
nhờ nội lực tu tập Thầy đã phục hồi và duy trì 
cho đến ngày nay, Thầy gióng lên tiếng chuông 
cảnh tỉnh cho mọi người. 

“Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cò-sd, sống 
không gia đình, không nhà cửa”. 

Trời! Lời nói thì đơn giản, sao mà chẳng 
ai sống được? 

Bởi vì, người ta còn muốn sống, người ta 
chưa dám chết, nếu không dám chết một lần 
thì làm sao sống lại. 

Tại vì con chưa dám chết, nên con phải 
sống, sống trong đau khổ, đau khổ muôn đời. 
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Con thử nghĩ hiện giờ, con đang sống mà 
như người đã chết thì ai chửi mắng con, con có 
giận không? 

Lửa cháy, nước ngập con có sợ hãi không? 

Nếu tâm con như cục đất tức là con đã 
chết, cái chết đó là cái sống muôn đời con ạ! 
Sanh tử luân hồi không còn nữa. 

Hãy thử chết đi một lần con ạ! Thì con sẽ 
thấy được vũ trụ này không gì mà con không 
thông suốt. 

Thầy lúc nào cũng bên các con, mỗi sự 
đau khổ của các con, Thầy đều cảm thông và 
chia sẻ, những nỗi nghẹn ngào, khi nước mắt 
của các con tuôn trào, các con có biết chăng? 
Lúc bây giờ, Thầy đều cảm thông những nỗi 
thống khổ này, lòng Thầy se thắt, nước mắt 
Thầy cũng tuôn trào như các con. 

Hãy ráng vượt qua các con ạ! 

Đường đi không còn xa nữa, chỉ có phút 
giây tận lực cuối cùng này mà thôi. Phút giây 
tử thần: “Sống mà như chết”. 


see 
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Cầu hỏi của Ngọc Ztạnh 


Hỏi: TK nh thuu Thây! Con có một số 
điều trăn trở, mong Thầy tháo gỡ giải tỏa cho 
con. 


Đạo Phật dựa trên cơ sở nhôn quỏở uàò 
luân hôi. Mặc dù con đã đọc các cuốn sách của 
Thầy uiết, như cái niềm tin trong con nó chưa 
được lớn, uì uậy sự buông xỏ còn bém cỏi, sự tu 
tập còn lười biếng. Con từ nhỏ tới nay, uẫn cứ 
cho rằng: “Con người chỉ sống có một lần, sau 
bhi chết tất cả đều tan hoại”, đó là uì con đã 
tiếp thu những tư tưởng duy uật biện chứng. 
Con đã dọc: “Kinh Nhân Quả Ba Đời” nhưng 
con uẫn thấy nó mơ hô trừu tượng nên con 
bhông tin. 

Đáp: Kinh sách Nhân Quả Ba Đời là kinh 
sách phát triển của Đại Thừa, kinh sách này 
luận về nhân quả thiếu tính khoa học nên lý 
luận mơ hồ, không thực tế, có vẻ hoang đường, 
làm mất tính chất đạo đức nhân bản - nhân 
quả của luật nhân quả. Người có sự hiểu biết 
về khoa học và chuộng sự thật thì không thể 
nào tin nhân quả theo kiểu lý luận mơ hồ, trừu 
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tượng, đầy sự hoang đường mê tín lạc hậu này 
được. Đọc kinh sách Đại Thừa phần nhiều là 
những lý luận mơ hồ trừu tượng mê tín đẫy 
đầy không có cuốn kinh nào mà không có. Cho 
nên, kinh sách phát triển Đại Thừa làm mất 
lòng tin của mọi người với Phật giáo. Con cũng 
bị ảnh hưởng đó, chính vì con đã học về triết 
học duy vật biện chứng, nên con không thể tin 
những điều mơ hồ trừu tượng được, Phải không 
con? 

Muốn biết rõ nhân quả như thật thì chúng 
ta phải tự hỏi: “Kh¿ người chết cái gì còn lại?”. 

Đức Phật đã xác định điều này rất rõ 
ràng: “Khi người chết toàn bộ thân ngũ uẩn 
đều tan rã bhông còn một uật gì tôn tạ”. Vậy, 
không còn một vật gì tổn tại, sao đạo Phật còn 
chủ trương thuyết tái sanh luân hồi và như vậy 
có mâu thuẫn nhau không? 

Thưa các bạn! Đạo Phật không mâu 
thuẫn. Khi con người còn sống hằng ngày luôn 
luôn hoạt động theo tâm tham, sân, si của 
mình, do mỗi hành động thân, miệng, ý phóng 
xuất ra những từ trường thiện hay ác (từ 
trường là một danh từ vật lý tạm dùng để mọi 
người dễ hiểu, chứ nghĩa của danh từ “từ 
trường” chưa đúng hẳn) khắp nơi trong bầu khí 
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quyển. Theo luật nhân quả thì từ trường ấy 
được gọi là nghiệp. Cho nên, con người chết là 
mất hết chỉ còn nghiệp (từ trường) thiện ác, 
nghiệp thiện ác không phải là linh hồn, thần 
thức hay Phật tánh. 

Hầu hết mọi người, có tôn giáo hay không 
tôn giáo luôn cả các nhà Đại Thừa hiện đang 
có mặt trên hành tinh này, đều không hiểu lý 
duyên hợp duyên sinh, do đó tưởng khi người 
chết còn có linh hồn, thần thức, Phật tánh, 
tiểu ngã, bản thể v.v.. là một vật thường hằng 
mang theo nghiệp đi tái sanh luân hồi, điều 
hiểu biết này là ảo tưởng, mê tín, không đúng 
sự thật, không có tính khoa học, là sai. Sự hiểu 
biết này, đức Phật gọi “Chấp thường”. Còn có 
một số người dựa vào duy vật biện chứng, cho 
con người mất là mất cả, chỉ có một đời này 
mà thôi. Sự hiểu biết như vậy, đức Phật gọi là 
“chấp đoạn”. 

Những triết thuyết chấp thường, chấp 
đoạn là những triết thuyết còn mơ hồ chưa 
hiểu biết rõ về môi trường sống trên hành tinh 
này. Môi trường sống trên hành tỉnh này có 
nhiều chất liệu, có chất liệu có hình sắc, có 
chất liệu không hình sắc mà đức Phật gọi 
chung là “các duyên”. Cho nên, giáo lý nhà 
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Phật gọi môi trường sống trên hành tỉnh này 
là “thế giới duyên hợp”. Có duyên hợp mới 
sinh ra muôn loài, muôn vật, có duyên hợp mới 
tạo thành thế giới, không duyên hợp thì không 
có thế giới. Do thuyết nhân duyên mà đạo 
Phật đã xác định được con người từ đâu sinh ra 
và chết đi về đâu rất khoa học mà không có 
một khoa học hay một triết học nào bắt bẻ 
được, vì đó là một sự thật, một sự thật do sự tu 
chứng đã thấy rõ như thấy những chỉ trong 
lòng bàn tay. 

Đạo Phật chấp nhận thuyết tái sanh luân 
hồi, vì khi con người chết thì mất hết nhưng 
những nghiệp (từ trường) này không mất, do 
nghiệp này không mất nên tương ưng với tâm 
tham, sân, si của người khác hợp đủ duyên tạo 
thành thai nhi. Cho nên, đạo Phật gọi là 
“nghiệp tái sanh luân hôi”, chứ không gọi 
“nghiệp đi tái sanh luân hôi”. Kinh sách Đại 
Thừa gọi nghiệp đi tái sanh luân hồi là sai, vì 
nghiệp là từ trường nên bất cứ nơi đâu trong 
bầu khí quyển đều có nó, do đó từ trường 
không đến không đi, chỉ có hợp đúng thời, 
đúng duyên là tái sinh luân hồi tức khắc. 


see 
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Cầu hỏi của Quan Tụ 


Hỏi: /Zhúp “Như Lý Túc Ý” con áp dụng 
Uuào cuộc sống thì có kết quả, tuy nhiên uẫn 
chưa mạnh. Con còn nhiễm sốc dục thế gian, 
nhất là đối uới phụ nữ. Con dù quán bất tịnh 
nhưng lúc được lúc bhông. Xin Thầy cho con 
một lời bhuyên! 


Đáp: Muốn đối trị tâm sắc dục, con nên 
đến nghĩa địa, nơi mọi người đang cải táng hài 
cốt để nhìn xem thi thể người chết, nhất là 
mùi hôi thối bốc lên, còn nếu không có dịp xem 
sự cải táng bốc mộ thì con nên đến bệnh viện 
xin được xem xác người phụ nữ đã chết đang 
ướp trong phòng lạnh. Chỉ một lần thấy thi 
thể người chết là về quán thân bất tịnh thì 
tâm sắc dục của con sẽ bị triệt tiêu. 

Thăm và chúc con tu tập xả tâm tốt, sống 
đúng đạo đức không làm khổ mình, khổ người 
và khổ chúng sanh. 

Kính thư 
Thầy của con 


see 
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Cầu hồi của 'J lu Phương 


Hỏi: Tinh thua Thầy! Sau bhi con đọc 
bài ĐẠO ĐẾ trong Đặc San Kỷ Niệm Ngày Sinh 
Nhật Thầy, con có một uòi điều thắc mắc uêề 
những bài học trong lớp Chánh biến như: Tứ 
Bất Hoạt Tịnh uà nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn.. 


Tại sơo lạt niệm Phật, niệm Pháp, Niệm Tăng 
uò Niệm Giới trên lớp Chúnh biến? Tu học như 
Uuậy có giống như Đại Thừùa không? Khi người 
mới Uuùòo tu thì Đại Thừa dạy: niệm Phật là 
niệm danh hiệu đức Phật, niệm pháp là tụng 
hình, niệm Tăng là cúng dường traưi tống 0ò 
niệm giới lò tụng giới uàòo ngày rằm uờò ngày 
30 mỗi tháng. Thưa Thây lớp chánh biến tu 
học mà Thây đã giảng dạy như uậy thì cũng 
giống như bên Đại Thừa, xin Thầy chỉ dạy cho 
con được rõ. Còn Nhãn căn, Nhĩ căn uà Tỷ căn 
phải tu học như thế nào trong lớp chúnh biến? 

Đáp: Nguyên nhân có bài giảng về “Đạo 
Đế” trong Đặc San Mừng Ngày Sinh Nhật 
Thầy, do Phật tử Bảo Châu - Thanh Trí xin 
Thầy chỉnh lại bài Tứ Diệu Đế, nhưng Thây 
thấy trong bài kinh Tứ Diệu Đế quý sư thầy đã 
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giảng sai quá nhiều, nhất là Đạo Đế. Từ xưa 
các nhà học giả tu hành chưa chứng đạo nên 
đã giảng dạy Tứ Diệu Đế sai nghĩa, lệch ý 
không đúng chánh pháp của Phật. 

Đạo Đế là một mô hình giáo dục đào tạo 
đạo đức nhân bản - nhân quả của đức Phật 
(Kinh Sa Môn Quả) nhằm để hướng dẫn bốn 
giới đệ tử của mình tu học trở thành những 
bậc Thánh A La Hán. Vì thế, nó đã phân ra ba 
cấp và tám lớp tu học rất rõ ràng giống như 
chương trình giáo dục văn hóa của các quốc gia 
trên thế giới. 

Thầy đã dự định chương trình soạn thảo 
giáo trình tu học cho ba cấp và tám lớp học 
này, nhưng phải lần lượt không thể ngay bây 
giờ được, vì hiện giờ Thầy còn đang soạn thảo 
bộ Giới Đức Thánh Tăng, Thánh Ni trên một 
ngàn trang giấy và còn tiếp đến bộ sách Đạo 
Đức Nhân Bản - Nhân Quả trên 10 tập mỗi 
tập trên 300 trang giấy. Với việc làm quá 
nhiều, ngoài sức tưởng tượng của con người. 
Cho nên, khi Bảo Châu - Thanh Trí nhờ Thầy 
chỉnh lại Tứ Diệu Đế thì Thây viết bài Đại 
Cương Về Đạo Đế để mọi người nhận xét và 
thấy rõ chương trình giáo dục đào tạo bậc A La 
Hán của Phật giáo rất rõ ràng cụ thể, chứ 
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không như kinh sách Đại Thừa của các Tổ biên 
soạn một cách mù mờ. Với lộ trình tu hành mơ 
hồ, ảo tưởng đầy hoang đường và mê tín. 

Bài Đạo Đế này, khi đến tay quý Phật tử 
cũng như các bậc tôn túc Hoà Thượng, Thượng 
Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni cùng với các cư sĩ bốn 
phương sẽ làm đảo lộn sự hiểu biết xưa nay của 
các vị, nhưng đây là một sự thật, là một chân 
lý. Không lẽ, một chân lý của Phật giáo, mà 
hiểu một cách lầm lạc như các nhà Đại Thừa 
vậy sao? 

Bài giảng ấy tuy ngắn, nhưng nó là một 
cú “sốc” mạnh làm đảo lộn và đau đầu cho các 
nhà học giả và cảnh cáo cho các vị ấy, phải tu 
tập cho đến nơi đến chốn, chứ đừng trên chữ 
nghĩa kinh sách mà thuyết giảng, không có 
một chút kinh nghiệm bản thân tu hành nào, 
thành ra, các vị ấy trở thành người vọng ngữ, 
tội lỗi rất lớn, chẳng ích lợi gì cho ai, mà còn 
tai hại cho Phật giáo và cho các thế hệ tuổi trẻ 
sau này. 

Cho nên, khi đọc bài Đạo Đế, không riêng 
Thu Phương lấy làm lạ, mà còn có nhiều người 
lại hỏi chúng tôi: Vậy kinh sách Nguyên Thủy 
Phật dạy: “Tứ Bất Hoại Tịnh”. Tứ Bất Hoại 
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Tịnh không phải là pháp môn niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới sao? 

Kính thưa quý Phật tử! Đức Phật dạy: 

1/ Niệm Phật là sống như Phật, chứ 
không phải niệm danh hiệu Phật (Nam Mô 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật). 

2/ Niệm Pháp là sống đúng như pháp, tu 
tập đúng như pháp, chứ không phải tụng kinh. 

3/ Niệm Tăng là sống hòa hợp như 
chúng Tăng, không chống trái nhau, chứ không 
phải, trai tăng cúng dàng, lạy lễ các vị Tăng 
để cầu phước báu. 

4/ý Niệm Giới là sống đúng Phạm hạnh, 
không hề vi phạm giới luật, và không phạm 
một lỗi nhỏ nhặt nào, chứ không phải hằng 
tháng vào ngày 30 và ngày rằm cùng nhau 
tụng giới. 

Nghe dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm Giới thì các nhà học giả kiến giải 
theo chữ nghĩa mà giải thích ra, niệm là đọc 
lầm thầm trong ý như câu: “Nơm Mô Phật Bốn 
Sư Thích Cœ Mâu Ni hay Nam Mô Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phát, Thế Tôn”. 
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Hay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm như 
vậy là niệm theo kiểu Đại Thừa không có 
nghĩa gì cả, không có sự giải thoát gì cả. Ở 
đây, đức Phật dạy niệm tức là sự tư duy Phật, 
Pháp, Tăng và Giới để chúng ta thấu triệt 
Phật, Pháp, Tăng và Giới hàm nghĩa giải thoát 
như thế nào, để chúng ta noi theo đó, mà thực 
hiện sống và tu tập đúng như Phật, như Pháp, 
như chúng Thánh Tăng và như Giới luật đã 
dạy. 

Bài pháp Tứ Bất Họai Tịnh này, được tu 
học và rèn luyện trên lớp Chánh Kiến. Do tu 
học trên lớp Chánh Kiến, nên phải dùng nhãn 
căn, nhĩ căn, tỷ căn mà tu tập. 

Có hiểu biết và tu tập như vậy, thì mới có 
giải thoát thật sự, còn niệm danh hiệu Phật, 
tụng kinh, cúng dàng trai tăng, đảnh lễ chư 
Tăng và tụng Giới, dù có niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng và niệm Giới như vậy cho 
đến muôn kiếp ngàn đời, thì cũng chẳng có 
giải thoát được chút nào. Người ta đã lầm, 
niệm như vậy, là để nhất tâm bất loạn, tức là 
niệm không có vọng niệm xen vào, chỉ duy 
nhất có câu niệm Phật mà thôi, thì sẽ được 
vãng sanh Tịnh Độ, đó là hiểu theo kiến giải 
lầm lạc của Tịnh Độ Tông (Thất nhựt nhất 
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tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà 
Phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiển...). 
Còn hiểu theo Thiền Tông, thì nhất tâm bất 
loạn tức là chẳng niệm thiện niệm ác, chẳng 
niệm thiện niệm ác, thì bản lai diện mục hiện 
tiên. Bản lai diện mục hiện tiền, là Thiển 
định, là Phật tánh, nhưng tất cả những sự tu 
tập như vậy đều sai hết quý vị ạ! Chỗ nhất 
tâm bất loạn của quý vị, sẽ rơi vào thế giới 
tưởng của tưởng uẩn, nơi đây là mê hồn trận 
của tà giáo ngoại đạo. Quý vị tu hành cần nên 
cảnh giác nơi hang hùm nguy hiểm này. Nếu 
tu tập đến đây, quý vị coi chừng rối lọan thân 
kinh mà nguy hiểm tánh mạng, biến quý vị trở 
thành người điên khùng, mất trí v.v.. 

Đến đây, quý vị đã hiểu sơ sơ về bài học 
“TỨ BẤT HOẠI TỊNH” của lớp Chánh kiến. Sau 
này, có dịp các bạn sẽ gặp lại chúng tôi trên 
những giáo trình tu học của tám lớp học này, 
còn thú vị hơn nhiều. 

Thân ái chào các bạn, chúc các bạn đồi 
dào sức khoẻ. 


Khảo 
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ĐẠ0 VÀ ĐÙI 


Cáu hồi của 7 ừ Chơn 


Hỏi: “kính thưa Thây! Có phải đường 
đời uàò đường đạo là hai ngủ cách ngăn hhông 
sao dụng hòa được phải không thưa Thầy? 

Con thường nghe người ta nói: Khi một 
người thành công trên đường đời thì bhông 
thành công trên đường đạo. Có phỏởi uậy 
hhông? 

Đáp: Lời nói này không đúng con ạ! 
Người ta đứng trên góc độ những tôn giáo mê 
tín mà nói thì đời đạo là hai ngả, còn đứng 
trên góc độ những tôn giáo đạo đức, không mê 
tín thì đời đạo là một ngả. 

Tại sao vậy? 

Bởi tôn giáo mê tín là tôn giáo lừa đảo 
mọi người nên đời đạo cách xa như hai ngả 
đường, còn tôn giáo không mê tín là tôn giáo 
đạo đức, tôn giáo đạo đức là đời sống của con 
người, nên đời đạo không hai. Nếu đời sống 
con người không đạo đức là đời sống của loài 
thú vật, đời sống đau khổ, đời sống u tối như 
bóng đêm. Còn đời sống có đạo đức là đời sống 
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tôn giáo như đạo Phật Nguyên Thủy, đạo Ông 
Bà, đạo Nho Giáo. 

Cho nên, tôn giáo nào không chứng minh 
được rõ ràng mục đích, thường chứng minh 
không cụ thể, không thực tế, mơ hồ, ảo tưởng 
là tôn giáo mê tín, còn tôn giáo nào chứng 
minh được rõ ràng mục đích cụ thể, không mơ 
hồ, ảo tưởng thì tôn giáo đó là tôn giáo đạo 
đức của con người. Vì thế, đạo đức của con 
người thì làm sao gọi là đời đạo hai ngả? Nếu 
đời sống không đạo đức là đời sống của loài 
thú vật. Có đúng như vậy không các con? Còn 
đời sống có đạo đức là đời sống có tôn giáo, 
chứ không phải theo tôn giáo mới gọi là có tôn 
giáo. Các con có hiểu ý này không? 

Thành công trên đường đời mà không 
thành công trên đường đạo là thành công trên 
đường ác. Thành công trên đường đời mà 
thành công trên đường đạo là thành công trên 
đường thiện, cho nên đời có đạo là đời thêm 
tươi, thêm hạnh phúc cho mình và cho muôn 
người, muôn vật, còn đạo không đời là không 
phải đạo... 

Ví dụ: Một người giàu có mà không đạo 
đức là người bóc lột mồ hôi công sức của những 
người khác. Đây là thành công trên đường đời 
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mà không thành công trên đường đạo. Cho 
nên, đời thì phải có đạo mà đạo thì phải có 
đời, đời mà không có đạo là đời sống của loài 
thú vật như trên đã nói, còn đạo mà không có 
đời thì làm đạo cho ai. Đến đây các con đã 
hiểu đời như thế nào là đời đúng, là đời sai. Và 
đạo như thế nào là đạo đúng, là đạo sai. 


see 


(HÁNH TRỊ 


Hỏi: NT. ta nói chúnh trị bhông có 


tôn giúo trong đó, nên con rất phân uân mong 
Thầy mở rộng lòng từ b¡ chỉ dạy cho con. 

Đáp: Người ta nói chánh trị không có tôn 
giáo trong đó, vì người ta hiểu về tôn giáo 
không chính xác, thường cho rằng tất cả tôn 
giáo đều là thần quyển, mê tín, chứ người ta 
đâu biết rằng có những tôn giáo không có thần 
quyển, không mê tín, như Đạo Thờ Ông Bà, 
Đạo Nho Giáo, đạo Phật giáo Nguyên Thúy. 
Những tôn giáo ấy là đạo đức của loài người. 
Vậy chánh trị rất cần những tôn giáo đạo đức 
ấy. 
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Chánh trị không tôn giáo đạo đức là 
chánh trị độc tài. Chánh trị không tôn giáo mê 
tín là chánh trị sáng suốt. Tôn Giáo mê tín là 
chánh trị độc tài. Tôn giáo không mê tín là 
chánh trị đạo đức đem lại hạnh phúc cho muôn 
người. 

Chánh trị không tôn giáo đạo đức nhân 
bản là chánh trị què. Tôn giáo không đạo đức 
nhân bản là tôn giáo mù, tôn giáo mê tín, tôn 
giáo thần quyền. 


see 


THÔNG MINH 


Hỏi: z4. mặn có nhiều prôtít để thông 
mình học giỏi, học bài mau thuộc, còn những 
người ăn chay trí tuệ bhông phút triển, học 
hành càng ngùy càng sơ sút có đúng như uậy 
bhông thưa Thầy? 

Đáp: Theo luật nhân quả thì người học 
giỏi là người đã huân học nhiều đời nhiều kiếp, 
đến đời này họ chỉ đọc sơ qua là đã thuộc làu, 
còn những người không thông minh là những 
người nhiều đời nhiều kiếp trước không huân 
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học nên đời nay học lâu thuộc bài, cho nên học 
giỏi hay học dở không phải chỗ ăn mặn hay ăn 
chay. 

Có người ăn mặn học giỏi nhưng cũng có 
người ăn chay học giỏi. Thầy ăn chay từ lúc 
tám tuổi thế mà học hành thì không thua ai, 
còn tu hành thì ai hơn được. Cho nên, vấn đề 
thông minh không phải ăn chay, ăn mặn mà 
chỗ do siêng năng học tập nhiều đời nhiều 
kiếp. 


see 


TRIẾT H0( 0HỦ NGHĨA 
DUY VẬT BIỆN (HÚNG 


Hỏi: 2⁄22 môn triết học Chủ Nghĩa Duy 
Vật Biện Chứng uà Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch 
Sử. Thầy cô đều dạy phải có một lập trường tư 
tưởng uững uùng, phỏi đứng trên lập trường tư 
tưởng của giai cấp công nhân... nền làm con rất 
dao động tư tưởng. 

Đáp: Về môn triết học thì loài người từ 
xưa cho đến nay đã để lại cho chúng ta rất 
nhiều triết học, nhưng không có một triết học 
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nào đứng vững, nó chỉ đáp ứng theo xu thế của 
thời đại mà thôi. Triết học không phải là chân 
lý của lòai người, cho nên nó thường không 
theo kịp từng thời đại thường bị lỗi thời, nên 
không được con người áp dụng vào cuộc sống 
triệt để. 

Chúng ta ai cũng biết con người có hai 
phần: 

1- Phần vật chất 

2- Phần tinh thần 

s Phần vật chất gồm có một duyên (sắc 
uẩn là thân tứ đại). 

s Phần tỉnh thân gồm có bốn duyên (thọ 
uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn). 

Như vậy triết học Chủ Nghĩa Duy Vật 
Biện Chứng chỉ luận về phần vật chất, còn 
phần tinh thần hoàn toàn không hiểu. Và như 
vậy triết học Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng 
không đủ những điều kiện giải quyết nhân 
sinh quan và vũ trụ quan để cho chúng ta có 
một lập trường tư tưởng vững vàng. Có đúng 
như vậy không các con? 


se 
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Hỏi: “uất nhân quả rất công bằng, di 
làm thì người đó chịu. Vậy sao trên đời này 
chẳng thấy có cái gì là công bằng cả. 

Ví dụ: như người siêng năng học tập 
bhông chơi bời mà bhi bết quả thì thì cú thấp 
hơn những người chơi nhiều học ít. Tại sao 
uậy? 

Đáp: Luật nhân quả rất công bằng, ai 
làm thì người đó chịu, nhưng chúng ta phải có 
đủ trí tuệ quán xét, chứ không nhìn một cách 
thông thường mà thấy được sự công bằng ấy. 

Ví dụ: như người siêng năng học tập 
không chơi bời mà khi kết quả thi thì cứ thấp 
hơn những người chơi nhiều học ít. Nếu nhìn 
thông thường thì chúng ta thấy luật nhân quả 
không công bằng, còn chúng ta nhìn suốt lý 
nhân quả thì mới thấy luật nhân quả không bỏ 
sót một hành động thiện ác nào mà ta đã tạo 
nhân trong hiện tại cũng như trong quá khứ. 
Cho nên, luật nhân quả gồm có nhiều góc độ 
nhìn: 


- - Thứ nhất nhân hiện tại quả hiện tại. 
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- - Thứ hai nhân quá khứ quả hiện tại. 

- - Thứ ba nhân hiện tại quả tuơng lai. 

- - Thứ tư nhân người này quả người khác 

chịu do chùm nhân quả. 

Ví dụ trên về người sinh viên thì phải 
nhìn nhân quá khứ, quả hiện tại, thì mới thấy 
luật nhân quả công bằng, còn nhìn nhân hiện 
tại, quả hiện tại thì luật nhân quả không công 
bằng, đó là nhìn sai. Thường mọi người chỉ 
nhìn thấy nhân hiện tại, quả hiện tại, chứ 
không chịu thấy những nhân quả ở các góc độ 
khác nhau, vì vậy đôi khi thấy nhân quả 
không công bằng. Ví dụ: Như một người ăn cắp 
mà không bị bắt quả tang tại trận, không bị 
đánh đập, không bị tù tội thì cho đó là nhân 
quả không công bằng. Như vậy là cái nhìn 
nhân quả không đúng, chứ không phải nhân 
quả không công bằng. Luật nhân quả có sự 
chuyển biến thay đổi theo từng sát na, từng 
giây, từng phút không để một kẻ nhỏ của thời 
gian thiếu công bằng. Nếu một hành động 
thiện vừa làm là có sự thay đổi nghiệp quả 
ngay liền chuyển biến sự đau khổ của người 
làm thiện. Thiện ở đây có ba nơi xuất phát: 

1- Thân hành thiện 
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2- Khẩu hành thiện 

3- Ý hành thiện 

Chỉ một ý hành thiện vừa khởi là chúng 
ta cũng cảm thấy quả khổ tiêu tan ngay liên. 

Ví dụ 1: Một người đang tức giận bị người 
khác mắng chửi, họ chỉ cần khởi niệm: “Đời 
trước ta đã gieo nhân này nên ngày nay fq 
phỏủi trả hoặc người này là người đáng thương 
họ đang tạo nhân quả ác” Khi nghĩ như vậy 
ngay liền là họ hết khổ. Phải biết, đang tức 
giận là đang trả quả ác (khổ), đang chửi mắng 
là đang tạo nhân ác. 

Ví dụ 2: Khi ta vừa khởi niệm người ấy 
xấu ác là nhân thì ngay đó liền có quả ta 
phiền não và đau khổ. 

Cho nên, phải quán xét trong nhiều góc 
độ khác nhau thì ta mới thấy luật nhân quả 
công bằng, và công bằng tuyệt đối, do công 
bằng tuyệt đối nên không sai một hào ly, vì 
không sai một hào ly, nên người nào không đủ 
trí tuệ quán xét tế nhị thì không thấu rõ, vì 
vậy cho rằng luật nhân quả không công bằng. 

Ví dụ: như người siêng năng học tập 
không chơi bời mà khi kết quả thi thì cứ thấp 
hơn những người chơi nhiều học ít. Là vì người 
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học sinh ấy học hành không có phương pháp 
nên học nhiều mà không nhớ (nhân), do đó kết 
quả thi thì cứ điểm thấp (quả hiện tại). Còn 
người học ít nhưng lại học có phương pháp nên 
nhớ không quên (nhân hiện tại), do đó kết quả 
thi thì điểm cao (quả hiện tại). Vì công bằng 
cho nên luật nhân quả không phải chỉ có ở góc 
độ nhân quả hiện tại mà còn ở nhiều góc độ 
khác nữa, khi nào các con học đạo đức nhân 
bản — nhân quả thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn 
nhiều về sự công bằng của luật nhân quả. 

Các con cứ thử nghĩ xem: luật nhân quả 
chi phối điều hành khắp vũ trụ này, nếu chỉ 
một sát na không công bằng thì vũ trụ này sẽ 
đổ nhào và không còn trật tự, tất cả vạn vật 
đều bị rối loạn và bị tiêu diệt. 

Với đôi mắt và trí óc phàm phu người ta 
không thể nào nhìn thấu suốt quy luật hoạt 
động của nhân quả, vì thế người này thấy góc 
độ này, người kia thấy góc độ khác, chứ chẳng 
bao giờ thấy toàn diện. 


see 
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Hỏi: “Trên đời này có những điều may 
mắn ngòơi quy luật nhân quả bhông thưa 
Thây? 


Đáp: Trên đời này không có sự ngẫu 
nhiên, mọi sự kiện, mọi sự vật xảy ra đều phải 
theo quy luật nhân quả điều khiển hoạt động. 
Cho nên sự may mắn cũng như sự rủi ro đều do 
sự định đoạt của luật nhân quả cả. Bởi vì luật 
nhân quả không ai tạo ra nó mà chính mình 
tạo ra, nên nó xử phạt lại mình rất công bằng. 

Con người mê mờ không đủ trí tuệ nhìn 
xuyên suốt đường đi của nhân quả nên cho 
rằng sự may mắn và sự rủi ro ngoài quy luật 
nhân quả. 

Nếu các con cho rằng: mọi sự xảy ra đều 
là sự ngẫu nhiên thì các con cứ làm ác đi! Hay 
làm thiện đi! Thì các con sẽ thấy rõ.. Nhân 
quả thiện ác sẽ đến thăm các con, nó không 
tha một người nào đâu, các con ạ! 


see 


-321- 


SỐ MỆNH 


Hỏi: éứ số phận bhông thưa Thầy? 


Đáp: Có luật nhân quả, chớ không có số 
phận. Do tỉnh thân tiêu cực, mất hết ý chí tự 
lực, nên có một số người đặt ra thuyết định 
mệnh để an ủi lại mình khi đứng trước những 
nhân quả quá khắc nghiệt, quá khó khăn. Do 
bi quan họ nghĩ tưởng rằng: con người không 
thể nào vượt qua số phận. 


Ệ 


Phần đông ngày nay người ta chịu ảnh 
hưởng thuyết định mạng nhân quả của văn hóa 
Trung Hoa. Khi đứng trước những việc khó 
khăn, những sự thử thách gian nan, khổ sở, họ 
đều co đầu, rút cổ và bảo rằng: Đó là Định 
mệnh do Trời đã quyết định, chúng ta là con 
người không thể làm nên và cũng không thể 
nào vượt qua được. Do sự tư duy như vậy nên 
nghị lực mất hết, tinh thần yếu kém, mất sức 
tự chủ v.v.. 

Nếu có số phận của con người thì trên đời 
này không có luật nhân quả. Không có luật 
nhân quả thì xã hội loài người không bao giờ 
có sự công bằng. 
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Nếu không có luật nhân quả thì không 
bao giờ có câu tục ngữ: “Không ơi giàu ba họ 0à 
cũng bhông di bhó ba đời”. Vì đời sống con 
người đều nằm trong luật vô thường chung của 
các pháp, đó là quy luật của nhân quả, của 
bánh xe tiến hóa luân hồi. Do đó không thể 
nào nói có số phận được, phải không các con? 

Nếu không có luật nhân quả thì bốn chân 
lý của đạo Phật không ra đời, vì mọi sự đau 
khổ của con người là số mệnh, là số phận cố 
định. Vì mọi sự đau khổ của con người là số 
phận, là số mệnh cố định không thay đổi được, 
vì thế không thể nào chuyển khổ thành vui 
được. Do đó, chân lý của đạo Phật không còn 
là chân lý của loài người nữa. 

Mục đích đạo Phật ra đời là dạy con người 
chuyển khổ thành vui, lấy nhân thiện chuyển 
quả ác đem lại sự an vui hạnh phúc cho mọi 
người, cho nên chân lý của Phật giáo sẽ đập 
tan tành thuyết định mệnh, vì thế con người 
không còn gọi là số phận mà là chuyển nghiệp 
xấu thành nghiệp tốt. 

Ví dụ: Một người chửi mắng mình, mình 
không chửi mắng lại, vui vẻ không giận hờn, 
đó là chuyển nhân ác thành quả vui. Như vậy 
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đâu phải là số phận mà là nhân quả, phải 
không các con? 


see 


§SÁ0H ĐẠU ĐỨC 


Hỏi: (¿ nên đưa sách của Thầy cho 
người bhúc xem bhông thưa Thây? 

Đáp: Khi đưa sách của Thây cho người 
khác xem thì con nên chọn những người bạn 
thân, người bạn tốt, người bạn đối xử có tình, 
có nghĩa. Còn những người bạn nào có tính cố 
chấp thì không nên đưa. 

K¡nh là lời dạy của Phật, là lời vàng, lời 
dạy đạo đức làm Người, làm Thánh khiến cho 
chúng ta có cái nhìn rộng rãi hơn, thấu suốt 
những lý lẽ mà ta chưa từng hiểu biết, những 
lời dạy ấy khiến cho ta có được một tấm lòng 
cổi mở, một tâm hồn phóng khoáng, thoải mái 
dễ chịu. Những lời dạy ấy giúp cho ta mở rộng 
lòng thương yêu đến với sự sống của muôn loài 
vạn vật trên hành tỉnh này. Những lời dạy ấy 
còn giúp cho chúng ta mở rộng lòng tha thứ 
những tội lỗi của những người khác khiến cho 
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thân tâm của chúng ta thanh thản, an lạc và 
vô sự. 

Nhờ những lời dạy ấy chúng ta mới xây 
dựng cho mình một nền đạo đức nhân bản - 
nhân quả, sống cao thượng không làm khổ 
mình, khổ người, khổ chúng sanh. 

Những lời dạy quý báu như vậy khi ta cần 
cho một người nào thì phải xét họ có đủ duyên 
hay chưa? Nếu họ là người có đủ duyên thì họ 
phải là người thành thật, không nói láo, không 
nói thêm bớt, không nói xấu người khác, 
không vu khống, không nịnh bợ, a dua, không 
nói lời hung đữ v.v.. 

Nếu xét thấy những người như vậy thì 
nên cho và giúp họ đọc những lời dạy đạo đức 
của Phật, của Thầy. 

Ngược lại con không cho những người mà 
con chưa hiểu, thì sự không cho ấy là không có 
tội và không phải là ích ký. Cho người khác 
đọc mà người ta xem thường những lời dạy của 
Phật là không lợi ích cho họ mà còn tạo thêm 
tội lỗi phỉ báng Phật giáo nữa. 

Cho sách đạo đức làm người mà người 
nhận sách không xứng đáng, thì người cho 
không được phước, còn người nhận thì càng 
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thêm tội lỗi. Cũng ví như người biết luật mà vi 
phạm luật thì tội nặng, còn người chưa biết 
pháp luật mà vi phạm luật thì tội nhẹ hơn 
nhiều. 


se 


PHÁ HôN TRẦM, THÙY MIÊN 


Cầu hỏi của '8ảo \gọc 


Hỏi: Thù thưa Thây! Làm thế nào để 


phá hôn trầm thùy miên sạch? 


+ 


Đáp: Muốn quét sạch hôn trầm, thùy 
miên, vô ký thì trước tiên con phải tập đi kinh 
hành Chánh Niêm Tỉnh Giác cho nhuần 
nhuyễn, kế đó phải tu tập pháp Thân Hành 
Niệm, nếu hai pháp này không thắng nỗi hôn 
trầm, thùy miên thì con nên quan sát lại xem 
về giới luật. Chỉ có một pháp duy nhất phá 
được hôn trầm, thùy miên, hôn tịch, vô ký, 
ngoan không tuyệt gốc. Đó là “GIỚI LUẬT"”. 

Theo sự nhận xét của Thầy thì người tu 
hành thời nay bị hôn trầm, thùy miên nặng, vì 
giới luật sống không nghiêm chỉnh, thường vi 
phạm vào những lỗi nhỏ nhặt, những giới 
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trọng thì bẻ vụn nát tan để vi phạm không ai 
biết, sống như đời thường thế tục, nhất là ăn 
ngủ phi thời, phạm vào giới ăn uống phi thời. 
Thường thuyết giảng kinh sách mà mình chưa 
tu chứng, đó là phạm vào giới vọng ngữ. Tứ 
thời tụng niệm thường tụng kinh ê, a giọng cao 
giọng thấp theo tiếng chuông, tiếng mõ như ca 
hát, đó là phạm vào giới ca hát. Hiện giờ các 
Thầy đều còn cất giữ tiền bạc, đó là phạm giới 
cất tiền. Ÿ áo toàn của quý Thầy thường mặc 
những thứ vải đắt tiền, chứ không mặc y phấn 
tảo như đức Phật ngày xưa, vì thế các thầy 
phạm vào giới không trang sức. Thường thấy 
người khác phái còn sinh tâm sắc dục, đó là 
phạm vào giới dâm. Còn thấy ưa thích những 
vật dụng thế gian, vật này tốt vật kia xấu, đó 
là phạm vào giới tham. Thấy muỗi, kiến cắn 
còn nỡ tâm giết hại chúng chưa có lòng từ bị, 
thì đó là phạm vào giới sát sanh. Những sự 
sống phạm giới, phá giới như vậy là những tu 
sĩ hiện giờ chịu ảnh hưởng của giáo pháp Đại 
Thừa cho rằng giới luật Phật thời nay không 
phù hợp, lỗi thời, chứ Đại Thừa không ngờ giới 
luật là một pháp phá hôn trầm, thùy miên, vô 
ký tuyệt vời, chỉ có giới luật mới phá nổi tâm 
si của con người mà thôi. Tâm si tức là hôn 
trầm, thùy miên, vô ký, hôn tịch, ngoan không. 
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Nếu không sống đúng giới luật thì không bao 
giờ phá nổi tâm si (hôn trầm, thùy miên, vô 
ký. Vậy chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Tœ 
không thấy một pháp nào khác, này các 
Tỳ Kheo, đưa đến hôn trâm thùy rmmiên 
chưa sanh không sanh bhởi, hay hôn trầm 
thùy miên đã sanh đã sanh được đoạn 
tận, này các Tỳ Kheo, như tỉnh cần giới, 
tỉnh tấn giới, dõng mãnh giới. Người tỉnh 
cân, tỉnh tấn, dõng mãnh, này các Tỳ 
Kheo, hôn trầm thùy miên chưa sanh 
không sanh khởi, hôn trầm thùy miên đã 
sanh được đọan tận”. (Kinh Tðng Chi Bộ tập 1 
trang 18 bài § tạng binh Việt Nam). 


Đọc qua đoạn kinh này nhất là câu: “fœ 
không thấy một pháp nào khác” chỉ có 
Giới luật là pháp duy nhất mới quét sạnh hôn 
trầm, thùy miên, vô ký. Đây là lời xác quyết 
của đức Phật. Vậy khi bị hôn trầm thùy miên 
nặng thì nên trở về giới luật, sống đúng Phạm 
hạnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào 
thì đúng như lời Phật dạy hôn trầm, thùy miên 
sẽ được quét sạch. 

Thưa các bạn! Lời dạy trên đây các bạn có 
tin không? Chứ riêng bản thân chúng tôi đã có 
kinh nghiệm trên sự tu tập này. Do chúng tôi 
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sống đúng giới luật không hề vi phạm một lỗi 
lầm nhỏ nhặt nào, nên chúng tôi không bị hôn 
trầm, thùy miên đến thăm như các bạn. 

Hôn trầm, thùy miên là một lọai bệnh 
lười biếng rất khó trị và dai dẳng, nếu không 
giới luật thì không có pháp nào trị dứt được. 
Cho nên, chấp nhận cuộc sống tu hành theo 
Phật giáo thì giới luật là pháp môn ly dục ly 
ác pháp đệ nhất. 


see 


ĐÚC PHẬT KHôNG LÀM CHỦ NHÂN QUẢ 


Cầu hỏi của 7 hiện (gia 


Hỏi: 2h thuu Thầy! Trong tập hai 
Đường Về Xú Phật, bìa xanh, mục nhân quả 
trang 160 Thây uiết khi đúc Phật nhập Niết 
Bàn, Ngài bị đau lưng nên bảo ông Andn trải 
tọa cụ để nằm nghỉ. 

Đạo Phật là đạo làm chủ sanh, giò, bệnh, 
chết, cớ sưo đức Phật lại bị đau lưng như uậy? 

Khi nhộp diệt đúc Phật phỏủi nhập định 
ba lân xuôi ngược rồi mới nhập diệt, như uậy 
là ý nghĩa gì? 


-329- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT -~ TẬP I 


Nếu binh sách Đại Thừa nói đúc Phật 
đau lưng thì bhông thể nào được ghi uòo sách 
của Thầy, mong Thây chỉ cho con hiểu. 

Đáp: Trong câu này gồm có ba câu hỏi: 

1- Làm chủ bệnh sao đức Phật lại bệnh 
đau lưng? 

2- Làm chủ chết sao đức Phật không tự 
tại nhập diệt mà phải nhập định ba lần? 

3- Tạo sao đoạn kinh này lại được ghi 
vào sách của Thầy? 

nm Như con đã biết trong kinh sách 
Nguyên Thủy, đức Phật dạy phương cách làm 
chủ bệnh là pháp môn Tứ Niệm Xứ. Pháp môn 
Tứ Niệm Xứ là pháp môn khắc phục những sự 
đau khổ của thân và tâm (Trên thân quán 
thân để khắc phục tham ưu..) tức là làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết. Người cha sinh ra pháp 
môn ấy là đức Phật. Thế sao đức Phật lại còn 
bị bệnh đau lưng? Một điều vô lý hết sức. Giáo 
lý đạo Phật có mâu thuẩn nhau không? có 
lường gạt người ta không? Mà lại viết những 
điều này. 

Ai đã viết điều này trong kinh sách 
Nguyên Thủy? (Đức Phật đau lưng) Ai đã phỉ 
báng đức Phật như thế này? (Nói láo). Nếu 
không có Thầy thực hiện và không có các đệ tử 
của Thầy tu tập pháp Tứ Niệm Xứ đẩy lui các 
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bệnh khổ thì ai là người minh oan cho đức 
Phật và xác định Tứ Niệm Xứ là pháp môn 
làm chủ sanh, già, bệnh chết thật sự. Trong 
khi đó, kinh sách Nguyên Thủy ghi chép đức 
Phật đau lưng rõ ràng bằng giấy trắng mực 
đen. 

Chúng tôi chứng nghiệm được pháp môn 
Tứ Niệm Xứ đẩy lui các chướng ngại pháp trên 
thân tâm nên mạnh dạn tuyên bố với các bạn: 
“đoạn binh bết tập này lò sơi do người sau 
thêm uào để che đậy pháp môn Đại Thừa tu 
hành hông làm chủ bệnh”. 

Hơn 2ð thế kỷ trôi qua ai cũng nghĩ rằng 
đức Phật chưa có làm chủ bệnh khổ. Người tu 
xong đọc đến đoạn kinh này rất đau lòng và 
thương cho Phật Giáo. Vì thương mình, thương 
người, đức Phật phải bỏ hết sự giàu sang, 
quyền thế, dục lạc thế gian, phải hy sinh cả 
thân mạng để mưu cầu hạnh phúc an vui cho 
mọi người. Ngài là người cha sinh ra Phật 
Giáo, vậy ai nố nhẫn tâm viết những đọan 
kinh ghép vào trong kinh sách nguyên Thủy để 
đánh lừa mọi người khác, để phỉ báng đức 
Phật thật là đau lòng, những kẻ ấy sẽ bị đọa 
xứ ác, chịu khổ đau vô lượng. 

n Đức Phật nhập Sơ Thiển, Nhị Thiền, 
Tam Thiền và Tứ Thiền, nhập xuôi, nhập 
ngược ba lần rồi nhập vào Tứ Thiền xả bỏ báo 
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thân. Đó là “¿hân hành di chúc” lần cuối cùng 
để nhắc người đời sau: “fứ Thánh Định mới là 
chánh định, mới là thiền của Phật Giáo”. 

Nhập Tứ Thánh Định, xả bỏ báo thân 
cũng là xác định cho người đời sau biết: Chỉ có 
bốn thiền này mới làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết, ngoài bốn thiền này không có thiển nào 
làm chủ trọn vẹn bốn sự đau khổ của kiếp 
người được. Các bạn nên lưu ý: những thiển 
của ngoại đạo, làm chủ được cái này thì không 
làm chủ được cái kia. 

m Đoạn kinh này rút ra từ trong kinh 
tạng Nguyên Thủy, được ghi vào sách Đường 
Về Xứ Phật, để xác định cho mọi người thấy 
cái sai của những người kết tập kinh sách 
thường thêm vào và bớt ra làm kinh sách 
nguyên gốc của Phật giáo mất giá trị như đoạn 
kinh trên đây. Trong bộ sách Văn Hóa Đường 
Về Xứ Phật do Nhà Xuất Bản Văn Hóa - 
Thông Tin nhóm người biên tập đã cắt bỏ đoạn 
kết luận của bài Nhân Quả làm mất ý nghĩa. 
Xin cáo lỗi cùng các bạn. 
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MỤC LỤC 


THƯ NGỎ : 
THAY LỜI TỰA " 
LỜI BẠT 29 
CHƯƠNG I: NGƯỜI CƯ SĨ ĐÉN VỚI PHẬT PHÁP CÂN 
THÔNG HIỂU 39 
DUYÊN PHẬT PHÁP 40 
NGƯỜI TÍN ĐỎ CHÂN CHÁNH CỦA PHẬT GIÁO 44 
VỊ MINH SƯ PHẬT GIÁO 47 
ĐẠO PHẬT LÀ MỘT TÔN GIÁO TỰ LỰC 53 
CHƯƠNG II: NGƯỜI CƯ SĨ CÓ SÁU NGHÈẺ KHÔNG NÊN 
LÀM 61 
CÓ SÁU NGHÈ ÁC 61 
THỌ DỤNG THỰC PHẨM ĐỘNG VẬT KHÔNG THÁY, 
KHÔNG NGHE, VÀ KHÔNG NGHI G1 
CHÁNH NGHIỆP VÀ CHÁNH MẠNG §1 
NIÊM TIN 88 
ĐẠO VÀ ĐỜI 98 
. DỨT BỎ NHỮNG GÌ CÀN DỨT BÓ VƯỢT THOÁT CUỘC 
SÓNG THÉ GIAN 108 
PHÁP HÀNH 123 


THOÁT KHỎI TRÀN LAO VIỆC CHẲNG THƯỜNG 125 
TỨ NIỆM XỨ VÔ LẬU THÁNH ĐỊNH VÀ TỨ THÁNH HIỆN 


TẠI AN LẠC TRÚ ĐỊNH 137 
DỨT BỎ DANH LỢI TRONG ĐẠO 143 
SÓNG TRẢÀM LẶNG 149 
SANH ĐÃ TẬN PHẠM HẠNH MỚI XONG 158 
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BÓN THÁNH ĐỊNH 


164 


CHƯƠNG III: HỎI ĐẠO 169 
NHIỆT TÂM 171 
PHÁP MÔN DẪN TÂM 171 
ĐẮM NHIÊM, KHÓ TIÊU, TÁN LOẠN 181 
ĐỊNH SÁNG SUỐỚT 189 
TỈNH THỨC LỢI ÍCH GÌ? 194 
TÂM BÁT AN 202 
HƠI THỞ NGƯNG CÁC HÀNH TRONG THÂN CÓ NGƯNG 

KHÔNG? 208 
LÚC NÀO HƠI THỞ TỊNH CHỈ? 215 
THIẾU NGHỊ LỰC, NHIỆT TÂM VÀ ÁM THỊ D225 


TRẠNG THÁI HƠI THỞ TRONG BÓN THIÊN 


231 


TU NHƯ THẺ NÀO ĐỀ TÂM KHÔNG PHI PHẠM HẠNH? 


PHAM HẠNH 


HƯỚNG TÂM CÁC HÀNH NGƯNG NGHĨ 


NĂNG KHIÊU 
TRÍ TUỆ 


MỤC ĐÍCH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC LÀ GÌ? 


234 
240 
253 
268 
278 
281 


TRÍ TUỆ THÉ GIAN CÓ PHẢI LÀ TRI KIÊN GIẢI THOÁT 
HAY KHÔNG? 


BUÔN CHÁN KHI XẢ TÂM KHÔNG ĐƯỢC 


NHÂN QUÁ 


TÂM 


SẮC DỤC 


CHÁNH KIÊN 


ĐẠO 


VÀ ĐỜI 


CHÁNH TRỊ 


THÔNG MINH 
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300 
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TRIẾT HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 
LUẬT NHÂN QUẢ 

NGÃU NHIÊN 

SÓ MỆNH 

SÁCH ĐẠO ĐỨC 

PHÁ HÔN TRẢM, THÙY MIÊN 
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GIỚI THIỆU SÁCH 


1. Đường về xứ Phật (Mười tập, bộ mới - 2011) 

2. Những lời gốc Phật dạy (4 tập, bộ mới - 
2011) 

3. Văn hóa Phật giáo truyền thống (2 tập, bộ 

mới - 2011) 

.. Đạo đức làm người (Tập IL, II...) 

Cẩm nang tu Phật (Hai tập) 

Thiền căn bản 

. Hành thập thiện & Tứ vô lượng tâm 

. Những chặng đường tu học của người cư 

sĩ 

9. Thời khóa tu tập trong thời đức Phật 

10.Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ GIới: 
Đức Hiếu Sinh (Tập I, II, IID 

11.Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ GHIới: 
Đức Ly Tham (Tập I...) 

12.Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ GHIới: 
Đạo Đức Gia Đình (Tập IL...) 

18.Mười Đức Thánh Sa Di (Tập I, II) 

14.Giới đức Thánh Tăng, Thánh Ni 

15.Định niệm hơi thở 

16.Phật giáo có đường lối riêng biệt 

17.Pháp môn niệm Phật tứ bất hoại tịnh 

18.Nghi thức thọ trai 


œ ~1 ŒG Ơt 


19.Những lời tâm huyết... 
20.Mười hai cửa vào đạo (2009) 
21.Tạo duyên giáo hóa chúng sinh (mới 2009) 
22.Lòng yêu thương (2009) 
23.Linh hồn không có (2010 quý ]T) 
24.Muốn chứng đạo phải tu pháp môn 
nào? (2010) 
25.Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (2010) 
26.Giới đức làm người — 2 tập (bộ mới - 2010) 
27. Lịch sử chùa Am (bộ mới - 2010) 
28.Linh hồn không có — tái bản lần I (2010 
quý IV) 
29.Sống một mình như con Tê Ngưu (2010) 
30.Thanh qui Tu viện Chơn Như (2010) 
31.Lòng yêu thương — tập 2 (2011 quý D 
32.Sống mười điều lành (2011) 


Các trang web hiện hành có đăng tải sách 
của Trưởng lão Thích Thông Lạc: 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 
http:/www.chonlac.org 
http:/www.chonnhu.net 

http:/www.thuvienthaythonglac.net 


Ước mong mọi người sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ chúng sinh. 
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